uigeli.xyz

Ngay s0an:28/08/2019
Tiét Tén bai day
1 TIN HOC LA MOT NGANH KHOA HQC
I. MUC TIEU

1. Kién thire:
% Biét tin hoc 1a mét nganh khoa hoc co ddi tugng, ndi dung va phuong phap nghién ctru riéng.
% Biét sy ra doi va phat trién manh mé cua tin hoc do nhu cu cua xa hoi
% Biét cac dic trung wu viét ctia may tinh.
2. Ky néng: Biét mot sé tmg dung cia tin hoc va may tinh dién tir trong cac hoat dong ctia doi song
3. Thadi do:
s Nghiém tuc, tap trung, tich cyc chu dong.
% Co6 hing tha voi mon Tin hoc.
4. Niing luc hwéng téi: Nang luc hop tac, ning luc giao tiép
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, thao ludn.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat dpng khéi tao/ Tao tinh huéng:
-Muc tiéu: Hs biét mot s6 ing dung ctia tin hoc
-Phuong phap/ Ky thuit: Van dap goi mé
-Hinh thirc t6 chirc hoat ddng : C4 nhan
-Phuong tién day hoc: SGK, May chiéu
GV dat van dé: Pat cdu héi: Ai cé thé néi dwoc Tin hoc la gi? Dan ddt thém mét s6 ung dung
ciing nhw sy phdt trién cia mdy tinh, ciia Tin hoc. Tir d6 gidi thiéu néi dung hoc & chirong trinh Tin
hoc lop 10.
Hs : -Tra 161 Tin hoc 1a gi
- Hs léy Vd vé mot s ung dung cua Tin hoc
2. Hoat dong hinh thanh kién thirc:
- Muc Tiéu: Biét sy ra doi cua cua nganh khoa hoc Tin hgc. Dac trung va vai tro cia mdy tinh dién tr
khi tng dung céc thanh tyu ctia tin hoc vao khoa hoc va doi séng.
- Phwong phap/ Ky thuit: Van dap goi md, Thao luan
- Hinh thite to chirc hoat dong: Thao luin nhom
- Phuwong Tién day hoc: SGK, May chiéu

Noi dung kien thire Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 1: Sw hinh thanh va phat trién ciia Tin hoc

GV: Chang ta nhic nhiéu dén Tin hoc nhung
né thuc chit 1a gi thi ta chua duoc biét hoac
1. Sw hinh thanh va phat trién caa Tin hoc: nhirng hiéu biét vé no 1a rat it.

- Ngay nay thoéng tin dugc xem la mot dang tai | HS: Xem phim “Lich sir phat trién cua Tin
nguyén; nhu cdu khai thac xir 1i thong tin ngay cang | hoc
cao > May tinh dién tir trd thanh cong cu dap ung | GV: Vay dic diém ndi bat cia sy phat trién
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Noi dung kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

nhu cau do.

- Tin hoc dan hinh thanh va phat trién tré thanh mot
nganh khoa hoc ddc 1ap, voi ndi dung, muc tiéu va
phuong phép nghién ctru mang dac thu riéng.

- Nganh Tin hoc gin lién v&i viéc phat trién va sir
dung may tinh.

trong xa hoi hién nay 1a gi?
HS: Thao luan
% Pic diém ndi bat cia su phat trién
trong xa hoi.
¢ Su phat trién cta Tin hoc
HS: Ké tén nhitng nganh trong thuc té c6 dung
dén su tro gitp cua Tin hoc?

Hoat dong 2: Ddc tinh va vai tro cua mady tinh dién tw

2. Dac tinh va vai tro cia may tinh dién tu:

* Vai tro:

- Ban dau may tinh ra doi chi voi muc dich tinh toan
don thuan, dan dan n6 khong ngimg cai tién va hd tro
cho rat nhiéu linh vuc khac nhau.

- Ngay nay thi may tinh di xuét hién & khip noi.

* Mot s6 tinh ndng (déc tinh) gitip mdy tinh tré thanh
céng cu hién dai va khong thé thiéu trong cudc song
cua chung ta: Tinh wu viét:

- C6 thé 1am viéc khong mét moi 24/24h.

- Téc @6 xir 1i thong tin cia may tinh rat nhanh va
ngay cang duogc cai thién.

- Thiét bi c6 d¢ tinh toan chinh x4c cao.

- May tinh c6 thé luu trir mot luong thong tin 16n
trong mot khong gian han ché.

- Gia méy tinh ngay cang ha nho tién bd vuot bac cia
cta KHKT.

- Cac may tinh ca nhan c6 thé lién két voi nhau thanh
mot mang va co thé chia sé dir liéu giita cac may véi
nhau.

- May tinh ngay cang gon nhe, tién dung va pho bién.

GV: May tinh hién nay trd nén rat phd bién.
Vay em da thdy mot chiéc may tinh chua.
HS: Thao luan
% Tai sao con nguoi st dung may tinh
nhiéu dén vdy va con nguoi st dung
nham muc dich gi?
» Hay néu nhiing viéc con nguoi kho co

L)

thé lam dwoc néu nhu khong cd may
tinh?

GV: Néu cau hdi ndi dung

HS: Thao luan trinh bay c4 nhan

R

% Nhimng dic diém noi bat ciia may tinh

<% Cho vi du thuc té.
GV: Cho HS xem thém mdt sb vi du trén may.
GV: Vi du Mot dia mém dudng kinh 8,89cm
¢ thé luu ndi dung mot quyén sach day 400
trang

Hoat dong 3: Thudt ngir Tin hoc

3. Thuat ngir tin hoc:

Mot 56 thuqgt ngir tin hoc duoc su dung la:
Informatique (Phép) may tinh

Informatics (Chau au) nt

Computer Science (My) khoa hoc may tinh.

*Khdi niém vé Tin hoc:

- Tin hoc la mot nganh khoa hoc dya trén may tinh
dién tur.

GV: C6 nhiéu dinh nghia khac nhau vé tin hoc.

GV: Tu nhimng tim hiéu trén ta di c6 thé rut ra
duoc khai niém tin hoc 1a gi?

HS: DPoc khéi niém SGK va trinh bay theo y
hiéu.

GV: Toém tit lai ¥ chinh ghi 1én bang,

3. Hoat dong luyén tap :

Cho HS nhéc lai KT:
% Sy hinh thanh va phat trién cia Tin hoc.
% Dic tinh va vai tro cia may tinh dién t.
% Muc tiéu cua nganh Tin hoc 1a gi?.

4. Hoat dong vin dung :
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Gv : Tra loi cau hoi
Vi sao tin hoc dugc hinh thanh va phat trién thanh mot nganh khoa hoc
Hs : Tra loi
Tin hoc dugc hinh thanh va phat trién thanh mot nganh khoa hoc boéi vi Tin hoc 1a mot nganh khoa hoc
doc 1ap v6i cac ndi dung, muc tiéu, phuong phap nghién ctru va ngay cang c6 nhiéu tng dung trong hau
hét cac linh vuc hoat dong cua xa hoi loai nguoi.
5. Hoat dong m& rong :
Gv : Tra loi cau hoi
Hay néu mét Vd ma may tinh khéng thé thay thé con trong viéc xir Iy thong tin ?
Hs : Tra loi
May tinh khong thé tra 101 nhitng cAu hoi mang tinh chat tich luy kién thirc thuc té cua con nguoi
nhdm tao ra tri thirc moi.
- May tinh khong thé nhan biét dang thong tin mui vi
- Nhitng van d tinh cam, cam xiic.
- Yéu té “linh cam” ctia con ngudi.

V. HUONG DAN HS TU HQC :

1. Hwéng din hoc bai cii : Tra 10 cac cau hoi 1, 3, 4/ Trang 6 SGK

2. Huémg din chuin bi bai méi : Tra 10i cau hoi sau

Tiet I : - Thong tin, Dir liu 1a gi ? Néu VD vé thong tin, dir liu ?
- Pon vi do thong tin nho nhat ? Dé do thong tin ¢6 nhitng don vi nio ?
- Théng tin ¢6 may dang

Tiét 2 : - Lam thé nao dé ma hoa thong tin trong méy tinh ?
- Néu cach biéu dién thong tin trong may tinh ?
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Tiét Tén bai day
2.3 THONG TIN VA DU LIEU (T1,2)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét khai niém thong tin, dir liéu
% Biét cac dang biéu dién thong tin trong may tinh
% Biét khai niém ma héa thong tin
2. Ky ndng: Bu6c dau ma hoa dugc sd nguyén, xau ki tw don gian thanh day bit
3. Thdi dj: Nghiém thc, tap trung, tich cuc chu dong.
4. Ning lwe hwong téi: Nang luc giao tiép, ning luc hop tac, Nang lyuc tinh toan
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bi ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chuin bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
TIET 1

1. Hoat dong khéi dong/ Tao tinh hudng:
- Muc tiéu: Kiém tra kién thirc ctia bai hoc trudc vé Dic trung ciia may tinh dién tir
- Phuong phap/ Ky thuat: Héi dap/ Trinh bay
- Hinh thuc t6 churc hoat dong: Ca nhan
- Phuong tién day hoc: SGK
-San pham: Hoc sinh biét cac didc trung ctia May tinh dién ti.
a. Kiém tra bai cii:
-Gv dat cau héi: Em hay néu su hiéu biét ciia minh vé dac trung wu viét cua mdy tinh? Cho vi du vé
cdc tng dung ciia tin hoc va may tinh trong doi song.
-Dy kién tra 10i:  +HS néu cac dic trung trong SGK
+Vi du: Giai cac bai todn khoa hoc ky thuat, HO trg viéc quan 1y, Ty dong hoa va
diéu khién, Truyén thong, Soan thdo va in an, luu trit, van phong, Tri tu€ nhan tao, Gido duc, Giai tri
b. Dt vin dé:
Hém trude cdc em da biét Tin hoc la gi, biét mdy tinh c¢é nhitng wu viét gi. Viy thi thong tin dwoc
liew trik trong mdy nhu thé nao? Hay don vi do la gi? Ta sé qua bai hoc hém nay.
2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi:
- Muc Tiéu: +Biét khai niém thong tin va dir liéu
+Biét cac don vi do thong tin
+Biét cac dang thong tin
- Phuwong phap/ Ky thuit: Phuong phap van dap goi ma, lam viéc nhém, thao luan.
- Hinh thirc to chirc hoat ddng: Lam viéc c4, nhom
- Phuong Tién day hoc: SGK, Bang den
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1: Khadi niém thong tin va don vi do thong tin

Noi dung kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 1: Khai niém thong tin va don vi do thong tin

I. KHAI NIEM THONG TIN VA DU LIEU:
1. Thong tin:

v Thong tin 1a sy phan anh céc hién tugng, su
vét cta thé gidi khach quan va cac hoat dong
ctia con ngudi trong doi sdng x3 hoi.

v Théng tin ciia mét thwe thé: 13 nhimg hiéu
biét c6 dwoc vé thuc thé do.

2. Dir li€u:

Dit liéu : 1a thong tin da dugc dua vao may tinh.

GV: Néu ra mot sd vi du vé thong tin va dat
cau hoéi ndi dung.
HS: Choi trd choi lam quen = Nhim rut ra
khéi niém thong tin.
HS: Thao luan, tra 161
% Hay néu vi du vé théng tin va su thu
nhan thong tin cua minh?
o Hay néu cdac dang thong tin thuong
gap?
% Théng tin la gi? Théng tin vé 1 thuc thé
la gi?

II. PON VI PO THONG TIN:
1. Pon vi co ban - Bit
Khaéi niém: Bit (binary digit) 1a lugng thong tin
vira dui dé biéu dién 1 hodc 0. Viét tat: bit
2. Pon vi din xuit:
% Don vi thuong dung: Byte (B)
1Byte = 8 bit
< Pon vi boi sb: (bang SGK)
KB, MB, GB, TB, PB

GV: Néu dat cau hoi
% Théng tin cé thé do dwoc khong?
HS: Thao luan, tra 1oi
< Khi md hod théng tin dé luu va mady
tinh thi ta da do dwoc lwong thong tin.
“* Don vi do thong tin la gi?
< Lam mét sé6 vi du chuyén doi don vi.

Hoat dong 2: Cdc dang thong tin

III. CAC DANG THONG TIN:
1. Dang s6:
- SO nguyén:
- S6 thuec:
2. Dang phi s6:
- Dang van ban:
- Dang am thanh:
- Dang hinh anh:

GV: Minh hoa mét sd dang thong tin. Néu cau
hoi: Néu cac dang thong tin cdc em gip trén
thuc t&?

HS: Thao luan, tra 1o
HS: Ly cac vi du trong thyc té.

3. Hoat dgng luyén tip:-Gv Cho HS nhéc lai KT:
% Khai nién thong tin - Cac dang thong tin
+» Khai niém dix liéu - Pon vi do

-Hs: Nhic lai cic van dé da hoc

4. Hoat dong van dung/ mé rong kién thirc:

Gv dua cau hoi vé nha:

Hay néu mét vai vi du vé théng tin. V&i méi thong tin dé hdy cho biét dang ciia né?

5. Hwéng dan hoc sinh tu hoc:

-Huéng din hoc bai cii: +Khai niém thong tin-Cac dang thong tin

+ Khai niém dir liéu - Pon vi do

-Hwéng din chuin bi bai méi:
+Thé nao goi Ma hoa thong tin trong may tinh?
+Cach ma héa thong tin dang s6 va phi s6?
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TIET 2
1. Hoat dong khéi dong/ Tao tinh hudng:
- Muc tiéu: Kiém tra kién thirc vé cac dang thong tin.
- Phuong phéap/ Ky thuat: Hoéi dap/ Trinh bay
- Hinh thtre t6 chirc hoat dong: Ca nhan
- Phuong ti¢n day hoc: SGK
-San pham: Hoc sinh biét cac dang thong tin

a. Kiém tra bai cii:
- Gv dit cau hoi: Em hdy néu mét vai vi dy vé théng tin. Véi méi thong tin d6 hdy cho biét dang ciia né?
-Hs tra loi:
+ Cho day s nguyén chin: 2, 4, 6, 8, 10... Day la théng tin dang s6;
+Cho day ki tu: “Chuc cac ban hoc gioi”. Day la thong tin dang van bén;
+...
b. Pit van dé: , , 9
Cac em da biét thong tin va don vi do thong tin la gi, vay lam thé nao dé luu trit cac dang thong
tin khdac nhau trén may tinh?
2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi:
- Muc tiéu:
% Biét khai niém ma hoa thong tin cho mdy tinh.
% Biét cac dang biéu dién thong tin trong may tinh.
% Biét cac hé dém co sb 2, 16 trong biéu dién thong tin.
-Phuong phap/Ky thuit: Phuong phap van dap goi ma, lam viéc nhom, thao luan.
- Hinh thirc t6 chirc: Lam viéc c4 nhan, nhém
- Phuong tién day hoc: SGK, Biang den

Noi dung kién thirc Hoat dong cia gido vién va hgc sinh
Hoat dpng 1: Ma héa thong tin
IV. MA HOA THONG TIN: GV: Néu ra mot s6 vi du vé ma hoa thong tin
1. Khai niém ma hoa: va dat cau hoi thao luan.

Théng tin dé may tinh xir Iy dwoc can bién | HS: Thao ludn, tra 10

d6i thanh mot day bit. Bién doi nhw vdy goi la ma % Bit la gi ? Biéu dién théng tin thanh day
hoa théng tin. bit theo vi du.
2. Vidu: o Hay néu cac dang thong tin thuong
Ma hod thong tin dang van ban: gap?
- Ma hoéa tung ki ty mot. o Muon MT xir Iy Théng tin dang phi sé
- Madi ky tu dugc biéu dién bang mot diy bit phdi lam gi?
tuong ung.

« Bang ma ASCII: 1 ki tu ma hoa thanh
day 8 bit. C6 256 ky tu
% Bang ma UNICODE: 1 ki ty ma hoa | HS: Thuc hanh ma hoa van ban = Nhi phan.
thanh day 16 bit. C6 65536 kit tu
Vidu: M3 hoa: An
= 01000001 01101110
(Dung bang ma ASCII)

Hoat déng 2: Biéu dién thong tin trong mdy tinh
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Noi dung kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

V. BIEU DIEN THONG TIN TRONG MT
Dit liéu trong may tinh chinh la thong tin da
dwoc ma hoa thanh day bit.
1. Biéu dién théng tin dang s:
1.1 Hé dém
Khdi niém: La tap hop cac ki hiéu va quy tic sir
dung tap ky hiéu d6 dé biéu dién va xac dinh gia
tri céc sb.
1. 2 Hé dém thwong dung trong tin hoc:
a. Hé dém co s6 2 (hé nhi phéin):
% Téap ky hi¢u: 0,1
b. H¢ dém co s6 16 (hé thip luc phén):
s Tap ky hi¢u: 0,1..9,A,B,C,D, E, F
A=10; B=11; C=12; D=13; E=14; F=15
1. 3 Chuyén doi giira cac hé dém:
a. H¢ 10 ra hé co sé b

- Cach lam:

>

L)

*

Lap lai viéc chia cho b dung lai khi kq =0

*,

R

< Lay két qua 1a cac sb du theo th tu dao nguoc
b. Cosé b racosé 10
- Cach 1am: Ap dung cong thuc tinh
dor. b"'+dy2. b+ . +dy. b*+dy. b'+d,. b°
1. 4 Biéu dién thong tin sé nguyén:
- C6 thé dung 1 byte, 2 byte . .
nguyén.

. dé biéu dién soO

- HS niam biéu dién s6 dung 1 byte.
1. 5 Biéu dién thong tin s6 thye:
- S thuc dugc viét duéi dang dau phay dong.
-Dang + M. 10 ¢
2. Biéu dién théng tin dang Phi so:
% Biéu dién thong tin dang Vin ban

R

¢ Biéu dién cac dang khac.

GV: Minh hoa

GYV: Néu cau hoi
HS: Thao luan, tra 161

% Chiing ta dang sir dung hé dém nao?
Ngodi ra c6 hé dém khéc khong?

GV: Vidu
1010,=1.2°+0.2>+1.2'+0.2°

3Es =3.16'+14.16°
GV: Minh hoa
HS: Lam vi du
* (15 = ()
* (1510 = ()
GV: Minh hoa
HS: Thao luan tra 161
* (4E)is = (o
% (1010)2= ()0
HS: Biéu dién s6 (17)1

HS: Biéu dién cho 3 sb thyc dang ddu phay
dong.

GV: Gi6i thiéu qua cach biéu dién théng tin
dang phi sb - Bai doc thém.

3. Hoat dong luyén tap:
- HS nim lai kién thtrc trong tam:
% Ma hoa thong tin

R

s Cac loai hé¢ dém va cach chuyén doi, cach bi€u dién thong tin dang s6 va Phi so.

- Lam mot s6 cau hoi trac nghiém trén phicu tra 101 trac nghiém

Cau 1:Thong tin la gi
A. Cac van ban va so6 liéu

B. Hiéu bict cia con ngudi vé mat thue the, su vat, khai niém, hién tugng nao dé

C. Van ban, Hinh anh, am thanh
D. Hinh anh, am thanh

Céu 2:Phat biéu nao sau day 1a phi hop nhat vé khai niém bit ?

A. Donvido kl}éi luong kién thuc
B. Chinh chir so 1
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C. Don vi do lugng théng tin
D. Moétsbd co 1 chir sd
Cau 3: Chon phat biéu dung trong cac cau sau :
A. D@ _li¢u 1a thong tin d3 dugc dua vao trong mdy tinh .
B. CPU la vung nhé dong vai tro trung gian gitta by nhé va cac thanh ghi .
C. bia cung la by nho trong .
D.8 bytes = 1 bit.
Cau 4:Chon céu ding
A. 1MB = 1024KB
B. 1B =1024 Bit
C. IKB =1024MB
D. 1Bit=1024B
Cau 5: Chon phat biéu dung trong cac ciu sau :
A. Hé thap luc phéan st dung 10 chit s tir 0 dén 9.
B.H¢ thap luc phan st dung 10 chitsétir 0 dén 9va 6 chit c4i A.B.C.D.E.F
C.Hé thap lyc phan sir dung 2 chir sé tir 0 va 1.
D. H¢ thap luc phan st dung 7 chir cai I, V,X,L,C,D.M
Cau 6:Hay chon phuong an ghép diing : ma hoa thong tin thanh du 11eu la qué trinh
A. Chuyén thong tin bén ngoai thanh thong tin bén trong may tinh
B. Chuyén thong tin vé dang ma méy tinh ¢6 thé xi 1i dwoc
C. Chuyén thong tin vé dang ma ASCII
D. Thay ddi hinh thtrc biéu dién dé nguoi khac khong hiéu dugc
Cau 7: Hé dém nhi phan dugc st dung phé bién trong tin hoc vi
A. D& bién d6i thanh dang biéu dién trong hé dém 10
B. La sd nguyén to chin duy nhat |
C. Mot mach dién c6 hai trang thai (c6 dién/khong c6 dién) c6 thé ding dé thé hién tuong tmg "1",
HOH
D. Dé dung
4. Hoat dong van dung, mé rong:
Gv: Pat cau héi
Phat biéu “ Ngén ngit mdy tinh la ngén ngit nhi phan ( chi dimg 2 ky hiéu 0 va 1)” la ding hay sai ? Hay
giai thich?
Hs: Tra loi
Ngon ngit may tinh 14 ngdn ngit nhi phan vi tit ca cac thong tin khi dua vao may tinh thi ching déu biéri

d6i thanh dang chung - ddy bit, day bit d6 1a duy nhi phan cta thong tin ma né biéu dién
5. Hwéng dan hoc sinh tu hoc:

1. Huéng dan hoc sinh hoc bai cii: Tra 1oi cac cau hoi trong SGK 1,2,3,4/trang 17

2. Hudng dan chuan bi bai méi: Tiét sau bai tap va thyc hanh 1

Tra 161 cac hoi hoi a,b,c,d & SGK trang 16
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Ngay soan: 7/09/2019

Tiét Tén bai day
4 BAI TAP VA THUC HANH 1
I. MUC TIEU

1. Kién thie:

¢ Cung co hiéu biét ban dau vé Tin hoc, may tinh

2. Ky nang:

% St dung bang ma ASCII dé m3 héa xau ki tu, s6 nguyén.

% Viét duge sb thuc dudi dang dau phéy dong.

3. Thai do:

«» Nghiém tac, tap trung, tich cyc chu dong.

4. Nang lwc hwong téi: Nang luc tw hoc, nang luc hgp tac.

II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC

R

I1I. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Hoat dong khéi dong/tao tinh hudng:
- Muc tiéu: +Hiéu biét ban dau vé Tin hoc
+ Biét mot s6 don vi do thong tin

% Phuong phap van dép goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.

- Phuong phap/ Ky thuat: Phuong phap van dap goi mo.

- Hinh thirc t6 chire hoat dong: Hoc sinh tra 161 nhanh tai chd

- Phuong tién day hoc: SGK, bang den

-San pham: Hiéu biét ban dau vé Tin hoc, don vi do.

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Noi dung kién thirc

GV: Néu cau hoi
HS: Tra 1o1i.

Tin hoc va may tinh:
Bai 1: Chon khing dinh dtng:
A. May tinh c6 thé thay thé hoan toan con
nguoi trong linh vyc tinh toan
B. Hoc Tin hoc 1a hoc sir dung may tinh.
C. May tinh 13 san pham tri tué cua con
nguoi.
D. Mot ngudi phat trién toan dién khong
thé thiéu hiéu biét vé Tin hoc.

GV: Néu cau héi bai tap
HS: Thyc hanh lam bai tap, thao luén két qua
o Cach tra ciru bang ma ASCII?

< Cach ma hoa, giai ma?

Sir dung bang ma ASCII dé ma héa va giai
ma
Bai 2: Ma hoéa va giai ma cac thong tin sau?

A. Ma hoa cac xau sau: “VN”, “Tin”

“VN” — 01010110 01001110 B. Giai ma: 01001000 01101111
“Tin” — 01010100 01101001 01101110 01100001
Gial ma:
Két qua: “Hoa”
uigeli.xyz Trang 10
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2. Hinh thanh kién thirc méi:
- Muc dich: +Biét cc biéu dién s6 nguyén, s thuc

- Phwong phap/ Ky thuat: Phuong phap van dap, thao luan nhém
- Hinh thirc t6 chtc hoat dong: Hs 1am viéc theo nhom rdi trinh bay két qua

- Phuong tién day hoc: SGK, bang den
-San pham: Biét cach biéu dién s6 nguyén, sb thuc

Hoat dong ctia giao vién va hoc sinh

Noi dung kién thirc

BI1:Gv: Giao nhiém vu
-Gv trd 101 cau hoi SGK/trang 16
Biéu dién sb nguyén va s thuc

Cdu héi 1. Pé ma héa sé nguyén -27 can ding it nhat

bao nhiéu Byte?

Cdu héi 2. Viét cac so thuc sau ddy dwdi dang ddu

phay déng.
11005

-Hs: Poc cau hoi

B2:Gv: Nhian nhiém vu

Hs thao luan

25,879 0,000984

B3:Gv: Thao luin, trao ddi, bao co
-Hs nhéom 1, 3 bao cao két qua con cac nhom khac
gop y bo sung
-GV: Chot van dé
B4:Kiém tra danh gia
Gv: Ra bai tap viet nhanh veé dang dau phay dong
345.6
0.000713
-98100.00
6
-0.1011678
9.112277
0.009810

88
Hs: Tra 161 nhanh léy diém miéng mot s6 Hs

Biéu dién s6 nguyén va sb thuc

cl. Pé md héa s6 nguyén -27 cdn ding it nhat
bao nhiéu Byte?
Tra 10i: Dé ma hoa s6 nguyén -27 can ding
1Byte d¢ ma hoa.
c2. Viét cdc sé thwe sau ddy dudi dang dau
phay déng.

11005 25,879

+

+Mx10_

0,000984
k

Tra loi:

11005 ->0,11005 x10°
25,879 ->0,25879 x 10°
0,000984-> 0.984 x 10

3. Hoat dong luyén tap:

- HS Nhic lai kién thuc:

% Kién thirc co ban vé Tin hoc

%+ Cach stir dung bang ma ASCII.

% Biéu dién thong tin trong mdy tinh.

4. Hoat dong van dung/ mé rong:

Gv: Ra bai tap van dung yéu cau Hs lam tai 16p:

Ciu héi 1: Mét dia mém cé dung lwong 1,44 MB lwu triv dwoc 400 trang van ban. Viy néu ding
mot 6 dia cieng c6 dung lwong 12GB thi luu giit dwoc bao nhiéu trang vin bin?
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Cau hoi 2:
Déi cdc so sau sang hé 2 va 16

a) 126 d) 98
b) 239 e) 101
c) 13 f) 34

Déi cdc s6 sau sang hé co sé 10
a) 1Fy ¢) 104
b) 110101, d) 1111,

Déi tir hé hexa sang hé nhji phéin
a) SEj ¢) 1B3y
b) A2 d) 016

V. HOAT PONG HUONG DAN HOC INH TU HQOC
a. Huéng din hoc sinh hoc bai cii: Nim khai niém tin hoc 14 gi, don vi do théng tin, ma hoa thong tin
dang s6 va phi sd
b. Hwéng din chuén bij bai méi:
-Tim hiéu vé cac thanh phan co ban c6 trong may tinh
-Hoat dong ctia may tinh nhu thé nao
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Ngay soan: 11/09/2019

Tiét Tén bai day
5 GIOI THIEU MAY TINH (T1)
I. MUC TIEU

1. Kién thire:
% Biét chtic nang cac thiét bi chinh ctia may tinh
2. Ky nang:
% Nhan biét duoc cac thiét bi, cac bd phan chinh cia may tinh.
3. Thdi dj:
% Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chu dong.
4. Ning hre hwéng t6i: Nang luc hop tc, nang lyc CNTT, ning luc giao tiép.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi ma, lam viéc nhom, thio ludn.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, may chiéu.
2. Chuin bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Hoat dong khoi tao/Tao tinh hué’ng:
-Muc dich: Biét khai niém H¢ théng tin hoc, thanh phﬁn cua hé théng tin hoc.
-Phwong phap/Ky thuit: Van dap goi mo
-Hinh thirc t6 chic hoat ddng: Ca nhan 1am viéc
-Phuong tién day hoc: May chiéu, SGK
-San pham: Hs biét khai niém, hé théng tin hoc gom phan cimg, phan mém, sy quan 1y va diéu khién
con nguoi.
NOI DUNG HOAT DONG
Hoat dong 1: 1 Khai niém hé thong tin hoc:

Gv: Pua hinh anh mét may tinh 1én méy chiéu

Gv: Ddt cdu hoi

-H¢ thong tin hoc ding dé lam gi?

-Hé théng tin hoc gom c6 mdy thanh phan?
- Thé nao goi la phan cimg, phan mém?
HS: Doc SGK tri loi
Gv: Chét lai vin dé
a. Khai niém:
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Hé thong Tin hoc la phuong tién dwa trén may tinh dung dé nhdp, xv ly, xuat, truyén va luu tri

thong tin.
b. Thanh phén: 3 thanh phan:

% Phan cirng: GOm may tinh va cac thict bi ciia may tinh.

% Phdn mém: Cac chuong trinh.
% Sw qudn Iy va diéu khién cta con nguoi.
2. Hinh thanh kién thivc méi:

-Muc dich: Biét chirc ning ciia CPU, b nhé trong, bd nhd ngoai
Hs th'?iy duoc ting thiét bi cu thé trén may tinh.
- Phuong phép /Ky thuat: Sir dung thiét bi cu thé dé minh hoa, thao luan nhom.

- Hinh thikc t6 chirc hoat djng:Ca nhan va thao luan

- Phuong tién day hoc:SGK, bang den, 4 b CPU.

- San pham: HS hiéu 16 duoc ciu trac ciia may tinh
bi thyc t.

nhom

, chtrc nang ctia CPU, bd nhd théng qua céc thiét

NOI DUNG HOAT PONG

-Gv:

% Pem theo mét s6 b phdn ciia may tinh va thing may.
% Hoi HS da biét CPU, bj nhé RAM, b nhé ngoai la thiét bi ndo trong nhitng thiét bi ¢ ddy

khong?

-Hs: Quan sat thiét bi qua thung may va tra 10 timg thiét bi
- Gv: B¢ hiéu 6 hon ching ta tim hiéu so d0 ciu triic may tinh va chirc ning ciia no.

Néi dung kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 2: Tim hiéu so' do

cau tric cia may tinh

2. So' d6 cau triic cia mdt may tinh:
a. So do: SGK
b. Cdc thanh phan chinh:
%* B¢ xu ly trung tam (CPU)
S B¢ nho (Trong/Ngoai)

Cdc thiét bi vao/ ra

<,

e

X4

GV: Minh hoa so d6 bang SGK
HS: Thao luan tra 101 dua trén so dd céu trac
% Cdc thanh phan chinh ciia may tinh?
o Ké tén cdc bg phdn ciia mdy tinh ma em
biét?

Hoat dong 3: Tim hiéu cac th

anh phan ciia may tinh

3. BO xir ly trung tam - CPU:
a. Chirc nang:

CPU la thanh phan quan trong nhat, la
thiét bi chinh thuc hién va diéu khién viéc thuc
hién chuwong trinh.

b. Cdc thanh phdn ciia mgt CPU:

B¢ diéu khién (CU: Control Unit): quyét dinh
day thao tac can thuc hién bang cach tao ra cac
tin higu diéu khién.

Bj s6 hoc/llogic (ALU: Arithmetic/ Logic
Unit): thuc hién cac phép toan s6 hoc/logic
Thanh ghi (Register).

B¢ nho Cache:.

7
L X4

DS

X3

A5

‘:‘

GV: Minh hoa, thdo thuing may cho HS qua sat
CPU mdt céch truc quan
GV: Néu cau hoi: Churc nang cua CPU la gi?
HS: Thao luan, tra 161
GV: Néu cau hoi
% Ké tén cdc thanh phan trong mgt CPU?
% Néu chirc ndng cua cdc thanh phan:
v" B§ diéu khién
v’ Bé 56 hoc
v’ Thanh ghi
v" Bo nhé Cache
HS: Thao luan tra 101

Hoat djng 4: Tim hiéu bé nhé trong.
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Noi dung kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

4. B0 nhé trong:
a. Chirc ndang:
Bé nhé trong la noi chong trinh dwoc dwa vao dé
thye hién va la noi luu triv dir liéu dang duwoc xu ly.
Co 2 loai bo nhé trong 1a: RAM va ROM
c. ROM (Read Only Memory):
% B0 nho chi doc khong thé ghi, x6a
% DL trong ROM khong mat khi tat may.
d. RAM (Random Access Memory):
< C6 thé ghi, doc, x6a dit liéu trong RAM.
% Dit liéu trong RAM bi mat khi tit may.

HS: Théo luan tra 161
* Chirc nang cua bo nho trong?

‘$

*
°e

Bé nhé trong gom mdy loqi?

e

% Bo nhé trong cé dic diém gi?
GV: Minh hoa cac loai b nhé trong.
% Pac diém cia ROM?
% Ddc diém cia RAM?
HS: Thao luan tra 101
HS: Tra 1o
s Dir lieu dang xur li dwoc luu triv trong
ROM hay RAM?

Hoat dong 5: Tim hiéu b nhé ngoai

5. B0 nhé ngoai:
Chirc ning: Bé nhé ngoadi ding dé luu triv lau dai dir
liéu va hé tro cho bo nhé trong.
Cdc logi thiét bi lwu triz: Pia cing, dia mém, dia CD,
Thiét bi nhé USB Flash
Diic diém:
* Dung lirong bo nhé ngodi cé thé rit Ién so véi
bo nho trong.
% Toc do truy cdp cia bd nhé ngodi khéng
nhanh bang RAM, ROM.

GV: Néu cau hoi

S Churc nang cua bo nho ngoai?

% Ké tén cdc bé nhé ngodi ma em biét?
HS: Thao luan tra 1oi

GV: Néu cau hoi
* Ddc diem noi bat cua bé nho ngoai la
gi?
R/

s Co gi khac so voi bo nho trong
HS: Thao luan

3. Hoat dong luyén tap, van dung:
% Gv: Y/c hs hoan thanh phiéu hoc tap sau

Ciu 1:Hiy ghép mdi thiét bi ¢ cot bén tri voi chitc ning tuong tng & cot bén phai trong bang dudi day:

THIET BI CHUC NANG

1) H¢ thong tin hoc dung a) thuc hién cac phép toan s6 hoc va logic.

de

2) B6 nhd ngoai b) Chi cho phep doc, luu cac chuong trinh do nha san xut cai sin.

3) Bo nhé trong ¢) diéu khién hoat dong dong bd cua cic bd phan trong may tinh va cac
thiét bi ngoai vi lién quan.

4) B6 didu khién(CPU) d)‘ luu ‘Eruf’thong tin can thiét d¢ may tinh hoat dong va dir li€u trong qua
trinh xur 1y.

5) B0 s0 hoc/Logic e) 1a bd nho trong cho phép doc va ghi dir liéu khi may dang hoat dong

6) H¢ thong tin hoc gdbm f) luu trr thong tin 1au dai.

7) RAM g) phan cung, phan mém, sy quan ly con nguoi

§)ROM h)nhap, xur 1y, xuat, truyén va luu trit thong tin

ra tén cua timg thiét bi:

4. Hoat djng tim t0i mé rong:
Gv: Giao nhiém vu vé nha
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-Hay cho biet chirc nang cua quat trén CPU lam chirc nang gi?
-Lam thé ndo dé biét toc @6 CPU, dug lwong bé nhé RAM?
Hs: Ghi cau hoi vé nha tim toi.
V. Hoat dong huwéng dian HS tu hoc:
1. Huéng din hs hoc bai cii:
- Khéi niém hé théng tin hoc, gdm c6 may thanh phan?
- So dd cAu triic cia mot may tinh, chic nang cua CPU, bd nhd ngoai va trong.
2. Huéng din hs chuin bi bai méi:
Hs tra 101 céc cau hoi sau:
- Chirc ning cua thiét vao, ra?
- May tinh hoat dong theo nguyén ly nao?
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Ngay soan: 12/09/2019

Tiét Tén bai day
6 GIOI THIEU VE MAY TINH (T2)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét chtrc nang cac thiét bi chinh ctia mdy tinh
% Biét may tinh 1am viéc theo nguyén 1y j. Von Neumann
2. Ky nang:
% Nhan biét duoc cac thiét bi, cac bd phan chinh cia may tinh.
3. Thai dj:
¢ Nghiém tuac, tap trung, tich cyc chu dong.
4. Ning lue hwéng téi: Nang luc hop tac, nang luc CNTT, ning luc giao tiép.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may, NetOp School
2. Chuin bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hogt djng khoi djpng:HS nhé dugc cau tric clia may tinh, chirc ning cia CPU, bo nhd ngoai va
trong?
2. Phuwong phdp/Ky thudt: Van dap
3. Hinh thirc t6 chire: Goi Hs 1én bang tra 16i bang van dap
4. Phwong tién day hoc:Bang den, thiét bi truc quang
5. San phcfm: HS tra 101 dugc cau hoi vé cau tric may tinh, chuc ndng cua CPU, bg nhd.
NOI DUNG HOAT DONG
-Gv: Ra cau hoi kiém tra bai cii
Cau hoi 1: Cdu triic mdy tinh gom nhitng thanh phdn chinh nao? Néu chirc ndng va cdc thanh
phan chinh ciia CPU?
Cédu héi: Cho biét tén cua thiét bi sau:

Hs: Tra loi
2. Hinh thanh kién thirc moi:
1. Hoat djng khéi dong: Biét chirc ning cua thiét bi vao, ra.
Biét nguyén 1y hoat ddng ciia may tinh.
2. Phwong phdp/Ky thudt: Vin dap goi mo, thao luan
3. Hinh thire t6 chire: Thao ludn nhom, c4 nhan 1am viée
4. Phuwong tién day hoc: Bang den, thiét bi tryc quang
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5. Sdn pham: Hs nhan biét cac thiét bi thuc vao, ra ciia may tinh.

NOQI DUNG HOAT DONG
Noi dung Kién thirc Hoat dong cia gido vién va hoc sinh
Hoat dong 1: Tim hiéu thiét bi vao
6. Thiét bi vao: (Input Device) GV: Néu cau hoi thao luan
Chire nang: Thiét bi vao ding dé dwa théng tin vao & Ké tén cdc thiét bi vao ma em biét?
may tinh. % Chitc ndng cia thiét bj dé?

Cdc thiét bi vao nhw: Ban phim, chudt, may quét, | HS: Tra 1oi
micro phone ...

Hoat dong 2: Tim hiéu thiét bi ra

7. Thiét bi ra: (Output Device)
Chirc nang: Thiét bi vao dimg xu

GV: Neéu cau hoi thao luan

A’E’- Ang

tinh ra. t

Cdc thiét bi ra nhw: Man M

Hoat dong 3: Nguyén ly hoat dong ctiia may.

8. Hoat dong ciia may tinh: GV: Néu cau héi
a. Nguyén Iy diéu khién bang chwong trinh: GV: May tinh c6 day di cau tric thi hoat
May tinh hoat dong theo chwong trinh. dong khong?
b. Nguyén ly luu triv chwong trinh: HS: khéng, vi thiéu phan mém
Lénh dvuoc dwa vao may tinh duoi dang ma nhi | GV: Chuong trinh la gi?
phadn dé heu trit, xir Iy nhw cdc dir liéu khdc. HS: chuwong trinh la day cac lénh.
c. Nguyén ly truy cdp theo dia chi: HS:Thao lugn
Viec truy cap dir lieu trong may tinh dwoc thuc o Cdach ma héa dir liéu trong may tinh?

X4
*,

* Trinh bay nguyén ly ma hoa nhi phdn?

<,

hién thong qua dia chi noi luu triv dir lieu do.
d. Nguyén ly Von-Neumann:

Ma héa nhi phén, diéu khién bang chwong trinh, Nguyén Iy lvu triv chwong trinh?

o o
) X3 \‘

lwu trit chwong trinh va truy cdp theo dia chi tao Noi dung 6 nhé cé thé thay doi nhung

thanh mot nguyén ly chung goi la nguyén ly Von- dia chi thi ¢é dinh.

X/
A X4

Neumann.

Nguyén ly Von-Neumann?

3. Hoat djng luyén tap:
Gv: Y/c hgc sinh
+ Nhic lai cdc kién thire co ban da hoc.
% Bai tap clng cd bang Slide: Giai ma 6 chir
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Caul M (§) U S E

H
Cau 2 E A D P H O E
Cau3l R A M

M
Cau 4 O N | | T 0] R
Caus E Y B O A D
Cau 6 P R | N T E R

Céu héi 1: La thiét bj duy nhét ctia may tinh c6 tén ctia mot loai vat ?
Cau héi 2: La thiét bj dé dua dir liéu 4m thanh ra méi trong bén ngoai ?
Cau héi 3 La tén cua bd nhd trong co thé ghi va doc dir liéu trong luc lam vi¢c?

Cau héi 4: La tén ctia mot thiét bi co ciu tao tuong tu nhu mot chiéc i vi ?

Cau héi 5: La tén ctia mot thiét bj ma khi dua thong tin vao may tinh ngudi ta go 1én n6 ?

Cau héi 6: La thiét bj dung dé da dit liéu ra gidy ?
4. Hoat dong van dung/mé rong:
Gv: Y/c Hs tra 1oi
Hay cho biét thiét bi nao vira 1a thiét bj vao, vira 1a thiét bi ra?
Hs:Tra 1o1: Moden
V.HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:
1. Huéng dan hoc sinh hoc bai cit & nha:
- Nam chirc ning cta thiét bi vao, ra
- Nguyén ly hoat dong ctia may tinh
2. Huéng dan chuan bi bai méi:
- Xem trudc tdp va thuc hanh 2
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Ngay soan: 26/09/2019

Tiét BAI TAP VA THUC HANH 2
7 LAM QUEN VOI MAY TiNH
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Cung cd cac kién thirc di hoc, cac thanh phan cia may tinh.
2. Ky nang:
% Quan sat, nhan biét cac bd phan chinh ctia may tinh va mot s thiét bi khac nhu may in, ban phim,
chudt, dia, céng USB.
% Lam quen va tdp mot s6 thao tac st dung ban phim, chudt.
3. Thdi d¢:
+ Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chu dong.
¢ Nhan thiic dugc may tinh thiét ké rat than thién vé6i con nguoi.
4. Nang lwc huwong toi: Nang luc ty hoc, nang lyc hop tac, nang luc CNTT
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HOQC
<% Phuong phap van dap goi mé, lam viéc nhom.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido an, phong may.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk, chuén bi trudce noi dung thuc hanh.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat dong khoi dong:
- Muc tiéu: Nhan biét cac thanh phén cua may tinh va mot s6 thiét bi lién quan nhu : O dia, ban phim,
chuot,...
- Phwong phap/ ky thuat: Trai nghiém tai phong may sd 2.
- Hinh thirc to chire: Thyc hanh 1am quen véi méy tinh
- Phwong Tién day hoc: Phong may 27 may( 2Hs/1 may), bang den, SGK
- San phém: Nhan biét dugc tén cua cac thiét bi

NOI DUNG HOAT PONG

Gv:- Duara Y/c
Vi day 1a tiét hoc dau tién nén GV phd bién qua ndi quy phong thuc hanh, nhic nhé HS thuc hién
t6t khi vao thuc hanh. Lam cho cac em c6 y thic bao vé tai san chung.
- it van dén: Hom nay cdc em sé thire hanh lam quen véi mdy tinh.
Gv: Gidi thiéu cho HS nhdn biét bang thiét bi cu thé cé tai phong va bang hinh dnh qua Netop school.
Hs: Nhan biét cdc thanh phin mdy tinh:
% Quan sdt cdc bg phan chinh ciia mdy tinh va mét sé thiét bi lién quan nhw: 6 dia, ban phim, man
hinh, nguon dién, cdp noi, cong USB ...
Cdch bat tat mét so thiét bi nhuw mdy tinh, man hinh, may in ...

R/
%*
%
g

Cdch khéi dong, tit mdy

2. Hoat djng hinh thanh kién thirc mdi:
- Muc tiéu: Lam quen va tap mot s6 thao tac str dung ban phim va chuot
- Phuong phap/Ky thuat: Trai nghiém tai phong may s6 2, Van dap goi md, lam viéc nhom
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- Hinh thtrc t6 chtrc: Thyc hanh (2Hs/ 1 méay tinh )
- Phuong ti€n day hoc: 27 May tinh dam bao 2Hs/ may tinh
- San phém: Phan bi¢t dugc nhom phim, thao tdc véi phim va chudt.

NOI DUNG HOAT PONG

Noi dung kién thire Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Hoat djng 1: St dung ban phim

\J
$“

Phdn biét cac nhom phim GV: Néu ndi dung

\J
'

-

Phdn biét g6 mot phim va gé t6 hop phim bang | HS: Thuc hanh tim hiéu theo ndi dung do
cdach nhan giir.
% G6 mét dong ki tw tity chon

Hoat dong 2: Sir dung chugt

< Di chuyén chuot: Thay doi vi tri chudt GV: Néu ndi dung
< Nhay chugt: Nhan nit chudt trdi roi tha ngon | HS: Thuc hanh
tay.

\J
Q“

Nhay dip chudt: Nhay chudt nhanh 2 lan
Kéo tha chudt: Nhan gitt chudt trai chugt, di

\J
“‘

chuyén dén vi tri méi, thd tay.

3. Hoat dong luyén tap:

Gv: Thiét ké cau héi cho hoc sinh tra 10i trén may tinh gdm 10 cau nhur sau:

O dia chi sau: http://hoc247 net/thi-online/tin-hoc-10/trac-nghiem-bai-tap-va-thuc-hanh-2-lam-quen-voi-
may-tinh-16397.html?tid=1295

CAu 1:Thiét b luu trit tam thoi dit liéu cua may tinh la:

A. Dia cung
B. ROM
C.RAM

I B B

D. Pia mém
Cau 2:
Chon danh sach céc thiét bi ra:

A. Con chudt, ban phim, tai nghe

B. Man hinh, may in, may chiu

-y

C. Modem, loa va tai nghe

~

D. Tat ca cau trén déu sai
Cau 3:

Bo phan trong may vi tinh bao gdm B phan nao sau day?

~
A. B0 nh¢ trong
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B. Thiét bi vao/ra
C. Bo xur 1y trung tdm

D. Cac ciu trén déu diing
Cau 4:
Hay cho biét nguyén 1y Phon — N6i — Man d& cap dén nhimng van dé nao dudi day?

A. Piéu khién bang chuong trinh va luu trit chwong trinh

B. Ma hoa nhi phan

~

C. Truy cép theo dia chi

-y

D. Tét ca déu dung
Cau S:

Chon danh sach céc thiét bi vao:
A. May quét, webcam
B. Ban phim, chuot

C. Hai cau A, B déu dang
D. Hai ciu A, B déu sai

-y

~

Ciu 6:

ROM (Read-Only Memory) la:

A. B¢ xu ly trung tam

B. B) nhé truy cap ngau nhién
~

C. B9 nh¢ ngoai

' D.Bj nhé chi doc

Cau 7:

Trong cac cau sau, cau nao sai?

A. Vung ROM khi tat dién khong bi mét dit liéu, con vung RAM thi nguoc lai

B. Ving ROM Ia vung nhé chi doc, con ving RAM la vung nhé cho phép doc, ghi va x6a
{ f . <
C. Vung RAM chura céc chuong trinh do nha san xuat cai dat san trong vung nay

- .
D. Ving ROM va RAM dugc goi chung la bo nhé trong

Cau 8:

RAM (Random Access Memory) la:

© A.Bo nhé chi doc

B. Bo nhé ngoai

" X .
C. B0 nh¢ truy cap ngau nhién
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- Ao 1s A
D. Bo xtur ly trung tam.

Cau 9:

Cong cu nao dudi day dic trung cho nén vin minh thong tin?
A. May truyén hinh
B. Dién thoai di dong

C. Radio
D. May tinh dién tir

-y

-y

Cau 10:

May tinh la mot thiét bi c6 cac dic tinh wu viét:
A. Thay thé hoan toan con ngudi trong linh vyc tinh toan
B. Tdc do tinh toan cuc nhanh va do chinh xac cao
C. C6 kha nang thu thap va xir Iy moi dang thong tin

D. Ba céu trén déu dung
Hs: Lam bai tap trén trang web
4. Hoat dong van dung/ mé rong:
Gv: Yéu cau hoc vé nha tra 16i cac cau hoi 1->6/28 -SGK
V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:

1. Hwéng din hoc bai cii: Can ndm cau triic cia mot may tinh, chirc ning cua timg bo phan

2. Huéng din chuin bi bai méi:
Bai toan, thuén toan 1a gi?
Xac dinh bai toan 1 xac dinh nhimg yéu t6 nao?
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Ngay soan: 28/09/2019

Tiét Tén bai day
8 BAI TOAN VA THUAT TOAN (T1)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét khai niém bai toan va thuat toan, cac dic trung cua thuat toan
% Hiéu cach biéu dién thuat toan bang so d6 khéi va ngdn ngir liét ke.
% Hiéu mot s6 thuat toan thong dung.
2. Kj niang:Xay dung dugc thudt toan giai mot s6 bai toan don gian bang so 6 khéi hodc NN liét ké.
3. Thdi dp:Nghiém tuc, tap trung, tich cyc chu dong.
4. Ning lwe hwéng téi: Ning luc hop tac, ning luc giao tiép, nang lyc CNTT
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
<% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat dongkhdoi dong:
- Muc tiéu: Hs biét khai niém bai toan trong thuc té dé tir 46 di tim hiéu khai niém bai toan, thuat toan
trong tin hoc
- Phuong phap/Ky thuat: Van dap goi md.
- Hinh thirc to chirc: Ca nhan tra 15
- Phuong ti¢n day hoc: SGK, bang den
- Séan pham: Biét bai toan trong thuc té

NOI DUNG HOAT PONG

Gv: bat cau hoi
Liét ké ra cac cong viéc can lam khi ndu com?
Hs:Tra 101
B1: Rira ndi sach sé.
B2: Lay gao cho vio noi.
B3: Vo gao, d6 nudc vira phai.
B4: Pay ndi, dong dién va chd com chin
Gv:Cho HS phat biéu cé phdi la bdi todn trong todn hoc hay khéng? Pay ciing la mét bai todn c6 thé
giao cho mdy tinh thue hién, dan ddt vao bai.
2. Hoat dpng hinh thanh kién thivc méi:
- Muc tiéu: Biét khai niém bai todn va thuat toan.
- Phuong phap/ky thuat: van dap goi mé, lam viéc nhom, thao luan.
- Hinh thire t6 chtrc: Thao ludn nhom
- Phuong tién day hoc: SGK, bang den
- San pham: Biét xac dinh Input va Output va khai niém thuat toan
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NOI DUNG HOAT PONG

. Noi dung kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 1: Tim hiéu khai niém bai toan va buée x

ac dinh bai toan

1. Khai niém bai toan:
K/n: Trong Tin hoc, bai toan la mgt cong viéc ma
ta muén may tinh thyc hién.

- Xac dinh bai toan:
.

L X4

Input: Cac thong tin vao (gia thiét)
% Output: Cac thong tin ra (két ludn)
* Vi du 1: Tim u6c sé chung 16n nhét cua 2 sé nguyén
duong a, b.
o Input: avab
% Output: UCLN
* Vi dy 2: Tim gi4 tri 16n nhét trong mot day s6 gdbm n
sé nguyén Ay, A, ...A,
Input: S6 nguyén n va day A.
Ouput: Max

R
%*
7

L X4

GV: Dén dit néu ciu hoi
% Qud trinh xit i théng tin bang MTDT?
% Dé gidi quyét mot bai todn thong
thwong chiing ta can nhitng bude ndo?
o Cdc yéu t6 can biét khi gdp mot bai
toan?

HS: Thao luan tra 10i.
HS: Néu cu thé timg vi dy.

Hoat dong 2: Thuit toin va biéu dién thuat toin

2. Thuat toan:
a. Vi du mé dau:
* Vi du 1: Néu tirng buéc gidi thudt ndu com
- Xdc dinh bai todn:
.

A X4

Input: Gao
¢ Output: Com
- Cac buoc thuc hién:
B1: Rira ndi sach sé.
B2: Lay gao cho vio ndi.
B3: Vo gao, d6 nudc vira phai.
B4: bay ndi, dong dién va cho com chin.

* Vi du 2: Gidi phwong trinh bdc nhdt Ax+B=0

- Xac dinh bai toan:
% Input: A, B

L X4

Output: nghiém x

- Cac buoc thuc hién:

B1: Xac dinh gia tri cho a va b (nhdp a,b)

B2: Néu a khac 0 thi nghiém x= -b/a va qua
BS.

B3: Néu b = 0 thi phuong trinh v6 s6 nghiém.
B4: Néu b <>0 thi phuong trinh v6 nghiém
B5: Thong bao nghiém va két thiic.

S

#

GV: Gidi thi€u bai toan va néu cau hoi
< Em hay trinh bay cdc budc ndu com?
% Xdc dinh nguyén liéu, san pham?
% Qud trinh ndy trai qua mdy budc? néu
cu thé cac bude?
HS: Thao luan tra 101
GV: Cho HS Ién lam
HS: Hoc sinh 1én bang viét gii thuat.

GV: Gidi thi¢u bai toan va néu cau hoi.

< Xac dinh bai toan?

% Trinh bay cdc buéc dé gigi PT bdc
nhdt?
Pé gidi PT ta qua mdy bude, cu thé

7
A X4

ntn?

HS: Théo luan tra 16i va 1én bang viét giai
thuat.

b. Khai niém:

GV: Néu cau hoi thao luan

% Cho biét 56 thao tic trong gidi thudt
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. Ndi dung kién thirc Hoat djng ciia gido vién va hoc sinh
THUAT TOAN la mét day hitu han cac thao hitu han hay vé han?
tac duoc sd'p xé'p theo mot trat tu xac dinh sao cho % Trdt tw cdc thao téc cé thé thay doi
sau khi thuc hién day thao tac dy, tir Input ciia bdi khong?
toan ta nhan oyoc Output. % Muc dich cuéi cing ciia gidi thudt la
gi?
HS: Thao luan tra 101
Tu do:
Hoc sinh néu dinh nghia thudt toan.

3. Hoat dong luyén tap:
Gv: Ra bai tap luyén tap
Hay tim Input, Output cho cac bai toan sau:
a. Giai phuong trinh bac 2: ax? + bx+c=0
b. Bai toan sap xép két qua hoc tap cua mot 16p
Hs:Tra o1
a. Input: a,b,c: Cac sb thuc (a<>0)
Output: Nghiém cua PT
b. Input: Bang diém cua hoc sinh
Output: Bang xép loai hoc luc
4. Hoat dong van dung/mé rong:
Gv: Giao bai tap vé nha
Hay phidt biéu mét bai todn va chi ré Input va Output ciia bdi todn dé?
Hs: Ghi cdu hai vao vo
V. Hoat dong huwéng din hoc sinh ty hoc
a. Huéng dan hoc bai cil:
- Nam khai niém bai toan, thuat toan
- Tim Input, Output cho cac bai toan sau:
+ Gidi hé phuong trinh
+ Cho AABC, cho d¢ dai cac canh a,b,c. Hay tim S=?
b. Huéng dén chuan bi bai méi:
Viét thudt toan giai phuong trinh bac 1, 2?
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Ngay soan: 02/10/2019

Tiét Tén bai day
9 BAI TOAN VA THUAT TOAN (T2)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét khai niém bai toan va thuat toan, cac dic trung cua thuat toan
% Hiéu cach biéu dién thuat toan bang so d6 khéi va ngdn ngir liét ke.
% Hiéu mot s6 thuat toan thong dung.
2. Kj niang:Xay dung dugc thudt toan giai mot s6 bai toan don gian bang so 6 khéi hodc NN liét ké.
3. Thdi dp:Nghiém tuc, tap trung, tich cyc chu dong.
4. Ning lwe hwéng téi: Ning luc hop tac, ning luc giao tiép, nang lyc CNTT
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
<% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chudin bj ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk, gidy A,
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat dong khéi dong:
- Muc tiéu: Kiém tra kién thirc Khai niém bai toan, thuét toan.
Biét tim Input va Output ctia bai toan?
- Phwong phap/Ky thuat: Van dap
- Hinh thirc td chirc hoat dong: kiém tra bai cii
- Phwong tién day hoc: SGK, bang den
- San pham: Biét Tim Input va Output
NOI DUNG HOAT DONG
Gv: Dit cau hoi kiém tra bai cii
Néu khdi niém bai todn, khdi niém thudt toan? Xdc dinh bai toan Gidi PT Ax* + Bx + C =0
Hs: Lén bang tra 16i va viét Input va Output
Gv: Chét lai van dé
Hom trude cac em da dwoce hoc vé thudt todn, vay cach thé hién cdc thudt toan do nhw thé ndo?
2. Hoat dong hinh thanh Kién thirc méi:
- Muc tiéu: Hiéu cach biéu dién thuit toan bang so d6 khdi va ngon ngir liét ke.
- Phwong phap/ Ky thuit: Véan dap goi mé, thao luan nhom.
- Hinh thitc to chire hoat dong: Lam viéc theo nhoém, c nhan
- Phuong tién day hoc: SGK, bang den
- San ph?lm: Viét duge thuat toan theo 2 cach.

NOI DUNG HOAT PONG

Noi dung kién thire Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 1: Biéu dién thuit toan bing li¢t ké

CAC CACH BIEU DIEN THUAT TOAN: GV: Dan dat, huéng dan cach biéu dién bang

c. Ligt ké: Ding ngén ngir giao tiép dé dién ta thudt | liét ké.

todn theo tudn tu tirng budc.

Vi du: Giai thuat giai phwong trinh bac 2 GV: Giéi thiéu bai toan va néu cau hoi.
Ax*+Bx+C = 0 (a#0) % Xac dinh bai toan?
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Noi dung kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

- Xdc dinh bai todn:
¢ Input: A,B,C (A#0)

% Output: nghiém x
- Biéu dién thudt toan:

B1: Xac dinh gié tri cho A,B,C (nhap a,b,c)
B2: Tinh DeltaD ;= B*>+4. A.C
B3: D<0 Xuét: “Ph. trinh v nghiém”. Két thiic
B4: Néu D = 0 thi:

@ X1 € -B/(2*A)

- ]

@ Xuat: Gia tri X1 . Két thiic
B5: Néu D > 0 thi:

- X1€ (-b+SQRT(D))/(2*a)

- X24(-b-SQRT(D))/(2*a)

- Xuét: X1, X2. Két thuc

& Trinh bay cdc budc dé gidi PT bdc hai?

% Pé giai PT ta qua mdy budc, cu thé
ntn?

HS: Thao luan tra 10i va 1én bang viét giai

thuat.

Hoat dong 2: Biéu dién thuit toan bing so do khoi

d. So do khoi:

>
| |

=

> Trinh tu cac thao
tac
Vi du: Giai thuat gidi phwong trinh bic 2
AX*+Bx+C = 0 (a#0)
- Biéu dién thuit toan bang so d6 khoi.

Thao tac nhap xuat

Thao tac tinh toan

Thao tac so sanh

GV: Gidi thieu quy ude ve, y nghia, phan
tich cho HS hiéu.
HS: Lang nghe, ghi chép.

HS: Hoat dong ca nhan 7 phut

% V& so d6 khdi biéu dién thuat toan.
HS: Lén bang vé SBK.
GV: Cho HS g6p y, nhan xét va tong két.

3. Hoat dong luyén tap:
- Gv: ra bai tap luyén tap

Viét thuat toan Kiém tra s6 N c6 phai 1a s6 nguyén té hay khong?

- Hs: Thao luan viét thuat toan trén gidy A,

4. Hoat dong van dung/ mé rong:

Gv: Ra d& vé nha lam

Viét thudt todn giai phwong trinh ax’+bx+c=0

Luru y: Xét truong hopl: a=0: Gidai PT béc nhdt
Truong hop 2: a<>0: giai PT bdc 2

V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:
1. Hwéng din hoc bai cii: -Nam cac cach viét thuat toan va van dung almf bai tap 2,4/44(SGK)

2. Hwéng din chuin bi bai méi:
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Viét thudt toan tim gid tri nhé nhat ctia day s6?

uigeli.xyz Trang 29



uigeli.xyz
Ngay soan: 04/10/2019

Tiét Tén bai day
10 BAI TOAN VA THUAT TOAN (T3)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét khai niém bai toan va thuat toan, cac dic trung cua thuat toan
% Hiéu cach biéu dién thuat toan bang so d6 khéi va ngdn ngir liét ke.
% Hiéu mot s6 thuat toan thong dung.
2. Kj niang:Xay dung dugc thudt toan giai mot s6 bai toan don gian bang so 6 khéi hodc NN liét ké.
3. Thdi dp:Nghiém tuc, tap trung, tich cyc chu dong.
4. Ning lwe hwéng téi: Ning luc hop tac, ning luc giao tiép, nang lyc CNTT
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
<% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat djng khéi dong/tao tinh huéng:
- Muc dich: Kiém tra kién thirc vé thuat toan
- Phuong phap, Ky thuat: Van dap goi mo
- Hinh thire td chtrc hoat dong: Kiém tra bai cii
- Phuong tién day hoc: SGK, bang den
- San phém: HS viét duogc thuét toan theo 2 cach.
NQI DUNG HOAT DONG
Gv: Ra ciu hoi kiém tra
O mot khu vuon cta bac nong dan trdng trot hoa biét chidu dai 1a a(m), chiéu rong b(m). Hay viét
thuat toan tinh dién tich cua mot khu vuon trén theo 2 cach?
Hs: Lén bang viét thuit toan theo 1 trong 2 cach

Nhép a,b

Y
S<-axb

B1:Nhép chiéu dai a, chiéu rong b
B2:S<-axb
B3: Thong béo S, r6i két thuc

h 4

Thong bdo S,
KT

Gv: Goi mdt sO Hs nhan xét bai lam cua HS-> Lay diém miéng

uigeli.xyz Trang 30



uigeli.xyz
Vi bai toan trén thoa man nhiing tinh chat nao, dé 1a bai hoc hom nay.

2. Hinh thanh kién thivc méi:
- Muc tiéu: Biét cac dic trung chinh cua thuat toan.

Hiéu cach biéu dién thuat todn bang so do khéi va liét ke.

- Phwong phap/ Ky thuét: vin ddp goi mé, lam viéc nhom, thao ludn.

- Hinh thic t6 chirc hoat ddng: Lam viéc ca nhan, thao luan nhom

- Phuwong tién day hoc: SGK, bang den

- San pham: Hs biét duoc dugc dic trung co ban cua thuat toan
NOI DUNG HOAT bONG

Noi dung kién thirc

Hoat dong ctia giao vién va hoc sinh

Hoat dong 1: Tinh chat thuit toan.

e) Tinh chdt cia thudt todn:
% Tinh dung
¢ Tinh xac dinh.
% Tinh dang dan.

GV: Minh hoa.
HS: Nhan xét va chét lai sau cac vi du.

Hoat dong 2: Cac budc xay dung thuat toan.

3. Mot s6 vi du:
a) Vi du 1: Cho N va diy s nguyén A, A,, ...
Tim gia tri 10n nhat trong day?
- Xdc dinh bai todn:
% Input: N va day A.

*

¢ Output: Max

An.

-y tuong:
& Khoi gan gia tri Max = A,.
& Cho I nhdn gid tri lan lwot tir 2 dén n: Néu A;
> max thi gan max nhdn gia tri moi la A,
- Biéu dién thudt todn:
# Liét ke
# So do khoi.
- Kiém tra:

HS: Van dung cach v& dé giai quyét bai toan.

GV: Néu cau héi
o Xac dinh bai toan?
% Can lam cdc buéc gi?
% Mo6i buée dé ding khoi gi twong
ung?
HS: Thao luan tra 101

HS: Hoat dong ca nhan va 1én bang lam.

GV: Giup HS dinh hudéng giai va hoan thién

Hoat dong 3: Xay dung thuat toan (Tuy vao thoi gian)

b. Vidu 2: TinhtbngS=1+2+3+...+N
- Xac dinh bai toan:

R

% Input: S6 duong N
< Output: Téng S
- Y tudng:
Ban dau téng b?lng 0, lan luot cong cac s6 1,2, 3
... vio tong S.
- Thudt toan:
Li¢t ké cac buoc:
B1: Nhap N
B2: Gan S «— 0,1« 1
B2: Néu i > N thi thong bao tong S rdi két thic.
B3:S«—S+i
B4: Tang i 1én 1 1di quay lai B2

X/
°

X/
L X4

X/
°

DS

SRS

o
¢

GV: Gi6i thiéu bai toan va dit cdu hoi
< Xac dinh bai toan?
o Néu y tuong dé giai bai todn?

4,

%% Cdc bude can thuce hién nhw thé nao?
HS: Thao luan tra 101
GV: Néu cau hoi

% Biéu dién thudt todn bang liét ké?

’,

% Biéu dién thudt todn bang so do khoi?

HS: Hoat dong ca nhan.
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N¢i dung kién thirc Hoat djng ciia gido vién va hoc sinh

So dé khoi:

3. Hoat dong luyén tap:
Gv: Yc Hs nhic lai:
% Nam lai cach biéu dién thuat toan bang so dd khdi va liét ké
% Nim cach lam mot vi du cu thé.
Hs: Nhic lai van dé da hoc bai hém nay
4. Hoat dong van dung/ M& rong:
Gv: Ra bai tap
Cho N va day s6 nguyén A, A, ... Ax. Tim gia tri nho nht trong day?
Hs:Duya trén bai tim gia tri 1on nhét dé viét bai tim gia tri nhé nhat
V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC
1. Huéng din hoc bai cii:
% Poc thuat toan tim Max, Min, tinh tong
2. Huéng din chuin bi bai méi:
% Tim hiéu bai toan tim kiém tuan ty.
% Bai tap vé nha:
¢ Tim s bé nhat trong day s6 A,, A, ... A,
¢ Kiém tra s N ¢6 phai 1a s6 nguyén t hay khong?
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Tiét
11

I. MUC TIEU
1. Kién thire:

> Bict khai niém bai toan va thuat toan, cac dac trung cua thuat toan
% Hiéu cach bicu dien thuat toan bang so d6 khoi va ngon ngir liét ké.

BAI TOAN VA THUAT TOAN (T4)

% Hiéu mot s6 thuat toan thong dung.

uigeli.xyz

Tén bai day

Ngay soan: 11/10/2019

2. Kj niang:Xay dung dugc thudt toan giai mot s6 bai toan don gian bang so 6 khéi hodc NN liét ké.

3. Thdi dp:Nghiém tuc, tap trung, tich cyc chu dong.

4. Niing lwe hwéng téi: Ning luc hop tac, nang luc giao tiép, nang lyc CNTT

II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC

R/

III. CHUAN BI

1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.

<% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat dgng khéi dpng/ Tao tinh hudng:

- Muc dich: Cing ¢d lai kién thtre da hoc

- Phuong phap/Ky thuat: Van déap

- Hinh thire td chtrc hoat dong: Kiém tra bai cii
- Phuong tién day hoc: SGK, bang den, bang phu A, viét bang mo phong

- San pham: Hs

Gv:

NOI DUNG HOAT PONG

Cau hoi 1: C6 may cach viét thuat toan? Thuat toan phai thoa man nhiing tinh chit nao?

Cau hoi 2: Hay mét phong thuat toan tim gid tri 1on nhét cua day sb

Diayso |5 |1 |4 |7 |6 |3 |15 4 12
i 213 141(5 6|7 9 11 |12
Max

Hs: Tra loi

2. Hinh thanh kién thirc mdi:
- Muc tiéu: Biét thuat toan tim kiém tuan tu
- Phuong phap/Ky thuat: Véan dap goi md, thao luan nhom

- Hinh thire td chtrc hoat dong: Céa nhan lam vi¢c, thao ludn nhom

- Phuong tién day hoc: SGK, bang den

- San pham: Hs viét dugc thuat toan theo 2 cach

Gv: Minh hoa nhu cau tim kiém théng tin.
- Tim mdt tir hay mot doan van ban trong SGK

- Tim kiém thong tin trén Internet

- Tim kiém thong tin bai hat

NOI DUNG HOAT PONG
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Noi dung Kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 1: lam quen v&i bai toan tim kiém

3. Mt 6 vi du: (tt)

c. Vi du 3: Bai toan tim kiém

* Khoa tim kiém:
Cho diy A gom N sé nguyén khac nhau aj, a,,
..,a, va mot s6 nguyén K. Can biét c6 hay khong
chi s6 i ma a; = K. Néu ¢6 hay cho biét chi s6 do.
S6 nguyén K duogc goi 1a khoa tim kiém.

* Bai toan tim kiém tuan ty:
Cho diy A gom N sb nguyén khac nhau a,, a, ...
an. Cho s6 nguyén K, c¢6 hay khong chi s6 i ma a;
=K. Néu c6 hay cho biét chi s6 do.

GV: Néu va giai thich bai toan.
Léy vi du minh hoa.
HS: Nam bit bai toan tim kiém.

GV: Minh hoa bai toan.

Hoat dong 2: Tim hiéu thuit toan tim kiém

- Xdc dinh bai todn:

*,

% Input: N, a;, a, ... a,

< Ouput: Chi s6 i ma a, = K hodc théng bao
khong c6 gia tri ndo cua diy co gi tri bang K.

- Y tudng:

Tim kiém tudn tu tir phén tr thir nhat, ta so
sanh gia tri clia phan tir dang xét véi khoa K néu
¢ phan tir a; = K thi thong béo i va két thuc con
khong thi Thong bao khéng c6 phan tr nao c6
gia trj bang K.

- Thudt toan:

+ Céch liét ké:
B1: Nhap N, cac sb hang a;, a, ... a, va khoa K.
B2:i<1
B3: Néu a; =K thi thong bao i va két thuc.
B4:i—i+1
B5: Néu i > N thi théng bao khong cé phan tix
nao ciia day c6 gia tri bang K va két thuc.
B6: Quay lai B3.

+ So do khoi:

GV: Cho HS xac dinh bai toan.
HS: Lam vao gidy nhép, cho phép trao doi.

GV: Huéng dan va goi y nham giap HS c6 thé
tu dinh hinh ¥ tudng gidi bai toan.

GV: Minh hoa véi day s6 cu thé.

HS: Suy nghi tim ra ¥ tuong dé giai.

GV: Goi y timg budc dé HS xay dung thuat
toan. Pac biét 1a minh hoa béng mot day s6 cu
thé dé HS c6 thé hinh dung.

HS: Hoat dong co su trg gitp cua gido vién.

GV: Buéc quay lai B3 HS chwa hiéu, GV can
gidi thich va minh hoa véi dy so.

GV: Tu thuat toan liét ké, cho HS mo ta thuat
toan bang so d6 khoi.

HS: V& so d6 khdi vao gidy nhap.

HS: Lén bang v& so do, GV s& goi ¥.
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N§i dung kien thirc Hoat djng ciia gido vién va hoc sinh

GV: Cung HS hoan thién lai so d6 khoi.
NhigpNvaa,a,...a K

v GV: Mo phong bang vi du cu thé:
i—1

> Cho k=85

w

. A 56 12 48 23 85 96 54 38 67
Puarairoi

két thuc i1 2 3 4 5 - -

Cho k=90
A 56 12 48 23 85 96 54 38 67
i—it+ 1 112 3 4 5 6 7 8 9

Khoéng c6 ai=90

Thong bao day A khong co s0
hang nao c6 gia tri bang K

3. Hoat dong luyén tap:
Gv: Chia nhém hs (4-6 hs) dé mé phong vi duy sau:
12 23 4541 52 47 56 48;
Hay van dung thudt toan tim kiém tuan ty mo6 phong thuat toan khi k=12, k=41,k=50
Hs: Thao luan dé tim két qua bai toan
4. Hoat dong van dung/M& rong::
Gv: Y/c Hs vé nha viét thuat toan tim kiém nhj phan?
Hs: Ghi d bai
V. HUONG DAN HQC SINH TU HQC
1. Huéng din hoc bai cii:
- Nam thuét toan tim kiém tuan tu
- Céc céch viét thuat toan
- Lam bai tap SGK phan thuat toan
2. Huéng din chuén bi bai méi:
Xem bai toan sap xép diy s thanh diy khong ting
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Ngay soan: 08/10/2019

Tiét Tén bai day
12 BAI TOAN VA THUAT TOAN (T5)

I. MUC TIEU
1. Kién thikc:
% Biét khai niém bai toan va thuét toan, cac dic trung cua thuat toan
% Hiéu cach biéu dién thuat toan bang so d6 khbi va ngdn ngir liét ke.
% Hiéu mot s6 thuat toan thong dung.
2. Kj niang:Xay dung dugc thudt toan giai bai toan sap xép bang so dd khdi hodc NN liét ke.
3. Thdi dp:Nghiém tuc, tap trung, tich cyc chu dong.
4. Niing lwe hwong téi: Ning luc hop tac, ning luc giao tiép, ning lyuc tinh toan
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
<% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat djng khéi dong/ tao tinh huéng: Két hop trong bai.
- Muc dich: Hs biét mot s6 tinh hudng trong thuc té can phai sap xép thanh day khong giam
- Phuong phap/ ky thuat: Van dép goi mo
- Hinh thire t6 chirc: Minh hoa tranh anh vé sip xép
- Phuong tién day hoc: Bang, SGK, may chiéu
- San pham: Hs biét nhu cu can sip xép

NOI DUNG HOAT bONG
Gv: Hiy néu mot s6 Vd trong thuc té can sip xép thanh diy khong giam?
Hs: Tra 101

3 |A 626|539 T
0l AP0 i3 i 6ili T 9
3110/ 416[617[15] 9
31411006/ 617191151
o 7105915
T19i10] 15 i
0110 15 !
10! 15 |
S e T I O O 0 e L A

Sdp xé sé

Gv: Trong thuc té c6 rat nhiéu cong viéc lién quan dén sap xép. Dé hiéu rd hon vé thuit
toan sap xép chiing ta tim hiéu bai méi sau.

2. Hinh thanh kién thirc méi:

- Muc tiéu: Biét thuat toan sip xép tudn ty

- Phuong phap/ Ky thuat: Van dép goi mé, thao luan nhoém

- Hinh thue t6 chie: Minh hoa truc quan, thao luan
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- Phuong tién day hoc: SGK, bang den, may chiéu
- San pham: Viét dugc thuat toan sip xép tuan tu

NOI DUNG HOAT PONG

Néi dung kién thirc

Hoat dong ciia gido vién va hoc sinh

Hoat dong 1: Gi6i thiéu bai toan sip xép.

3. Mot s6 vi du: (tt)
b. Vi du 2: Bai toan sap xép.
Cho day A gom N sé nguyén. Can sdp xép
cdc s6 hang dé diy A tré thanh day khong
giam.
Vi du: Cho diy A goém 5 phan tu: 2,4,7,9.6 sau
khi sép Xép ta c6 day: 2,4,6,7,9.
- Xac dinh bai toan:
% Input: Diy A gém N sb nguyén a,, a,,. . .,
an
< Output: Diy A di dugc sip xép thanh day

GV: Néu va giai thich bai toan.
Léy vi du minh hoa.

GV: Yéu cau hoc sinh xac dinh bai toan.
HS: Xac dinh bai toan.

khong giam
Hoat dong 2: Tim hiéu thuit toin sap xép bang trao doi.
.Y tuong: GV: Minh hoa vi duy, goi y dan

V61 moi cap sO hang ding lien ke
trong day, néu so trudc 16n hon so sau thi ta
do6i cho chung cho nhau.

- Thudt toan:

+ Cach liét ké:

B1: Nhap N va cac $6 hang aj, a,,. . .
B2: MIN;

B3: Néu M < 2 thi dwa ra ddy A da duogc sip xép
roi két thuc.

B4 MIM-1,100;

B5:ili+1;

B6: Néu i > M thi quay lai B3;

B7: Néu a; > a;., thi trdo ddi a; va ai; cho nhau;
B8: Quay lai B5;

, AN,

AR R EEE
i Bude] D20 3 j10i 463 (6(15{7] 9 i
. Buée? O 3 i10i4i6i617i150 0 i
. Buoe 3 131411006161 710115!1
Bubed . . . 2 4:6.10,6:7.9 15
- Budc6 167107915
 Buoc7 71910151
. Bube 8 9110 15 |
. Bube 9 05
Kequa | 2] 3 13]4]6]6[719]10]15

HS: Rut ra y tuong

GV: Néu yéu cau
% Dé sap xép can lam nhitng budc nao? Lip
lai budc nao?
% Biéu dién thudt todn bang liét ké?
o Biéu dién thudt todn bang so do khoi?

HS: Théo luan, trd 161 va 1én bang thuc hién
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No6i dung kién thirc Hoat dgng cia gido vién va hoc sinh

+ So dd khoi:

HS: Thyc hién biéu dién thuat toan bang so dd

NhipNvaa,a,.. khéi

v GV: Huéng dan thém khi can.

D Pua Fa
M < A va
2 két thac

M—M-1;i
—0
dl
A
A 4
i+l
Trao doi a, voi
.
|-

#) Macromedia Flash Player T

Ele Wew Control Help

et et

‘ Thuat toan sap xép khong giam véi N=10 & E]
* B1: Nhap N = 10 va day ai,...,an; {

5 B2: M€—N;
E i
i 10 7 14 48 25 56 37 || 148 59 1
{
K] H
H &
i
4 H
N 1
4 .
h
;
:
H
3 B7 Neu ai > ai+ thi trdo doi ai va a1 cho nhau; - u
{'BS Quay lai B5 ai -7 ain _14 '
: B
1 i
M i
: 3
: b
H
4 start & 9 € 7 | (B muingTHeT... T, NetOp Teache... | 7 CanonLASER... | T GaeanTinhe... #) Macromedia ... EN '(_‘; MRy

Hs: Quan sat trén may chiéu dé hiéu rd hon vé thuat toan
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3. Hoat dong cing co:
Gv: Y/c hoc sinh 1én m6 phong vé sip xép day sb sau thanh diy khong giam

Unsorted Array
| 35 | | 33 | | a2 |[ 10 | 14 | | 19 | 27 || aa | | 26 || a1 |

Hs: M6 phong sap xép trén bang

4. Hoat dong mé rong/ van dung:

Gv: Y/c vé nha viét thuat toan sip xép diy sb thanh diy khong ting
Hs: Nhan nhiém vu

V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC
1. Hudng dan hoc sinh hoc bai cii:

- Néu mét sé mcoong viée sip xép trong thuc té

- Nam thuat thuét toan sap xép day khong giam, mo phong
2. Huéng dan chuan bi bai méi:

- Xem lai cong thire tinh dién tich hinh chit nhat

- Viét thudt todn tinh dién tich hinh chit nhat
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Ngay soan: 17/10/2019

Tiét Tén bai day
13 BAI TAP THUAT TOAN (T1)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Nim viing kién thirc vé thuat toan.
% Biét cach van dung dé giai cac bai toan
2. Ky nang:
% Reén luyén ki nang xay dung thuat toan cho bai toan.
% Nam viing cach biéu dién thuat toan bang so 6 khdi hoic liét ké cac budc.
3. Thdi dj:
+ Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chu dong.
4. Ning lyc hwéng téi: Nang lyc tinh toan, ning luc hop tac, ning luc giao tiép
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bi ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Hoat dgng khéi dpng/ Tao tinh hudng:
- Muc dich: On lai kién thtrc vé khai niém bai toan, thuét toan va cach viét thuét toan
- Phuong phap/Ky thuat: Van dap goi mo
- Hinh thirc t6 chire: Ca nhan tra 161 qua cau hoi
- Phuong tién day hoc: SGK, bang den
- San pham: Hs ndm vimng kién thic vé bai toan, thuat toan

NOQI DUNG HOAT DONG
Noi dung kién thirc | Hoat dong ctia giao vién va hoc sinh
Hoat dong 1: Nhic lai ndi dung kién thirc
I. Li thuyét: GV: Néu yéu cau ndi dung
1. Khai niém bai toan. + Khai niém bai toan, thuat toan?

2. Thuat toan: +Co méy cach viét thuat toan?
% Khai niém + Thuét toan phai théa man nhimg tinh chat
% Céch biéu dién thuat toan nao?
« Cac budc xay dung thuat toan HS: Tra 10i nhanh nhiing kién thirc d3 duoc
% Tinh chit thuat toan hoc.

2. Hinh thanh kién thirc méi

- Muc dich: Biét thuat toan tinh dién tich hinh chir nhat
- Phuong phap/Ky thuat: Thao luan nhom

- Hinh thirc t6 chtrc: Lam viéc nhoém

- Phuong tién day hoc: SGK, bang den, gidy A,

- San pham: Hs viét duoc thuit toan tinh dién tich

uigeli.xyz Trang 40




uigeli.xyz
NOI DUNG HOAT DONG

Noi dung Kién thirc

Hoat dong cuia giao vién va hoc sinh

Hoat dong 2: Bai tap 1

I1. Bai tap:
1. Bai tap 1:

Mot manh vuon hinh chit nhat, bén trong manh
vuon ¢ mot cai giéng hinh tron. Em hiy xay dung
thuat toan tinh dién tich dat c6 thé tréng trot.

* Xac dinh bai toan:
- Input: Dai (a), Rong (b), ban kinh giéng (R)
- Output: Dién tich dét trong trot.
* Y twéng:
Dién tich dat c6 thé tréng trot = dién tich manh vieon
chit nhdt — dién tich giéng hinh tron.
* Thuat toan:
- Céch liét ke:
B1: Nhéap a, b, R
B2: S :=ab-3. 14R?
B3: Thong bao két qua S va két thic.

- So @6 khoi
Nhip A, B, R
y
S :=ab -3. 14R?
D}Ia ra
Df%m 1ol
két thac
* Kiém tra:

X Choa=5;b=7;R=3
s KétquaS=?

GV: Gioi thi¢u bai toan va néu yéu cAu ndi
dung
Chia 16p thanh 4 nhom thuc hién céc
nhiém vu sau :
+ Nhom 1,3 : Xac dinh bai toan, néu y tuong
+Nhém 2 : Viét thuat toan ligt ké
+ Nhom 4 : Viét thuit toan bang so dd khéi
HS: Hoat dong
o Cac nhom xdac dinh bai toan, va néu y
tuong tinh dién tich.
o 2 nhom trinh bay
GV: Chét ¥, théng nhét ¥ tuong lam.

HS: Hoat dong
% Cdc nhém hoan thanh biéu dién thudt
toan va kiém tra.
& Thao luan chéo cac nhom
s Trinh bay

GV: Tong két, danh gia.

Hoat dong 3 : Tim hiéu bai toan 2 (Bai toan du phong)

Tuy vao thoi gian dé chon ndi dung bai phu hop véi
dbi twgng hoc sinh cua timg 16p.

2. Bai toan 2: Hai ngudi luan phién nhau béc tir 1
dén 3 vién bi. C6 15 bi, ai bbc vién bi thir 15 s& 1a
ngudi thua cude. Em 13 ngudi boc dau tién hay
nghi cach dé minh ludn thing cudc.

Gv: Dua bai tap vé mot tro choi

Hai nguoi ludn phién nhau béc tir 1 dén
3 vién bi. C6 15 bi, ai boc vién bi thir 15 s&
la nguoi thua cudc. Em 1a ngudi béc dau
tién hiy nghi cach dé minh luén thang cudc.
Hs: Choi tro choi rdi dua ra cic budce cua
thuat toan

B1: Téi boc 2 bi
B2: Ban kia boc X bi
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Noi dung kién thire Hoat dong ciia gido vién va hgc sinh

B3: Tbi boc (4-X) bi

B4: Néu con 1 bi thi “Tuyén bd
thang cudc”. Dimg choi.

B5: Quay lai Budc 2

3. Hoat ddng ciing co:

Nhic lai kién thtc trong tim: Dé xay dung giai thuat giai bai toan ta thuc hién theo 4 budc
% Xac dinh bai toan.

» Tim y tudong giai bai todn.

» Thuat toan

< Kiém tra.

%

DS

DS

>

4. Hoat dong van dung/mé rong:
Gv Ra bai tap vé nha nhu sau
Bai 1: Cho ddy s6 nguyén ay, as,. . ., ay. Hay tim ra cdc vi tri la s6 nguyén dwong.
Bai 2: Cho ddy A gom N sé nguyén. Can sdp xép cdc s6 hang dé diy A tré thanh day khong ting
Hs: Ghi bai tap
V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HOC:
1. Hudng dan tw hoc: Nam céc cach viét thuét toan, tinh chat cta thuét toan.
2. Huéng dan chudn bi bai méi:
+Tiét sau: Bdi tdp thudt todn (12)
+ Xem bai tgp sau: MOt manh vuon hinh chit nhét, bén trong manh vuon c6 mdt cai giéng
hinh tron. Em hay x4y dung thuat toan tinh dién tich dat c6 thé trong trot.
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Tiét
14

I. MUC TIEU
1. Kién thirc:
% Nim vimg kién thtc vé thuét toan.
<

uigeli.xyz
Ngay soan: 18/10/2019
Tén bai day
BAI TAP THUAT TOAN (T2)

Biét cach van dung d¢ giai cac bai toan

2. Ky nang:

X/

% Rén luyén ki ndng xay dung thudt todn cho bai toan.

+« Nam virng cach bi€u dién thuat toan bang so do khoi hoac liét ké cac budec.

3. Thi dp:

)/

% Nghiém tuac, tap trung, tich cyc chi dong.

4. Ning lyc hwéng téi: Nang lyc tinh toan, ning luc hop tac, ning luc giao tiép
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC

L)

% Phuong phap van dap goi mo, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI

1. Chudn bi ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Hogt dong khoi dong:

-Muc dich: Cung ¢ lai kién thirc vé thuat toan

- Phuong phap/Ky thuat: Hoi dap
- Hinh thure t6 chire: Kiém tra bai cii

- Phuong tién day hoc: SGK, bang den
- San phém: Hs viét dugc thuat toan tinh dién tich

Gv: bat cau hoi

NOI DUNG HOAT PONG

Viét thudt toan tinh dién tich ctia phan gach chéo, véi a ban kinh nhap tir ban phim?

Hs: Lén trinh bay ¢ trén bang

Gv: -Goi mdt s6 Hs nhan xét roi ghi diém

- Qua bai tap nay chung ta ndm cong thirc tinh dién tich dudng tron.
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2. Hoat dpng hinh thanh kién thirc méi:

- Muc dich: Tiét bai tdp hom nay sé giup cho cac em nam vitng thém li thuyét va van dung dé gidi duoc

cdc bai todn cu thé.
- Phuong phap/Ky thuat: Thao luan nhém
- Hinh thtic t6 chirc: Lam viéc nhém
- Phuong tién day hoc: SGK, gidy A,

-San pham: Hoc sinh viét dugc thuat toan bai tip vé manh vuon
NOI DUNG HOAT DONG

Noi dung kién thirc

Hoat dong ctia gido vién va hoc sinh

Hoat dong 1: Bai tap 1

1. Bai tap 1:

Mot manh vuon hinh chit nhat, bén trong manh
vuon c¢6 mot cai giéng hinh tron. Em hay xay dung
thuat toan tinh dién tich dat co thé tré)ng trot.

* Xac dinh bai toan:
- Input: Dai (a), Rong (b), ban kinh giéng (R)
- Output: Dién tich dét trong trot.
*Y tuong:
Dién tich dat c¢6 thé tr(fng trot = dién tich manh vuon
chit nhdt — dién tich giéng hinh tron.
* Thuat toan:
- Cach liét keé:
B1: Nhap a, b, R
B2: S :=ab-3. 14R?
B3: Thong bao két qua S va két thuc.
- So d6 khoi

Nhap A, B, R

y
S :=ab -3. 14R?

Puara
DPém roi
két thac

* Kiém tra:
X Cl}oa=5;b=7;R=3
o KétquaS="7?

GV: Giéi thiéu bai toan va néu yéu cau ndi
dung
HS: Hoat dong
o Cac nhom xdac dinh bai toan, va néu y
twong tinh dién tich.
o 2 nhom trinh bay
GV: Chét ¥, théng nhét ¥ tuong lam.

HS: Hoat dong
% Cdc nhém hoan thanh biéu dién thudt
toan va kiém tra.
& Thao luan chéo cac nhom
s Trinh bay

GV: Tong két, danh gia.

Hoat dong 2 : Tim hiéu bai toan 2 (Bai toan du phong)

Tiy vao thoi gian dé chon ndi dung bai phit hop voi
déi twong hoc sinh cia tirng I6p.
Viét thuat toan giai bat phuong trinh ax +b> 0

-Thuat toan:
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Noi dung Kién thirc Hoat dong ciia gido vién va hgc sinh
Gv: Y/c Hs thao luan nhom rdi viét thudt toan B1: Nhép h¢ s6 a,b
Hs:Thao luan trinh bay thuat toan trén gidy A, B2: Néua=0

Gv:Cho Hs thio lugn roi nhdn xét B2.1: Néu b> 0 thi c6 v6 s6 nghiém, dén B4

B2.2: Nguoc lai PTVN, Dén B4
B3:
B3.1: Néu a<0 thi bpt c6 nghiém x < -b/a ->
B4
B3.2: bpt c6 nghiém x>-b/a-> B4
B4:Két thiic.

3. Hoat dong luyén tap:

Gv: Y/c Hs nhic lai kién thirc trong tdm

Hs:Nhic lai

Nhic lai kién thic trong tdm: Dé xay dung giai thuat giai bai toan ta thuc hién theo 3 budc
% Xac dinh bai toan.

Tim y tudong gidi bai toan.

Thuat toan

% Kiém tra

4. Hoat dong van dung/mé rong:

Gv: Y/c hoc sinh viét thuét toan

Tinh tong S ctia N s nguyén dwong dau tién. @
Loi gidi

Input: S6 nguyén duong N. \ 4
Nhap N

o%

X/
°e

7/
X4

*,

X3

Output: Tong S.
Y tu&ng: S:= O?i =1
-BandauchoS=0,i=1
- Néu N <i thong bao S
-NéuN16nhon2: S=S+i
-Tang i kiém trai>N? l

+Néui<NthiS=S+i

+Néu i > N thi théng bao tong S

S:=8+i

Thuét toan D
. 1=1+1
Ligt ké: @

B1: Nhap s6 nguyén duong N !
B2: Gangiatri S=0;1=1.

B3: Kiém tra i <= N Néu dung chuyén sang B4. Néu sai chuyén sang B5.
B4:S=S+1;1=1+ 1. Sau d6 quay lai B3.

B5: Thong bao S va két thac

So db khoi

TB tong S
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V. HOAT PONG HUONG DAN HOQC SINH TU HQC
1. Hwéng dén hoc bai cii: Can nidm thuit toan vé tinh dién tich, PT bac nhét, Tinh téng
2. Huéng din chuin bi bai méi:
- Tiét sau: Bai tap thuit toan
- Chuin bi: Cho diy A gom N sb nguyén. Can sip xép cac s6 hang dé diy A tré thanh day khong tang.
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Ngay soan: 24/10/2019

Tiét Tén bai day
15 BAI TAP THUAT TOAN(T3)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Nim viing kién thirc vé thuat toan.
% Biét cach van dung dé giai cac bai toan
2. Ky nang:
% Reén luyén ki nang xay dung thuat toan cho bai toan.
% Nam viing cach biéu dién thuat toan bang so 6 khdi hoic liét ké cac budc.
3. Thdi dj:
+ Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chu dong.
4. Ning lyc hwéng téi: Nang lyc tinh toan, ning luc hop tac, ning luc giao tiép
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bi ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Hoat dgng khéi taqoj/tao tinh huéng:
-Muc dich: Cung ¢6 lai kién thtrc vé thuat toan
- Phuong phap/Ky thuat: Hoi dap
- Hinh thirc t6 chire: Kiém tra bai cii
- Phuong tién day hoc: SGK, bang den
- San pham: Hs viét duoc thuat hoan doi 2 s6 nguyén

NOI DUNG HOAT DONG
Gv Dua cau hoi

a b

Pé hodan doi lwong nuoc o 2 thung ta thuc hién nhuw thé nao?

Hs:Tra 101 dung 1 thung trung gian tg

Gv: Tuong tu nhu VD trén Viét thuat toan hoan ddi 2 s6 nguyén a,b cho nhau?

Hs:Lén bang viét

2. Hoat djng hinh thanh kién thirc méi:

- Muc dich: Tiét bai tdp hém nay sé givip cho cic em nam viing thém Ii thuyét va van dung dé giai duoc
cac bai todn cu thé.

- Phuong phap/Ky thuat: Thao luan nhom

- Hinh thire td chtrc: Lam viéc nhom

- Phuong tién day hoc: SGK, giéy Ay

-San pham: Hoc sinh viét duoc thuat toan bai tap sip xép diy A thanh diy khong ting
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NOI DUNG HOAT PONG

Noi dung Kién thirc

Hoat dong cua gido vién va hgc sinh

Bai tap 3

I1. Bai tap:

3. Bai tap 3:

Bai toan sip xép trao doi.

Cho diy A gdm N sb nguyén. Can sap xép cac s hang dé
day A tr¢é thanh day khong tang.

* Xac dinh bai toan:

- Input: Day A gédm N sd nguyén a,, as,. . . , ax
- Output: Diy A di duoc sip xép thanh diy khong ting.

* Y twéng: Véi méi cdp so hang dirng lién ké trong day,
néu so trude I6m hon sé sau thi ta doi ché chiing cho nhau.
* Thuét toan:

+ Cach liét ké:

B1: Nhap N va céac $6 hang aj, a,,. . .
B2: M N;

B3: Néu M < 2 thi dua ra diy A da duoc sip xép roi két
thuc.

B4 MIM-1,100;

BS:ili+1;

B6: Néu i > M thi quay lai B3;

B7: Néu a; < a;; thi trdo doi a; va ai; cho nhau;

B8: Quay lai B5;

» AN,

+ So dd khbi:

NhapNvaa,a,..a

| Trao doi a, voi |

m tra:
Cho diy s6 25 36 48 1 5 97
% Kétqua:97 48 36 25 5 1

o>

* Ki

*
°e

e

GV: Gidi thiéu bai toan va néu yéu cau:
% Hoc sinh thie hién lam vao gidy
nhap trong 7 phut.
* Mot HS lén bang trinh bay

%

<,

*

Lop nhan xét.

HS: Hoat dong

GV: Nhan xét két qua cudi cing.

3. Hoat dong luyén tap:

- Muc dich: Hé thong lai kién thirc, ky ning dé chudn bj kiém tra 1 tiét

- Phwong phap: Van dap goi mo
- Hinh thirc t6 chire: So do tu duy
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-Phuong tién day hoc: SGK, bang den
NOI DUNG HOAT DONG
Gv: Giao du 4n Hs vé nha vé so d6 tw duy ra gidy A,
Hs: V& so d6 tu duy=> Minh hoa
Bail:

Lémvige khang ngimg Uy
Tih g chihécclasoPl — Chinh s
ﬂhxacc

Hintiguhép itVgly  Too g
Vg

Luu hang ngén CD, sch.. Lt o

Myt ngy o curgnby Gid thanh ngay céng b
' Myt by T (formation Technology

Compge Stience

Lanta
Netoook
pad
Chia s ing it g g3,

Bai 2:
8 »
s H tp iy
ot
=10 e
el 1,.JAB
=] aely

et
D=3
B

+Mx10™

0,1:M<l

bt i phein dnh
uyén mng-ltm-g am

gasbnd
& bit mé hig
M héa dugo 256 KW

o g id g, YL
.“ﬁv‘g Sy vige
i tugng

gtk
Tig i 2. Di g " ‘
gon i G0 udng gy s e 9 fin disgic dura vao MaY Er_ﬂ_ )
) . 44 thanh mot ddy bit
chira 2 gia 0, 1 o0 01 thanh moLday

R héng tin va di &
e : ng tin va
o e 10 iy R TCTYTIN
1 - Vi : veoesvewe | M0
e ! d t - e
MB=g» M8 4 I'LPO’HQ Tringinghe Thdnginmi hes E
i, NJ:,GMH
GB

1GB=,
= 2“0”0‘?4@13
173:24\;0:1024% T

1PB=240= 10
?qra
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Bai 3:
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Bai 4:

o Tttt o

(L G-

wwnTWWmmmmm
%Wﬂ

Quy i oty i

ity Wbssuldtintplaby s

Tty gy

Tkl

S Wﬂolfnao[acxécdjnhlhumén

Mo Ot i i,

TG o

D

4. Hoat dong van dung/M¢ rong
Gv: Yc hoc sinh vé nha tra 161 cac cau hoi & SBT tir bai 1->4
Hs:Nhan nhiém vu
V. HOAT PONG HUONG DAN
1. Huéng dan hoc bai cii: Hé thong lai kién thirc tir bai 1->4
2. Huéng dan chuan bi bai méi:
- Tiét sau: Kiém tra 1 tiét (Tréc nghiém 60%, tu luan 40%)
- On tap tir bai 1->4
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Tiét
16

I. MUC TIEU
1. Kién thire:

uigeli.xyz

Tén bai day
KIEM TRA 1 TIET

% Biét khai niém thong tin, cic dang thong tin, ma hoa thong tin

« Bict don vi do thong tin 1a bit va cac boi so cta nod.

% Biét khai niém ma héa thong tin va ma hoa.

% Biét cac hé dém co s6 2, 16 trong biéu dién thong tin.

% Biét chirc nang, so d6 cau tric, cac thiét bi chinh ctia may tinh

Biét may tinh hoat dong theo nguyén Iy Phon Noi-man.

Hicu cach biéu dién thuat toan bang so d6 khoi hoic liét ké.

0’0
+ Biét khai niém bai toan va thut toan.
<

2

. Ky nang:

% Budc dau ma hoa dugc s6 nguyén, xau ki ty thanh day bit.

3. Thdi dp:

* Nghiém tuc, tap trung.

« Xay dung thuat toan giai cac bai toan don gian.

Ngay soan: 30/10/2019

4. Niing lwe hwéng téi: Ning luc tu hoc, ning luc tinh toan, ning luc giai quyét van dé.
I1. HINH THUC KIEM TRA

Trdc nghiém (60%) +Tw ludn(40%), theo tirng mirc d.

C. KHUNG MA TRAN PE KIEM TRA

Tén Cha dé
(noi dung,
chuong)

Nhin biét
(cAp d 1)

Van dung

Théng hiéu
(cap d§ 2)

Cép dé thip
(chp d§ 3)

Cép dé cao
(chp d§ 4)

Thong tin va dir
liéu

S6  tiét (Ly
thuyét /TS tiét):
3/21

- Biét khai
thong tin, cac dang

niém

thong tin.

- Biét khai niém ma
hoéa thong tin va ma
hoa

Biét don vi do

thong tin 1a bit va | dugc s nguyén,
xau ki ty thanh day

cac boi so cua no.
bit

- Budc dau ma hoéa

- Biét cac hé dém
co s6 2, 16 trong
biéu dién thong tin

So cau: 8

So cau: 3

So cau: 1

So cau: 4

So cau:

dong theo nguyén ly
Phon No6i-man

So diém: 4 8o diém: 1. 5 So diém: 0. 5 So6 diém: 2 So diém:
Tilg: 40.%

Gioi thiéu vé - Biét chuc ning, so

may tinh. d6 ciu trac, cac thiét

S6 tiét (Ly bi chinh cia may

thuyét /TS tiét): tinh.

2 /21 - Biét may tinh hoat

S6 cdu : 3
So diém: 1. 5

S6 cau: 3
Sé diém: 1,5

So cdu:
So diem:

So cau:
So diem:

S0 cau:
So diem:
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Tile 20%

Bai toan va thuat

- Biét khai niém bai

- Hiéu cach biéu

- Xay dung thuat

toan toan va thuat toan. dién thuat toan | toan giai cac bai
Sé tiét (Ly bang so dd khdi | toan don gian.
thuyét /TS tiét): hoic liét ké.
8 /21
S6 ciu : 3 So ciu: 1 S6 ciu: 1 S6 cdu: 1 S6 ciu:
Sé diém: 4 So6 diém: 0. 5 Sé diém: 0. 5 8o diém: 4 So diém:
Tile 40%
D. PE KIEM TRA: Gom c6 4 ma dé
1. Dé kiém tra: C6 dé dinh kém.
2. Hwéng din chim:
TRAC NGHIEM: M&i ciu ding 0,5d
Ma de: 134
1 |23 |4|5|6 /|7 8|9 |10]|11]12
A
B
C
D
TU LUAN:
Cau 12d):Ta co IGB -> 1024MB
40GB -> x=?
X=40x 1024 = 40960 MB 1d
Theo baira 1 cudn sach A > SMB
Y=? <- 40960
Y= 40960/5 = 8192 cudn sach A 1d
Cau 2(2d): Xac dinh bai toan 0,25d
Y twéng 0,25d
Thuét toan 1,5d

B1:Nhép x gidy

B2:gio:=x div 3600;
B3:x:=x mod 3600;
B4:phut:=x div 60;

B5:x:=x mod 60;.

B6:Thong bao gio, phut, x(giay) rdi két thiic.
Cau 3: Danh cho 16p 10A

B1: Té6i bdc 2 bi

B2: Ban kia boc X bi

B3: T6i bdc (4-X) bi

B4: Néu con 1 bi thi “Tuyén bd thang cudc”. Ding choi.

B5: Quay lai Budc 2
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E. THONG KE KET QUA KIEM TRA

Lép SS | Giéi(>8) | Kha(6.5-7.9)| TB(5-6.4) | Yéu(2-4.9) Kém (<2)

10 A

PE GOC MC-MIX

[<g>]Phan I: Tric nghi¢m khdich quan (6d)[</g>]
Cau 1: Hay chon phuong &n ghép dung. Théngtinla ...

A. Hiéu biét vé mot thuc thé B. Hinh anh va am thanh.

C. Vin ban va s6 lidu D.CaA,BvacC.

[<br>]

Cau 2: Hién tai, may tinh chua thu thap va xtr li dugc dang thong tin nao sau day?
A. Mui vi B.VinBan  C. Video D. Am thanh

[<br>]

Cau 3: Lya chon cau sai trong cac phuong an sau:

A. 3 Byte = 24 Bit B. 8Bit = 1Byte C. 1GB = 1024TB D. 1000KB = 1IMB

[<br>]

Cau 4: Mudn may tinh xtr li dugc, thong tin can duoc bién d6i thanh mot diy Bit. Cach bién d6i nhu vay duoc goi
la...

A. M3 hoa B. Mi gia C. Hoéan dbi D. Trao doi

[<br>]

Céu 5: Phuong 4n nao sau ddy la biéu dién dang nhi phan cua s6 nguyén 19 trong may tinh? (17)10 2 (?).
A. 10011 B. 10010 C. 11001 D. 11010

[<br>]

Céu 6: Trong may tinh, sb nguyén 345,67 s& duoc biéu dién dang dau phiy dong nhu thé nao?

A. 0.34567x10°B. 345. 67x10" C. 0. 34567x107 D. 0. 34567x10"

[<br>]

Céau 7: Trong may tinh, thiét bi nao c6 chuc nang thyuc hién va diéu khién viéc thuc hién chuong trinh?
A.CPU B. RAM C.ROM D. O cing

[<br>]

Cau 8: Trong méy tinh, thong tin dang xur 1i dwgc luu trit & trén thiét bi gi?

A.RAM B. ROM C.CPU D. O cing

[<br>]

Cau 9: Mi hoa nhi phan, diéu khién bang chwong trinh, luu trit chuwong trinh va truy cip theo dia chi tao thanh mot
nguyén 1i chung goi 1a nguyén 1i gi?

A. Nguyén li Phon-noi-man B. Nguyén li diéu khién bang chuong trinh
C. Nguyén li luu trir chuong trinh D. Nguyén li ma héa nhi phan
[<br>]

Cau 10: Thuat toan 1a mdt day hiru han cac ... dugc sép xép theo mot trinh ty xac dinh. Em hay dién tir con thiéu
vao chd tréng?
A. Thao tac B. buécC. bai toan D. thong tin
[<br>]
Cau 11: Thuat toan sau giai bai toan gi?
Bl:Nhdpvaoavab
B2: Tinh S € (atb)x2
B3: Thong bao két qua S va két thuc.

A. Tinh c}lu vi hinh chfr nhat B. Tinl‘l dién tich hinh chir nhat
C. Tinh tong cuda hai so0 D. Ca A B C déu dung.
[<br>]

Cau 12: Néu quy dinh Nam 13 0 nit 1a 1. Phuong 4n mé hoa nao sau day s& cho ta biét mot hang doc gdm 8 ban
dugc x€p xen k& 2 nam 2 nir 2 nam 2 nit.

A. 00110011 B. 11001100 C. 01010101 D. 10101010

[<g>[Phan II: Tw ludgn (4d)[</g>]

Cau 1: Mot cubn sach A gom 200 trang (c6 hinh anh) néu luu trit trén dia chiém khoang 5MB.
Hoi mot dia cing 40GB thi co thé chira duge khoang bao nhiéu nhiéu cuén sach c6 luong thong
tin sdp xi nhu cudn sach A?
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Cau 2: Nhép vao thoi gian 1 cong viéc ndo d6 1 x gidy. Hay chuyén doi va viét ra man
hinh s6 thoi gian trén dudi dang bang bao nhiéu gio, bao nhiéu phit, bao nhiéu giay.
( Trong d6 Mod: chia ldy du , DIV: Chia lay nguyén)

VD: 7mod 2 =1;7div2=3

Cau 3(Danh cho 16p 10A): Hai ngudi luan phién nhau boc tir 1 dén 3 vién bi. C6 15 bi, ai boc
vién bi thtr 15 s& 1a ngudi thua cudc. Em 1a nguoi bdc dau tién hay nghi cach dé minh ludn thing
cugc.
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S¢ GD&DPT Quang Tri PE KIEM TRA 1 TIET SO 1
Trwong THPT Bui Duc Tai Mon: Tin hoc 10
-—- 000 --- -—- 000 ---
HoO VA N o o e 134
0

Phan I: Tric nghiém khéch quan (6d)
Céu 1: Trong may tinh, thong tin dang xur 1i dugc luu trit ¢ trén thiét bi gi?

A.RAM B. ROM C.CPU D. O cing
Cau 2: Hay chon phuong an ghép ding. Thong tin 1a ...

A. Hinh anh va 4m thanh. B. Vin ban va s liéu

C. Hiéu biét vé mot thyc thé D.CaA,BvaC.

Ciu 3: M3 hoa nhi phan, diéu khién bang chuong trinh, luu trit chwong trinh va truy cp theo dia
chi tao thanh mot nguyén li chung goi 1a nguyén i gi?
A. Nguyén li ma hoa nhi phan B. Nguyén li diéu khién bang chuong trinh
C. Nguyén i luu trit chuong trinh D. Nguyén li Phon-n6i-man
Cau 4: Lya chon cau sai trong cac phuong an sau:
A. 8Bit = 1Byte B. 1IGB =1024TB C. 3 Byte = 24 Bit D. 1000KB = 1MB
Cau 5: Trong may tinh, thiét bi nao c6 chuc nang thuc hién va diéu khién viéc thuc hién chuong
trinh?
A.RAM B. O cimg C.ROM D. CPU
Cau 6: Thuat toan sau giai bai toan gi?
B1: Nhap vaoavab
B2: Tinh S €< (atb)x2

B3: Thong bao két qua S va két thuc.

A. Tinh chu vi hinh chir nhat B. Tinh dién tich hinh chir nhat
C. Tinh tong cta hai s6 D. Ca A B C déu ding.

Cau 7: Hién tai, may tinh chua thu thap va xir i dugc dang thong tin nao sau day?
A. Am thanh B. Video C. Mui vi D. Vin Ban

Ciu 8: Mudn may tinh xur li duoc, thong tin can dugc bién doi thanh mot diy Bit. Cach bién doi
nhu vay dugc goi la ...

A. Hoén dbi B. Mi gia C. Tréo doi D. M3 hoa
Ciu 9: Phuong 4n nao sau ddy 1a biéu dién dang nhi phan cua s nguyén 19 trong may tinh?
(1710 =2 (7):

A. 11001 B. 10011 C. 10010 D. 11010
Céu 10: Néu quy dinh Nam 13 0 nit 1a 1. Phuong 4n ma hoa nao sau day s& cho ta biét mot hang
doc gém 8 ban dugc xép xen k& 2 nam 2 nit 2 nam 2 ni.

A. 00110011 B. 11001100 C. 01010101 D. 10101010

Cau 11: Thuat toan 1a mgt day hiru han cac ... duoc sép xép theo mot trinh ty xac dinh. Em hay
dién tir con thiéu vao chd tréng?

A. budc B. Thao tac C. bai toan D. thong tin
Céu 12: Trong may tinh, s nguyén 345,67 s& dugc biéu dién dang dau phay dong nhu thé nao?
A. 0. 34567x10° B. 0. 34567x10° C. 0. 34567x10' D. 345. 67x10'

Phan tra 16i tric nghi¢ém
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123|456 |7 8|9 101112

Phén II: Tw ludn (4d)
Cau 1: Mot cubn sach A gdm 200 trang (c6 hinh anh) néu luu trit trén dia chiém khoang 5MB.
Hoi mot dia cing 40GB thi co thé chira duge khoang bao nhiéu nhiéu cuén sach c6 luong thong
tin sap xi nhu cuén sach A?
Cau 2: Nhép vao thoi gian 1 cong viée ndo d6 1a x gidy. Hay chuyén doi va viét ra man
hinh s6 thoi gian trén dudi dang bang bao nhiéu gio, bao nhiéu phit, bao nhiéu giay.
( Trong d6 Mod: chia ldy du , DIV: Chia lay nguyén)

VD: 7mod 2 =1 ;7 div2=3

Cau 3(Danh cho 16p 10A): Hai ngudi ludn phién nhau bdc tir 1 d&én 3 vién bi. C6 15 bi, ai bic
vién bi thir 15 s& 1a ngudi thua cude. Em 13 nguoi boc dau tién hay nghi cach dé minh ludn thang
cudc.
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Ngay soan: 13/11/2019

Tiét Tén bai day
17 NGON NGU LAP TRINH
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét dugc khai niém ngdn ngir may, hop ngit va ngdn ngir bac cao.
2. Ky nang:
% Ghi nhé viée can dich tir ngdn ngit bac cao, hop ngir sang ngdn ngit may.
3. Thdi do:
+ Nghiém tuac, tap trung, tich cuc chu dong.
4. Ning lwe hwéng téi: Nang luc hop tac, nang luc giai quyét vin dé, ning luc sir dung NN.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
<% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat djng khéi tao/Tao tinh huong:
- Muc dich: Biét khai niém chuong trinh, ngdn ngir 1ap trinh.
- Phuong phap/Ky thuat: Van dap goi mo.
- Hinh thire td chure: Hoi dap, ca nhan lam vi¢c
- Phuong tién day hoc: SGK, bang den, may chiéu
- San pham: Hs biét khai niém chuong trinh, Ngén ngit lap trinh.
NQI DUNG HOAT DONG
Gv: Dat cau hoi
Cho thuat toan sau:Tinh dién tich manh vudn bén trong c6 cai giéng
Thuat toan:

B1: Nhap a, b, R
B2: S :=ab-3. 14R?
B3: Thong bao két qua S va két thuc.
Voi thuat toan trén khi dwa vao may tinh co thé hiéu va thuc hién duwoc chia?
HS:Tra loi chuwa thuc hién duoc
-Ta can dién ta thuat toan bang Ngon ngit sao cho may tinh c6 thé thuc hién dugc. Két qua dién ta thuat
toan nhu vy cho ta mot chuong trinh.
- Ngon ngir dé viét chuong trinh goi 1a NNLT
Gv: Nhan xét =>Minh hoa trén may chiéu bang NNLT Pascal vé VD trén.
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hap a.b, R»; Readln{a.h.R>

*R=R

8= 5
Writeln("Dien tich manh vuon la §=".8);

Readln;
End.

F1 Help

?ib =
F2 Save F3 Open Alt+F? Compile F? Make Alt+*F1A Local menu

uigeli.xyz

Gv: Dat cau hoi

May tinh c6 nhitng NNLT nao 20977133744

Hs:Dva SGK tra 161

Gv: Nhan xét r61 chot van dé dé hiéu rdo hon ching ta di tim hiéu bai mai.

2. Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi:

- Muc tiéu: Biét khai niém NN may, NN hop nglt, NNLT Bac cao.
- Phuong phap/Ky thuat: Van dap goi mo, thao luan nhom.

- Hinh thire td chtre: Lam viéc nhom
- Phuong tién: SGK, Bang, gidy A0

- San phém: Hoc sinh biét khai niém NN may, Hop ngtr, NNLT Bac cao.

NOI DUNG HOAT PONG

Hoat dong ciia thiy va tro

Noi dung kién thirc

Gv: -Giao du an Hs vé nha ty tim hiéu r6i 1én
trinh bay

- Chia 16p thanh 3 nhom :
- Nhoém 1: Tim hiéu vé NN may?
- Nhém 2: Tim hiéu vé Hop ngii?
- Nhém 3: Tim hiéu vé NNLT Bac cao?
Hs: Thao luan & nha ghi trén gidy A, rdi timg
nhom [én trinh bay.

Gv: Y/c nhém 1 1én trinh bay vé NN may?

Hs: Lén bang trinh bay vé NN may
Gv: Y/c cac nhom khac gop y-> chdt van dé

Gv: Y/c nhém 2 1én trinh bay vé NN hop

1. Ngon ngir may

- La ngdn ngit duy nhat ma may cé thé hiéu duoc va
thue hién.

- Chuong trinh viét bang ngon ngit khiac muén thuc
hién dugc phai dugc dich ra ngdén ngit may bang 1
chuong trinh dich

- Lénh viét & dang ma nhi phan hoac hexa nén khong
thuan loi.

-VD: 0000 00101100
Lénh nay thuc hién doc gia tri bat dau tir dja chi
00101100

2. Hop ngir
- St dung mot s6 tir don gian dé thyc hién 1énh trong
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Hoat dong ciia thay va tro Néi dung kién thirc

ngtr? cac thanh ghi
Hs: Lén bang trinh bay vé NN hop ngit
Gv: Y/c cic nhom khac gop y-> chdt van dé | - Chuong trinh viét bang hop ngit duoc dich ra ngén
nglt may nho chuong trinh hop dich.

-VD 1: ADD AX, BX

Lénh nay thuc hién cong gia tri ¢ 2 thanh ghi va luu
vao thanh ghi AX
3. Ngon ngir bac cao
Gv: Y/c nhom 1 1én trinh bay vé NNLT bac | - La ngdn ngit gan véi ngdn ngi tu nhién, tinh doc lap
cao? cao, it phu thudc vao loai may tinh.
Hs: Lén bang trinh bay vé NNLT Béc cao? | - C6 nhiéu NNBC nhu: PASCAL, C++, JAVA, BASIC.
Gv: Y/c cac nhom khac gop y-> chét vin dé | . ..

Pua ra mot s6 NNLT bac cao dé Hs biét. | - Mdi chuong trinh viét bang NNBC dugc dich ra ngon

ngtr may nho chuong trinh dich.

-VD: Write(‘ Nhap vao 2 sd avab’);
Read(a); Read(b);
x:= - b/a;

3. Hoat djng luyén tap:
- Muc dich: Nham ciing c6 lai kién thirc dd hoc vé NN may, hop ngit, NNLT Bic cao.
Gv:-Chét lai cac y chinh cta bai hoc
e Thé nao 1a ngdn ngit 14p trinh, ngdn ngir may, hop ngir, ngdn ngir bac cao.
e Chuong trinh dich.
- Y/c Hs lam bai tap luyén tap sau
Hs: Lam bai tap tric nghiém sau:
Cau 1:Ngon ngit ndo sau ddy may c6 thé tryc tiép hiéu va thuc hién duoc?
A. Ngon ngir Pascal
B. Ngon ngir bac cao.
C. Hop ngtr.
D. Ngon ngilt may.
Cau 2: Ngdn ngtr may 1a gi ?
A. 1a bat ctr ngdn ngir 1ap trinh nao ma c6 thé mo ta thuat toan dé€ giao cho may tinh thyuc hi¢n
B. 1a ngdn ngit duy nhat ma mdy tinh c6 thé hi€u va thuc hién duoc
C. 1a ngdn ngir gan véi ngdn ngir tur nhién, c6 tinh doc 1ap cao va khong phu thude vao cac loai may
D. M6t phuong an khac
Cau 3: Trong céc phat biéu sau, phat bi€¢u nao ding nhat vé ngoén ngt bac cao ?
A. 1a loai ngdbn nglt mo ta thudt toan dudi dang van ban theo nhiing quy udc nao do va hoan toan khong
phu thudc vao cac may tinh cu thé
B. 1a loai ngon nglr ma may tinh khong thuc hién truc tiép dugc . Trude khi thuc hién phai dich ra ngoén
nglr may .
C. 1a ngdn ngir gan v6i ngdn ngit tu nhién, cd tinh ddc 1ap cao va khéng phu thude vao cac loai may.
D.1a loai ngon ngir c6 thé mo ta duwgc moi thuat toan
Cau 4: Hop ngir 1a
A. Ngon nglr trong cic 1énh sir dung moét so tur tiéng Anh
B.Ngo6n nglt may tinh c6 thé truc ti€p hiéu dugc
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C. Ngon ngir gﬁn v&i ngdn nglr ty nhién, ch tinh’db(}c léf) cao, it phu thudc vao cac loai may cu thé
D.Ngoén ngit trong céc 1€nh st dung mat so tir tieng Viét
4. Hoat dong van dung/Mé rong:
-Muc dich: Biét dugc vi sao NNLT béc cao dugc sit dung nhiéu trong 1ap trinh
NQI DUNG HOAT DONG
Gv: Dua ra cau hoi thao luan cia 3 nhém nhu sau
Vi sao phdi phdt trién cdc NNLT bdc cao?

Hs: Tra 101

Phai phat trién cac ngdn ngit bac cao 13 vi & phu hop vdi su phat trién cua khoa hoc k§y thuat dic biét
1a cong nghé san xuit méy tinh, dé tao ra moi trudng lam viéc dé dang cho cac nha lap trinh va dong dao
ngudi diung. Ciing nhd d6 méi phét trién nhanh ngudn nhan Iyc 1ap trinh néi riéng va Gmg dung tin hoc
noéi. chung.

V. HOAT PONG HUONG DAN HOQC SINH TU HOC:
1. Huéng din hoc sinh hoc bai cii:
- Can nam:
Thé nao 1a chuong trinh, NNLT?
Khai niemj NN may, Hop nglt, NNLT bac cao.
- Traloi cac cau hoi: 1-2/46 (SGK)
2. Huémg din chuin bi bai méi:
- Tiét sau: Giai bai toan trén may tinh
-Chuan bi:
Dé giai bai toan trén may tinh can thyc hién qua nhing budc nao?
Trong cac bude d6 bude nao quan tong nhat ? Vi sao?
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Ngay soan: 9/11/2019

Tiét Tén bai day
18 GIAI BAI TOAN TREN MAY TiNH
I. MUC TIEU

1. Kién thire:

Biét cac bude co ban khi tién hanh gidi toan trén may tinh: xac dinh bai toan, xay dung va lya chon

thuat toan, Iya chon ciu tric dit liéu, viét chuong trinh, hiéu chinh, dua ra két qua va huéng dan sir dung.

2. Ky nang:

% Thuc hién dugc mot s0 bude dé giai bai toan don gian trén may tinh.

3. Thdi dé: Rén luyén tinh khoa hoc khi lam mét viéc nao d6: 1ap ké hoach, 1am theo ké hoach.

4. Ning lwe hwéng t6i: Nang luc giai quyét van dé, nang luc hop tac, nang lyc tinh toén.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC

R/
*

III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.

<% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat dpng khéi tao/ Tao tinh huéng:

- Muc dich: Biét giai bai todn trén may tinh thyc hién qua 5 budec.

Hoat dong ciia thay va tro

Noi dung kién thirc

Hoat dong 1: Tim hiéu cic bwéc gidi bai toan trén may tinh.

Gv: Dit van dé: May tinh 1a cong cy hd tro con
nguoi rat nhidu trong cudc séng, nhung dé cho
may thuc hién giai bai toan thi ta phai dua loi
giai bai toan do vao may dudi dang cac lénh.
Vay cdc bude dé giai mét bai todn la gi?

Hs: Dya SGK tra 161 ¢6 5 budc

- Viéc giai bai toan trén may tinh thuong dugc tién
hanh theo 5 budc:

Buoce 1: Xac dinh bai toan,

Bude 2: Lua chon hodc thiét ké thudt todn;

Budéc 3: Viét chuwong trinh;

Buoc 4: Hiéu chinh;

Budc 5: Viét tai liéu;

2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi:
- Muc tiéu:

Biét cac budc co ban khi tién hanh giai todn trén may tinh: xac dinh bai todn, xay dung va Iya chon

thuat toan, lua chon cu trac dit liéu, viét chuong trinh, hi¢u chinh, dua ra két qua va hudéng dan sir dung.
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Hoat dong ciia thay va tro

Noi dung kién thirc

Hoat dong 2: Tim hiéu cac bwéc giai bai toan trén may tinh.

Gv: Pua ra Vi du :Tim u6c chung 16n nhat cua
hai s6 nguyén duong M va N
Vi céac gia tri:

M = 25; N=>5.
M = 88; N=121.
M =997, N=29.
M =2006; N=1998.

Xdc dinh bai toan tirc 1a can phai xac dinh cai
gi?

Hs: Tra 101 tim Input va Output, moi quan hé
gitra ching

Gv: Dat cau héi

Véi mét bai todn 6 thé c6 bao nhiéu thudt todn
dé giai? Vi du: Xét bai toan "Tim UCLN ciia 2
s6 nguyén dwong"?

Hs: MJdi thuat toan chi giai 1 bai toan, song
mot bai todn co6 thé cé nhicu thuat toan dé giai.
Vay ta phai chon thuat toan phu hgp nhat trong
nhiing thudt toan dua ra.

Gv: Chia 16p thanh 5 nhém:

+Nhém 1:Tim hiéu vi sao phai lya chon thuat
toan.

+Nhom 2: Viét thuat toan tinh S=1+2+3+..+N
v6i N nhép tir ban phim

+Nhom 3: Tim hiéu viét chwong trinh?

+Nhom 4: Vi phai phai hiéu chinh chuong
trinh?

+Nhom 5: Tim hiéu viét tai ligu?

Hs:-Thao luan ghi két qua thao luan trén gidy
A,

-Pai di¢n tung nhém 1én trinh Kkét qué thao
luan.

Gv:-Y/c cac nhom khéac nhén xét, bd sung.
- Chét véan dé

1. Xac dinh bai toan:

- Mdi bai toan duoc dic ta boi hai thanh phén: input,
ouput.
- Xéc dinh bai toan 1a xac dinh rd hai thanh phan do
va moi quan hé giita chung.
VD: Xic dinh bai toan tim UCLN

+Input: M, N nguyén duong

+ Output: USCLN=?

2. Lwa chon hoic thiét ké thuat toan:
a. Lua chon thuit toan:
- La budc quan trong nhat dé giai mot bai toan.
- Tiéu chi lua chon thuét toan:
+ Thoi gian thyc hién
+ D9 phurc tap cua thuat toan
+ S6 lugng 6 nhé
- Vi du: Thuat toan tim kiém nhi phan va thuat toan
tim kiém tudn ty trong day da sip xép.
b. Dién ta thuit toan:
- C6 hai c4ch d¢ dién ta:
+ Trinh bay bang cach liét ké.
+ Dung so d6 khéi.
- Vi du: Giai bai toan
Dién ta thuat toan:
- Liét ke:
Bl: Nhap N
B2:S=0;i=1
B3: Néui> N thi théng bdo S va két thiic.
B4:S5=8+i
B5:i=1i+ 1va Quay lgi B3

S=1+2+3+...+N

RS RS S
AT SR X S X

\J
L)
<4
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Hoat dong ciia thay va tro Noi dung kién thirc

3. Viét chwong trinh:
- Lua chon cach to chire dir liéu va su dung ngon ngix
lap trinh dé dién ta dung thuat toan.
- Nén chon ngon ngir 1ap trinh phu hop voi bai toan.
4. Hiéu chinh:
- Muc dich: Stra cac 16i con lai ciia chuong trinh.
- Cach hiéu chinh:

+ Dung cac bo input ma minh biét dap an.

+ Chay chuong trinh, so sanh két qua thu duogc véi
két qua dung.
- Vi du: Kiém chung tinh ding din cua thuat toan
tinh tong.
- Truong hgp N=0thi S=0
-N>0:S=1+2+...+n
5. Viét tai liéu:
- Tai liéu phai mo ta bai toan, thuat toan, thiét ké
chuong trinh, két qua thir nghiém va huéng dan su
dung.

3. Hoat dong luyén tap:
-Muyc dich: Cung ¢d lai cac kién thire d3 duoe hoc
Gv: bat cau hoi
Nhom 1,3:Thao luan
-Viét thudt toan tim USCLN ciia 2 s6 nguyén dwong M,N duwoc nhdp tiv ban phim?
Nhém 2,4: Véi thuét toan trén can bo dit lidu tiéu biéu nao dé kiém tra thuat toan
Hs: Thao luan rdi 1én bang trinh bay
Cau 1:
*Xac dinh bai toan:
Input: M,N nguyén duong
Output: Tim USCLN(M,N)=?

*yY tuéng:
-Néu M=N thi USCLN=M
-Néu M>N thi USCLN(M-N,N);
-Néu M<N thi USCLN(M,N-M);
*Xay dung thuat toan:
B1:Nhép M,N nguyén duong o
B3:Néu M=N thi Thong bao USCLN(M,N)=M, r6i két thuc.
B4:Néu M>N thi M=M-N, quay lai B2
B5: N=N-M, quay lai B2 ﬂ
Cau 2: Vi thuat toan trén can cac bo dir liéu tiéu biéu sau
+M=15, N=5
+M=5N=5
+M=5, N=15

4. Hoat dong van dung/mé rong:
Muc dich: Giao bai tap vé nha dé hoc sinh tim hiéu thém mot s6 thuat toan
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Gv: Ra bai tp vé nha
Cau 1: Viét thuat toan tim BSCNN cua 2 s nguyén duwong M,N

dedly=cliee
h ! v6i hé s nhép tir ban phim
Cau 3: Em hay dé xuat bo dir liéu tiéu biéu vé giai hé phuong trinh & céu 22
Hs:Ghi bai tap vé nha
V. HOAT PONG HUONG DAN HOQC SINH TU HOQC:
1. Huéng din hoc sinh hoc bai cii:
- Pé giai 1 bai toan trén may tinh cin thuc hién qua 5 buéc:
Buoc 1: Xac dinh bai toan,
Bude 2: Lua chon hodc thiét ké thudt todn;
Budce 3: Viét chuong trinh;
Buoc 4: Hiéu chinh;
Budc 5: Viét tai liéu;
2. Huéng dan hoc sinh chuan bi bai méi:

Cau 2: Viét thuat toan giai hé phuong trin

+ Tiét sau: Phin mém may tinh
+Chuén bi: Xem bai méi
Tra 101 cau hot: o ) o
a.Thé nao 1a phan mém h¢ thong ? Phan mém Gng dung ?
b.Hay ké tén mot s6 phan mém tng dung ma em biét ?
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Ngay soan: 17/10/2019

Tibt Tén bai day
19 PHAN MEM MAY TINH
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét khai niém phan mém may tinh.
% Phan biét dugc phan mém hé thong va phan mém tng dung.
2. Ky nang:
% Phan biét duoc phan mém hé thong va phan mém tng dung.
% Nhan biét duoc mot sb phﬁn mém phuc vu cho viéc hoc tap, vi du: Windows, Word, Internet
Explore ...
3. Thai dp:Nghiém tac, tap trung, tich cuc chu dong.
4. Nang lyc hwong toi:
X2 Nang lyc giai quyét van dé
Nang lyc hop tac, thuyét trinh truéec dam dong

%

*

7/
*

L)

*0

> Nang luc Cong nghé thong tin
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
- Phuong phép thuyét trinh, dat van d¢, van dép, thao ludn nhom va day hoc theo hudng phat trién
nang luc hoc sinh
- K¥ thuat dat cau héi
- K¥ thuat giao nhiém vu
- K¥ thuat tranh luan
- K¥ thuat giai quyét van dé theo nhom
I1I. CHUAN BI
1. Chuén bi cia gido vién: Gido an, SGK, Sach gido vién, gido an, may tinh va cac video minh hoa.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Hoat déng khéi dpng/Tao tinh huéng:
- Muc tiéu: Biét may tinh hoat dong duoc phai c6 phan mém
- Hinh thirc t6 chire: Kiém tra miéng
NOI DUNG HOAT bONG
Gv: Dit cau hoi
21 Theo em mot may tinh chua c6 phan mém c6 hoat dong dugc khong ? Vi sao?
Hs: Tra loi
Mot may tinh chua c6 phan mém khong thé hoat dong duoc boi vi phan mém gdm cic chuwong trinh, ma
chwong trinh 1a mot ddy 1énh chi cho may biét diéu can 1am tai mdi thoi diém. Cho nén khong ¢ phan
mém trong may tinh thi may khong thé hoat dong dugc. Chang han, khi khong c6 hé diéu hanh (1a mot
phan mém) thi may tinh s& khong hoat déng dugc.
2. Hoat dpng hinh thanh kién thirc méi:
-Muc tiéu:
< Biét khai niém phan mém may tinh.

R

< Phan biét dugc phan mém hé thong va phan mém tng dung.
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NOI DUNG HOAT DONG

GV: Cho HS thao luan vé& mot sb phén mém hay dung nhu: Chat, nghe nhac, duyét web ... 1oi tir do

dan dat vao bai méi.

HOAT PONG CUA THAY VATRO |

NOI DUNG KIEN THU'C

Hoat dong 1: Tim hiéu khdi niém phan mém

Gv: Dt vin dé: Phan mém la gi?
Dé tra 101 cau hoi nay GV dit mot sé cau hoi dé
HS phat biéu duoc khai niém phan mém.
21 Néu khai niém bai toan? Dé giai bai toan trén

may tinh ta thuc hién cac budc nao?

22 San pham chinh sau khi giai bai toan trén
may tinh la gi?

Minh hoa phan mém giai PTB2

Hs:Tra 1oi

1. Khai niém phian mém

a. Khai niém:
- Phan mém may tinh 13 mot chuong trinh nham
thyc hién mot nhiém vu hodc giai quyét mot bai
toan nao do.

- Phan mém may tinh 13 san pham thu duoc sau

khi thyc hién giai bai toan trén may tinh.

- Chuong trinh d6 c6 thé giai bai toan véi nhiéu bo
dr 1iéu (Input) khac nhau.

Hoat dong 2: Nhén biét va phin loai phdn mém.

Dit vin dé: Ban Minh c6 mot may tinh nhung
chua cai dit bat cir phin mém nao. Em hiy dé xuét
cac phan mém thong dung dé cai dit cho may ban?
Biét rang ban str dung may tinh dé soan thio, nghe
nhac, tim kiém thong tin trén mang internet, choi

game,...

HS: D¢ xuét nhiing phan mém cai dit cho may ban

Minh.

GV: Chét lai bang mot video dé HS danh gia két

qua.

GV: Qua vi du & trén ta thiy may tinh du don gian
dén dau cling phai c6 CPU, ban phim, con chudt, ,
man hinh va by chuong trinh. Vay Chuong trinh

(phan mém) C6 nhiing loai nao? Pic diém cia cac

loai?

2. Phan loai:
Phan mém hé thong

Phan mém tng dung

a, Phan mém h¢ thong:
- La nhiing phén mém cé chirc nang hé tro, tao
mdi truong 1am viée cho hoat dong cua nhitng phan

mém khéc trong qua trinh hoat dong ctia méy tinh

Phan mém hé thong quan trong nhét 13 hé diéu
hanh.

VD: Hé diéu hanh WINDOWS(XP, 7, 8, 10);
UNIX, LINUX,...

b. Phin mém ing dung:
- La céc phan mém dung dé giai quyét nhimg cong
viéc thuong gdp va cac hoat dong mang tinh nghiép
vu.

- Céc loai phan mém ung dung:
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GV: Té chitc cho HS thao luan nhom
THAO LUAN NHOM

Hai ban 1a mdt nhém. Ti€n hanh thao luan noi

dung sau:

Hay ké tén cdc loai phdn mém? Ddc diém ciia
cdc loai d6? Liy vi du?
HS: Thao ludn va ghi ra gidy A,trong vong 6 phut.
GV: Liy mot nhém béo céo san pham
HS: Béo céo
GV: Nhan xét va chét thong qua so d6 tu duy

Khi st dung mdy tinh thi phan mém dau tién

ma may tinh nao ciing can c6 d6 1a Hé diéu hanh
(HPH). Khong ¢6 HPH thi cic phan mém img
dung khong thé thuc hién duoc. Sau d6 cai dit
phan mém tng dung ndo vao may thi tuy thudc
vao cong viéc ctia mdi ngudi mudn may tinh thuc

hién.

+ Phan mém chung: Puoc thiét ké theo yéu cau
chung cta nhiéu nguoi.

Vi du: Microsoft Word, google Chrome, Windows
Media player, Autocad, ...

+ Phan mém riéng: Pugc thiét ké riéng theo don
dat hang cua to chirc hay co quan.
Vi du: phan mém quan li tién dién thoai, qudn Ii

hoc sinh, phan mém ké toan, ...

+ Phdan mém cong cu: La cac phan mém ho trg

cho viéc lam ra cac san pham phan mém khac.

VD: phan mém Debugger, Turbo Pascal, Microsoft

Access, ...

+ Phan mém ti¢n ich: Gitp nguoi ding lam viéc
v61 may tinh thuan loi hon.
VD: PM sao chép dir liéu (Tera Copy), diét

virus,don dep rac cho may tinh (ccleaner), ...

4. Hoat dong luyén tap:

Muc tiéu: Biét phan loai dugc phan mém hé thong, phan mém tng dung, phan mém cong cu, phan mém

tién ich.

Cung co bai hoc bang tro choi tiep siec dé phan logi phan mém

Chia 16p ra 1am hai dgi. Poi 1 1a day ban bén tay trai cua GV, doi 2 day ban bén tay phai cia GV

Luat choi: Cir 2 thanh vién dimg dau diy ban. Lan luot mdi thanh vién thyc hién

+ Boc phan mém yéu cau phan loai ctia doi minh (néu khong biet dan vao dau thi co6 thé hoi y kién

clia ca d6i), Dan phan mém d6 1én gidy A, ding vao phan phan loai da ghi sin.

+ V& vj tri xuét phat dé ban thir 2 thyc hién

Doi nao hoan thanh trong thoi gian sém hon dugc 8d, mdi phan mém dan dang vi tri dugc 2 diém.

D01 nao thang cudc s€ cé phan thuong.

Doi1 1 phan loai cac ph?m mém: HPH windows 7; google chrome, word 2010, quan li thu vién,

ccleaner (phan mém don dep rac cho may tinh)
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Doi 2 phan loai cdc phan mém: HPH windows 10; windows media player, quan 1i hoc sinh, turbo

Pascal, BKAV, paint
Hs: Hoat dong
5. Hoat dong van dung/Mé rong:
- Muc dich: Biét tim quan trong ctia phan mém hé thdng chang han Hé diéu Hanh
Gv: Dua cau héi
Theo em, ¢6 thé thyc hién mot phan mém tGng dung ma khong can hé diéu hanh duoc khong?
Hs:Tra 1o
Khi thuc hién mot phén mém ung dung ma khong c6 hé diéu hanh thi khong thé thuc hién duoc boi vi
nho hé diéu hanh ta mdi c6 thé giao tiep dugc voi may, moi viét duge nhitng phan mém may tinh.
V.HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HOC:
1. Huwéng dan hoc sinh hoc bai cii:
- Nam khai ni¢ém phan mém may tinh, phan loai phan mém.
2. Huémg din chuin bi bai méi:
- Hoc thudc bai cii, chuan bi trude bai méi:
Bai 8: Nhitng ing dung cua tin hoc.
T 1: soan ndi dung muc 1, 2
T 2: soan ndi dung muyc 3, 4
T 3: soan nodi dung myc 5, 6

Tb 4: soan ndi dung muc 7, 8
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Ngay soan: 12/11/2019

Tiét Tén bai day
20 NHUNG UNG DUNG CUA TIN HQC
I. MUC TIEU

1. Kién thire:
% Biét dugc mot sb tng dung cia tin hoc.
% Hiéu 5 hon hiéu qua cta viéc tmg dung vao cac linh virc ciia doi séng xa hoi.
2. Ky nang:
% Biét ung dung cua tin hoc vao viéc hoc tap va sinh hoat.

3. Thai dj:Nghiém tac, tap trung, tich cuc chi dong.

4. Nang lyc huong toi:

«» Nang luc hop tac

« Nang luc giai quyét van dé

# Ning luc thuyét trinh trude dam dong

+ Nang lyc stir dung Phan mém Powpoit
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC

% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.

III. CHUAN BI

1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, may chiéu

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC

1. Hoat déng khéi dpng/Tao tinh huéng:

- Muc dich: Biét Tin hoc ung dung vao tat ca cac linh vuc khac nhau cta doi séng x4 hoi.

NQI DUNG HOAT DONG
Gv: Yéu cau hs Nhdc lai khdi niém Tin hoc?
Hs:Tra loi
Tin hoc 1 mdt nganh khoa hoc c6 muc tiéu 1a phat trién va sir dung mdy tinh dién tor dé nghién

ctru ciu triic, tinh chat ctia thong tin, phuong phép thu thap, luu trit, tim kiém, bién ddi, truyén thong tin
va itng dung vao cdc linh viee khdc nhau ciia doi séng xi hoi.
Gv:

Pua ra mét s6 vi du vé nha hang, qudy qudn, cong sé cé g dung ciia mdy tinh, tie @6 lam cho HS ¢6

hitng thu voi ung dung cua tin hoc.
2. Hoat dong hinh thanh Kién thirc méi:
-Muc dich:
% Biét dugc mot sb ung dung cua tin hoc.
< Hiéu rd hon hiéu qua cua viéc ung dung vao cac linh vuc ctua doi séng x4 hoi.

NOI DUNG HOAT BONG

HOAT PONG CUA THAY VA TRO NOI DUNG KIEN THUC

NHUNG UNG DUNG CUA TIN HQC
GV: chiéu doan Video giéi thiéu tong thé
nhirng tmg dung ctia Tin hoc trong thuc té cudc
song.

HS theo doi

Sau khi xem xong doan Video, GV chia l6p
thanh 4 nhom theo ban. Nhéom 1: Ban 1 -2,
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Nhom 2: Ban 3 — 4, Nhém 3: Ban 5 — 6, Nhom
4:Ban 7 - 8.

MOdi nhom HS sé& tién thanh thao luan 2 muc
trong SGK, ghi két qua 1én gidy Roki.

Nhom 1: Muc 1 -2

Nhoém 2: Muc 3 — 4

Nhom 3: Muc 5 -6

Nhom 4: Muc 7 — 8

Thoi gian: 7 phut

Céc nhém ctr dai dién 1an lugt 1én bang trinh
bay.

Nhom 1 trinh bay:

Céc nhom theo ddi, nhan xét, bd sung.

GV nhan xét, két luan va dua ra tu liéu minh
hoa

GV minh hoa bang cach demo mét sb chirc
ning cia phan mém QLHS duoc dung phd
bién & hau hét cac trudng hién nay.

GV minh hoa dé lam phong pht thém nhiing
tmg dung cta Tin hoc dd chudn bi san trén
Slide.

Nhom 2 trinh bay:

Céac nhém theo doi, nhan xét, bo sung.

GV nhan xét, két luan va dua ra tu liéu minh
hoa

Nhom 3 trinh bay:

Céc nhom theo doi, nhan xét, bd sung.

GV nhan xét, két luan va dua ra tu liéu minh
hoa

1. Gidi cdc bai toan khoa hoc ky thudt:

Céc bai toan khoa hoc k¥ thuat 1a cac bai toan thiét
ké ki thuat, xt 1y cac cac sb liéu thuc nghiém, quy
hoach, t6i uu hoa...

o Tinh toan sé hoc v6i khdi lwong 16n
o Thoit gian xtr Iy nhanh.
o Két qua chinh xac.
Vi du: Thiét ké 6t6 trén may tinh, thiét ké nha cira...
2. Hé tro viéc qudn Ii:
Bit ky mdt hoat dong co td chtrc ndo cua con nguoi
cling déu can duoc quan 1y.
Xt i mot khdi lwong thong tin 16n
Phép xtr Iy don gian
VD: Quan li thu vi¢n, quan 1i truong hoc...

* Quy trinh @ng dung Tin hoc trong quan li:

a. T6 chue luu trit hd so chung tir trén may.

b. Xay dung cac chuong trinh tién dung trén may.
c. Khai thac thong tin theo yéu cau khac nhau.

3. Tw dpng hod va diéu khién:

Nho may tinh, con nguodi cdé dugc nhiing quy
trinh cong ngh¢ tu dong hoa linh hoat chuan xéc, chi
phi thap, hi¢u qua va da dang.

VD: Piéu khién day chuyén san xuit, ché tao ngudi
may, Robot...
4. Truyén thong:

- Tin hoc d4 gop phan khong nho dé d6i méi cac
dich vu k¥ thuat truyén thong.

- Phat trién nhiéu dich vu tién loi, da dang nhu
thuong mai dién tor (E-commerce), dao tao dién tur (E-
learning), chinh phu di¢n tur (E-government)...

5. Soan thdo, in dn, luu trit, vin phong:

Tin hoc da tao cho viéc soan thao van ban hanh
chinh, 1ap ké hoach cong tac... mOt b mat hoan toan
moi.

VD: Soan thao van ban, xtr li anh...
6. Tri tué nhan tao:
Thiét ké cac may c6 thé dam duong duoc mot sb
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Nhom 4 trinh bay:
Céc nhom theo doi, nhan xét, bd sung.

GV nhan xét, két luan va dua ra tu liéu minh

hoa

hoat dong thudc Iinh vuc tri tu¢ ciia con nguoi
VD: Ché tao nguo1 may — robot, may phién dich...

7. Gido duc:
Thiét ké duge nhiéu thiét bi hd trg cho viéc hoc

tap, lam cho viéc day va hoc sinh dong hon, gay hung
tht cho ngudi hoc.
VD: Céc phan mém hd trg day hoc: Crocodile ICT,
Crocodile Chemistry...
8. Gidi tri

Su phat trién cta Tin hoc tao cho con nguoi nhiéu
phuong tién giai tri mé1, phong phu
VD: Nghe nhac, xem phim, games

3. Hoat dong luyén tap:

-Muc dich: Cung cb lai kién thirc da hoc vé nhiing tmg dung cta Tin hoc

Gv: Dit cau hoi

Tin hoc co nhitng ung dung nao?

Hs: Tra 101 ¢6 8 tng dung

Gv: Chét van dé bang so dd tu duy trén may chiéu nhu sau

( Str dung cac PMDH,
dao tao, hoc trén man

;

Tri tué nhan tao

"Thiét ké cac may | (5)
c6 kha nang v, c6| /
tri tué thay con

hgwoi

Soan thao, in an,
Iwu triv, van phong

Truyén théng

UNG DUNG GOA Giai cac bai toan khkt

( =

bz Khoi lwgng cv Ién,
s6 liéu thwe nghiém
\nhiéu, tinh toan phirc ta

chinh xac, tiét kiém tgian
giam chi phi, dwa ra nhié
| phwong an téi wu

k/Dl‘mg mt c6 thé gq nhanh

§8. NHO'NG UNG /\

DUNG CUA TIN HOC . .
{Ho tror viéc quan |I}
@ . DZ X i 1 lwong lon t,
{TU’ dong hoa va dkhien} va tt dé thwong rat da
| dang
Quy trinh tw dong hoa
linh hoat, chuan xac, Quy trinh quan “]

chi phi thap, hiéu qua

B
To chirc Tty tra

ho so’ trén mt

B3

B2 ('Khaithactt
trén mt

4. Hoat dong van dung/Mé rong:

Két noi tt toan cau qua mang
pt nhiéu loai hinh dich vu

Xl? cac cttien dun
deé cap nhat di

’J

%

- Muc dich: Biét mot s6 linh vue ma tin hoc khong tmg dung dugc.

Gv: Dat cau héi

Theo em linh vic nao ma tin hoc khé cé thé ung dung dwoc?

Hs: Tra lo1

Linh vuc ma Tin hoc khoé ¢6 thé ing dung duoc do 1a van dé€ linh cam, thé hién cam xtc, tai hién tri

thte...

V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:
1. Huéng dan hoc sinh hoc bai cii: Can nim nhiing tng dung cia tin hoc
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2. Hudng dan chuan bi bai méi:
- Tiét sau: Tin hoc va x3 hoi
-Chuan bi: Trinh bay trén cac Slide
Nhoém 1: Tim hiéu tin hoc c6 anh huéng nhu thé nao dbi voi ssuwj phat trién ctia xa hoi
Nhom 2: Viée cong nghé héa quéa nhiéu ciing dé lai han ché nao?
Nhom 3: Tin hoc héa c6 nhiing 191 ich nao?
Nhom 4:Van hoa phap luat trong tin hoc hoa
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) Ngay soan: 13/11/2019
TIET 21

TIN HOC VA XA HOI

I. MUC TIEU
1. Kién thire:
% Biét anh huong ctua Tin hoc ddi véi su phat trién ctia xa hoi.
% Biét nhimg van dé thudc vin hoa va phap luat trong x3 hoi tin hoc hoa.
2. Ky nang:
% K§¥ nang xtr li cac tinh hudng lién quan dén vin hoéa va phap luat trong xa hoi tin hoc
hoa.
3. Thai d¢:
% C6 hanh vi va thai d6 dung dan vé nhiing van dé dao dtrc lién quan dén viéc sir dung
may tinh.
¢ Nghiém tac, tap trung, tich cyc chi dong, c6 hirng thu voi mon hoc.
4. Nang luc huong toi:
« Ning luc lam viéc nhom, nang luc tim kiém va chon loc thong tin.
Ning lyc thuyét trinh trudc dam dong.
Ning luc van dung kién thice vao giai quyét cac van dé trong thuc tién.
Nang luc tu hoc, tu nghién cuu.
Nang luyc ung dung CNTT.
II. CHUAN BI
1. Chudn bi ciia gido vién:
% Sgk, gido an, bai giang dién tir, tinh hudng khoi dong.
« Hudng dan hoc sinh chia nhém, nhan nhiém vu va bat dau trién khai cong vigc.
2. Chudn bi ciia hoc sinh:
s Sgk, vo ghi.
% Phan nhom, chon nhom trudng diéu hanh hoat dong va thu ky ghi chép nhat ky 1am
viéc, muc do dong gop cua tung thanh vién.
% San phiam béo cao thao luan ctiia nhom.
III. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap day hoc du 4n két hop hoat dong trai nghiém tim hiéu thuc té.
% Phuong phap nghién ctru tinh hudng.
+ Lam viéc nhom.
IV. TIEN TRINH DAY HQC

1. Hoat dong khéi dong
Hoat djng I: Tao tinh hudng c6 van dé.

Muc tiéu: Hoc sinh thiy dugc nhu ciu tim hiéu vé tac dong cta tin hoc 1én nhitng thay d6i
trong xa hoi, nhitng van dé lién quan dén phap luat khi tham gia vao cac hoat dong trong xa hoi
tin hoc hoa.

%o o o% o
DRI IR

Noi dung hoat dong
Hoat dong gido vién va hoc sinh Noi dung

GV: Gidi thiéu va cho hoc sinh xem tiéu phém da
chuén bi.
bat cau héi thao luan:
e Nhin vat chinh trong tiéu pham di co
nhimg thay d6i qua ting giai doan nhu thé
nao?
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e Visao co su thay d6i d6?

HS c¢6 thé nhan théy duoc nhan vat chinh cua tiéu
phim tr mot nguoi ban hang binh thuong tré
thanh mot doanh nhan thanh dat v&i hang ngan
don hang va cudi cuing 1a bi cong an dan di.

Dé 1y giai dugc cac yéu td tac dong dén qua trinh
thay ddi cua nhan vét thi hoc sinh can nim bat
duoc nhitng anh huéng cia Tin hoc 1am thay doi
x3 hoi nhu thé nao va cac quy dinh cua phap luét
hién nay vé viéc st dung cac dich vu caa Tin hoc
trong doi sdng.

2. Hoat dong hinh thanh kién thirc va luyén tip

Hoat déng 2: Tim hiéu nhimg anh hudng tich cuc cua tin hoc d6i voi sy phat trién ctia xa hoi.
Muc tiéu: Hoc sinh biét dugc Tin hoc dnh hudng rat 16n dén sy phat trién moi mat cia xa hoi:
ap dung & hau hét cac linh vyc; Xuat hién nhan thirc méi, phuong thic lam viéc moi, phuong

thire giao tiép moi.
Noi dung hoat dong

Hoat dong gido vién va hoc sinh

Noi dung

GV: Gidi thi€u nhém 1 1én trinh bay ndi1 dung da
tim hiéu vé nhitng tdc dong tich cuc cta Tin hoc
1én sy phat trién cta x3 hoi.

HS: Pai dién nhém 1én trinh bay bai bao cao cua
minh.

Sau phan thuyét trinh hoc sinh nhan y kién phan
hoi va giai dap thiac mac cia cac nhém khac danh
cho bai bdo cao cua nhém minh. Thu ky cac nhém
ghi chép lai cac thanh vién tich cuc trong hoat
dong nay.

GV: Lam rd mot s6 noi dung trong bai bao cio
(néu can) va tom tit y chinh ghi bang.

HS: Ghi chép.

GV: bat cau hoi thao luan: Theo em, Viét Nam co
phai 12 mot nude c6 nén Tin hoc phat trién khong?
Vi sao?

Tt d6 nhdn manh vai trd cta nguén nhan luc co

chat luong trong viéc phat trién Tin hoc.

I. Ung dung ciia Tin hoc trong céc linh
vue ciia doi song: (Tiét 1)

II. Tin hoc va xa héi:

1. Anh huéng ciaa tin hoc ddi véi sw
phat trién cia xa hoi:

- Su phat trién cua tin hoc mang lai nhiéu
thanh tyu cho xa hoi:

+ Ning suét lao dong ting.

+ Mdy moc giai phéng hoat dong chan
tay cho con nguoi.

+ Phuong thutc hoat dong thong qua
mang may tinh, tiét kiém thoi gian va
khong gian.

- Thay d6i nhan thirc ctia x4 hoi:

+ Thong tin 1a tai nguyén quan trong.

+ Phuong thirc giao tiép mai.

- Yéu t6 can cho sy phat trién cia Tin hoc:

+ Co s vt chat ha ting, phap 1y.

+ D01 ngli con nguoi.

Hoat déng 3: Tim hiéu mot s6 van dé tiéu cyc nay sinh trong xa hoi Tin hoc phat trién.
Muc tiéu: Hoc sinh biét dugc mot s6 van dé tiéu cuc nay sinh trong x4 hoi hién nay va phan

tich dugc nguyén nhan.
Noi dung hoat dong:

Hoat dong gido vién va hoc sinh

Noi dung

GV: Gidi thiéu nhom 2 18n trinh bay quan diém vé

cac van dé tiéu cuc trong xa hdi hién nay co6 lién

- Ngoai ra van con mdt s6 van de tiéu cuc
nay sinh:
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quan dén Tin hoc.

HS: DPai dién nhom Ién trinh bay bai bao c4o cua
minh.

Sau phan thuyét trinh hoc sinh nhan y kién phan
hoi va giai dap thiac mac cia cac nhém khac danh
cho bai bdo céo ciia nhom minh.

GV: Nhin manh thém vé nguyén nhin cua cic
van dé chinh 1a ¥ thic st dung cta con ngudi va
chuyén sang hoat dong tiép theo.

+ Pha hoai, an cip thong tin.

+ Lura ddo thong qua mang may tinh.

+ Nhiéu ngudn thong tin sai léch,
khong dung su that.

+ Truyén ba nhiing tu tuong léch lac vé
chinh tri va dao duec.
> Do mdt sé nguoi st dung tin hoc voi
muc dich khong tét.

Hoat déng 4: Tuyén truyén y thirc vin hoa va phap luét trong x3 hoi tin hoc hoa.
Muc tiéu: Hoc sinh nhan thirc dugc thai do ding dan v€ nhitng van dé dao duc lién quan dén
viéc st dung may tinh va biét dugc su can thi€t phai tuan thu cac quy dinh ctia phap luat lién

quan dén Tin hoc.
Noi dung hoat dong

Hoat dong gido vién va hoc sinh

Noi dung

GV: Sau khi phan tich nguyén nhan cac van dé
tiéu cyuc trong xa hoi thi tiép tuc gio1 thi€u nhom 3
1én t6 chic hoat dong tuyén truyén vé y thirc va
phép luat trong xa hoi tin hoc hoa.

HS: V6i yéu cau cua hoat dong ndy, dé ting hiéu
qua tuyén truyén va gido duc thi gido vién co thé
huéng dan hoc sinh sir dung nhiéu phuong phap
khac nhau dé t6 chirc, khong nhat thiét phai thuyét
trinh bang bai trinh chiéu, mién sao dat duoc hiéu
qua cao nht.

GV: Sau khi nhom 3 két thuc hoat dong gido vién
hudng dan hoc sinh tu ghi chép dua trén nhiing gi
da tiép nhan duoc.

2. Van héa va phap luit trong xa hoi
Tin hoc hoa:
-'Y thire khi str dung tai nguyén thong tin:
+ Nén:
o Co6 y thuc ton trong va bdo vé tai
nguyén thong tin.
o Phat hién va ngan chan cac hanh vi
phé hoai thong tin.
o Tiép nhan va chia sé thong tin c6
chon loc, co trach nhiém.
+ Khong nén:
o An cép, pha hoai thong tin.
o Phat tan virut trén mang.
Str dung cac ing dung cua Tin hoc
dé truc 1oi ca nhan.
o Chia s¢ va phat tdn cac thong tin
chua dugc kiém chung.
- Phap luat hién hanh c6 nhiéu quy dinh dé
bao vé hé théng thong tin va xir li cac vi
pham vé thong tin.

3. Hoat dong van dung va mé rong

Hoat dpng 5: Vian dung phan tich tinh hung trong thuyc té.
Muc tiéu: HS nhan thirc dugc cac mat dang, sai vé van dé van hoa va phap ludt trong cac tinh

hubng c6 lién quan dén Tin hoc.
Noi dung hoat dong

Hoat dong gido vién va hoc sinh

Noi dung

GV: Huéng dan hoc sinh quay lai phan tich tinh
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hubéng mé dau.

HS: Phan tich: Nho anh hudng cia Tin hoc ma
nhan vat do da thay d6i phuong thirc ctia hoat
dong ban hang, tiép can duoc nhidu dbi tuong
hon, tiét kiém thoi gian va khong gian nén thu
dugc loi nhuan cao hon - thanh cong. Sau khi
thanh cong vi nay sinh long tham, 191 dung viéc
giao tiép thong qua mang dé Ira dao, truc loi ca
nhan, hanh vi d6 1a vi pham phap luat nén bi phat
hién va xtr li.

GV: Dua ra cac tinh huéng dé hoc sinh thao luan.

Tinh huéng 1: Em chup anh cing cac ban va
sau d6 dua buc anh dé 1én mang ma khong hoi y
kién cac ban. Hanh vi d6 c¢6 vi pham phap luat hay
khong?

Tinh huong 2: Ban Nguyén cho ban Long
muon tai khoan game dé choi, sau khi ban Long
choi xong lai giao tai khoan va mat khéau cho mot
ban khac dung tiép. Sau khi ban Nguyén biét
chuyén thi tim Long hoi va xay ra mau thuin, rat
may Doan truong da phat hién kip thoi va giai
quyét su viéc. Trudc dé ca hai déu cho rang minh
ding. Theo em, trong su viéc trén ai la nguoi co
16i?

HS: Thao luan va trinh by quan diém giai quyét
cac tinh hudng.

GV: Dinh huéng nhan thic ctia hoc sinh.

GV: Pua ra mot s6 vi pham trén dia ban da bi xt
li dé nang cao ¥ thirc chip hanh phéap luat cta hoc
sinh.

V. HUONG DAN HOQC SINH TU HQC
1) Hoc bai ci:
- Cac yéu t6 thic day su phat trién cua Tin hoc.
- Cac anh huong cta Tin hoc dbi voi su phat trién cua x4 hoi.
- Tiép tuc tim hiéu dé nang cao y thuc, thyc hién tt cac quy dinh ctia phép lut.
- Tuyén truyén cho gia dinh, ban bé vé ¥ thirc, phap luat dé moi nguoi cing chung tay bao vé
thong tin.
2) Chudn bj bai méi:
- On tap chuan bi kién thuc ciia cac chu dé 4, 5, 6 dé tiét sau tham gia hoat dong D6 vui luyén
tap.
- Hoat dong yéu cau phan Gmg nhanh nén can nam chéc kién thuc.
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Ngay soan: 22/11/2019

Tiét Tén bai day
22 BAI TAP
I. MUC TIEU
1. Kién thirc:

- HS nidm chic mot s6 khai niém co ban trong tin hoc: ngon ngit 14p trinh, phin mém may tinh, ...
- HS biét cac ung dung da dang cua tin hoc trong cac linh vuc khac nhau ctia xa hdi.
2. Ky nang:
- HS biét duwoc mot sb ung dung cua tin hoc trong thuc té.
3. Thai d¢:
- Théy duoc tam quan trong cua tin hoc ddi véi cude séng, qua do6 nhan thirc dang vai tro cua tin hoc
trong nha truong.
4. Niing lwe hwéng téi: Nang luc giai quyét van dé, ning luc hop tic, ning luc trinh bay trude dam
dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dép goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
II1. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido an, may chiéu
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Hoat déng khéi dpng/Tao tinh huéng:
-Muc dich: On tap céac kién thuc co ban trng tin hoc:
+Ngon ngir 1ap trinh
+Céc budc giai bai todn trén may tinh
+Phan mém may tinh
+ Céc tng dung cua tin hoc
+Tin hoc va xa hoi
NQI DUNG HOAT DONG

Hoat dong ciia thiy va tro Noi dung kién thirc

Hoat dong 1: H¢ thong kién thirc cii

GV: Dua yéu cau noi dung thao ludn trén gidy A, nhu
sau:
Nhém 1:
1. Em biét gi vé NN may?
2. Deé giai mt bai todn trén may tinh co may - Ngon ngit 1ap trinh: ngon ngit may, hop ngir
budc? Theo em bude nao quan trong nhat? N ~a
R C oz . ... | vangon ngir bac cao
3. Neéu cac bd Test dé kiém tra chuong trinh giai : e L, ;
- Céc budc giai bai toan trén may tinh: 5 budc

phuong trinh bac hai? NN o N .
Nhém 2: - Phan mém may tinh: phan mém h¢ thong va
4. Néu mdt s6 loai phan mém mady tinh ma céac phan mém tmg dyng
em biét? Cho vi du - Cac linh vuc trng dung tin hoc
5. Tin hoc c6 nhiing mg dung gi trong doi séng | - Van hoa phap luat trong xa hdi tin hoc hoa
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Hoat dong ciia thay va tro Néi dung kién thirc

xa hoi?
Nhoém 3:
6. Em c6 suy nghi gi vé tinh trang in cip thong
tin trén mang nhu hi¢n nay?
7. Phap luat quy dinh nhu thé nao trong x hoi tin
hoc hoa?
HS: Cac nhom hoat dong tim hiéu r6i trinh bay trudc
dam dong vé cac van dé trén.
Gv:Goi cac nhom khac bd sung roi nhan xét.

2. Hoat dong luyén tap:
- Muc dich: Van dung kién thuc da hé thong dé lam mot so bai tap trac nghiém hai hoa nhan chu.
- Phurong phdp: Hinh thire trdc nghiém(Moi nhém mot cdu héi, néu tra loi ding la 2d)
NOI DUNG HOAT PONG
Cau 1: Chon phdt biéu sai trong cdc phdt biéu sau vé ngén ngir bic cao::
A. gan véi ngdn ngir tuy nhién, c6 tinh doc 1ap cao
B. may tinh truc tiép hiéu va thuc hién duge
C. can st dung chuong trinh dich dé dich sang ngdn ngir may
Dipan: B
Cau 2: Khi viét chwong trinh ngwoi ldp trinh khéng nhit thiét phdi lam gi?
A. T chirc dit liéu (vao/ ra)
B. Dung cic cu 1én dé mo ta cac thao tac
C. Thudng xuyén kiém tra, phat hién va sira 16
D. V& so d6 khbi
Dipan: D
Cau 3: Hay chi ra Input va output cho cdc bai todan dwoi diy?
a, Cho s6 nguyén dwong N va day Nsé nguyén dwong. Tim sé trong day c6 tong cdc woe I6n nhat
Tra loi:
- INPUT: s6 nguyén duong N va day A1, A2,..An
- OUTPUT: sb trong diy c6 tong cac udc 16n nhat.
b, Nhdp tir ban phim 3 s6 nguyén dwong a, b,c. Kiém tra xem 3 sé nay c6 phdi la do dai 3 canh
cua mot tam gidc khong?
Tra 1o
- INPUT: 3 sb a,b,c
- OUTPUT:
+ la d6 dai ba canh cua tam giac
+ khong phai la do dai cia 3 canh tam giac
Cau 4: Trong cdc phdan mém sau, phdn mém nao la phan mém hé thong?
A. Hé diéu hanh WIN XP
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B. Chuong trinh Turbol Pascal
C. H¢ soan thao van ban MS word
D. Chuong trinh quét va diét vi rat
Tra 1oi: A
Cau 5: Cdc viéc lam nao dudi diy cin dwoc phé phdan?
A. Sao chép phan mém khéng c6 ban quyén
B. Dit mat khau cho may minh
C. Tung vi rit 1én mang
D. Phat tan cac hinh anh c6 tinh d6i truy

Traloi: C,D
Cau 6:Cac budc giai bai toan trén may tinh du’(.)’c’tié'n hanh theo thir ty nao sau day:
A. Xac dinh bai toan — Lug chon thuat toan — Viét chuong trinh — Hiép chinh — Viét tai liéu.
B. Xéc dinh bai toan — Viét chuong trinh — Lya qhon thuat toan — Viét tai liéu. ’
C. Lug chon thuat toan — Xac dinh bai tpém — Viét chuong trinh — Hi€u chinh — Viét tai li¢u.
D. Viét chuong trinh — Hi€u chinh — Viét tai lidu.
Traloi: A
Cau 7: Tin hoc c6 nhirng rng dung nao?
Giai cac bai toan khoa hoc ky thuat, Tri tu¢ nhan tao.
Tu dong hoa va diéu khién, Soan thdo, in 4n va luu trit VP,
Gi4o dyc va giai tri, Quan 1y, Truyén thong.

Sawp

Tat ca cac tng dunngj trén
Traloi: D
Céu 8: Ngon Ngir duy nhat may tinh ¢6 thé hiéu trwc tiép va thuc hién dwoc trén may tinh:
A. Ngo6n Ngir 1ap trinh bac cao
B. Ngo6n ngtr may
C. Hop ngiv
D. Tét ca cac NN trén
Traloi: A
Ciu 9: Phan mém nio sau day la phan mém ing dung?
A. H¢ diéu hanh Windows, Linux, Unix
B. H¢ soan thao van ban Word, Excel, Photoshop
C. Ca A, B déu dung
D. Ca A, B déu sai
Tra 1oi: B
Céu 10: Trong cac phat biéu sau, phat biéu nao ding nhét vé ngén ngir bic cao ?
A. la loai ngdén nglr mo ta thudt toan dudi dang van ban theo nhig quy udce nao d6 va hoan
toan khong phu thudc vao cac may tinh cu thé ,
B. 1a loai ngén nglr ma may tinh khong thyc hién truc ti€p dugc . Trudce khi thyc hién phai
dich ra ngén ngir may .
C. la ngdn nglr gan véi ngodn ngilr tw nhién, co6 tinh ddc 1ap cao va khong phu thude vao cac
loai may. q
D. 1a loai ngoén nglr c6 thé mo ta dugc moi thuat toan
Traloi: D
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3.Hoat dong van dung/Mé rong:
- Muc dich: Biét loi ich va tac hai ciia Xa hoi tin hoc ha

Gv: Dit cau hoi

NOI DUNG HOAT PONG

Trong xd hoi tin hoc hoa viéc su dung tin hoc hda cé nhiing loi ich , tdac hai nao?

Hs: Tra loi
Gv:Chiéu 1én Slide nhu sau

Khai

niém

Loi ich Tac hai

La viéctin
hoc duorce
ap dung

Tiét

tho

trong moi
hoat dong
cua xa hai.

kiém

gian

cao
nang
suat,

caop
chat

lueng
cuoc
song
con

nguol

Anh
hudmg
dén
sirc
khoé

hiéu
qua

lao

dong

V. HUONG DAN HQC SINH TU HQC:

1. Hwéng din hoc bai cii:

GV cho HS nhac lai va nhan manh mot so kién thirc vé:

- Ngon ngir 1ap trinh.

- Giai bai toan trén may tinh.
- Phan mém may tinh.

- Nhitng rng dung cua tin hoc
- Tin hoc va xa hoi.

. 2. Huéng déin chudn bi bai mdi:

- Tiét sau: Khai niém vé hé diéu hanh

= Chuan bi tra 101 cac cau hoi:

+ Hé diéu hanh 1 gi? Ldy mot s6 Hé diéu hanh ma em biét?

+Chure nang, vai tro ctua hé diéu hanh?
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Hinh
thanh
nhom

to1 o
pham!,
cong _
nghé
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Tiét
23

I. MUC TIEU
1. Kién thire:
% Biét khai niém hé diéu hanh.

Ngay soan: 27/11/2019
Tén bai day

KHAI NIEM VE HE PIEU HANH

% Bict chlrc nang va cac thanh phan chinh cua hé di¢u hanh.

2. Ky nang:
< Phén biét dugc mot s6 HPH khéc nhau.

3. Thdi d¢: Nghiém thc, tap trung, tich cuc chu dong.
4. Niing lwe hwéng téi: Nang luc giai quyét vin dé, ning luc hop tac, ning luc giao tiép

II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC

R/
*

III. CHUAN BI

<% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.

1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido 4n, may chiéu
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk, gidy Aotbut

IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat djng khéi dong/Tao tinh huéng:

- Muc dich: On lai kién thuc cii vé ph'?m mém hé théng.

- Phuong phap: Van dap goi mo
- Hinh thirc t6 chure: Kiém tra bai cii

NOI DUNG HOAT PONG

Hoat dong ciia thay va tro

Noi dung Kién thirc

Hoat dong 1: Kiém tra bai cii

Gv: Pit cau hoi

Em hiéu thé nao la phan mém hé thong?
Néu mét s6 phan mém hé thong ma em biét?
Hs:Tra 101

Gv: Dat cau hoi

Hay cho biét gido vién quan 1y hoc sinh trong mét
16p hoc nhu thé nao?

Hs: Tra loi

Moi hoat dong cua 16p dugc gido vién diéu khién
theo cac quy dinh cua nha truong thong qua BCS
gdm 16p trudng, 16p pho, cac td trudng.

Gv: Chot van dé

Twong tw nhw vy, dé sit dung va khai thac may
tinh c6 hiéu qua con nguoi diéu khién may tinh
nho mdt hé thong chwong trinh c6 tén 1a h¢é diéu
hanh.

-Phan mém hé théng:
La phan mém tao ra mdi trudng lam viée cho cac
phan mém khac
- Mot sd ph?m mém hé théng:
Windows
MS Dos
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Hoat dong cia thay va tro

Noi dung kién thirc

Gv: Dt van dé

-Mpt mdy tinh khéng cé hé diéu hanh cé thé hoat
dong dwoc khong va cdc chwong trinh c6 thé hoat
dong dwoc khong?

-bé hiéu rd hon ching ta tim hiéu bai méi

2. Hinh thanh kién thirc méi:

- Muc tiéu:  Biét khai niém hé diéu hanh.

Biét chuic ning va cac thanh phan chinh ctia hé diéu hanh.
NOQI DUNG HOAT PONG

Hoat dong ciia thiy va tro

Noi dung Kién thirc

Hoat dong 2: Khai niém hé diéu hanh.

Gv:
-Chia 16p thanh 3 nhém
-Pua cau hoi thao luan nhém (5 phut)
(Y/c ghi két qua thao lun trén gidy A,)
Nhom 1: Hé diéu hanh c6 nhiém vu gi?

Nhom 2: Vai tro ciia hé diéu hanh,, HPH lwu triv &
bo nho nao?

Nhom 3: Néu tiéu sir HDH Window, Ms Dos?
Hs:-Thao luan nhém rdi trinh bay trude 16p
- Cac nhom khac chua y bo sung
Gv: Chét van dé dua ra ra trén may chiéu noi dung
sau:
-Khai niém
-Vai tro
-Mot s6 HPH thong dung nhu:
MS Dos
Cdc phién ban cua Win:
1995 =2 Win95
1998 2 Win98
1999 =2 Win2000, Win ME
2000 > WinXP
2007 - WinVista
win7, win 8, winlO0...

1. Khai niém:
La tap hop co t6 chirc cadc chuomg trinh

o
thanh mot hé théng
o Vo1 nhiém vu:

bam bao quan h¢ gitra nguoi su
dung v61 may tinh
Cung cap cac phuong tién va dich
vu dé dé dang thuc hién chuong
trinh.
Quan ly chat ché cac tai nguyén cua
may, t0 chuc khai thac ching mot
cach thuén tién va toi wu.
2. Vai tro cia Hé diéu hanh:
= Hé diéu hanh dong vai tro 1a ciu ndi
giita thiét bi va nguoi sir dung.
= Hé diéu hanh cung véi cac thiét bi ki
thuat tao thanh mot hé thong.
3. Lwu triv Hé diéu hanh:
= HDH dugc luu ¢ b nhd ngoai.
4. Hé diéu hanh théng dung:
a. MS-DOS (Disk Operating System)
Ra doi 1980 ver 1.0 = 1990 ver 6.x
Diéu khién bang 1énh
b. MS-WINDOWS
= Piéu khién bang biéu trong, hinh anh
Ra do1 1985: ver 1.0 = 1990 ver 3.1
Win95 - thuc su la HDH

Hoat dong 3: Tim hiéu chirc n

ing va thanh phan cia HPH.

Gv: Chia 16p thanh 2 nhom thdo luan
Y/c hs thao luan nhom, ghi két qua trén gidy A,

2. Chitc ning ciia va thanh phan cia HPH.
a). Chirc nang:

1. T6 chire giao tiép giita ngudi dung va hé thong:
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Hoat dong cia thay va tro

Noi dung Kién thirc

- Nhom 1: Hé diéu hanh c¢é nhitng chire nang nao?

- Nhom 2: Néu cdc thanh phan ciia hé diéu hanh?

Hs:-Thao luan nhom ghi két qua thao luan 1én gidy
A, va trinh bay trudce 16p
-Céac nhom khéc theo ddi bo sung.

Gv: Nhan xét va chot van dé trén may chicu, dua ra
mot sO hinh anh minh hoa

< Hé théng cau lénh.
% Pé xuét hé théng: Giao dién do hoa.

Eie Edt View Favortes Tools Help

e @ (¥ s [ [

[ control Panel

Pick a category

o
P
ol and supper '
< -

€3 Other Control Panel
Options

or Rem rams
Install or remove programs and Windows companents.

. f:} Sounds, Speech, and Audio Devices Accessibility Options

3. T6 chirc luu trit thong tin trén bd nhd ngoai va
cung cap cac cong cu tim kiém va truy cap thong
tin.

¥ My Computer,

Fie Edt wew Favortes Tools Help
Qe - © - ¥ ‘p Search |FC* Foders | T3]~
ingdress | my computer ~]|

Search Companion > Files Stored on This Computer

BO NHO NGOAI

What do you want to search
for?

@ Local Disk (C:)

Devices with Remavable Storage

3% Floppy (A:)

@ Local Disk (D1}

‘x\_,;/ SspG081 (6

) NHAM HUYER (F1)

4. Kiém tra va hd trg bang phan mém cho cic thiét
bi ngoai vi.
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Hoat dong cia thay va tro Noi dung kién thirc

& dia cing

O‘KI He dieuhanh| = =7 .@ - ‘E
"
Chudt / ‘\J\ Cardrman hinh Win hinh
E
carenen s RS I
=m

#N Search Results I [=] 5]
File Edit ‘iew Favorites Tools Help | ]
dmBack ~ = - HQSearch [ Folders @ | (S x w | Ed-

Address I@ Search Results j @GD
Search X 1 e | b =

» | | ai2.ppt
G new | & L@ 1 In Folder: C:\Documents and
= SettingsiAdministrator, THAME
@ Search for Files and Folde2 Search Results DratalMicrosoft) OFfice\ Recent
— e Size: 408 bytes
5 Type: Shortcut =
Search for files or folders named: Madified: 7/7/1999 11:46PM _
|psiz q | . |_I
Containing bext Nma [ 1n Folder
I bai2.ppt C:iDacuments and Settings|Administratar, T
@baiZ.ppt L:YCT_TH_PTYTinhoc 1 04GALR10
Look in: @baizo.ppt DACT_TH_PT\Tinhoc L 0YGALR10
|Q Local Harddives (0.0 7] @ baizt . ppt D:ACT_TH_PTYTinhac L DG Atn10
— | & baizz.ppt D:4CT_TH_PTYTinhoc L0VGALR10

Search Mow I Stop Search |

Search Options »»

=
4| | » 4|

[Location: D:ACT_TH_PTTinhac101GAkin10
b). Thanh phan:
La cac chuong trinh twong tGng dé dam bao
thuc hién cac churc nang trén. Nhu:
- Giao tiép giira ngudi dung va hé thong
thi qua hai cach.
- Quan 1i tai nguyén 1a bao gdm phan
phéi va thu hoi tai nguyén.
- T6 chire thong tin trén bo nhé ngoai luu
trir, tim kiém va cung cdp thong tin cho céc
chuong trinh khac xr 1i.

sl

3. Hoat dong luyén tap:
-Muc dich: Cung c6 lai kién thtrc da hoc:
Khai niém HbH
Vai tro hé diéu hanh
Chtrc nang va thanh phan cua hé diéu hanh
- Phuong phap: T6 chirc trd choi thong qua tra 10i cau hoi trac nghiém
- Hinh thirc t6 chirc: Hai hoa dan chu
Chia 16p thanh 2 nhém, méi nhom chon mét bong hoa, trong méi béng hoa cé cau héi néu tra 1o
diing duwoc 1d, sai khong cé diém
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NOI DUNG HOAT DONG

Cau 1: Hé diéu hanh duoc luu trit & dau?

a A. B0 nh¢ trong (Rom, Ram)

" B. B¢ nhé ngoai (Pia cimg, CD,...)
“ C.B¢ xit Iy trung tm

“ D. Két qua khac

bép an: B

Cau 2:
Hay chon cau phat biéu ding nhit khi néi vé hé diéu hanh

A. Mbi hé didu hanh phai c6 thanh phan dé két ndi Internet, trao doi thu dién tir

-y

B. Hé diéu hanh cung cip mdi truong giao tiép gitra nguoi dung va hé théng

-y

C. Hé diéu hanh thuong duoc cai dat san tir khi san xuat may tinh

-y

D. Mot phuong an khac
Dap an: B

Cau 3:
Nguoi st dung c6 thé giao tiép voi may tinh bang cach nao trong cac cach sau day:

A. Pua vao céc 1énh (Command) hodc chon trén bang chon (Menu)
B. Chi bang dong 1énh (Command)

a C. Chi bang hé théng bang chon (Menu)

a D. Chi bang "giong néi"
Dap an: A
Cau 4:
Tim cAu sai trong cc cAu dudi day khi ndi vé hé diéu hanh:
A. Hé diéu hanh d¢am bao giao tiép giita ngudi ding va may tinh
B. Chtrc nang chinh cua hé diéu hanh 1a thuc hién tim kiém thong tin trén Internet

C. Hé diéu hanh cung cép cac phuong tién va dich vu dé nguoi st dung dé dang thuc hién chuong
trinh, quan 1i chat ché, khai théc céc tai nguyén cia may tinh mot cach t6i vu

D. Hé diéu hanh Windows 13 hé diéu hanh dung cho may tinh c4 nhan cta hing Microsoft
Dap an: B
Cau sS:
Mot sb thanh phan cua hé diéu hanh 1a:

A. Cac chuong trinh nap hé thng

B. Cac chuong trinh quan li tai nguyén
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C. Cac chuong trinh diéu khién va cac chuong trinh tién ich hé thong

D. Ca ba cau trén déu diing

Pap an: D
Cau 6:
Mot sb chirc ning cta hé diéu hanh la:
A. Cung cip cac dich vu tién ich hé thong

B. Hb trg bang phan mém cho céc thiét bi ngoai vi dé c6 thé khai thac chung mot cach thuan tién va
hiéu qua
- 2 1 ~ A . A 1A . |- A . A 2R X R A
C. TO chure luu trir thong tin trén b nhd ngoai , cung cap cac phuong tién dé tim kiém va truy cap

thong tin dugc luu triv

- , A A aA . ar
D. Ca ba cau trén déu ding

bap an: D .
Cau 7: Hay chon cau ghép dung . H¢ di€u hanh 1a :

A Phin mém ung dung

- A A A s
B. Phan mém tién ich

a C.Phan mém hé thong

. X A A
. Phan mém cong cy

bap an: C
Cau 8: H¢ diéu hanh Windows xuat hién vao nhiing nao nao?

“ A Nhirng nim 80 cua thé ky XX

© B Nhing nim 90 cua thé ky XX

e Nhing nim 70 cta thé ky XX

. A, 2 aA .
D. Tat ca déu sai

Dép an: B
4. Hoat dong van dung/Mé rong:
- Muc dich: Biét phan loai hé diéu hanh
NQI DUNG HOAT DONG
Gv: Gido nhiém vy vé nha tim hiéu
Hay phan biét cac loai Hé diéu hanh?
Hs:Ghi cau héi vé nha tim hiéu thém
V. HOAT PONG HUONG DAN VE NHA:
1. Huéng dan hoc bai cii:
- Can nim:
+ Khai niém hé diéu hanh
+ Vai trd ctia Hé diéu hanh
+Mot s6 hé diéu hanh théng dung
+ Chtrc nang va thanh phan cta hé diéu hanh
- Bai tap vé nha: Tra 10i cau hoi 1,2/tr.64 -SGK
2. Huéng dan chuan bi bai méi::
+ Tim hiéu Hé diéu hanh MS Dos, Windows
+ Tim hiéu c4c h¢ diéu hanh UNIX va LINUX
+ Uu va nhuoc diém cta hé diéu hanh Windows, LINUX, UNIX.
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Ngay soan: 28/11/2019

Tiét Tén bai day
24 MOT SO HE PIEU HANH THONG DUNG
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét lich sir phat trién ciia HDH.
% Biét mot sb dic trung co ban ctia mot s6 HDH hién nay.
2. Ky ndng: St dung mot s6 HPH thong dung
3. Thdi d¢: Tich cyc tim hiéu, hing thu, ham mé mon hoc
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bi ciia gido vién: Sgk, gido an, Slide.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Hoat dgng khéi dong/Tao tinh huéng:
- Muc tiéu: Ciing cd lai kién thie da hoc bai trudce vé khai niém HPH, biét mot s hé diéu hanh thong
dung.
NOQI DUNG HOAT DONG
GV: bit cau hoi kiém tra bai cii:
1. Hay néu vai tro, khdi niém hé diéu hanh?
2. Hay ké tén mot s6 hé diéu hanh ma em biét?
Hs: Tra loi:
1. Khai niém, Vai tro:
a. Khai niém:
o Latap hop c6 td chirc cac chuomg trinh thanh mot hé théng
o V&inhiém vu:
-  DPam bao quan hé gitra nguodi sir dung véi may tinh
- Cung cip cac phuong tién va dich vu dé dé dang thyc hién chuong trinh.
- Quan ly chat ché cac tai nguyen ctua may, t6 chirc khai thac chung mot cach thuan tién
va toi uu.
b. Vai tré ciia Hé diéu hanh:
= H¢ di36u hanh dong vai tro la c%lu nbi giita thiét bi va nguoi st dung.
= H¢ di€u hanh cung v6i cac thiét bi ki thuat tao thanh mét hé thong.
2. Mot s0 hé dieu hanh: MS DOS, Windows, Linux, Unix,...
Gv:
- Nhan xét phan tra 1i ctia hoc sinh
- Dit vAn d¢ hinh thanh kién thirc méi:
Hién nay ¢6 rat nhiéu HPH khéc nhau dwoc phé bién trén thé gidi. Em ndo biét MS-DOS, Windows,
Linux, Unix... ¢6 nhitng déc trung nao? Hém nay ching ta sé tim hiéu vé cic HPH théng dung pho
bién.
2. Hinh thanh kién thirc méi:
- Muc tiéu: v’ Biét lich sir phat trién caa HDH.
v Biét mot s dic trung co ban cia mot s6 HDH hién nay.
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Hoat dong cia thay va tro

Noi dung kién thirc

Hoat dong 1:

HDH MS-DOS

GV: -ba giao nhiém vu vé nha nghién cuu vé
phan loai hé diéu hanh.

- Pt cau hoi
Hé diéu hanh MS DOS do hing nao san xuit?
San xuit vao nhitng nao nao?
HDPH MS DOS thoai loai don nhiém hay da
nhiém nhiéu ngudi ding?
HS: Trinh bay so qua cic ndi dung da nghién
ctu. : Cac dac trung cua MS-Dos

1. Hé diéu hanh MS-DOS:

- La HPH cua hang Microsoft trang bi cho may tinh
ca nhan IBM PC

- La HPH don gian, hiéu qua phu hop véi thiét bi
trong thap ky 80 cta thé ky XX.

- La HPH don nhi¢m, thyuc hién thong qua hé théng
1énh.

Hoat dong 2: HDH Windows
GV: Nhung hién nay may tinh duoc trang bi | 2. Hé diéu hanh Windows:
HPH nio la cha yéu? - Cua hang Microsoft.
HS : HDH Windows - bac trumg:
e Cheé do da nhiém

GV: Hiy ké mot sO phién ban cia HDPH
Windows

HS: vi du mét s6 hé diéu hanh windows

Window 98, Win me, Window XP, Window
2000, Windows Server,....

GV: Windows cua hang nao? Co6 nhiing dic
trung gi?

HS: Nghién ctru SGK 10i tra 16

GV: Téng két lai.

e Giao tiép thong qua giao dién dd hoa

e Cung cap nhiéu phuong tién
e Dam bdo cic kha nang lam viéc trong moi
truong mang

- Céc phién ban:

Windows 98

Windows 2000

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Hoat dong 3: HDH Unix va Linux

Gv: Ngoai 2 hé diéu hanh trén con mét so hé
diéu hanh.

- Chia I6p thanh 2 nhom thdo ludgn cdu hoi sau:
Hay cho biét dic trung cia hé diéu hanh Unix va
Linux?

HS: Trinh bay céac dac trung ciia Unix va Linux.
HS: Théao luan véi nhau dudi su huéng dan cua
gido vién.

GV: Gidi thiéu thém veé unix va Linux.

3. Cac HDH Unix va Linux:
a) Unix:
- Unix do Ken Tom-xon va Dennis Ritchie xay
dung nhitng nam 1970.
- Pac trung:
e La HDPH da nhiém nhiéu nguoi dung
e (Co hé thong QL tép don gian va hiéu qua
e (Cac Moddun phong phu
b) Linux:
- HPH Linux do Linux Torvalds phat trién trén co
s¢ cua Unix.
- Pac trung;

e La HPH mi ngudn mo

e Khong phai tra tién ban quyén khi sir dung
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3.Hoat djng luyén tap:
=  Muc dich: Cing ¢6 lai kién thirc da hoc vé mot sd hé diéu hanh thong dung
NQI DUNG HOAT DONG
Gyv: bat cau hoi
Nhdn xét uu va nhuoc diém cia hé diéu hanh Windows, Linux, Unix
Hs: Tra 101
4. Hoat dong van dung/Mé rong:
-Muc ti€éu: Mé rong thém kién thirc cho Hs biét thém vé HPH Windows
-Gv: Giao nhiém vu vé nha tim hiéu
Vi sao Hé diéu hanh windows ngdy cang nang cdp thanh cac phién ban khac nhau? Co6 diém gi giéng
khac nhau so véi cac phién ban cii?
Hs: Ghi cau hoi vé nha tra 16
V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:
1. Huéng din hoc sinh hoc bai cii:
- Can ndm céc dic trung cua timg loai hé diéu hanh
- Tra 101 céc cau hoi: 1,2/87(SGK)
2. Huéng dan hoc sinh chuan bi bai méi:
- Tiét sau: Giao tiép v6i hé diéu hanh (T1)
- Chuén bj :
+Xem trudc bai hoc
+ Tra 16i cAu hoi sau: Néu quy trinh nap hé diéu hanh , cach 1am viéc hé diéu hanh?
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Tiét
25

I. MUC TIEU
1. Kién thire:

Ngay soan: 04/12/2019
Tén bai day

GIAO TIEP VOI HE PIEU HANH (T1)

% Hiéu duoc quy trinh nap HPH, 1am viéc v6i HPH va thoat khoi hé théng.

2. Ky nang:

X/
*

% Thuc hién dugc mot sb 1énh thong dung: nap HPH, thoat khoi hé théng, va mot sb 1énh co ban.

3. Thdi dp:Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chu dong.

4. Nang lue hudng t6i: Nang luc hop tac, ndng luc sir dung ngdn ngit, nang luc CNTT.

II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC

% Phuong phap van dap goi ma, lam viéc nhom, thio ludn.

III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.

2. Chuin bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Hoat dong khoi dong:

- Muc dich: Kiém tra bai cii dé hoc sinh ndim nhirng kién thirc vé hé diéu hanh
NOI DUNG HOAT DONG

Hoat dong ciia thiy va tro

Noi dung kién thirc

Hoat dong 1: Kiém tra bai cii

Gv: bit cau hoi
Cdau 1: Em hay néu khai niem HPDH? HPH co
nhitng churc nang nao?

Cdu 2: Hay ké tén mét sé hé dieu hanh ma em
biét?
Hs: Tra lo1

Gv: Pt van de:

Trong tiét trede ta da biét dé may tinh cé thé hoat
dong thi can phdi ¢6 HPH. Nhung vdy thi ta lam
viéc véi né nhiw thé ndao? Muon thuc hién cdc cong
viéc trén mdy ta phdi biét giao tiép véi hé dieu
hanh nhw thé nao? Céch nap hé diéu hanh?
Hs:Tim hiéu bai méi.

Cau 1:
Khai niém:
o La tap hop co t6 chirc cac chuomg trinh
thanh mot hé théng
o V&inhiém vu:
bam bao quan hé gita nguoi su
dung voi may tinh
Cung cép cac phuong tién va dich vu
dé dé dang thuc hién chwong trinh.
Quan ly chat ché céc tai nguyén cua
may, to chic khai thac chung mot
cach thuén tién va toi vu.
Chirc nang:
= . T6 chirc ddi thoai gitra user véi
may tinh.
Cung cip bod nhé, cac thiét bi ngoai
vi cho cac chuong trinh va td chirc
thuc hién cac chuong trinh do.
T6 chtrc luu trit va cung cp cac
phuong tién dé tim kiém va truy
nhap thong tin .
HJ trg bang PM cho céc thiét bi
ngoai vi .
Cung cép cac dich vu tién ich hé
thong
Cau 2: MS DOS, Windows, Unix, Linux,...
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2. Hinh thanh kién thivc méi:
- Muc dich:
Biét diéu kién can dé nap hé diéu hanh.
Hiéu quy trinh nap nap hé diéu hanh

NOI DUNG HOAT PONG

HOAT PONG THAY VA TRO

NOI DUNG KIEN THUC

Hoat dong 2: Nap Hé Piéu Hanh

Gv:Dit cau hoi
Heé diéu hanh dwoc nap vao bo nho nao?
Hs: B nhé trong

Gv: Dua cau héi

-Dé nap hé diéu hanh can phdi c6 nhitng gi?
-Thé ndo la dia khéi dong ? Trong dia khéi dong
chita nhitng gi ?
Hs:Tra loi
Gv:

Hién nay thuong sir dung dia ndo dé khoi déng

H¢é Piéu Hanh Winddows?
Hs:Hién nay nguoi ta thuong st dung Dia cling
dé khoi dong. Néu dia ctimg bi hong thi sir dung
dia mém va dia CD dé khoi dong.
Gv:

1. Nap HPH bang cdch bdt nguon dwge dp dung
khi nao?

2.Néu trén mdy khéng c6 mit Reset ma mdy
khéng chdp nhdn tin hiéu thi ta phdi lam thé ndo?
Hs:

1.Khi bt dau lam viéc

2.Khoi dong bang cihc cit ngudn rdi bat ngudn
lai.

Gv:

-Khéi dong HPH bang cach nhdn mit Reset
duoc thwe hién khi nao?
-Céch nhdn t6 hop phim Ctrl + Alt + Delete
dwoc ap dung khi nao?
Hs:Khi hé thong bi treo.

Gv:Dit cau hoéi
May tinh tim dia khoi dong nhu thé nao? Thir tir
do co thé thay doi dwoc khong?

Hs:Tra 1oi.

I.Nap Hé Piéu Hanh:

-bé lam viéc véi may tinh, H¢ Diéu Hanh dugc
nap vao bd nhd trong.

-Muon nap Hé Diéu Hanh can:

+Dia khoi dong (Chura cac chuong trinh phuc vu
vi¢c nap h¢ dicu hanh)

+Bat nguon(Néu may dang & ché do tat).

+Nhan nit Reset  hoac nhan to hop phim
Ctrl+Shift+Del (néu may dang hoat dong hoac bi
treo)
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Gv:
Khi bdc nguon cdc chwong trinh ¢é san trong
Rom sé thuc hién nhw thé nao?

Hs:Tra loi _Thir tw tim dfa khéi dong: D& nap hé didu hanh,

may tinh tim chuong trinh khoi dong theo thir tu dia
cung, dia meém(A:\), dia CD (tht tu nay co6 theé thay
doi)
-Khi bat ngudn, cac chuong trinh c6 sin trong

ROM sé:

+Kiém tra bo nhé trong va cac thiét bi nbi véi
may tinh, tim chuong trinh khéi dong trén dia khoi
dong, nap chuong trinh vao by nhd trong va kich
hoat no.

+Chuong trinh khoi dong sé tim cac Modun can
thiét cua H¢ Diéu Hanh va nap vao bd nhd trong.

3. Hoat dong luyén tap:
- Muc dich: Cung c0 lai cac kién thirc da dugc hoc
Gv: Phat phiéu hoc tap, chia lam 3 nhom hoc tép
NOI DUNG HOAT PONG
Cdu I: May bi treo, h¢ théng khong nhén tin hi€u tr ban phim, trén may c6 nut reset. Em thyc
hién nap lai HBH béng cach:
A. Bat ngudn
B. Nhin nut Reset
C. Nhan t6 hop phim Ctrl + Alt + Del
D. Ngat nguon dién va bat lai ngudn
Cdu 2: HDH duogc khéi dong:

A. Trudc khi cac chuong trinh tng dung duoc thuc hién

B. Trong khi cac chuong trinh ing dung dugc thuc hién

C. Sau khi cac chuong trinh rng dung dugc thuc hi¢n
Céu 3: Pién tir thich hop vao chd tréng (...) dudi day.
A. Pé lam viéc duoc voi may tinh, HDH can phai dugc nap vao...
B. Dia khoi dong chtra cac chuong trinh...

C. Thong thuong hé thdng tim chuong trinh khéi dong trén. ..
Tré loi:

A. B0 nh¢ trong ram

B. Chtra cac chuong trinh phuc vu viéc nap HDH

C. O diacing C
Ciiu 4: Dya vao cac budc cia tién trinh khéi dong méay hily mo ta tién trinh d6 bang so d6 khdi.

(chu y: T B2 dén BS néu gap 15i thi tién trinh s& bi dimg lai (b4o 16i va treo may)
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Bat ngudn

Chwong trinh POST treng ROM BIOS thuwc hién kiém
tra bd nhd trong va cac thiét bi két ndi vdi may tinh

Phin cirng

khéng co 16i

im chwong trinh kh&i ddng trén dia khéi déng. nap
hwong trinh kh&i déng vao bé nhé trong va kich hoat ndé

May tinh khdi o 5 T, =
déng thanh céng Théng bi‘?é;?l va treo

Hs: Hoat dong nhom
4. Hoat dong van dung/Mé rong: Khong
V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:
1. Huéng dan hoc bai cii:
Can nam:
+ Piéu kién nap hé diéu hanh
+ THu tu tim dia khéi dong
+Quy trinh nap hé diéu hanh
2. Huéng dan chuan bi bai méi:
- Tiét sau: Giao Tiép v6i hé diéu hanh (T2)
- Chuan bi: Tra 10i cau hoi
+ Pé 1am viéc v6i Hé Diéu hanh c6 may cach? VD minh hoa?
+ Néu cac cach thoat ra khoi hé thong.
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Ngay soan: 04/12/2019

Tiét Tén bai day
26 GIAO TIEP VOI HE PIEU HANH (T2)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Hiéu duoc quy trinh nap HPH, lam viéc véi HPH va thoat khoi hé théng.
2. Ky nang:
% Thuyc hién duge mot sd 1énh thong dung: nap HPH, thoat khoi hé thong, va mot sb 1énh co ban.
3. Thdi dp:Nghiém tuc, tap trung, tich cyc chu dong.
4. Nang lwe hwéng téi: Nang luc hop tac, nang lyc st dung ngon ngit, nang lyc CNTT.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dép goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, may chiéu
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Hoat dong khoi dong:
- Muc dich: Kiém tra badi cii dé hoc sinh nam quy trinh ngp hé diéu hanh.
Gv: Pit cau hoi
+ Néu diéu kién dé nap hé diéu hanh?
+ Quy trinh nap hé diéu hanh?
Hs: Tra 101
+ Piéu kién nap hé diéu hanh:
% Dia khoi dong (Chira cac chuong trinh phuc vu viée nap hé diéu hanh)
< Bat ngudn(Néu may dang & ché do tit).
% Nhin nit Reset hodc nhan t6 hop phim Ctrl+Shift+Del (néu may dang hoat dong hoic bi treo)
+ Quy trinh nap h¢ diéu hanh:
Khi bat ngudn, cac chuwong trinh c6 sin trong ROM sé&:
% Kiém tra bo nhé trong va cac thiét bi ndi véi may tinh, tim chwong trinh khoi dong trén dia
khoi dong, nap chuong trinh vao bg nhé trong va kich hoat no.
% Chuong trinh khdi dong s€ tim cac Modun cAn thiét ctia Hé Diéu Hanh va nap vao bd nhd
trong.
NOI DUNG HOAT DONG
2.Hoat djng hinh thanh kién thirc méi:
-Muc dich: Hiéu cdc cach lam viéc véi hé diéu hanh, Thodt ra khéi hé théng.
NOI DUNG HOAT DONG
Gv: Dit van dé
Sau khi nap hé diéu hanh xong, dé lam viéc voi hé didu hanh va thoat ra khoi hé didu hanh c6 may cach.
Pé hiéu rd hon chiing ta tim hiéu kién thirc méi sau:
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HOAT PONG THAY VA TRO

| NOI DUNG KIEN THUC

Hoat dong 1 (I.CACH LAM VIEC VOI HE PIEU HANH:)

Gv:

Pé lam viéc véi hé diéu hanh thi nguoi su
dung thuc hién bao nhiéu cach?
Hs: Tra 101
Gv:Hay néu wu diém va nhwoc diém cia 2 cdch
thuec hién o trén?
Hs:Dua vao SGK dé tra 16i wu va nhuoc diém.
Gv:Goi mot s6 HS nhan xét ->Két luan cudi cung

Hoat dong 2(10°)
(Gid6i thiéu Cach lam viéc véi HDH Windows)
Gv:Gio1 thiéu thanh cong viée

M erog. | : r
14 Start O 26 MicrosoftWiord. 8 ke i o

1. Cac cach lam viéc véi hé diéu hanh:

C6 hai cach dé nguoi str dung dua yéu cau hay
thong tin cho hé thong:
0Céch 1: Sur dung céc 1énh( str dung phim).
*Uu diém:Giup hé thong biét chinh xac cong viée
can lam va thyc hién 1€nh ngy 1ap tic.
*Nhuoc diém:Nguoi sir dung phai biét chinh xéac
cau 1&€nh va phai go truc tiép trén may.

0Cach 2:Str dung cac dé xuit do hé théng dua ra
dudi dang bang chon(Menu), nut 1énh(Button), cua
S0, ...
*Uu diém:

-Pé dang di chuyén nhanh con tré t6i muyc hodc
bic¢u tugng can chon.

-Thao tac don gian la nhay chudt- nut trai hodc
nut phai.

2. Cach 1am viéc ctia hé diéu hanh Windows
a.Cac thanh phan chinh trong Windows:

Thanh cong cu trén c6 cac nlt chirc ndng nao?
Hs:Quan sat hinh anh trong SGK dé tra 101.

Gv:Gio1 thiéu Windows lam vi¢c thong qua cua
5.

Cira s6 trén c6 nhitng c6 nhirng thanh phan nao?
Hs:Quan sat hinh anh trong SGK dé tra 16i.
Gv:Goi mot s6 HS nhan xét va két luan

- Thanh tiéu dé

- Thanh menu(Bang chon)

- Thanh céng cu

- Cac nut 1énh

- Thanh cudc doc, ngang

- Thanh trang thai

- Céc biéu tuong t&p va thu muc
Gv:Pua hinh anh vé bang chon(Menu)

Nhimng phan ¢é ddu” ...”va tam giac c6 y nghia

gi?
Hs:Tra 10i véan de.
Gv:Két luan vén dé

-Hinh tam giac: Con chura cdc Menu con

-Dam “...”: ¢ nghia chon vao do xuét hién hop
thoai.

-Thanh nay chtra nit Start, noi bat dau cong viéc
trong Windows.

-Thanh cong cu nay gilip nguoi st dung chon céc
chuong trinh.

*Clra s0:

& tai lieu tin hoc

Fle Edt View Favorites Tooks Help "
- p @) I =

Qe - ) - [T POsewh [ Folders
addvess 2 Exftailiew tin hoc > E
— — i 5 ey

File and Folder Tasks B DE Micrascft Word Document

| B = | 436 KB
) Rename this file

[ Move this file bia 1 M5D0S
£ 7 EET S —— (] jcrasoft Ward Document
[ Copy this file = 2B = | 163KB

& Publish this file to the web

P 50 do kang quan ve word' S TALLIEU ssccsl
il Bl & BT stk it (W5 Tt oo ot
[ = | 42KB = | 1,378 KB

é Prink this file
Tai liew NC =
e 3| Microsaft word Dacument
= | 82 KB
Other Places 3

tin hac co ban
CEHROEDIEY e 3| bicrasaft ard Document
() My Documents =] 28
1) Shared Documents

& My Computer
N miy Hetwork Places

X Delete this file

Details

A7 Microsoft Word - Documentd =] 3
@ Fil= Edit Wiew Insert | Fogrnak ITools  Table
windows Help -
O = = | & @ ©5 =T Parcoraen...
Heading 1 - _wWhorisko =— Bullets and MHumbering. ..
EBorders and Shading...
] % 5 & © 0 ©° © ©° o
— . = EE Ccolurns. ..
N T - Tabs...
CTEE wFfr Prerarage SR A, i s

= Ry il ot 5Tl
@Z;;::i;m:: “hangs Cas=s. ..
T o A2 & AutoFormat. ..
- . T Style Gallros
slal=l=1+] Skvle. ..

Texb Direchicr. . .

” Do = L2 | Avuroshe 3| Background. .. -
o
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Gv: Gi61 thi¢u céac céach ra 1€nh trong Windows,
lam viéc vai t€p va thu muyc.

Hs:Quan sat trén va ghi bai.

*Thanh cong cu:Chtra cac nut 1énh cho phép truy
cap nhanh t¢1 nhiing chirc nang thuong dung.

b.Céc céach ra 1énh trong Windows:

Str dung bang chon, nat chon trén thanh cong cu,

phim tat.

c.Lam viéc véi tép va thu muyc:

0C1:Khoi dong chuong trinh Windows Explorer:
Start\Programs \Accessories\Windows Explorer

0C2:Nhay nit phai 1én biéu twong My Computer

va chon Windows Explorer.

1C3:M¢ clia s6 My Computer va kich chon cac

biéu twong twong tmg.

Hoat dong 3: III.

Ra khéi h¢ théng:

Gv:Xem hinh anh trong SGK va thao luan

Turn off computer

Nhom 1: Vi sao phdi ra khoi he thong?

Nhom 2: Néu cdc cdch ra khéi hé thong?
Hs:Dua vao SGK dé tra 16i.
Gv: -Goi cac nhoém 1én trinh bai, cac nhom khac
b6 sinh.

- Nhan xét van dé-> Hs ghi bai

La thao tic d& HPH don dep céac tép trung
gian, Iuu cac tham sb can thiét, ngat két ndi
mang.... dé tranh mat mat tai nguyén va chuan
bi cho phién lam viéc tiép duoc thuan tién hon.
“C6 3 cdch dé ra khéi hé thong

- Shutdown (Turn Off): 13 cach tit may an
toan, moi thay d6i trong thiét dit hé thong
duoc luu vao dia cing trude khi ngudn duoc
tat.

- Stand By: May tam nghi, tiéu thu it nang
luong nhat nhung du dé hoat dong lai ngay.
Nhung néu mat dién thi cac thong tin trén
RAM sé& bi mét.

- Hibernate: Con goi 1a qué trinh tit va luu
tién trinh.

3. Hoat djng luyén tap:
- Muc dich: Cung c6 lai kién thirc d3 duoc hoc

NOI DUNG HOAT PONG

Gv: - Chia l6p thanh 2 nhém trd 161 cau hoi

- Phat phiéu hoc tap cho hoc sinh

PHIEU HQC TAP

Céu 1:Khi may tinh dang & trang thai hoat dong (hoic bi "treo"), dé nap lai hé thong (khoi dong lai)

ta thuc hién:

" < LA < A
A. An nut cong tac nguon (Power)

B. An t6 hop phim CTRL+ALT+DELETE (hodc nit RESET trén may tinh)

uigeli.xyz

Trang 97




uigeli.xyz
C. Rut day ngudn dién ndi vao may tinh
D. An phim F10

Céu 2:Ché d6 nao sau day dung dé tam dimg lam viéc v6i may tinh trong mot khoang thoi gian (khi
can lam viéc tro lai chi can di chuyén chudt hodc an phim bat ky):

A. Restart
B. Shut down

-y

C.Stand b
D. Restart in MS DOS Mode

-y

Cau 3:Chon cach tot nhét khi thoat khoi hé diéu hanh:

A. Nhép chon Start / Shut Down (hodc Turn Off) / OK

B. Tét nguon dién bang cach nhin vao nat Power trén than may

C. Nhap chon Start / Shut Down (hodc Turn off) / Shut Down (hodc Turn Off)
D. Nhép chon Start / Shut Down / Stand By / OK

~

~

Cau 4:Ché d6 ra khoi hé thong nao 1a an toan cho may nhat?

2 A. Hibernate

B. Stand By
C. Restart
D. Turn off

~

~

CAu 5:Phat biéu nao 1a chua chinh xac khi no6i vé ché do Hibernate?

“ A.Chon Hibernate, hé diéu hanh s& sao luu toan bo thong tin trong RAM

a B. Hibernate cho phép nguoi st dung tam thoi khong dung may trong thoi gian 2 - 5 gio
a C. Mubn str dung chire ning Hibernate, 6 cting phai c6 dung luong 16n hon hoic bang
RAM

" D. Hibernate Ia chirc nang cta hé diéu hanh nhung c6 mot sé may khong c6 chirc ning
nay

Ciu 6:Dé tranh mét mat tai nguyén va chuan bi cho 1an lam viéc tiép theo dugc thuan tién, khi ra
khoi hé thong (két thiic cong viéc). Nguoi st dung thuc hién:

A. An cong tic ngudn (nut Power) dé tit may tinh
B. Chon tuy chon STAND BY

C. Chon tuy chon SHUT DOWN

D. Chon tuy chon RESTART

-y

-y

CAu 7:Dé khai dong lai may tinh ta thyc hién:
A. An nit Reset trén méy tinh

B. G& t6 hop phim CTRL — ALT — DEL
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C. Ca hai cau A, B déu ding

D. Ca hai cdu A, B déu sai
Hs: Thao ludn sau do trinh bay trudce 16p
V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:

1. Huéng dan hoc bai cii & nha:

~

Can nim:
+ Céc cach lam viéc voi hé diéu hanh.
+ Céc cach thoét ra khoi hé thong
2. Huéng dan chuan bi bai méi:
- Tiét sau: Bai tap thuc hanh 3 + Kiém tra 15 phut
- Chuan bi bai méi:
+ Noi dung thyc hanh: Ra/ Vao hé théng trong Windows
Thao tac vdi chudt va phim
+ Noi dung kiém tra 15 phit:
- Bai: Khéi niém hé diéu hanh

- Bai : Giao tiép v6i hé dieu hanh
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g Tén bai day
T;;t BAI TAP VA THU'C HANH 3
LAM QUEN VOI HE PIEU HANH
I. MUC TIEU
1. Kién thic:

- Thuc hién cac thao tac vao/ra hé théng.

- Thyc hanh cac thao tac co ban vdi chudt, ban phim

- Lam quen véi cic 6 dia, cong USB.
2. Ky nang:

- Vao/ra khoi hé théng.
- K¥ nang str dung phim va chudt, ban phim

3. Thai d¢:

-Rén luyén tinh can than, nghiém thc.
4. Ning lwe hwéng téi: Nang luc hop tac, nang luc CNTT, ning luc giai quyét van dé.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC

% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.

III. CHUAN BI

1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido an, phong may, may chiéu

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC

1. Hoat déng khéi dpng/ Tao tinh huong:

Muc dich: Huéng din ban dau vé khoi dong nap hé diéu hanh, vao/ra khéi hé théng va thao tac véi
chuot.

NOI DUNG HOAT PONG
Gv: Huéng dan trén man hinh va y/c Hs quan sat
- Dé c6 thé 1am viéc duoc HPH thi viée dau tién

Log On to Windows

phai ding nhap hé thong:

Copyright £ 1985-2001
Microsoft Corporation

Unauthorized access

User name:

Password:

OF ] [ Cancel ] [Shut Down...] [ Options <<

Y/c nhap diing tén ding nhap va mat khau
- Ra khoi hé théng:
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Nhén phim Shift va
chon ché do6

- Thao tac véi chudt:

Di chuyén chuot;
Nhay chudt;

Nhay nut phai chudt;
Nhay dup chudt;

2. Hoat dong luyén tap:
- Muc dich: Nham rén luyén ky ning thao tac
Biét cach vao/ra khoi hé thong.

NOI DUNG HOAT PONG

Hoat dong ciia thay va tro

Noi dung Kién thirc

Hoat dong thuc hanh.

GV: Dua ra cac ndi dung thuc hanh, yéu cau thuc
hanh cho tirng HS.

HS: Thuc hién nghién ctru va thyc hién cac noi
dung thyc hanh.
Tham khao thém GV khi can.

1. Vao ra hé thong.

a) Pang nhdp hé thong.

- Pé dang nhap nguoi dung cin c¢6 mot tai khoan
gdm: Tén (User Name) va mat khau (Password)

- Thao tac dang nhap: Poc SGK va thuc hién trén
may.

b) Ra khéi hé thong.
Thuc hién cac budc sau:
1. Nhay chudt 1&€n nut start
2. Chon Turn Off (Hodc ShutDown)
3. Chon tiép cac muyc tuong Ung:
Stand By: Tét may tam thoi.
Turn Off: Tat may
Restart: Dé khoi dong lai may
Hibernate: Ngu dong.

2. Thao tac véi chugt:
3. ban phim
4. O dia, cong USB.

Hoat dong kiém tra két qua thwe hanh:
GV: Tién hanh kiém tra két quéd thuc hanh cua HS, nim lai HS di lam duge gl sau tiét thuc hanh. Cho

diem mot so HS.

3. Hoat dong van dung/ Mé rong:
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- Muc dich: Kiém tra 15 phtit nham h¢ thong lai kién thire da hoc
GV: Phat dé kiém tra ( Dé + Pap an kém theo)
Hs: Tra 161 cau héi
V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:
1. Huéng dan hoc bai cii:
- Can ndm

+ Céach dang nhap hé thong

+ Thoét khoi hé théng

+ Thao tac véi chuot

2. Huéng dan chuan bi bai méi: Tiét sau bai tap thuc hanh 4 can xem ndi dung thuc hanh & SGK
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i Tén bai day
Tzlgt BAI TAP VA THUC HANH 4
GIAO TIEP VOI HE PIEU HANH WINDOWS (t1)
I. MUC TIEU
1. Kién thic:

- Thyc hién céc thao tac tac dong lén bang chon,biéu tuong, cura ) trong hé diéu hanh Windows.
- Nam y nghia cic thanh phan chii yéu ciia ctia s6, man hinh nén, nat Start
2. Ky nang:
- Vao/ra khoi hé théng.
- K¥ nang st dung phim va chudt, ban phim
3. Thai do:
-Rén luyén tinh can than, nghiém tuc.
4. Ning lre hwéng téi: Nang lyc hop tac, nang lyc CNTT, nang luc giai quyét van de.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido an, phong may + may chiéu
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat déng khéi dpng/ Tao tinh huong:
- Muc dich: Huéng din ban dau vé thao tac 1am viéc véi man hinh, Nat Start va cira s6

NOI DUNG HOAT DONG
Hoat ddng ciia thiy va tro Noi dung kién thirc
GV: Hudng dian mau mot s thao tac co ban. a. Man hinh Desktop:
- Nhén biét cac dbi tuong trén Desktop:
HS: Tién hanh nghién ctru théng qua cac ndi o Céac biéu tuong
dung 6 SGk. O Baéng chon Start

o Thanh Taskbar

GV: Giai dp thac méc cta HS. - Céch thay d6i man hinh nén cho Desktop

b. Nut Start:
Lam quen v&i cac thanh phan ctia Menu start
O Mo cac chuong trinh cai dat cta hé thong
o Kich hoat biéu tuong
o Xem céc thiét dit
o Tro gitp, tim kiém
o Chon cic ché do thoat khoi hé thong,
c. Cira so:

e Nhan biét thé nao la mot ctra sO.

e Cac thanh phan co ban ciia mdt ctra so.
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2. Hoat dong luyén tap:

- Muc dich: Rén luyén ky nang thao tac vai chudt va phim

Hoat dong ciia thiy va tro

Noi dung Kién thirc

Gv: Y/c Hs thuc hanh nhirng ndi dung sau

- Chon khoi dong mot biéu tugng ¢ ngoai man
hinh Desktop

- Pua mot biéu tuong truy cdp nhanh ra man
hinh.

- Thay d6i hinh anh nén trén man hinh Desktop
Hs: Thuc hanh

Gv: Y/c Hs thuc hanh nhirng ndi dung sau

- Quan sat trén nut Sart thudng co nhitng phan
mém nao.

- Khoi dong Word bang nut Start

- Xem thiét dit may in, bang ciu hinh hé thong
Control Panel.

- Tro gitp tim kiém tép/thu muc: Tim 4t ca tép co
duoi . Doc

- Chon céc ché dd ra khoi hé théng: tam dung

Hs: Thuc hanh

Gv: Y/c Hs thyc hanh nhitng ndi dung sau

- Nhén biét cac thanh phan chinh cta ctra sd
- Thay ddi kich thude cira s6

- Di chuyén cira sb.

Hs: Thyc hanh.

a. Man hinh Desktop:

- Khéi dong mot biéu tuong truy cap nhanh
- Tao biéu tuwong truy cip nhanh ctia Word
- Thay hinh nén man hinh Desktop

b. Nt Start:

Lam quen v&i cac thanh phan ciia Menu start
Mo cac chuong trinh cai dit cia hé thong
Kich hoat biéu tuong

Xem céc thiét dat

Tro gitp, tim kiém

Chon cac ché d6 thoat khoi hé thong.

O O O O O

c. Cira so:
- Nhan biét cac thanh phan chinh ciia cira so.
- Thay déi kich thudc cira s6:
+ Sir dung céc nut diéu khién cira so.
+ Str dung chudt.
- Di chuyén cira sb.

diém magt s6 HS

GV: Tién hanh kiém tra két qua thuc hanh cua HS,

nam lai HS da lam duoc gi sau tiét thyc hanh. Cho

3. Hoat dong van dung/ Mo rong:

- Muc dich: Nham néng cao nhiing kién thirc d hoc
Gv: Giao bai tp vé nha

Dé thay d6i ngay , gio hé thng vao chirc ning nao?
Hs: Ghi cau hoi vé nha

V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC

1. Huéng dan hoc bai cii: Can nam

+ Chtrc nang cta man hinh Desktop, tao thém biéu tuong,...

+ Chtrc ndng cua nut Start, cura sO
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2. Hudng dan chuan bi bai méi: Tiét sau bai tap va thuc hanh 4(t2) xem noi dung thyc hanh & SGK
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> Tén bai day
Tz‘;t BAI TAP VA THUC HANH 4
GIAO TIEP VOI HE PIEU HANH WINDOWS (T2)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc, ki ning:
% Lam quen véi cac thao tac co ban trong giao tiép véi Windows XP.
% Nghién ciru kién thirc ¢ cac muc d, e, fsgk.
2. Thdi dj:
% Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
3. Niing lwe hwéng téi: Ning luc hop tac, ning luc CNTT, ning luc giai quyét van dé.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
I1I. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido an, phong may, may chiéu.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Hoat dong khéi dpng/ tao tinh hudng:
- Muc dich: Huéng dan ban dau vé kién thirc da hoc.
Gv: Huéng dan mot s6 thao tac sau trén may chiéu
- Biéu tuong
- Bang chon
- M6t sb van dé tong hop khac
Hs: Quan sat trén may chiéu
2. Hoat dong luyén tap:
Gv: Bt van dé
Hém nay cdc em sé tiép tuc thwe hanh lam quen véi mét sé thao tic co ban véi HPH Windows XP.

Hoat dong ciia thay va tro Noi dung Kién thirc

GV: Hudéng dan miu mét sb thao tac co ban. d. Biéu twong:

- M6t sb biéu tugng chinh

HS: Tién hanh nghién ctu théng qua céc ndi | - Mot sb thao tac véi biéu tuong
dung & SGk. v" Chon

Kich hoat

Thay doi tén

Di chuyén

Xoa

Xem tudc tinh

GV: Giai dap thic mic cua HS.

RS

e. Bang chon:

Lam quen véi mét sb bang chon
0 File
o Edit
0 View
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Hoat dong cia thay va tro Noi dung kién thirc

f. Tong hop:

- Thao tac thay ddi ngay gio hé thong

- St dung may tinh don gian cua hé théng
- Choi nhac, xem phim

Ciing cd, kiém tra:
GV: Kiém tra ngiu nhién mot s6 HS xem két qua thuc hanh.
Dic do cho tiét thuc hanh tiép theo: S& tim hiéu tiép bai nay.

V. HOAT PONG HUONG DAN HOQC SINH TU HOQC:
1. Huéng dan hoc sinh hoc bai ci:
Can nam:
+Thao tac v6i biéu tuong
+Thao tac véi bang chon
+ Thao tac: thay ddi gio ngay hé thong, tinh phép tinh. ...
2. Hudng din hoc sinh chuan bj bai méi:
-Tiét sau: Kiém Tra 1 tiét
Hinh thire kiém tra 60% Tric nghiém + 40 Ty ludn

- Chuan bi: On tap cac bai sau
+ Phan mém may tinh
+ Céc budc gaiir bai toan trén may tinh
+ Nhitng Urng dung ctia tin hoc
+ Tin hoc va xa hoi
+Khai niém H¢ diéu hanh

+Giao tiép v6i hé diéu hanh.
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Ngay soan: 08/12/2019

Tiét Tén bai day
30 KIEM TRA 1 TIET SO 2

I. MUC TIEU
1. Kién thire:
1. 1 Ngon ngir lap trinh:
- Biét ngon ngir 1ap trinh dung dé dién dat thuat ton.
- Biét duoc khai niém ngdn ngit may, hop ngir va ngdn ngir bic cao.
1. 2 Gidi bai todn trén mady tinh:
- Biét cac budc co ban khi tién hanh giai bai toan trén may tinh.
1. 3 Phdn mém mady tinh:
- Biét khai niém phan mém may tinh.
1. 4 Nhirng wrng dung cua tin hoc:
- Biét ung dung cua may tinh dién tir trong cac linh vuc khac nhau cta doi song xa
hoi.
1. 5 Tin hoc va xa hgi:
- Biétanh huong cua tin hoc ddi voi su phat trién cta x3 hoi.
- Biét nhitng van dé thudc van héa va phap luat trong x3 hoi tin hoc hoa.
1. 6 Khdi nigm hé diéu hanh:
- Biét khai niém hé diéu hanh.
- Biét chirc nang va thanh phan ciia hé diéu hanh.
1. 7 Giao tiép véi hé diéu hanh:
- Biét c6 2 cach 1am viéc véi hé diéu hanh.
- Biét thao tac nap hé diéu hanh va ra khoi hé théng.
1. 8 Tép va quan li tép:
- Biét khai niém tép, qui tac dat tén tep.
- Hiéu khai niém thu muc, cay thu muc.
2. Ky ndng:
- Phén biét duoc chtc ning phan mém hé théng phan mém tng dung.
- Nhan dang duogc tén tép, thu muc, duong dan.
- bat duoc tén tép, thu muc.
3. Thdi dj:
% Nghiém tuc, tap trung.

B. HINH THUC KIEM TRA: Trén thanh 4 dé

Trac nghiém: 20 cau
Ty luan: 3 cau

C. MA TRAN PE
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Tén Chi dé . ) Van dun
(n6i dung Nhan bict Thong hicu - hap .Czp a9 cao
‘ ’ (cap d9 1) (cap d6 2) . N
chuong) (cap do 3) (cap d¢ 4)
Ngén ngivlgp |- Biét dugc khai niém
trinh ngdn ngt may, hop ngir va
S6 tiét (LT/TS | ngdn ngit bac cao.

tiét): 1 /16

S6 cdu: 2
So6 diém: 0. 6
Tilg: %

S6 cdu: 2
So6 diém: 0. 6

So cau:
So diem:

S0 cau:
So diem:

So cau:
So diem:

Gidi bai toan trén
mady tinh
S tiét (LT/TS
tiét): 1 /16

- Biét cac budc co ban khi
tién hanh giai bai toan trén
may tinh.

- Thuc hién dugc
cac budc co ban
khi tién hanh giai
bai toan trén may
tinh.

S6 cdu : 2
S diém: 2. 3
Tilé %

So6 cdu: 1
S6 diém: 0. 3

So cau: 1
So diem: 2

S0 cau:
So diem:

So cau:
So diem:

Phéin mém mdy
tinh
S6 tiét (LT/TS
tiét): 1 /16

- Biét khai niém phan
meém may tinh.

- Phan biét duoc

chuc nang phan

mém hé thong
phin mém tmng
dung.

So ciu : 2

So cau: 1

So cau: 1

So cau:

So cau:l

So diém: 0. 6 | So diém: 0. 3 So6 diém: 0. 3 So diém: So diém:2
Tilg 40 %
Nhitng irng dung | - Biét Gtmg dung ctia may
ctia tin hoc tinh dién tr trong céc linh
S6 tiét (LT/TS | vuc khac nhau cua doi
tiét): 1 /16 | sbéng xa hoi.

S6 cau : 1
S diém: 0. 3
Tile %

S6 cau: 1
S diém: 0. 3

So cau:
So diem:

S0 cau:
So diem:

So cau:
So diem:

Tin hoc va xa hgi
S6 tiét (LT/TS
tiét): 1 /16

- Biét nhitng van dé thudc
van hoéa va phap luat trong
x4 hoi tin hoc hoa.

- Nhan thic
duoc trach
nhiém cua
thé hé tré
d6i voi su
phat
cua tin hoc.

trién

So ciu : 2

So cau: 1

uigeli.xyz

So cdu:

So cau:

So cau: 1

Trang 109




uigeli.xyz

So diém: 1. 3
Tilg %

So diém: 0. 3

So diem:

So diem:

So diém: 1

Khdi niém h¢
diéu hanh
S6 tiét (LT/TS
tiét): 1 /16

- Biét khai niém hé diéu
hanh.

- Biét chirc ning va thanh
phan ctia hé diéu hanh.

S0 cdu :
Sé diém:
Tilg 40 %

So6 cdu: 3
So6 diém: 0. 9

So cau:
So diem:

S0 cau:
So diem:

So cau:
So diem:

Giao tiép véi hé
diéu hanh
S tiét (LT/TS
tiét): 2 /16

- Biét ¢6 2 cach lam viéc
v6i hé diéu hanh.

- Biét thao tac nap hé diéu
hanh va ra khoi hé thong.

- Biét chuc nang
cua mot sO biéu
tuong.

So cdu : 4
S6 diém: 1. 5
Tilg %

So cdu: 3
S6 diém: 0. 9

So cdu: 2
So diém: 0. 6

So cau:
So diem:

So cau:
So diem:

Tép va quan li
@ép

S6 tiét (LT/TS

tiét): 2 /16

- Biét khai niém tép, qui
tac dit tén tép.

- Hiéu khai niém
thu muc, cay thu
muc.

S6 cdu : 6
So6 diém: 2. 5
Tilg %

So6 cdu: 5
So6 diém: 1. 5

So cau: 1
So diem: 1

S0 cau:
So diem:

So cau:
So diem:

D. PE KIEM TRA+DAP AN : Kém theo
Dinh kem (60% tric nghiém, 40% tu ludn)
E. THONG KE KET QUA KIEM TRA

Lép | SS

Kha (6. 5 -7.

Gioi (=>8) 9)

TB (5-6. 4)

Yéu(2-4.9)

Kém ( <2)

10A
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S¢ GD&DT Quang Tri PE KIEM TRA 1 TIET
Truwong THPT Bui Duc Tai Mon: Tin hoc 10
--- 000 --- -—-- 000 ---
HoO VA ten: .
0 va tén 152
50 o

Phén I: Tric nghi¢gm khéch quan (6d)
Ciu 1: Néu may bi dung, phim chugt khong hoat dong, khi d6 ta uu tién chon thao tac nao?

A. Nhin nut Reset B. Nhan niit Power C. Rit nguon dién D. Tat ca déu dung
Cau 2: Thanh ph?m nao cua hé didu hanh thuc hién viée quan li t€p?

A. Cac chuong trinh diéu khién va tién ich.

B. Chuong trinh hd trg chudt va ban phim.

C. Céc chuong trinh phuc vu viée t6 chire thong tin trén bd nhé ngoai.

D. Chuong trinh dam bao ddi thoai gitra ngudi dung va hé thong.
Cau 3: Cong viéc nao dudi day khong bi phé phan?

A. Sao chép phan mém lau. B. C y phat tan virus.

C. Phat tan cac hinh anh ddi truy D. Dit mat khiu cho may tinh ciia minh.
Cau 4: Phan mo rong cua tén tép thuong thé hién:

A. Kich thudc tép. B. Kiéu tép. C. Ngay thay dbi tép. D. Tén thu muc.
Cau 5: Thao tac chon Start— Turn Off Computer — Turn Off 1a thao tac gi?

A. Tit may. B. Nap hé diéu hanh. C. May tam ngung. D. May ngu dong.
Cau 6: Hé diéu hanh 1a phan mém:

A. ung dung. B. Tién ich. C. Hé thong. D. Cong cu.
Cau 7: Céc hé diéu hanh thong dung hién nay thuong dwoc luu trir trén:

A. B nhd ngoai. B. CPU. C. B6 nhé ROM. D. B6 nhé RAM.
Cau 8: Tim cau sai trong cac cau sau:

A. Hé diéu hanh thudng dwoc cai dat sin tir khi san xuit may tinh.

B. Hé diéu hanh c6 cac chuong trinh d quan li bo nho.

C. Mbi hé didu hanh phai c6 thanh phan dé két ndi internet, trao d6i thu dién tir.

D. Hé diéu hanh cung cip méi truong giao tiép giita ngudi dung va hé thong.
Cau 9: Hay chon phat biéu sai:

A. Tép con duoc goi la tap tin B. Tén thu muc c6 thé c6 hodc khong.

C. Thu muyc la don vi quan 1i tép. D. Mdi t&p c6 mot tén dé truy cap.
Cau 10: Chon cau sai trong nhiing cau néi vé phan mém tng dung sau day:

A. La phan mém giai quyét cong viéc trong thuc tién;

B. Phan mém diét virus 14 phin mém tmg dung duoc sir dung trén hau hét cac may tinh.

C. Phan mém tién ich ciing 12 phdn mém Gng dung.

D. Phan mém trd choi va giai tri khong phai 1a phan mém tng dung.
Cau 11: Hay chon phat biéu sai:

A. Cong viéc dung phan mém word soan thao vin ban thudc cong viéc vin phong.

B. Cong viéc ding phan mém Access viét chwong trinh quan 1i diém mot ki thi thudc linh vic quan li.

C. Dai truyén hinh Ha Noi trién khai truyén hinh vé tinh va cap quang thudc linh vyc thiét ké ché tao.

D. Sir dung hé thdng may tinh truyén thong phuc vu Sea Games thudc linh vuc truyén thong.
Cau 12: Hay chon phét biéu diing: Thao tic nhay chudt 1a thao tic nhay nut ...?

A. Trai chudt 2 lan. B. Chuot phai 2 1an C. Trai chudt. D. Phai chudt.
Cau 13: Hé diéu hanh dugc khoi dong:

A. Sau khi cac chuong trinh rng dung dugc thuc hién. B. Trudc khi cac chuong trinh ung dung dugc thuc hién.

C. Khi cac chuong trinh tmg dung dugc thyc hién.  D. Cung lac khi mé phin mém tng dung.
Cau 14: Phét biéu nao dung khi n6i vé ngdn ngit may 1a NN c¢o thé?

A. khéng truc tiép hiéu. B. Viét tit cua tiéng Anh dé thé hién 1énh.
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C. tryc tiep hiéu dugc. D. Khong viét nhitng chuong trinh 16n.
Cau 15: Tim cau sai trong cac cau sau:

A. Hai thu myc cung tén c6 thé cung nam trong mot thu muc me.

B. Hai tép cung tén phai & hai thu muc me khéac nhau.

C. Thu myc c6 thé chira thy muc cung tén véi no.

D. Thu muyc c6 thé chira tép cung tén véi no.
Cau 16: Phat biéu nao sai khi n6i vé ngdn ngit bac cao?

A. it phu thudc vao ting loai may. B. Cé tinh dgc 1ap cao

C. C6 nhiéu loai NNLT béc cao D. Céc Iénh 14 cac day bit.
Cau 17: Cac budc tién hanh giai bai toan trén méy tinh theo thir tu la:

A. Lua chon hoic thiét ké thuat toan; Xac dinh bai toan; Viét chuong trinh; Hi€u chinh; Viét tai lidu.

B. Xéc dinh bai toan; Lua chon hodc thiét ké thuat toan; Viét chuong trinh; Hiéu chinh; Viét tai liéu.

C. Xac dinh bai toan; Viét chuong trinh; Lyua chon hodc thiét ké thuat toan; Hiéu chinh; Viét tai liéu.

D. Xéc dinh bai toan; Lwa chon hoic thiét ké thuat toan; Viét tai liéu; Viét chuong trinh; Hiéu chinh.
Cau 18: Thao tic nio sau day 1a thao tac nap hé diéu hanh:

A. Nhin nut Reset. B. Bit ngudn. C. Sutdown D.ca A,B
Cau 19: Trong cic phan mém sau ddy, phdn mém nao 1a phan mém cong cy?

A. Microsoft Word. B. Turbo Pascal 7. 0. C. Microsoft Windows XP. D. BKAV Pro 2019.
Cau 20: Trong hé diéu hanh Windows, tén t&p nao sau day 1a hop 16?

A. Tom/Jerry B. Hoa*nang. doc C. Quang?Tri. doc D. Lich-su. txt

Phén trd 16i trac nghiém:
1 (2,34 ,5|6/|7 |89 [10(11 12|13 /14|15|16|17|18|19 20

Phan II: Tw luin (4d)
Cau 21: Cho bai toan: Kiém tra s6 nguyén N chia hét cho 5 hay khong.
a.  Hay xac dinh bai toan trén. (1 diém)
b.  Gia sir c6 chuong trinh giai bai toan trén. Em hay néu cac bo Test dé kiém thir chwong trinh? (1 diém)
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DAP AN
I. Tric nghiém: 64
Mbi cau diing 0,3d
1 (2,34 ,5|/6/|7 |89 [10(11 12|13 /14|15|16|17 18|19 20
A|lC/IDIB]A|IC|A|/A/B|D|IC|C|B|C|A|{D B|D|B|D
II. Ty lugn:4d
Céu 21: Viét thuat toan
a.Xac dinh bai toan 1d
+Input: N nguyén
+Output: N chia hét cho 5 hay N khong chia hét cho 5
b. Dé xuat bo test Moi bo test diing 0,5d
+B0 test 1: N=20
+B0 test 2: N=23
Cau 22(2d): ‘
- Su phat trién cta tin hoc mang lai nhi€u thanh tyu cho xa hoi: ding 3y 1d
+ Nang suat lao dong tang.
+ May moc giai phong hoat dong chan tay cho con nguoi.
+ Phuong thirc hoat dong thong qua mang may tinh, tiét kiém thoi gian va khéng gian.
- Thay do61 nhan thirc cta xa hoi: moi1 y ding 0,254
+ Thong tin la tai nguyén quan trong.
+ Phuong thire giao tiép mai. 3
- Yéu t0 can cho su phat trién cia Tin hoc: Moi y ding  0,25d

+ Co s6 vat chat ha tang, phap 1y.
+ D0i ngli con nguoi.
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] Tén bai day
Tiet TEP VA QUAN Li TEP
31,32
Tiét Tén bai day Ghi chu

- Khoi dong: Tim hiéu quan 1y thu vién, so sach cach quan 1y thu vién
véi quan ly tép trong may tinh

31 Tép va quan ly tép(T1) | -Hinh thanh kién thirc moi:

+ Hiéu khai niém tép

+ Biét quy tat dat tén tép

- Khéi dong: Kiém tra kién thirc cii=> 1am thé nao quan 1y tép dé dang.
32 | Tep v quin Iy @p(T2) -Hinh thanh kién thirc méi:

€p va quan (9 2 ..
s YA ¥ 1P + Hiéu khai niém thu muc, cay thu muc

+ Nhan dang thu muc, tép, duong dan

I. MUC TIEU
1. Kién thikc:
% Hiéu khai niém tép va quy tic dat tén tép.
% Hiéu khai niém thu muc, cay thu muc.
2. Ky nang:
% Nhan dang dugc tén tép, thu muc, dudng dan.
« Dat duogc tén tép, thu muc.
3. Thai d¢: Nghiém tic, tap trung, tich cuc chu dong.
4. Nang luc hudng t6i: Nang luc hop tac, ning luc giai quyét van dé, nang lyc CNTT.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dép goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gio an.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
TIET 31: TEP VA QUAN LY TEP (T1)
1. Hoat déng khéi dpng/Tao tinh huéng:
- Muc dich: Hs biét trong thuc té cong tac quan 1y thu vién vién.
NOI DUNG HOAT DONG

Gv: - BPua mot s6 hinh anh vé quan 1y thu vién 1én may chiéu
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-Pat cau hoi
Hdy qua sdt va cho biét thw vién truong hoc quan 1y sach nhw thé ndo?
Hs: Tra loi
- MBbi cubn sach 1a mot tap hop thong tin co lién quan dén véi nhau dugc déng thanh quyén véi mot
ten. )
- Céc con sach dugc phan loai va x€p 1én cac gia theo dung trinh tu Logic

THZA VIAUN |—{TU NHIEN KHOI 10 TIN HOC 10

—XA HOI L TOAN HOC 10

L KHOI 11

| [THAM KHAO

KHOI 12

Gv: bat cau hoi
Doi voi cac tép va thu muc dwoc hé diéu hanh t6 chirc luu triv va quan ly nhw thé nao?

=> Pé hiéu rd kién thic d6 ching ta di tim hiéu kién thirc méi sau
2. Hoat dpng hinh thanh kién thirc méi:
- Muc dich: + Hiéu khai niém tép
+ Biét Quy tat dit tén tép.
NOI DUNG HOAT PONG

HOAT PONG THAY VA TRO NOI DUNG KIEN THUC

I.TEP VA THU MUC:

Hoat déng 1 a. Tép va tén tép:

(Giéi thiéu khai niém tép) *Khai ni¢m tép:
Gv:
-Hay cho biét tép dwoc luu trit o bo nho nao? -Ngoai tén
tép con co tén goi nao khac?
Hs: Dya vao SGK dé tra 16
Gv:

Tép la gi?

Hs: Dya vao hiéu biét va SGK dé tra 10 o o
Tép, con duoc goi 1a tap tin, 1a mdt tap hop

cac thong tin ghi trén b nhd ngoai, tao thanh
mot don vi luu trit do HPH quan 1y. Moi tép

Hoat dong 2 6 mot tén dé truy cap.

(Gi6i thiéu Cach dat tin tép)
*Cach dat tén tép:
Gv: <Phan tén> * [Phan mé rong]

-Thong bao cach dat tén t&p
<Phan tén >  [Phan mo rong]
- Vidu:
Baitap.Pas
Vanban.doc
ave : JHDH Ms Dos:
Doi véi HDH Ms Dos, tén tép dat theo quy tac nao? . o ) )
Hs:Da Hs nghé THCS, két hop SGK dé tra 10i. +Phan tén : c6 khong qua 8 ky tu.
+Phin mé& rong:cod thé c6 hodc khong,
néu co6 khong qua 3 ky tu.
+Quy wdc:Khong chira ky tu tring,
khong chira mét trong céc ky tuh sau:\/: * ?
(13 < > |
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Gv:Puara vidu

BT1/5.PAS TIN HOC.TXT
THO.DOC BAITAP?DOC.COM
THI.DBF PHANDINHPHUNG.XLS
QL.XLS BT.T.T

Tap nao dung vd1 HDH Ms Dos?
Hs:Van dung kién thtrc di hoc dé tra 10i.
Gv:Déi véi HDH Windows, tén tép ddt theo quy tic ndo?
Hs:Dua vao SGK dé tra 101 cau hoi.
Gv:Y/c Hs 1am bai tap s6 6 SGK
Hs: Van dung dé tra 1oi

THO.DOC
THI.DBF
QL.XLS

hir thuong.

Vi du: Nhiing tép dung véi Ms Dos

IHPH Windows ctua Microsoft:

+Phan tén chinh:Khéng quéa 255 ky tu

+Phan mo rong: Khong nhat thiét phai c6 va

duoc HDH sur dung dé phan loai tép.

+Quy udc:Tén t¢p khong chira mdt trong cac
vtwsau\/:*?7“<>|

*Chu y:Tén tép khong phan bi¢t chir hoa hay

3. Hoat dong luyén tap:
- Muc dich: Cung ¢b lai kién thtrc da duoc hoc vé tep

NOI DUNG HOAT PONG
Gv: Phat phiéu hoc tap hoat dong theo nhom( M&i ban 13 mot nhom)

PHIEU HQC TAP
- Tén tép nao sau day la sai voi quy tat dat tén?

BT1/5.PAS TIN HOC.TXT
THO.DOC BAITAP?DOC.COM
THIL.DBF PHANDINHPHUNG.XLS
QL.XLS BT.T.T
BAITAP BAI TAP TOAN
_BAITAP BAIL TAP.DOC

- Nhitng tép nao dung voi Ms Dos, tép nao dung voi Windows?

Hs: Thao luan rdi trinh bay trén bang
4. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQOC
a. Huéng dan hoc bai cii & nha:
-Cinndm: +Khai niém Tép
+Quy tat dat tén tép

b. Hudng dan chuan bi bai moi: Tiét sau: Tép va quan 1y tép ( T2)

Chuan bj: Chire ning thu muc

Thé nao goi thu muc goc, thu muc con, me, duong dan?
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TIET 32: TEP VA QUAN Li TEP (T2)

1. Hoat djng khéi dong/ Tao tinh huong:
- Muc dich: Kiém tra bai cii vé tép va quy tat dat tén tép.
NOQI DUNG HOAT DONG

Gv: Dit cau hoi
Cau 1: T¢p la gi? Tén t&€p duoc dat nhu thé nao ?
Cau 2 : Viét ba tén dung trong Ms Dos, Windows ?
Hs : Tra loi
Caul:
- Khai niém tén tép :

Tép, con dugc goi la t~£1p tin, 1a mat tap hop cac thong tin ghi trén by nhd ngoai, tao thanh mot don

vi luu trlt do HPH quan 1y. Moi tép c6 mdt tén dé truy cép.
- Quy tat dit tén tép
<Phan tén> * [Phan mo rong]
Cau?2:
+ MS DOS : BAITAP.DOC ; BT3.TXT ; HS 32
+WINDOW : BAI TAP.DOC ; BT3.TXT ; HS 32.TXT.DOC
Gv : Dit vin dé
Hoém trude cdc em da biét vi sao can ¢ tép ciing nhw cach dat tén tép nhuw thé nao. Vay viéc

quan i cac tép nay nhw thé ndo cho dé dang? Dé biét diéu nay hém nay ching ta sé hoc tiép sang
phan thw muc dé biét dwoc cach quan li cdc tép nhw thé nao.

2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi :

- Muc dich :  Hiéu khai niém thu muc, cay thu muc

Nhan dang dugc tén thu muc, tén tép, duong dan.

HOAT PONG THAY VA TRO NOI DUNG KIEN THUC
Hoat doiing 1 b. Thu muc
(Gidi thiéu thu muc)
Gv:o
Dé luu trir cac tép va thudn tién cho viéc tim

kiem thi HPH to chuec luu trit nhu thé nao?

Hs: Dua SGK tra loi

Gv: X 5 ;s A X 1x A e A \ A

Trén cita sé My Computer, dau la thie muc - bé quan ly céc tép duogc de¢ dang, hé diéu hanh to

gdc? chuec luu trix t€p trong cac thu muc.

-Thur muyc goc la gi?

Hs:Tra loi
-Mbi dia c6 mdt thu muyc tao ty dong goi 1a thu muc
gbe.

Gv: Vi du: A:\, C:\, D:\...

Theé nao goi la thu muc con, Thu muc me?

Hs:Tra loi
- Trong mdi mét thu muc gdc lai ¢6 thé tao cac thu

Gv: . ‘ muc khac goi 1a thu muc con.

Tén cua thu muc dwoc dat theo quy tdac nao? i i j ]

Hs:Tré loi - Thu muc chtra thu muc con goi 1a thu muc me.
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Gv: Dua ra cdy thu muc nhu sau:

N | [THU ITU NHIEN IKHOI 10 ITIN HQC

VIEN i 710

| XA HOI | [KHOI 11 L TOAN HQC
10
HAM o112

Hay cho biét AO muc me?
Hs:Tra loi
Gv:

-Trong mot thu muc me co thé dat tén tép hoac
thu muc trung nhau dugc khong?

-Trong mot thu muyc co thé chira nhung gi?
Hs:Tra loi chu y

Hoat doiing 1 3
(Gidi thiéu Puong dan)
Gv:

Hay chi ra duong dan téi tép Tin 10.doc
Hs:Tra loi D:\Tin\Tin 10.doc

Gv: Puong dan la gi?

Hs:Tra loi

- Tén cta thu muc duoc dit theo quy tic phan tén

cua tép

Chuy:

-Tén tép va thu myc nén dat theo y nghia ggi md.

- Moi thu muc ¢6 thé chira cac tép va thu muc con.

- Trong mgt thu muc khong chira céac tép trung tén

va cac thu muc con trung tén.

c. Puong dan (Path)

La phan chi din dén tén tép, thu muc theo dudng di
tir thu muc goc dén thu muc chira tép va sau cung dén
te€p. Trong do tén cac thu muc va t€p phan cach nhau
boi "\"

3. Hoat dong luyén tap:

- Muc dich: Cung cd lai kién céc kiens thirc di dugc hoc
NOI DUNG HOAT PONG

Gv: Cho Hs nhéc lai mot sd kién thire d3 duoe hoc.
- Nhic lai kién thirc trong tam:

¢ Vi sao can c6 thu muc

+* Khai niém thu muc

¢ Chu tric cua mot thu muc

¢ Puong dan cta thu muc, tép
Hs: Tra 101

4. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:

a. Hwéng dan hoc sinh hoc bai cii:

Can nam: Khai niém tén, thu muc goc, con, me

Quy tat dat tén tép, thu muc
Puong dan va cach viét duong dan.
b. Chuén bij bai méi:
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- Tiet sau: Bai tap va thuc hanh 5( t1)
- Chuén bi:
+ Céch tao thu muc méi, x6a, dbi tén, sao chép tép va thuc muc
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Tibt Tén bai day
le N ~ N N
33.34 BAI TAP VA THUC HANH 5
’ THAO TAC VOI TEP VA THU MUC
Tiét Tén bai day Ghi chi
- Khéi dong: Hudéng dan ban dau vé xem noi dung dia, thu muc va tao
e ) méi, d6i tén thu muc va tép
Bai tap va Thwe hanh § A .
33 -Luyén tap: Hs thyc hanh
(T1) .
+ Tao mai thu muc
+ Poi tén tép va thu muc
- Khoi dong: Huéng dan ban dau vé sao chép, di chuyén, xoa tép/thu
Bai tap va Thue hanh 5 muc Yél erm ndi dung ‘tép, khoi dong mét $6 chuong trinh
34 (T2) -Luyén tap: Hs thyc hanh
+ Sao chép, di chuyén, x6a t&p/thu muc
+ Xem ndi dung tép va khéi dong mot s chwong trinh
I. MUC TIEU

1. Kién thirc, ki ning:
< Lam quen véi hé théng QL tép trong Windows XP.
% Thuc hién mot sd thao tac véi tép va thu muc.
% Khoi dong duge mot sb chuong trinh di cai trong hé thong.
2. Thai dp: Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chu dong.
3. Ning lwc hwong téi: Ning luc hop tac, ning luc CNTT, ning luc giai quyét van dé.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dép goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
I11. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido an, phong may + May chiéu
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
TIET 33. BAI TAP VA THU'C HANH 5 (T1)
1. Hoat dgng khéi dong/ Tao tinh hudng:
-Muc tiéu: Hudéng din ban dau vé 1am viéc véi b dia, thu muc

Hoat dong ciia thay va tro Néi dung kién thirc
Hoat dong 1: Huéng din ban dau

Gv: Thao tac mau vé cac thao tac sau: 1. Xem ngi dung dia, thu muc:
-Xem ndi dung 6 dia/Thu muc: Céch xem ndi dung cua mot 6 dia, thu muyc:

o e T e - Kich hoat vao biéu twong My Computer.

- - Kich dap vao biéu tuong, mdt clra s6 hién ra
véi day du cac thu muc cta 6 dia hay thu muc.
=
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Hoat dong ciia thay va tro

Noi dung Kién thirc

- Huéng dan céac thao tac tao thu muc méi, ddi tén
thu muc/tép:

Hs: Quan sat trén may chiéu=> Dua ra cac budc
thue hién.

b. +Tao thu muc méi, ddi tén tép/thw muc:
Cac thao tac tao thu muc méi:

-B1:M¢ thu muc chira thu muc can tao mdi.
-B2:Nhay nuat chudt phai tai ving tréng trén
cua so.

-B3:Chon New->Forder ->G0o tén thu muc
->0K

+Déi tén thu muc/Tép:

-B1:Nhdy chuét vao tén cta tép/thu muc
-B2:Nhay chudt vao tén mat lan nira

-B3:Gd tén moi roi nhan phim Enter.

2.Hoat dong luyén tdp:
-Muc tiéu:

+Lam quen v&i hé thong QL tép trong Windows XP.

+Thuc hién mét sb thao tac vai tép va thu muc.

Hoat dong ciia thay va tro

Noi dung kién thirc

Hoat dong thuc hanh.

Gv: Ra dé bai thuc hanh nhu sau:
- Y/c Hs khoi dong may tinh
- Giao bai tap thuc hanh:

Hs: Thuc hanh theo nhom.

Bai 1:Tao cay thu muc nhu sau:

DAISO
e—= TO
D\e——eMONHOC o4 HINHHOC
IVOCO
HOA
J HUUCO

Bai 2: Hay ddi tén thy muc MONHOC thanh tén
méi 1a MON HOC

Bai 3: Tao thu muc TIN HOC trong thu muc me
MON HOC

Hoat dong kiém tra két qua thye hanh:

- Tién hanh kiém tra két qua thuc hanh cta HS, nim lai HS da 1am duoc gi sau tiét thuc hanh.

- Cho diém mot s HS.

3. Hoat dong van dung/Mé rong:

- Muc dich: Nham nang cao hon ntra vé thu muc thu muc, tép

Gv: Ra nhiém vu v¢€ nha tim hiéu

- Hay néu cac budc thu muc moi trong HDH MS DOS
- An thu muc MON HOC vira tao & trong tiét thuc hanh.

Hs: Ghi dé bai
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4. HOAT DPONG HUONG DAN HOQC SINH TU HQC
a. Huéng dan hoc sinh hoc bai cii:
- Can nam:
+ Thao tac xem ndi dung dia, thu muc
+ Cac budc tao thu muc madi
+ Cac bude dbi tén thu muc.

b. Hudng dan chuan bi bai mai:
- Tiét sau: Bai tap va thuc hanh 5 (T2)
- Chuan bi cac ndi dung sau:
+ Cac thao tac sao chép, di chuyén, x0a tép/thu muc
+ Cac thao tac xem ndi dung tép va khoi dong mot sé chuwong trinh
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TIET 34: BAI TAP VA THU'C HANH 5(T2)
THAO TAC VOI TEP VA THU MUC

1. Hoat dpng khéi dong/Tao tinh huéng:

-Muc tiéu: Hudng din ban dau vé sao chép, di Chuyén, x6a tép/thuy muc va xem ndi dung tép, khoi

dong mdt ) chuong trinh.

HOAT PONG THAY VA TRO

NOI DUNG KIEN THUC

Hoat dong 1: Hwéng din sao chép, di chuyén, xéa tép/thw muc

Gv: Dat cau hoi thao luan nhu sau:
- Neéu cac budc sao chép tép/Thu muyc?
- Néu cac budc x6a tép/thu muc? Lam thé
nao dé khoi phuc tép /thu muc da xo6a?
- Néu cac budc di chuyén tép /thu muc?

I. Sao chép, di chuyén, xéa tép/thw muc:

1. Sao chép tép/thu muc:

-B1: Chon tép/thu muc

-B2:Menu/Copy ( Hodc Click chuét phai chon
COPY) 2 \ < <

-B3: Chon 6 dia/thu myc can sao chép dén

-B4: Menu/Paste( hoac Click chudt phai chon
Paste)

2. Xd6a tép/Thu muyc:

-B1:Chon tép/Thu muc cin xda

-B2: Nhan phim Delete hodc Shift + Delete
Luuy:

-Céc tép/thu muyc xo04 dugc dua vao Recycle Bin.
-Mubn phuc hdi lai vao muc Recycle Bin dé lai lai
cac tép/ thu muc da bi xoa.

3. Di chuyén tép/thu muc:

-B1: Chon tép/Thu muc

-B2: Edit /Cut ( hodc Click chudt phai chon Cut)
-B3: Chon 6 dia hodc thu muc can di chuyén dén
-B4: Edit /Paste

Hoat dong 2: Huéng din xem ndi dung tép va khéi dong chwong trinh

Gv:Aza henh ainh minh hoadl trin maiy chiéu
nha sau:
Gv:

Ado khdii ddiing cheedng tr¢nh Disk Cleanup
(Dotin deup daéa) the theetic hiaiin nhee thau naio?
Hs:Trai lai
Start \ Programs\ Accessories\ Disk Cleanup
Gv: Haiy nau caic beedic ade chaiiy mdiit chedng
trenh deediic cali datit saon tran maiy thg theetic
hidin nhee thau naio?

Hs: Aza ra trai laii caich theedc hidtn.

Gv: Thatlc hidln tran maiy chideu 43¢ mai méiit
sdu talp ca bain nha *.DOC, *.XLS,... 43 holic
sinh quan sait vai laim mauu theo.

Hs:Quan sait trdn maiy ténh 43¢ laim thaelc

hainh.

II. Xem ngi dung tép va Kkhéi dong chwong
trinh:

1.Khaii adiing maiiit siu chaeang tr¢nh Aaai
azediic caii aait trong had thiung:

-Nauu chaang trgnh aal coi bideu tadiling tran
main h¢nh nadn the cheé cadn nhaiy auip chuéiit
vaio bideu tedling tedng &ing.
-Natu chaédng trenh khing coi bideu tedling
tranmain h¢gnh naon the thetc hidlin nhe sau:

+B1: Nhaiy chuiéiit vaio Nuit Start

+B2:Nhaiy chuiiit vaio nuit Programs 43 choiin
caic chaang trgnh.
2.Xem niiii dung tadp:

A3p xem niiii dung nhaing talp ché cadn nhaiy
auip chudiit vaio tan hay bidgu taeailing cuia tadlp.

2. Hoat dong luyén tap:

- Muc dich: Hs biét sao chép, di chuyén, xoa tép va xem ngi dung tép, khoi dong chuong trinh
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Hoat dong ciia thay va tro Néi dung kién thirc

Hoat dong thuc hanh.

Gv: Ra bai tap thyc hanh nhu sau:
-M¢ cay thu muc da tao & tiét trude

DAISO
e—= TO
D:\e——eMONHOC 6§ HINHHOC
IVOCO
HOA
J HUUCO

- Hay tim trén may nhiing tép BAITAP . DOC rdi
copy vao thu muc DAISO.

- X6a thu muc VOCO, tim cach khoi phuc thu muc
vira x6a

- Khoi dong Word, soan thdo van ban don xin nghi
hoc rdi luu vao thu muc MONHOC véi tén
DXNH.DOC

- Khéi dong chuong trinh Disk Cleanup dé don
dep dia

Hs: Thuc hanh theo nhém (2HS/May tinh)

Hoat dong kiém tra két qua thwe hanh:
- Tién hanh kiém tra két qua thuc hanh cta HS, nim lai HS da lam duoc gi sau tiét thuc hanh.
- Cho diém mot sé HS.

3. Hoat dong van dung/Mé rong:

- Muc dich: Nham nang cao thém kién thirc vira hoc

Gv: Ra y/c thuc hanh tai chd

- Haly tim tit ca cac tép c6 dudi .DOC rdi sao chép vao thu muc MONHOC
- Hiy néu céc budc thao tac tim tat ca cac tép c6 dudi .DOC rdi sao chép vao thu muc MONHOC
Hs: Thuc hanh

4. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:

a. Huéng dan hoc sinh hoc bai cii:

Can nam:

+ Céc bude sao chép, di chuyén, xéa tép/Thu muc

+ cach xem noi dung ctia mot tép va khoi dong mot chwong trinh bat ky

b. Hudng dan chuan bi bai cil:

- Tiét sau: On tap Hoc ky 1

-Chuan bi: Soan va tra 10i cac cau hoi ctia dé cuong
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Tiét

35 ON

I. MUC TIEU
1. Kién thire:

Ngay soan: 20/12/2019
Tén bai day
TAP HQCKI 1

% Nam lai toan bo kién thuc trong tam da duoc hoc.

< Chuén bi tot kién thirc cho thi HK 1.
2. Ky néng: Tong hop cac kién thirc di hoc

3. Thdi dp:Nghiém tuc, tap trung, tich cyc chu dong.

4. Ning liwe hwéng téi: Nang luc hop tac, ning luc lam viéc nhom, ning luc giai quyét van dé.

II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC

7
L X4

III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gio an.

Phuong phép van dap goi md, lam viéc nhom, thao luan.

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Hoat dong khoi dong/ Tao tinh hué'ng:

- Muc dich: Téng hop toan bo kién thire trong tam dé chuén bi thi Hoc Ky 1 dat hiéu qua.

Gv: Pt van dé

Trong hoc ky vira roi cac em di dwoc lam quen véi mét sé kién thiee vé Tin hoc. Hom nay chiing ta
sé on tdp néi dung HK I @é chudn bi cho ky thi hoc ky I.

Hoat dong ciia thay va tro

Noi dung Kién thirc

Hoat dong 1: H¢

thong kién thirc

GV: T6 chirc hoc sinh 6n tap theo nhom theo céc
cha dé va trinh bay.

- HS: Hoat dong theo nhom, on tap cac chu dé va
phat biéu.

-HS: Quan sat, nghe bai trinh bay va bo sung, stra
chira néu can

-GV: Nhan xét, stra chita va téng két kién thuc .

-HS: Ghi nhan kién thtc.

1. Thong tin, dir li€u:
- Cac don vi do dung lugng dit liéu

2. Ciu tric chung ciia may tinh:
- Goém 5 bd phan chinh: CPU; MM; SM; InPut;
OutPut.

3. Bai toan va thuat toan:

- Xac dinh bai toan

- Tinh chat cta thuat toan: 3 t/c: tinh ding, tinh
xéc dinh, tinh ding dan.

- C6 2 céch biéu din thuat toan: Liét ké; dung so
dd khoi.

4. Ngon ngir 1ap trinh
- 3 ngdn ngilr: May, hop ngit, bac cao.

5. Giai bai toan trén may tinh
- 5 budc: Xac dinh bt; thuat todn; chuong trinh;
hiéu chinh; viét tai liéu
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Hoat dong ciia thay va tro

Noi dung Kién thirc

-GV: Tb chire hoc sinh 6n tap theo nhém theo céc
chu dé va trinh bay.

- HS: Hoat dong theo nhom, 6n tap céc chu dé va
phat biéu.

-HS: Quan sat, nghe bai trinh bay va bo sung, stra
chira néu can

-GV: Nhan xét, stra chira va tong két kién thic .

-HS: Ghi nhan kién thuc.

6. Phin mém may tinh

- PM hé théng, PM {mg dung.

II. H¢ di€u hanh

1. KN HPH

- Phan loai HBPH

- Céc chtrc nang chung cia HDH

2. Tép, Thuw muc

- Quy dinh tén t¢p va thu muc trong 2 HBH
WINDOWS va MS DOS

- Cac diac trung ctia hé thong quan 1y tép

3. Lam viéc voi HDH

- 2 cach lam viéc v61 HDH: dung cdu 1énh; dung
cac bang chon, ctra $0, hop thoai. . .

- 3 céach ra khéi HPH: Turn Off; Stand By;
Hibernate.

2. Hoat dong luyén tap:

- Muc dich: Van dung céac kién thirc da 161 cac cau hoi trac nghiém

Gv: -Chia 16p thanh 3 ddi tra 161 cac cau hoéi trac nghiém

-Dua ting cau hoi tric nghiém 1én may chiéu
Caul: “(1)

1a tap hop cac (2)__duoc t6 chire thanh mot hé thong voi nhiém vy dam béao tuong tac giita

nguol va may, cung cap cac (3)_ dé diéu phdi viéc thuc hién cac chu’O’ng trinh, quan ly chat ché cac
(4)__ ctia may, to chirc khai thac ching mot cach thuan tién va toi wu.” Cac cum tir con thiéu tai cac dau

.. 1an luot 142

A. Tai nguyén — chuong trinh — phuong tién va dich vu - hé diéu hanh

B. Hé diéu hanh — chwong trinh — phwong tién va dich vu - tai nguyén

C. Chuong trinh — phuong tién va dich vu - tai nguyén — hé diéu hanh

D. Hé diéu hanh — phuong tién va dich vu - chuwong trinh — tai nguyén
Céu 2: “Thu myc nam bén trong thu muc khac goi la .(1). Thu muc chtra thu muc khac goi 1a ..(2).. Thu
muc cip cao nhat 13 ..(3)..goi la cac thu muc gde. Thu muc ma bén trong khong chira gi ca goi 1a

..(4)...” Céc cum tir con thiéu 1an luogt 142

A. thu myc con - thu myc ong - tén cac 6 dia - thu muc rong
B. tén céac 6 dia - thu muc me - thu muc con - thu muc r5ng
C. thu muc con - thu muc me - tén cac 6 dia - thu muc rong
D. thu muc me - thu muc con - tén céc 6 dia - thu muc rong

Cau 3: Ngon ngit 1ap trinh duge déng dao nguoi sir dung nhat?

A. Hop ngit B. Ngon nglr may

C. Ngdbn ngit bac cao

D. Ngo6n ngtr khac

Cau 4: Thiét bi nao vira 1a thiét bi vao vira 1a thiét bi ra?

A. Man hinh B. Modem

C. Man hinh cam tng  D. Man hinh may chiéu

CAu 5: Thu muc DATA nam ngay tai 6 D:\, thu muc MON TIN 1a thu muc con cua thu muc
HOC TAP, thu muc DATA la thu muc me cua thu muc HOC TAP, trong thu muc MON_TIN co6 tép
VANBAN.TXT. Vay chi ra duong dan dén tép VANBAN.TXT?

A. D:\DATA\MON_TIN\VANBAN.TXT\HOC TAP

B. D:\DATA\MON _ TIN\HOC TAP\VANBAN.TXT
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C.D:\DATA\HOC TAP\MON_TIN
D. D:\DATA\HOC_TAP\MON_TIN\VANBAN.TXT

Céu 6: Chuong trinh dich dung dé?

A. Chuyén dbi ngon ngit may sang hop ngi.
B. Chuyén doi cac ngdn ngir khac sang ngon ngit may.
C. Chuyén d6i ngon ngit may sang ngon ngir khac
D. Chuyén d6i ngdén ngit may sang ngdn ngit bac cao.

Céu 7: Pé ma hoa mot xau gom 7 ki ty bang bé ma ASCII can dung:

A. 14 byte B. 7 Byte C. 7 Bit D. 14 bit
Cau 8: Muc dich cua viéc hiéu chinh la:

A. Phat hién va sua sai B. Xac dinh lai Input ,Output

C. Mo ta lai chi tiét thuat toan D. Tat ca déu sai

Cau 9: Cau triic chung cua may tinh bao gom
A. Phan cing, phan mém va sy quéan 1i diéu khién cua con nguoi
B. B6 xir li trung tAm, b nhé ngoai, bd nhé trong, cac thiét bi vao/ra
C. Phan cing va phan mém
D. B0 nhé ngoai va bg nhé trong, céc thiét bi vao/ra

Cau 10: Phén mém Microsoft windows Xp thudc loai phan mém nao?

A. Phan mem ung dung B. Phan mém hé thong

C. Phan mém cong cu D. Phan mém tién ich
Céu 11: Khi may tinh “bi treo” thi cach nao nap lai hé diéu hanh t6t cho mdy, chon thr ty wu tién nao
trong céc cach dudi day?

1. Nhan Reset 2. Nhan nat Power 3. Ctrl+ Alt+Delete

A.2-3-1 B.3-2-1 C.3-1-2 D.1-2-3
Cau 12: Chon cau sai vé may tinh.

A. C6 thé "lam viéc khong mét méi" subt 24 gio

B. C6 thé thay thé hoan todn con nguoi trong moi viéc

C. C6 thé ndi mang toan cau

D. C6 thé tinh toan rat nhanh va véi d6 chinh xac cao.

Céu 13: Mot chiéc USB c6 dung luong 350GB. Dung lugng USB d6 twong tmg voi bao nhiéu MB?
A. 358400 B. 358403 C. 358402 D. 358401

Cau 14: S5 393010 dugc biéu dién trong hé co s6 2 1a:
A.1110.0101.1010 B. 1011.0101.1010 C.1111.0101.1010 D. 1101.0101.1010

Céu 15: Chon ché do ra khoi hé théng nao dudi ddy ma it ton ning lugng nhit nhung du dé hoat dong lai

ngay lap ttc:
A. Hibernate B. Stand By
C. Shut down (Turn Off) D. Reset
Cau 16: Thiét bi nao sau day dung dé chura dir lidu lau dai?
A. Dia cung B. MainBoard C.RAM D. ROM
Céu 17: Trén cung mot 6 dia va cung duong dan cho phép dit may tén tép cling tén?
A. Nhiéu tén tép B. 2 tén tép C.3tén tép D. 1 tén tép

Cau 18: Cho biét hanh dong nao 1a vi pham phép luat ?
A. Chat hodc guri thu dién tir hdi tham ban be
B. Truy cép va thao ludn cac thong tin trén trang web Dantri.com
C. Tim tai li€u hoc tap trén mang Internet
D. Truy cép cic “thong tin mat” cua nguoi khéac

Cau 19: Thuét toan c6 tinh chat nao sau day?
A. Tinh x4c dinh B. Tinh ding dan C. Tinh ding D. Céc dap 4n trén
Céu 20: Dé giai mot bai toan ta thuc hién theo tir ty cac bude nao dudi day?
A. Xac dinh bai toan, lua chon hodc thiét ké thuat toan, viét chwong trinh, Hiéu chinh, Viét tai liéu
B. Lua chon hoic thiét ké thuat toan, viét chuong trinh, Hiéu chinh
C. Xac dinh bai toan, lua chon hodc thiét ké thuét toan, viét chuong trinh, Hi€u chinh
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D. Lya chon hodc thiét ké thudt toan, viét chuong trinh, Hi€u chinh, Viét tai li¢u
Cau 21: Mot cudn sach A gdm 200 trang (c6 hinh anh) n’éU luu trit trén dia chiém khoang 8MB. Hoi mot
dia cung 40GB thi c6 thé chira dugc bao nhi€u nhi€u cudn sach co6 lugng thong tin sap xi nhu cuon sach
A?

A. 5120 B. 6192 C. 4192 D. 2192
Ciu 22: Budc nao trong cac bude khi giai mot bai toan trén may tinh cho phép ta suy nghi va chon kiéu
dir liéu, chon thuat todn va chon ngdn ngit 1ap trinh cho phu hgp?

A.Luya chon hoic thiét ké thuat toan B. Hiéu chinh
C. Viét chuong trinh D. Xac dinh bai toan
Ciau 23: Don vi co ban va nho nhit do lugng thong tin trong may tinh 1a:
A. Bit B. KB C.GB D. Byte
Ciu 24: Ung dung nao cua }in hoc dem lai hi¢u qua cao trong viéc thiét ké mo hinh, ban vé,...?
A. Ty dong hoa di€u khién B. Ho trg viéc quan li
C. Truyén thong D. Gidi c4c bai toan khoa hoc ki thuat

4. Hoat dong van dung/mé rong:
- Muc dich: Viét thuat toan giai mot sd bai toan don gian.

Hoat dong ciia thay va tro Néi dung kién thirc
Hoat dong 2: Viét thuit toan
Gv: Dua dé bai 1én may chiéu Cho N vai daiy s ai,as,...,ay , Haiy vidut thudit
Gv: Chia l6p thanh 3 nhém thao luan toain lianut ka cho biaut coi bao nhidu sdu hating
Nhoéml trong daiy coi giai tré baong 0.
-Haiy cho biaut input vai output cuia baii toain? *Xaic aénh baii toain:
-Haly ndu yi teding cuia thudlt toain ? | +Input: Cho N vai daly séu aj,a,,...,ax
Nhoém 2 +Output: Coi bao nhidu séu haling coi giai tré a; =
-Haiy dafa vaio yi teding ade viaut thualt toain | 0
liaat ka? *Thuadt toain liaat ka:
Nhoém 3: B1:Nhaip N vai daly sit aj,a,,...,an
-Haly daefa vaio thuait toain lialt ka vei sa 446 | B2:Dem <- 0 ;i<-1
khéui cuia baii toain? B3:Natu i > N the aza ra thing baio kaut quai
Hs: Thao luan roi viét két qua 1én gidy A, Dem, rd6i kant thuic.
. on o 1A b . . . ... | B4

Gv: Goi tung nhom 1én trinh bay, cac nhom con lai B4.1:Natu a; = 0 thg Dem <-Dem +1
nhén xét. B4.2 :i <-1+1, quay ladi badic 3

*S4a a0 khani:

Nhap N va déy sé
Al,az,..AN

Dem<-0 , i<-1

»

A s P ,
p Dua ra ket
DR EED
Gv: Ra mot sb bai tap vé nha | <_S _D>
+ Tim USCLN(M,N), BSCNN(M,N) 1<-1+1 Dem<- Dem+1
+Sap xép day so

+Kiém tra N s6 nguyén t6
+Tinh tong day so
Hs: Ghi dé bai vé nha

A

V. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:
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1. Hudng dan hoc sinh hoc bai cli: Hoc cac cau hoi va lam bai tp theo dé cuong
2. Huéng dan chuan bi bai méi:
- Tiét sau: Thi Hoc Ky 1 ( Hinh thirc Tric nghiém + Ty luédn)
- Chuan bi: Xem lai tat cac bai viét thuat toan da dugc hoc
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Ngay soan: 24/12/2019

Tiét Tén bai day
36 KIEM TRA HQC KY I

I. MUC TIEU
1. Kién thire:
1.1 Thong tin va dir liéu
% Biét khai niém thong tin, lugng thong tin, cac dang thong tin, ma hoa thong tin.
s Biét cac dang biéu dién thong tin trong may tinh.
Biét don vi do thong tin 1 bit va cac bdi sé cia nd.

%

DS

X/
X4

X
1. 2 Gidi thigu vé mdy tinh
% Biét chirc nang cac thiét bi chinh ctia méy tinh
1. 3 Bai todn va thudt todan
% Biét khai niém bai toan va thuat toan, cac dic trung chinh cua thuat toan.
% Hiéu cach biéu dién thuat toan bang so do khéi va liét ke.
1. 4 Ngon ngir lap trinh
* Biét dugc khai niém ngon nglr may, hgp ngir va ngdn ngit bac cao.
% Ghi nhd viée can dich tir ngdén ngit bac cao, hgp ngit sang ngdén ngit may.

(4

1. 5 Gidi bai todan trén may tinh
% Hiéu cach to chirc giai bai toan trén may tinh.
1. 6 Phin mém may tinh
% Biét dugc mot s6 phan mém thong dung va cac chic ning cua ching
% Phan biét dugc phin mém hé thong va phan mém tng dung.
1.7 Khdi niém hé diéu hanh
« Biét khai niém hé diéu hanh.
% Biét chtrc nang va cac thanh phan chinh cta hé diéu hanh.
1. 8 Giao tiép véi hé diéu hanh
% Hiéu duoc quy trinh nap HPH, 1am viéc vé1 HPH va thoat khoi h¢ théng.
% Thuc hién dugc mot s6 1énh thong dung: nap HPH, thoat khoi h¢ théng, va mot s6 1énh co

L)

3

ban.
1. 9 Tép va quan ly tép
% Hiéu khai niém tép va quy tic dit tén tép.
% Hiéu khai niém thu myc, ciy thu muc.
2. Ky nang:
% Budc ddu ma hoa dugc thong tin don gian thanh day bit.
Xay dung thuat toan giai mot sd bai toan don gian bang so d6 khdi hodc ngdn ngir liét ke.
Nhén dang duogc tén tép, thu muc, dudng dan.

%

*
°e

X/
X4

L)

3. Thdi dj:
% Nghiém tuc, tap trung.
B. HINH THUC KIEM TRA
Tw ludn két hop tric nghiém, theo tung murc do.
C. MA TRAN PE

n . aA n e n X Van dung
Tén Chu deé Nhan biét Thong hiéu Chn 6 the Chp do
(néi dung, churong) (chp dp 1) (chp d9 2) ap go hap op €0 ca0
(cap do 3) (cap do 4)
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Thong tin va dir

-Chuyén doi co

- Biét d6i dung

li€u SO lwong

S6 tiét (LT/TS): - Biét md héa

3/36 1 ky tw trong
ASCII

So ciu: 4 S6 cdu: So cdu: S6 cdu: 19,20 | Sé ciu: 5,24

S6 diém: 1 S6 diém: So diém: S6 diém: 0.5 S6 diém:0.5

Tile: 8.3. %

Gi6i thiéu vé may
tinh
S6

2/36

tiét  (LT/TS):

Biét chite ndng cdc thiét
bi chinh cua may tinh

Sé cau: 3
S diém: 0. 75
Tilg: 6,3 %

Sé cdu: 6,8,23
So diem: 0.75

So cau:
So diem:

So cau:
So diem:

So cau:
So diem:

Bai toan va thuéat
toan
S6

3/36

tiét  (LT/TS):

Hieéu cac budc
thuc hién cua
mot thudt todn

Sé cau: 3
S diém: 0. 75
Ti lg: 6,3. %

So cau:
So diém:

So cau:
So diem:

So cau:
So diém:

S6 cdu: 1,2,22
Sé diém:0,75

Ngon ngir 1ap trinh
S6 tiét (LT/TS):
1/36

- Can dich tir ngdn
nglt bac cao, hop
nglt sang ngoén nglr
may

S0 ciu: 1
S diém: 0. 25
Tilg: 2,1 %

So cau:
So diem:

So cau: 14
S diém: 0.25

So cau:
So diem:

So cau:
So diem:

Giai bai toan trén
may tinh
S6  tiét
1/36

(LT/TS):

Biet cdac buoc dé giai
mot bai toan trén may
tinh

So cau: 1
Sé diém: 0. 25
Tile: 2,1 %

So cau: 13
Sé diém: 0,25

So cau:
So diem:

So cau:
So diem:

So cau:
So diem:

Phin mém may
tinh
86

1/36

tiét  (LT/TS):

Biét phan mém nao la
ung dung, tién ich, hé
thong

So cdu: 2
S diém: 0. 5
Tilg: 4,2%

So ciu: 2,4
S diém: 0. 5

So cdu:
So diem:

S0 cau:
So diem:

So cdu:
So diem:

Nhitng dng dung
cuia tin hoc

Biét dugc mot sb ung
dung cua tin hoc
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SO tiét

1/36

(LT/TS):

So ciu: 1
S diém: 0. 25
Tilg: 2,1 %

So ciu: 10
S6 diém: 0. 25

So cdu:
So diem:

S0 cau:
So diem:

So cdu:
So diem:

Khai niém hé diéu
hanh
S6

1/36

tiét  (LT/TS):

- Biét khdi niém hé diéu
hanh.

- Biét chirc nang va cdc
thanh phan chinh cia hé
diéu hanh.

- Hiéu chirc nang
cua dia khoi dong

So cau: 4
So diem: 1
Tilg: 8,3 %

Sé cau: 9,11,15
So6 diém: 0.75

Sé cau:l18
Sé diém: 0,5

So cau:
So diem:

So cau:
So diem:

Tép va quén ly tép
S6 tiét (LT/TS):
2/36

- Biét khdi niém tép

-Hiéu hai tép, thu
muc con khéng ton
tai dong thoi trong
mot thu muc me

Phan biét tén
tép dung hay
sai dwa vao quy
tdt ddt tén tép

Sé cau: 3
Sé diém: 0,75
Tilg: 6,3 %

So6 cau: 17
S6 diém: 0,25

S6 cdu: 3
S diém: 0. 25

So6 cau: 12
Sé diém: 0,25

So cau:
So diem:

K¥ ning

- Hiéu so do cau tric
cua mot may tinh

- Xy dung
thuat toan giai
bai

toan don gian

mot  sO

bing so do
khoi
ngén nglr liét
ké.

hoiac

So cau: 2

So cau:

So cau: 1

So cau: 1

So cau:l

S diém: 4 S diém: Sé diem: 1 S diém: 1 S diém:3
Ti l¢: 50 %
D. PE KIEM TRA + HUONG DAN CHAM:
Dinh kem (50% trdc nghiém, 5% tw lugn): tron thanh 4 dé khac nhau
E. THONG KE KET QUA KIEM TRA
Lép SS Gi6i (>8) | Kha (6.5-7.9) | TB(5-6.4) | Yéu(2-4.9) Kém ( <2)
10A
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Ngay soan: 14/01/2019

Tibt Tén bai day
1¢ r 4 N\
3738 CHUONG 1V: MANG MAY TINH VA INTERNET
’ BAI 20. MANG MAY TiNH
Tiét Tén bai day Ghi chi
- Khoi dong: Biét lgi ich cia mang may tinh
37 Mang mdy tinh (T1) | -Hinh thanh kién thtrc méi:
Muc 1, 2 + Biét khai niém mang may tinh
+ Biét phuong tién truyén thong va giao thirc truyén thong.
Mang mdy tinh (T2) |~ K‘h(”ri d(\f)ﬂg: Iiiém t,ra bé.,i.Cfl vé mang may tinh
38 -Hinh thanh kién thirc méi
Muc 3, BT trang 140 A ) L
: + Biét phan loai mang may tinh
I. MUC TIEU

1. Kién thiie:
% Biét nhu cdu mang may tinh trong linh vyc truyén thong.
% Biét khai niém mang may tinh, 1oi ich mang may tinh.
% Biét mot s6 mang may tinh.
2. Ky ndng: St dung mang may dé sao chép dit liéu, dung chung thiét bi.
3. Thdi d¢: Nghiém thc, tap trung, tich cuc chu dong.
4. Niing liwe hwéng téi: Nang luc giai quyét van dé, ning luc giao tiép, nang luc tu hoc.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhém, dam thoai
I1I. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido an, gido an dién tir, may chiéu
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
TIET 37: MANG MAY TINH (T1)
1. Hoat dgng khéi dong/ Tao tinh hudng:
- Muc dich: Biét loi ich cta viéc két néi mang may tinh
Gv: Cho hoc sinh xem doan phim trén may chiéu giéi thi¢u vé lich sir hinh thanh mang may tinh.
Hs: Xem doan phim khoang 5 phut.
Gv:Sau khi xem xong doan phim, Gv dat cau héi
N6i mang may tinh ¢6 nhitng loi ich gi?

. '

Hs: Tra 101
- Sao chép mot lugng 16n dir liéu tir may nay sang may khac trong mot thoi gian ngén ma cac loai
dia ( Pia mém, CD, USB) khong dap tng dugc
- Nhiéu may tinh c6 thé ding chung dir liéu, thiét bi, phan mém hay céc tai nguyén dit tién.
Gv: Dén dét vao bai méi

uigeli.xyz Trang 133




uigeli.xyz

Nhu cac em d3 biét loi ich cua mang may tinh,

vay diéu kién d€ ndi cdc may tinh, cach thuyén thong,

giao tiép gilra cac may tinh nhu thé nao . Hom nay chung ta tim hiéu kién thirc méi.

2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi:
- Muc dich:
+ Biét khdi niém mang mdy tinh
+ Biét phwong tién va giao thirc truyén th

ong trong mang may tinh.

Hoat dong ciia thay va tro

Noi dung kién thirc

Hoat dong 1: Mang may tinh la gi?

GV: Diat cau hoi thdo luan, chia 16p thanh 3

nhom.
- Mang may tinh la gi?

- Mang mdy tinh bao gém nhiing thanh

phan nao?

HS: Trinh bay thao luan thé nao 13 mang may

tinh, thanh phan mang may tinh

GV: Chét lai, dua k/n va thanh phan 1én may

chiéu.

Hs: Ghi bai

I. Mang may tinh la gi?
- KN: Mang may tinh la tap hop cac may tinh dwoc
két noi theo mét phwong thire ndo dé sao cho chiing
c6 thé trao doi dir liéu va ding chung thiét bj.
- Mang may tinh bao gém 3 thanh phan:

+ Cac may tinh.

+ Céc thiét bi mang dam bao két ndi cac may
tinh v&i nhau.

+ Phan mém cho phép thuc hién viéc giao tiép
gifra cac may tinh.

Hoat dfng 2: Phuong tién va giao

thirc truyén théng ciia mang may tinh

Gv: Giao nhiém vu cac nhom thao luin

- Phwong tién truyén thong cé day thong qua
nhitng thiét bi nao?

- Bé noi mang c6 day c¢6 mdy cach? Hién nay sie
dung cdch ndo nhiéu nhdt? Vi sao?

- Phirong tién truyén théng doi véi mang khong
day la gi?

Hs: Thao luén rdi dai dién tirng nhom trinh bay.
Gv: Chét lai vén dé trén Slide

- Phuong tién truyén thong mang c6 day co thé
la:

II. Phuong tién va giao thirc truyén thong ciia
mang may tinh.

1. Phuong tién truyén thong (media):

a. Két néi cé day:

- Phuong tién truyén thong co thé la:

Cép truyén thong.

Bo khuéch dai (Repeater)

B6 tap trung (Hub)

B6 dinh tuyén (Router)

O O O O O

Vimang, Jack cam. . .
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Hoat dong ciia thay va tro

Néi dung kién thirc

+Cdp xoan doi:

+Cdp dong truc:
e —
Cap Jang tryc Thi Ciap déng tryc Thicknet
10Base2 10BaseS
-Vimang:

+Ngoai ra con bo khuyét dai, bo dinh tuyén,. ..
- Mang c6 day c6 3 cach két ndi:

+ Kiéu hinh thang

+Kiéu hinh vong

+Kiéu hinh sao
=>Hinh sao duoc lua chon nhiéu nhat

+ Mot dudng truyén hong cac may khac hoat

dong binh thuong

+ {t xay ra xung dot dir liéu

HS: S& cho biét PT TT gdm nhiing loai nao.

- Phuong tién truyén thong co thé 1a song radio,
buic xa hong ngoai hay séng truyén qua vé tinh.

HS: Quan sat trén may chiéu, ghi bai.

Gv: bat cau héi

-Dé 2 mdy tinh trong mang giao tiép dwoc véi
nhau thi diéu kién can la gi?

- Em biét gi vé giao thirc?

Hs: Tra 10i tai chd

- Cac céch n61 mang c6 day:

PEEE)

(Kiéu hinh thing)
—
pE=—2N
—
N —J rd
(Kiéu hinh vong)

p

&

1

<. >

(Kiéu hinh sao)
b. Két noi khong day:

- Phurong tién truyén thong c6 thé 1a song radio, birc
xa hdng ngoai hay séng truyén qua vé tinh.
- T6 chirc mang khong day don gian can:

2 Piém truy cap khong day WAP.

3 Co6 vi mang khong day (card mang).
¢. Giao thirc truyén thong:
- K/N: La bé cde qui tdc cu thé phdi tudn thi trong
viéc trao doi thong tin gitta cac thiét bi nhdn va
truyén dir liéu.

- Giao thuc truyén thong hién nay la: TCP/IP
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Hoat dong ciia thay va tro Néi dung kién thirc

Gv: Chot van d¢€, chiéu noi dung trén may chiéu

3. Hoat djng luyén tap:

- Muc dich: Cing ¢b lai kién thtrc da duoc hoc
Gv: Pat cau hoi

Cau 1: Mang may tinh la gi?

Cau 2: Logi ich cia mang may tinh?

Cau 3: Phuong tién truyén thong clia mang c6 day va khong c6 day 1a gi?
Cau 4: Diéu kién dé cac may tinh trong mang giao tiép v6i nhau 1a gi?
Hs: Tra 101
4. Hoat dong van dung/Mé rong:

Gv: Pua cac hinh anh va cau hoi sau 1én may chiéu

Cau 1: Hay cho biét tén ciia cdc thiét bi sau

khéng day

Céu 3: Néi mang mdy cé ddy c6 mdy cach? Cdch ndo sir dung nhiéu nhat? Vi sao?
Hs: Tra 101
5. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HQC:
a. Huéng dan hoc sinh hoc bai cii: Can nim
- Loi ich cia mang may tinh.
- May may tinh 1a gi? Thanh phan ctia mang may tinh?
- Phurong tién va giao thirc truyén thong ctia mang may tinh
b. Huéng dan chuan bi bai méi:
- Tiét sau: Mang may tinh ( t2)
- Chuén bi: Tra 16i cac cau hoi
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+ Mang mdy tinh dugc phan thanh may loai? Em biét gi vé nhiing loai mang d6?
+ Lam bai tap 1->4/ trang 140 & SGK
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Ngay soan: 23/01/2019

Tiét 38: MANG MAY TINH (T2)

1. Hoat djng khéi dpng/ Tao tinh huong:
Hoat dong 1: Kiém tra bai ci

Gv: Pit cau hoi

Cau hoi 1: Mang may tinh 1a gi? Loi ich cua mang may tinh?

Cau hoi 2: Phuong tién truyén théng ddi véi mang co day 1a gi? Mang c6 day c6 may cach két ndi?

Hs: Tra loi
Gv: Dan dat vao bai méi

Cdc em da biet mang may tinh la gi, két noi voi nhau ra sao. Vay thi co may loai mang may

tinh? Hom nay chung ta sé nghién citu xem co bao nhiéu mang may tinh.
2. Hoat djng hinh thanh kién thirc méi:
- Muc dich: + Biét phan loai mang may tinh.

Hoat dong ciia thiy va tro

Noi dung kién thirc

Hoat dgng 2: Phan loai mang may tinh

Gv: bat cau hoi dam thoai
- Dya vao ddu dé phan loai mang may
- Thé nao goi la

+Mang cuc bd? Vi duy

+Mang dién rong? Vi du

+ Mang toan cau ? Vi du

Hs: Nghién ctru SGK 1di tra 16

tinh?

Gv: Nhan xét , dua ndi dung 1én may chiéu

Hs: Ghi bai

I11. Phén loai mang may tinh:
Duya theo tiéu chuan khoang cach dia Iy:
Ta c6 thé chia mang may tinh ra thanh:
e Mang cuc bo (LAN)
e Mang dién rong (WAN)
e Mang toan cau (Internet)

Mang cuc by (LAN-Local Area NetWork):
- La mang két ndi cac may tinh & gan nhau, ching
han nhu 1 phong, 1 toa nha, 1 xi nghiép, 1 truong
hoc, 1 co quan. . .
* Pac diém:
R Giéi han trong pham vi nho
R Tbc d6 truyén dir licu cao
. Mang dién rong (WAN-Wide Area NetWork)
- La mang ni cic may tinh c6 thé cich xa nhau mot
khoang 16n. Thuong 1a lién Kkét cac mang cuc bo.
* Pic diém:
3 Khong giGi han khoang cach cac may tinh.
R Téc do truyén thuong thap hon mang cuc bo.

d. Mang toan cau (INTERNET)
- Két ndi cac may tinh trén toan thé gidi.

3. Hoat dong luyén tap:

- Muc dich: Ciing c6 cac kién thirc da hoc vé mang may tinh

Gv: Phat phiéu tra 10i tric nghiém thao luan nhém
Cau 1: Dya vao dau mang dugc phan thanh 3 loai:
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Vatly
Dia Ly
bialy va Vat Ly
. Tt ca déu sai

oO0wp

Pap an: B
Cau 2:Duéi goc do dia 1y thi mang LAN duogc hiéu 1a

A. Mang két ndi cac may tinh & gin nhau chang han nhu trong mot phong, mot toa nha...

B. Mang két ndi cac may tinh ¢ xa nhau mot khoang cach 16n

C. Mang két ndi cac may tinh ¢ xa nhau chfmg han nhu trong mot tinh, mot khu vuc...
D.Mang may tinh toan cau.

Pap an:A

Cau 3: Dudi goc do dia 1y thi mang WAN duogc hiéu 1a

A. Mang két ndi cic may tinh & xa nhau mot khoang cach 16n

B. Mang két ndi cac may tinh & gan nhau chang han nhu trong mét phong, mét toa nha...

C. Mang may tinh toan cau.
D. Bép an khéc
Dap an: A
4. Hoat dong van dung/ Mé rong: khong
5. HUONG DAN HQC SINH TU HQC:
a. Hwéng din hoc sinh hoc bai cii:

Can nim:

- Dua vao dau dé phan loai mang may tinh?

- Thé nao goi la

+Mang cuc bd? Vi du

+Mang di¢n rong? Vi du

+ Mang toan ciu ? Vidu
b. Huéng dan chuan bi bai méi:
- Tiét sau:Mang thong tin toan cau Internet(t1)
- Chuén bi: Tra 16i cdc cau hoi sau

Internet 1a gi? Néu cac cach két ndi Internet?
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Ngay soan: 15/01/2019

Tiét Tén bai day
39,40 MANG THONG TIN TOAN CAU INTERNET
Tiét Tén bai day Ghi chi
. ) . - Khoi dong: Kiém tra bai cii vé phan loai mang may tinh, giao thuc
Mang thong tin toan . . " , ..
s -Hinh thanh kién thirc moi:
39 cau Internet (T1) o e 1t g e NS N .
(Muc 1.2) ¢ Biét khai niém mang thong tin toan cau internet va loi ich cua no.
U % Biét cac phuong thire két noi thong dung véi internet.
. - Khéi dong: Kiém tra bai cii vé Internet 1a gi, cach két noi.
Mang thong tin toan . . i , ..
\ -Hinh thanh kién thirc méi:
40 cau Internet (T2) . o, ) . 2y , .
(Muc 3) ¢ Biét cac may trong Internet giao tiép bang cach nao
u ..
: % Bict dia chi cac may tinh trong mang Internet.

I. MUC TIEU
1. Kién thire:

R

» Bict khai niém mang thong tin toan cau internet va loi ich cia no.

D)

X/
°e

Biét cac phuong thirc két nbi thong dung véi internet.
% Biét so luge cach két ndi mang internet
% Biét cic may trong Internet giao tiép bang cach nao.
2. Ky ndng: Biét St dung Internet dé phuc vu cong viéc hoc tap
3. Thdi d¢: Nghiém thc, tap trung, tich cuc chu dong.
4. Ning lwe hwéng téi: Ning luc giai quyét van dé, nang luc giao tiép, niang luc CNTT, ning luc hop
tac.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido an, may chiéu, bai giang dién tir
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC:
TIET 39: MANG THONG TIN TOAN CAU INTERNET(T1)
1. Hoat déng khéi dpng/Tao tinh huéng:
a.Hoat dong 1: Kiém tra bai cii vé kién thirc da hoc vé mang may tinh
Gv: Pit cau hoi
Cau hoi 1: Dya vao dau mang dugc phan thanh méy loai? Em biét gi vé cac loai mang do?
Cau hoi 2: Piéu kién dé cac may tinh trong mang giao tiép dugc v6i nhau 1a gi? Em beiets gi vé diéu
dién do6?
Hs: Tra 1o céac kién thirc da hoc & bai trudc
+ Dua vao goc dg dia Iy mang phén thanh: Mang cuc b, dié€n rong, mang toan cau
+ Piéu kién dé cac may giao tiép v6i nhau: Giao thirc. ..
b.Hoat dong 2: Biét mudn két ndi cac may ¢ Viét Nam sang cac nude trén thé giéi can c6 Internet
Gv: Dit cau hoi
Hém triede cdc em da biét vé mang mdy tinh, vdy ai c6 thé cho biét la mot mdy & Viét Nam va
mét mdy & Anh c6 thé chia sé théng tin dwoc hay khéng?
Hs: Tra loi
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Muén chi sé théng tin tir Viét Nam sang cdc nu’Z’c l‘l”e%i thé gici thi can phdi két néi mang may tinh trén
thé gidi.
Gv: Pt van dé
C6 thé dwgce néu ching ta cé mét mang két néi cic mdy tinh trén toan thé giéi. Hém nay chiing
ta sé cung nghién ciru mang thong tin todn cau internet.
2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi:
-Muc dich:
.

A X4

Biét khai niém mang thong tin toan cau internet va lgi ich cta no.

7
o

7/

Biét cic phuong thirc két ndi thong dung vdi internet.

<

% Biét so lugc cach két ndi mang internet

Hoat dong ciia thiy va tro Noi dung kién thirc

Hoat dong 1: intenet la gi?

GV :: Internet la gi? 1. internet la gi?

GV: Goi mot vai hoc sinh tra 10i tai chd theo y
hiéu ctia hoc sinh, gido vién phan tich ciu tra
101 va giang tiép. Tém tit ¥ kién hoc sinh 1én

- K/n: Internet la mang mdy tinh khong 16, két néi
hang triéu mdy tinh, mang mdy tinh trén khdp thé
gidi va ding bé giao thire truyén théng TCP/IP.

bang.

GV : Dit cau héi thao luin - Internet dam bao:

-Internet co nhitng loi ich gi ? v' Tham nhéap dén nhiéu ngudn thong tin.
-Internet dwoc thiét ldp vao nam nao ? O Viét v' Cung cip cac chi dan bd ich.

Nam thiét lgp chinh thirc vao ndm nao ? v Phuong thirc giao tiép hoan toan méi.

-Ai la chii s¢ hitu cia Internet v' Tiép can luong thong tin khong 10 mot cach

HS: Thao luan cac tién ich cua internet ma cac thuén tién.
- Internet dugc thiét 1ap vao nam 1983. Viét Nam thir
nghiém két ndi 1992 cho dén ngay 5/3/1997 VN

chinh thirc két n6i Internet.

em duoc biét.

GV: Téng két lai va vi du thém.
- Internet c6 hang triéu nguoi st dung nhu khong co
ai la chu sé hiru cua no.

Hoat dong 2: Két ndi internet

GV: DPat cau hoéi thiao luan 2. Két néi Internet bing cach nao?

Co mcfy cdch d@é két noi internet?Uu nhuwoc | Co nhiéu cach dé két ndi internet.
diém ciia tieng cach dé ? a). Sir dung moderm qua dwong day dién thoai
HS: Thao luan dé thay c6 nhiéu cach. - Can:

> Cai dat Modem trong may tinh va két ndi qua
GV: Goi HS 1én bang trinh bay nhitng yéu t6 day dién thoai.
> Ki hop dong v6i nha CC dich vu

- Uu diém: Thuan tién, chi phi vira phai.

can thiét, vu nhuoc diém.

HS: Trinh bay két qua thao luan, goi cac nhom
khéc thao luan - Nhuoc diém: Tée d6 dudng truyén khong cao.

b). Sir dung dwong truyén riéng:

- Can: Thué mot dudng day riéng két ndi tir may cua
GV: Tong két lai kién thic cho HS c6 thé ghi | minh téi may ciia nha cung cip dich vu.
chép. - Uu diém: Téc d6 duong truyén cao.
- Han ché: Chi phi cao
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Hoat dong ciia thay va tro Néi dung kién thirc

GV: Cho HS biét thém vé mot s6 cong nghé két | C). Mgt sé cdch khdc:
ndi internet hién nay. e Duong truyén ADSL
HS: Léy vi du vé céc cach khac ma em biét. e Wifi, Wimax

e 3G, 4G

e GPRS

e Truyén hinh cap....

3. Hoat djng luyén tap:

- Muc dich: Kiém tra cac kién thuc da duoc hoc vé Internet 1a gi, cac cach két ni Internet.
GV: Phat phéu hoc tap cho 4 nhém sau:

Céau 1: Thuat ngir Internet duoc hiéu 14?

A.Mang may tinh toan cau C. Mang dién rong
B. Mang dién thoai D. Mang cuc bo
Dap an: A

Cau 2:Mang Internet thudc s¢ hitu cua ai?

A. Khong co6 chu s¢ hitu C. Cong ty IBM
B. Cong ty Microsoft D. Cong ty Google
Dap an: A

Céu 3:Khi n6i v& mang Internet thi nhitng phat biéu nao sau day 1a sai:
A. Internet két ndi hang triéu mdy tinh, mang mdy tinh trén thé gidi va sir dung bo giao thirc truyén
thong TCP/IP
B. “Hoi dong vé kién trac Internet” 13 to chirc sang lap va la chu so hitu ciia mang Internet
C. Internet duoc thiét 1ap trén thé gbi vao nim 1983
D. Internet cung cho moi ngudi nhiéu loi ich nhu thu dién tu, truyén tep,...

Dap an: B

Cau 4.Cach két ndi internet nao dang trd nén phd bién hién nay?

A. Su dung dudng truyén ADSL C. Str dung modem qua duong day dién thoai
B. Str dung duong truyén riéng D. Két n6i Wi-Fi

Dap an A,D

4. Hoat dong van dung/Nang cao:

- Muc dich: Biét thém vé viéc két ndi Internet & nha

Gv: it cau héi vé nha

Vi sao khi két ni Internet mudn chia s& cho nhidu may tinh cung st dung thi téc d6 mang yéu?

Hs:Ghi cau hoi vé nha tra 10

5. HOAT PONG HUONG DAN TU HQC:

a. Hwéng dan hoc sinh hoc bai cii:

Can nam:

+ Internet 1a gi?

+ Céc cach két ndi va Uy, nhuoc diém cua tung cach?

b. Huéng din chuin bi bai méi:

- Tiét sau: Mang thong tin toan cau Internet(T2)

- Tra 101 cau hoi sau:
+ Céc may tinh trong mang Internet giao tiép bang cach nao?
+ Em hiy cho biét chiic ning ctia TCP/IP?
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Ngay soan: 16/01/2019
TIET 40. MANG THONG TIN TOAN CAU INTERNET (T2)

1. Hoat déng khéi dpng/Tao tinh huéng:
- Muc dich: Kiém tra bai cii vé mang Internet 13 gi, cac phuong thirc két ndi Internet.
Gv: Dit cau hoi kiém tra bai cii

Cau hoi 1: Em biét gi vé internet?

Cau hoi 2: C6 may cach két nbi? Néu vu, nhugc diém cua mdi cach?
Hs: Tra lo1
Gv: Dat van dé

Nhur cdc em da biét, cde may tinh trén toan thé giéi muon chia sé théng tin cho nhau thi chiing

can két noi internet. Vay thi Cac mdy tinh d6 giao tiép véi nhau nhi thé ndo?
2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi:
-Muc dich:

+ Biét cac may trong Internet giao tiép bang cach nao

+ Biét dia chi cic may tinh trong mang Internet

Hoat dong ciia thay va tro Noi dung kién thic
Hoat dong 1: Giao tiép giira cdc may tinh trong mang internet

GV: bit cau hdi thao luan 3. Cac may tinh trong mang giao tiép véi nhau
- Cdc may tinh trong mang giao tiép véi nhau | nhw thé nao?

nhu thé nao? - Céc may tinh trong mang internet giao tiép duoc
- TCP/IP La gi ? Churc nang cua no ? v6i nhau 1a do chung st dung chung b¢ giao thurc
- Noi dung géi tin bao gom nghitng thanh phan | truyén théng TCP/IP.

nao ? - TCP/IP? La tap hop vé khudn dang dir li¢u va
Hs : Thao luan-> Trinh bay phuong thirc truyén dir liéu giita cac thiét bi trén

mang

Gv : Nhan xét-> Noi dung
- TCP (Transmisson Control Protocol):

> La giao thuc cho phép hai thiét bi truyén
thong trong mang két ndi voi nhau va trao doi
cac dong dir li¢u (da dong gobi) hoac thong tin
can truyén.

» Dam bao phan chia dir li€u & may gui thanh
€61 nhd c6 khuon dang, kich thudc xac dinh
va phuc hoi dir liéu gbc & may nhan.

- IP (Internet Protocol):

La giao thirc chiu trach nhiém vé dja chi va dinh
tuyén dudng truyén, cho phép cac goi tin di dén dich
mot cach riéng 1€, doc lap.

- Ngi dung géi tin bao gom:

» Dia chi nhan, dia chi gui.

» Dir liéu, d¢ dai.

> Thong tin kiém soat 131 va cac théng tin phuc
vu khac.
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Hoat dong ciia thay va tro Néi dung kién thirc

- Dbam bao kiém soat 161 khi truyén tin.

Hoat dong 2: Pia chi cac may tinh trong mang internet.

Gv: Dat cau hdi thao luan * Lam thé nao géi tin dén diing ngwoi nhin:
Lam thé nao dé géi tin dén nguoi nhdn? - M&i may tinh tham gia vao mang déu c6 mot dia
IP con co tén nao khac? chi mang duy nhét, goi la dia chi IP.
Hs: Thao luan -Vidu: 192.168.2.5
Hiéu IP -> tén mién
Gv: Nhan xét-> Pua ndi - Cac may chi DNS chuyén dbi IP sang dang ki tu dé

tién su dung goi la tén mién. Moi t€n mién gdm nhicu
truong, phan cach béi dau cham(. )
Vi du: Dantri. com. vn

3. Hoat dong luyén tap:

- Muc dich: Cung cb lai cac kién thue da duoc hoc
Gv: Pua cau hoi 1én may chiéu

Cau 1: TCP/IP la tén goi cua ...

A. 1 giao thue

B. 1 b6 giao thic

C. 1 thiét bi mang

D 1 phan mém

Cau 2: Hiy cho biét tén mién ciia website www.edu.net.vn do nwéc nao quan ly?
A. My.
B. Phap.
C. Viét Nam.
D. Trung Qudc.
Cau 3:
4. Diin do, hwéng din hoc sinh hoc tip & nha:
% V& nha hoc bai cii va xem trudc ndi dung bai mai.
% MJdi HS tim cho minh mot s6 dich vu cta Internet.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY
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Tiét CHU PE
41,42 MOT SO DICH VU CO BAN CUA INTERNET
Tiét Tén bai day Ghi chi
- Khéi dong:

v/ Kiém tra bai cii vé giao thic TCP/IP

v/ Hs xem mot sb trang web dé biét thong tin trén trang web, trang
Mot sé dich vu co ban chu, web tinh va dong, cach truy cap

41 clia Internet -Tiét 1 | -Hinh thanh kién thirc méi:

(Muc 1, 2). v’ Biét Khai niém hé thong WWW, siéu vin ban.
v Biét Trang web, trinh duyét web, website

v’ Biét Trang web dong, trang web tinh.

v’ Biét tim kiém thong tin trén internet.

- Khéi dong: Kiém tra bai cii to chic thong tin, tim kiém thong tin

Mot so dich vu coban | (an Internet

42 i -Tié .
cta I(“l\tl‘:;‘gt 4)T €2 | Hinh thanh kién thirc méi:
T v Biét chirc nang thu dién tir va bao mat thong tin
I. MUC TIEU:

1. Kién thirc:
v Biét Khai niém hé théng WWW, siéu vin ban.
Biét Trang web, trinh duyét web, website

<

v Biét Trang web dong, trang web tinh.
v Biét tim kiém thong tin trén internet.
v' Biét chtrc ning thu dién tr va bao mat thong tin
2. Ki nang:
v Str dung duoc trinh duyét web.
v Thuec hién dugc dang ki, giri, nhan thu dién tr.
3. Thai dp: Co6 thai do lanh manh khi str dung Internet.
4. Ning lue huwéng téi: Nang luc giai quyét van d&, CNTT, nang luc hop téc.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido 4n, Slide , may chiéu.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC:
TIET 41: MQT SO DICH VU CO BAN CUA INTERNET(T1)
1. Hoat djng khéi dpng/ Tao tinh huong:
- Muc dich:
+ Kiém tra bai cii vé giao thirc TCP/IP
+ Xem mot s6 trang web dé biét thong tin trén trang web, trang chi, web tinh va dong, cach truy cap
a. Hoat dong 1: Kiém tra bai cii
Gv: Dit cau hoi kiém tra bai cii
Cdu héi 1: Pé cac may trong Internet giao tiép véi nhau bang cdch nao?
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Cdu hoi 2:Em biet gi vé TCP/IP? IP la gi?
Hs : Tra loi
- Dé cdc may trong mang Internet giao tiép véi nhau phdi ciing siv sir dung chung mét bg giao thirc
TCP/IP
- TCP (Transmisson Control Protocol):
> La giao thic cho phép hai thiét b truyén thong trong mang két ndi v6i nhau va trao doi cac dong
dir liéu (d3 déng goi) hodc thong tin can truyén.
» Dam bdo phan chia dir li€éu & may gui thanh go6i nhé c6 khudn dang, kich thudc xac dinh va phuc
héi dit liéu gdc & may nhan.
- IP (Internet Protocol):
La giao thirc chiu trach nhiém vé dia chi va dinh tuyén dudng truyén, cho phép cac géi tin di dén dich
mot cach riéng 1€, doc lap.
b. Hoat dpng 2: Hs xem céch to chirc thong tin trén mot s6 trang web.
Gv : Pua mot trang web 1én may chiéu
thptbuiductai.quangtri.edu.vn
dantri.com.vn
google.com.vn
Hs : Xem cdch té chirc dit liéu, trang chii, tim kiém théng tin va sir dung trinh duyét web
Gv : Ddt van dé
Cdc em dd biét vi sao cdn cé internet ciing nhuw nhitng loi ich ma internet mang lai. Viy cach t6
chirc théng tin trén internet nhuw thé nao? Hoém nay ta sé ciing tm hiéu mot sé dich vu cia internet.
2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi
-Muc dich :
+ Biét to chuc thong tin trén trang web
+ Biét truy cap trang web
+ Biét 2 cach tim kiém thong tin

Hoat dong ciia thay va tro Noi dung kién thirc

Hoat dong 1: 1. T6 chirc va truy cap thong tin:

Gv: Cho Hs thao luan, tim hiéu cac ndi dung sau: | a). Té chirc thong tin:

- Trén trang web gém c6 nhitng thong tin nao? - Thong Tin trén Internet duoc t6 chic dudi dang

- Si€u van ban 1a gi? Siéu van ban dugc tao ra NN | si€u van ban.

nao? - Siéu vin ban 1a VB tich hop nhiéu phuong tién

- Thé nao goi la Website? khac nhau nhu van ban, hinh anh, 4m thanh, video,
- WWW la gi? ... va cac kién két t6i cac siéu van ban khac. Siéu
- Trang chu la gi? van ban dugc tao ra bang NN HTML

- Trang web co méy loai? Em biét gi vé cac loai | - Mdi siéu van ban duge gan 1 dia chi truy cap tao
do? thanh 1 trang Web.

- Léy mot sb dia chi website vé hoc tap? - Dich vu WWW cAu thanh tir cac trang Web trén
Hs: Thao luan giao thirc truyén tin siéu vin ban HTTP.

Gv: -Goi mot sd nhom 1én trinh bay nhiing ndi | - Website gém 1 hodc nhiéu trang web dugc t chirc
dung vira thao luan=> cac nhom khac nghe b6 | dudi 1 dia chi.
sung. - Trang chii 1a trang dugc mo ra dau tién khi truy
- Pua n6i dung thao luan 1én méy chiéu. cap vao website do
VD: website: www. edu. net. vn
- Co 2 loai trang web: tinh va dong.
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Hoat dong cia thay va tro

Noi dung kién thirc

Hoat dong 1: 1. T6 chirc va truy cap thong tin:

Gv: bat cau hoi

Chtric nang cua trinh duy¢t web? Néu mot $6
trinh duyét ma em hay su dung?
HS: Nghién ctru SGK => Tra 101

b). Truy cdp trang Web

- Trinh duyét web 1a chuong trinh giup giao tiép véi
hé thong dich vu WWW.

- C4c trinh duyét thong dung: Internet Explorer;
Netscape; Firefox, coccoc, google chrome,...

- Truy cap vao trang web thong qua dia chi.

Hoat djng 2: Tim hién tim kiém théng tin.

Gv:
- Mot nhu cau phd bién 14 tim kiém thong tin trén
Internet phuc vu cho nhiéu muc dich khac nhau.
- Pat cau hoi thao luan:
+Tim kiém théng tin trén Internet c6 mdy cdch?
+ Hay néu mot sé dia chi trang web tim kiém
thong dung? Néu cach su dung?

Hs: Thao luan=> Trinh bay

Gv: Goi mQt s0 nhém nhén xét cach trinh bay cac
nhom=> Pua 1én may chi¢u vé ndi dung thao
luan.

Tim kiém thong tin trén Internet c6 2 cdch:

+ Tim kiém theo danh muc dia chi hay lién két
dugc cac nha cung cép dich vu dat trén cac trang
web.
+ Tim kiém nho may tim kiém: May tim kiém cho
phép tim kiém thong tin trén Internet theo yéu cau
cua nguoi dung.
=> Mot sd dia chi cung cip may tim kiém:
a). Website fim kiém thong dung trén thé gii:
www. yahoo. com
www. altavista. com
www. google. com
www. lycos. com
WWW. msn. com
b). Cach thwc hién:
B1: khoi dong Internet Explorer
B2: gd dia chi website tim kiém vao Address
B3: GO cum tur can tim vao SEARCH
B4: An vao niit SEARCH
Két qua tim kiém s& xuét hién
¢). Tim kiém véi google:
B1: GO www. google. com. vn vao Address
B2: Chon
WEB: Tim céac trang web
IMAGE: Tim hinh &anh
NEWS: Tin tic
B3: G6 cum tr vao SEARCH
B4: An Nut SEARCH

3. Hoat djng luyén tap:

- Muc dich: Ciing ¢6 lai céc kién thirc dd hoc: T6 chtrc thong tin trén Internet, tim kiém thong thong tin.

Gv: Phat phiéu hoc tap cho cic nhoém dé tra 101 cac cau hoi tric nghiém sau:
Hiy ghép ndi dung cot bén trai véi bén phai sao cho phit hop nhét

1. Trang web

a. 1a trang duoc md ra dau tién khi truy cip vao website d6
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2. Website

b.la mot phan van ban thuong c6 mau va gach chan(hay hinh anh) trong trang
web va sé& thuc hién mot s thao tac nao d6 khi kich chuot vao.

3.Trang web dong

c. 1a siéu van ban dugc gan moét dia chi truy cap trén Internet.

4.Siéu van ban

d. 13 trang web duoc xay dung trude va luu trit trén web server véi ndi dung cd
dinh

5. Trang web tinh

e. gom mot hay nhiéu trang web trong hé thbng WWWduoc t6 chirc dudi dang
mot dia chir truy cép.

6.Trang chu

f. 1a van ban tich hgp nhiéu phuong ti¢én khac nhau nhu van ban, &m thanh, hinh
anh,...va cac lién két dén cac si€u van ban khac.

7. Siéu lién két

g. 1a trang web c6 kha nang tuong tac gitra ngudi dung véi may chu chira trang
web. Khi c6 yéu cau tu nguodi dung, may chu s€ chon loc dir li€u va tao ra trang
web ¢6 ndi dung dung yéu cau roi gui cho nguoi dung.

Pap an
1 2 5 6 7
C e g f D a

4. Hoat dong van dung/Nang cao:

- Muc dich: Van dung kién thirc d hoc vé tim kiém thong tin dé 1am thyc hanh tim kém

Gv: Goi mdt sd Hs Ién thao tac tim kiém thong tin sau

+ Tim mot bai giang dién tu “ Mot s6 dich vu co ban trén Internet”™?

+ Tim ki€ém mot doan Video vé “ T4c hai nghiém face”

Hs: Lén thao tac tim kiém.
5. HOAT PONG HUONG DAN HQC SINH TU HOQC:
a.Hudéng din hoc sinh hoc bai cii:

Can nam :

- Théng tin trén Internet té chirc nhir thé nao?

- Thé nao goi la website, trang chii?

- WWWla gi?

- Siéu van ban dwoc tao ra bc%ng NN nao?

- Tim kiém théng tin trén Internet?
b. Hwéng din chuin bi bai méi:
- Tiét sau: Mot sb dich vu co ban cua Internet(t2)

- Chuin bi:

+ Chtic niang cta hop thu dién tir? Cho biét mot s6 trang tao dugc hop thu dién tir?

+ Néu mot sd giai phap dé bao mat théng tin?
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TIET 42.MQT SO DICH VU CO BAN CUA INTERNET (T2)

1. Hoat déng khéi dpng/Tao tinh huéng:

-Muc dich: Kiém tra bai cii vé kién thirc da hoc tiét trudec.

a. Hoat dong 1: Kiém tra bai cii
Gv: Dit cau hoi

Cau hoi 1: Em hiy néu nhitng hiéu biét ciia minh vé cach t6 chirc thong tin trén internet?

Cau hoi 2: Tim kiém thong tin c6 may cach? Néu chirc nang cua cac cach tim kiém do6?

Hs: Tra loi

b. Hoat dgng 2: Xem thao tac giri va nhan mét thu dién tir

Gv: Xem thao tic mau vé gt va nhan mat so thu dién tir trén may chiéu

Hs: Quan sét trén may chiéu
Gv: Dat cau hoi

+ Chirc nang cua thu dién tar? Mot sb trang web cho phép tao hop thu dién ti?

+ Pé bao mat thong tin trén Internet ( VD thu dién tir) cin ¢ giai phap nao?

= D6 1a ndi dung hoc ngay hom nay

2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi:

- Muc dich: Biét chire nang thu dién tir va bdo mat thong tin

Hoat dong ciia thay va tro

Noi dung Kién thirc

Hoat dong 1: 3. Thu dién tir(Email)

GV: DBat cau hoi thao luan

- Chtrc nang cua thu dién tir?

- Thu dién tir cho phép gui dugc nhitng thong tin
nao?

- Pia chi hop thong c6 dang nhu thé nao?

Hs: Thao luan nhém=.Trinh bay

Gv: Mot s6 nhém khde bo sung => Pura néi dung
lén mady chiéu.

® La dich vy thuc hién chuyén thong tin trén
mang Internet thong qua cac hdp thu dién
tu.

® Dia chi thu:
<tén hop thu>@<té€n may chu noi dat hop
thu>

@ Dé giri thu dién tir, nguoi giri phai chi rd dia
chi hop thu dién tir ciia nguoi nhan.

Hoat dong 2: 4. Van

dé bao mat thong tin.

GV: Dit cau hoi

-Dé bdo mdt tot thong tin can c¢é nhitng gidi phdp
nao?

- Em beiets gi vé cdc gidi phdp d6? VD minh
hoa?

Hs: Nghién cuu SGK tré 101

a) Quyén truy cip Website:
@ Nguoi ta gidi han quyén truy cdp voi ngudi
ding bang tén va mat khau dang nhap.
& Chi ding dbi twong méi c6 thé vao xem duoc.
b) Ma hoa dir liéu
@ Duoc sir dung dé ting cudng tinh bao mat
cho céc thong diép ma chi nguoi biét gidi ma méi
¢6 thé doc duoc.
@ Viéc md hoa duoc thyc hién bang nhiéu
cach, ca phan cimg 1n phan mém.
c) Nguy co nhiém virus khi st dung céac dich vu
internet.

®@Dé bao vé may tinh ciia minh khong bi virus,
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Hoat dong cia thay va tro Noi dung kién thirc

nguoi dung nén cai mdt s6 phan mém chong virus.

3. Hoat djng luyén tap:
- Muc dich: Cung ¢d céc kién thirc da duoc hoc

Gv: Phat phiéu hoc tdp cho cac nhém hoc sinh thao luan
Cau 1: Chon tir hoac cum tir thich hop trong céc tir hoac cum tir: thong tin, dang ky h¢p, nguwoi dung,

nha cung cap, thw, thu dién tir, may chu, dia chi d¢ dién vao cho trong.

a. bé gui va nhan thu dién tr, ngudi dung can ....... thu dién tg, do.......... Dich vu cép phat.

b. Mai tai khoan....... bao gbém tén truy cap va mat khau dé truy cap khi gui hodc nhan.........
Mbi hop thu dugc gén lién v&i mot dia chi thu dién tir duy nhét ¢ dang <tén truy cap> @ < Dia
chi........ cua hop thu>, trong d6 tén truy cép do.......... tu dat

Pap an:

a. dang ky hop, nha cung cip

b. thu dién tir, thu

c. may chu, nguoi dung

Cau 2: Van dé bao mat thong tin rat quan trong trong thoi dai Internet, theo em phat biéu nao sau day

dung nht:

A.

D.

Chi can 4p dung bién phap cho phép truy cap ¢ gidi han, néu nguoi dung khong duoc cip quyén
hodc gb sai mat khau thi s& khong truy cap duoc ndi dung cua thong tin. Nhu vdy, thong tin c6 thé
duoc phd bién rong rii, dung véi d6i tugng nhung van dam bao an toan.

Viéc ma hoa dir liéu s& ting cuong tinh bao mat cho thong tin, néu lay duoc thong tin ma khong
c6 khoa giai ma thi ciing khong doc duoc. Do vdy, ap dung bién phap nay la du dé dam bao
ATTT.

Dé bao vé may tinh ciia minh, nguoi dung chi can cai mot sb phan mém chéng virus va cap nhat
thuong xuyén.

Mboi bién phép chi bao v¢ thong tin & mot khia canh nhét dinh. Vi vay, can phai két hop nhiéu
bién phap dé thong tin duoc bao vé tot nhat.

Pap an: D

Cau 3: Khi sir dung Internet, theo em nhing diéu gi sau day khong nén:

A.
B.
C.
D.

Cung cap cac thong tin ca nhan mot cach tiy tién cho nhitng dia chi khong déng tin cay
Luu y dén van dé ban quyén

Nhan/mé cac tép/thu khong rd ngudn gde hodc khong dang tin cdy

Dung mat khau dai hon tam ki tw va két hop ca chit lan s6 khi can thiét

Pap an: Nhirng diéu khong nén A va C

4. Hoat dong van dung/nang cao:

-Muc dich: Nham nang cao hi€u biét cia hoc sinh vé cac loai dia chi, virus

Gv: Dua cau hoi 1én may chi¢u

Cau 1:

. N Loai dia chi
Dia chi

Tén mién URL 1P Email

thanhthao@gmail.com X

203.113.115.15 X

http://www.bing.com X

www.gmail.com X
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Cau 2:Tét ca virus may tinh déu c6 thé lam tre; mé};, danh cip dir liéu hodc pha huy dir liéu va hé
thong. ... Theo em, nhitng con duong phd bién nhat ma virus c6 thé 1ay nhiém vao may tinh ctia minh?
Pap an: Co thé lay nhidm qua cic con dudng sau:
- Khi truy cép cac trang web den va mo cac mail c6 ndi dung khong rd ngudn gbc.
- Khi m¢ cac t¢p dinh kém hodc download nhiing tai li¢u trén Internet & nhiing dia chi khong dang tin
cay.
- Khi trao ddi dir liéu v&i nguoi khac thong qua céac loai dia.
5. HOAT PONG HUONG DAN HOQC SINH TU HQC:
a. Hudng dan hoc sinh hoc bai cii:
Can nam:
+ Chtrc ning cua Email, mot s6 tang web cho phép tao hop thu.
+ Céc giai phap bao mat thong tin?
b. Hudng dan hoc sinh chuén bi bai méi:
- Tiét sau: Bai tap thuc hanh 10(t1)
- Chuén bi:
+ Céch st dung trinh duy¢t Internet Explorer, Cococ, google Chone
+MOt sb thao tac trén trinh duyét.
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. Tén bai day
Tiet < A :
4 BAI TAP THUC HANH 10 (T1)
3 SU DUNG TRINH DUYET WEB INTERNET EXPLORER
I. MUC TIEU

1. Kién thire:

% Lam quen véi viée st dung trinh duyét Internet Explorer.

< Lam quen véi mot s6 trang web dé doc thong tin va duyét cac trang web bang cac dia chi.
2. Ky nang:
< Budc dau biét str dung trinh duyét Internet Explorer.
< Biét truy cap vao mot sd trang.
3. Thdi d¢:
% Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bi ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii: Két hop trong qud trinh thwc hanh.
2. Bai moi:
Cdc em di biét thong tin dwoc té chire nhir thé nao va truy cdp théng tin nay. Hém nay cdc em
s€ thwe hanh lam quen véi trinh duyét web Internet Explorer dé truy cdp théng tin trén internet.

Hoat ddng ciia thiy va tro Noi dung kién thirc

GV: Gi6i thiéu mot sd thao tic co ban. 1. Khéi dong trinh duyét IE.
DPé khoi dong trinh duy¢t web, ta thuc hién mot trong
HS: Nam va thyc hanh lai trén may minh. cac thao tac sau:

— Nhay dup chudt vao biéu tuong ‘ﬁ cua IE trén
man hinh nén.

— Chon Start — All Programs — Internet
Explorer.

— Nhén phim Internet trén ban phim (néu c6 )

3 about:blank - Wicrasalt Internet Explorer ll=hES]
e ER Vow Pt Tuk Hp [ ]
Q- 0 WAG s @ 35 5 UBS

e ] bt ok vBa ws?
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Hoat dong cia thay va tro Noi dung kién thirc

HS: Thyc hanh céch truy cap mot trang Web cu | 2. Truy cip trang web bang dia chi.

thé. Cdch 1: Khi d3 biét dia chi cia mot trang web, dé
truy cap trang web do thuc hién theo cac budc sau:
GV: Ra mot bai tap nho vé truy cap trang web. | — G dia chi trang web vao thanh dia chi.

— Nhén phim Enter.

Cdch 2: Nhay chudt vao lién két trén trang web (hién
thoi) dé mé trang web moi twong Ung véi lién két

nay.

Ngoai ra, co thé tim mot sd dia chi trang web trong

bang chon Favorites.

ZA VIET NAM NET - Microsoft Internet Explorer,

[EC=1]e]
Fle Edit View Favortes Tools Help ax
Qe - © - [x] [ @) O sewrn Formons & (2~ 22 - J 3
B ks ¥ G snaon
v U Autolink

A Check

v 59 Eioblocked
v

e 14:44, Thr Mam, 26/01/2006 (GHT+7)

V_nghi Tét: Ding

1
mubn v&, ching phai v “kel

hong
t gt hay 3 I\
| vuing ban cong viec, cé nhimg SV el
ding déing vi nhiing 1§ do...34c bigt lien he
quang cao

TIN ANH

6t cho ngudi VN & nuoc ngoai:
f ~hanh, than trong
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3. Ciing cb:
% Kiém tra mdt vai hoc sinh vé cac trinh duyét web va truy cdp trang web.
% Nam cach str dung trinh duyét web, truy cap thong tin.
4. Din do, hwéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:
% V& nha tim hiéu cach thirc luu thong tin tir web nhu thé nao?

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY
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Ngay soan: 10/01/2014

. Tén bai day
Tiet < A :
4 BAI TAP THUC HANH 10 (T2)
SU DUNG TRINH DUYET WEB INTERNET EXPLORER
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
« Lam quen vdéi viéc str dung trinh duyét Internet Explorer.
% Lam quen voi mot sb trang web dé doc thong tin va duyét cac trang web bang céc dia chi.
2. Ky nang:
% Budc dau biét sir dung trinh duyét Internet Explorer.
% Biét truy cap vao mot s trang web.
3. Thdi dj:
% Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chu dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido an, phong may.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Kiém tra bai cii: Két hop trong qud trinh thwc hanh.
2. Bai moi:
Hém nay cdc em sé tiép tuc thuc hanh lam quen voi trinh duyét web Internet Explorer dé truy

cdp mot s6 nguon thong tin trén internet.

Hoat ddng ciia thiy va tro Noi dung kién thirc

GV: Gidi thiéu mot s6 thao tac co ban. 3. Duyét trang web

e Nhay chudt vao nut 1énh

HS: Nim va thuc hanh lai trén may minh. {2 (Back) dé quay vé trang truéc da duyét qua.

¢ Nhay chudt vao nut 1¢énh = (Forward) dé dén trang
tiép theo trong cac trang da duy¢t qua.

e Nhay chudt vao cac lién két dé chuyén tir mot trang
web nay dén mot trang web khac.

HS: Thyc hanh céch luu thong tin khi duyét | 4. Luu théng tin.

web. Noi dung trén trang web (doan van ban, hinh anh ...)
¢6 thé dugc in ra hodc luu vao dia.

GV: Ra mot bai tap nho vé truy cap trang web. | e Dé luu hinh anh trén trang web dang md, ta thyc
hién cac thao tac:

a. Nhay nut phai chudt vao hinh anh can luu, mot
bang chon dugc mé ra.

b. Nhay chudt vao muc Save Picture As ... khi do
Windows s& hién thi hop thoai dé ta lua chon vj tri

[uru anh.
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Hoat dong cia thay va tro Noi dung kién thirc
Hreniae e D¢ luu tit ca cac thong tin trén trang web hién thoi,
Open Link in Mew Window cn .
Save Taigel As... ta thuc hién cac thao tac:
B a. Chon Iénh File — Save As ...
S ETEtTE: - A A \ . ’ A A .
S iene b. Bat tén t¢p va chon vi tri Iuu t€p trong hop thoai
Set az 'Wallpaper dlIQ’C mo ra.
5 kiap ltem... , AL A ; X N AL A ~
ool c. Nhay chugt vao nat Save dé hoan tat viéc luu trir.
E';w e Dé in thong tin trén trang web hién thoi, ta chon
E“i" SR 1énh File — Print .... Khi 6 Windows s& hién thi hop
AL . , X . .
U thoai cho phép ta tién hanh in.
P topeiier o’Téi (downl9ad2 tép tu Internet: Nhay chuc?t vao mat
sO nut lién két dé tai t€p tor may chu web vé (céac lién
i T s ket nay thuong c6 dang: Download, Click here to
Mew ’ download, Download now hodc tén tép .... )
Oper... CieheD
Egit with Microsoft Word for Windowsd 97
s;\;g._
Page Selup...
1 S_Qfﬂ "
Impost and Expoit..
Propeties
Work Offine
Close

3. Ciing co:
Kiém tra mot s& HS va cho ca 16p thay:

¢ Duyét mot trang web.

% Luu thong tin tir trang web vé nhu: Vin ban, hinh anh ...
4. Dan do, hwéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:

0,

% Cac em hoc bai & nha that tbt.

7
A X4

HS chuan bi ndi dung kién thirc phan chuwong 5 dé tiét sau kiém tra 1 tiét.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY
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Ngay soan: 02/02/2019

Tén bai day
KIEM TRA MOT TIET

Tiét
45

I. MUC TIEU
1. Kién thirc:
1. 1 Mang mady tinh
% Biét nhu cau mang mdy tinh trong linh vuc truyén thong.
% Biét khai niém mang may tinh.
% Biét cac loai phuong tién truyén thong
% Biét mot s6 mang may tinh, cach két ndi may tinh thanh mang.
1. 2 Mang théng tin toan cau Internet
% Biét khai niém mang thong tin toan cau internet va loi ich ciia no.
% Biét cac phuong thic két ndi thong dung voi internet.
% Biét so lugc cach két ndi mang internet
1. 3 Mpt s6 dich vu co ban ciia Internet
< Biét cac khai niém co ban vé t6 chtc thong tin trén internet
% Biét chtc nang trinh duyét Web.
% Biét cac dich vu co ban: Tim kiém thong tin, thu dién tir, bao mat . . .
B. HINH THUC KIEM TRA
Tréc nghiém khéach quan — 100%
C. MA TRAN PE

A Vén dung
A LA A 1A Thong A an X an
Tén Chu deé Nhan biét hi Cap d¢ Cap do
. ieu .
(ndi dung, chuong) (capdo 1) (chp d6 2) thap cao
PR (chpag3) | (chpdog)

Mang may tinh - Biét nhu cau mang may tinh trong

S6 tiét (LT/TS): 2/11 | linh vyc truyén thong.

- Biét khai niém mang may tinh.

- Biét cac loai phuong tién truyén
thong

- Biét mot s6 mang may tinh, cach
két ndi may tinh thanh mang.

So ciu: 14
S diém: 3. 7
Tilg: 40 . %

So cau: 14
Sé diém: 4

S0 cau:
So diem:

So cdu:
So diem:

So cdu:
So diem:

Mang thong tin toan
ciu internet
Sé tiét (LT/TS): 2/11

v/ Biét khai niém mang thong tin
toan cau internet va loi ich cua
no.

v’ Biét cic phuong thirc két ndi
thong dung vdi internet.

v Biét so luoc cach két nbi mang
internet
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Sé cau: 10
S diém: 2. 9
Tilg: 28.6 . %

Sé cau: 10
S diém: 2. 9

So cau: So cau:

8o diem:

So diem:

So cau:
So diem:

Mt sé6 dich vu co
ban cua may tinh.
S tiét (LT/TS): 2/11

v’ Biét cac khai niém co ban vé to
chure thong tin trén internet

v' Biét chtic ning trinh duyét Web.

v Biét cac dich vu co ban: Tim

kiém thong tin, thu dién tir, bao

mat . ..

So cau: 11
S diém: 3. 1
Tilg: 31.4 . %

So cau: 11
So diem: 3. 1

So cau: So cau:

So diém:

So diem:

So cau:
So diem:

D. PE KIEM TRA
Binh kem 100%

TN

E. THONG KE KET QUA KIEM TRA

Lop SS Gioi (=8) Kha(6.5-7. | TB(5-6.4) Yéu 2-4.9 Kém ( <2)
9)
10B8
10B9
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S¢ GD&DPT Quang Tri PE KIEM TRA 1 TIET
Trwong THPT Vinh Pinh Mbon: Tin hoc 10
-—- 000 --- --- 000 -
Hoo VA eI oo

101
7 ot

Phén tra 16i tric nghiém

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

20

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Cau 1: Hé thong WWW duoc cau thanh tir cac...?

A. website B. Vin ban. C. Trang Web. D. bia chi IP.
Cau 2: Khi két ndi may tinh thanh mang, cac may khong thé dung chung thiét bi nao?

A. May in B. May scan C. bia cling D. Chudt
Cau 3: Cong viéc nao sau day khong phai la bao mat thong tin trén internet?

A. Cai dat trinh duyét web B. Gidi han truy cap

C. M3 hoa thong tin D. Cai trinh diét Virus
Céau 4: Hiy cho biét tén mién cua website www. edu. net. vn do nudc nao quan 1y?

A. Phép. B. Viét Nam. C. My. D. Trung Quéc
Cau 5: Mang may tinh két nbi cac may tinh trong mt pham vi mot qudc gia, mot ving lanh thd duge xem 1a mang gi?

A. MAN B. LAN C. WAN D. GAN
Cau 6: Phuong tién truyén thong 1a?

A. Céc thiét bi Wifi. B. Céc thiét bi phat song.

C. Céc thiét bi gitip may tinh ndi mang. D. Cac thiét bi truyén thong.
Cau 7: Dé t6 chirc mang may tinh khong dy don gian ta cdn phai c6?

A. Biém truy cap khong day B. Diém truy cip va vi mang khong day.

C. HUB D. Vi mang khong day
Cau 8: Mang may tinh két ndi cac may tinh trong mot pham vi mét Truong hoc duge xem la mang gi?

A. GAN B. WAN C. MAN D. LAN
Cau 9: Phuong tién truyén thong thuong gdm may loai?

A.3 B.1 C.4 D.2
Cau 10: Mbi méy tinh tham gia mang khéng day déu phai c6?

A. Cép mang. B. Modem

C. Wireless Network Card. D. Hub
Céau 11: Kiéu bd tri mang nao thudng dugc sir dung khi bé tri phong may thuc hanh tin hoc & truong?

A. Kiéu vong B. Kiéu tuong. C. Kiéu duong thing D. Kiéu hinh sao
Cau 12: Két ndi cac may tinh thanh mang khong giai quyét vin dé nao sau day?

A. Chia sé thong tin. B. Sao chép dit liu.

C. Dung chung thiét bi. D. Sao chép dit liéu qua USB
Cau 13: Mang méy tinh bao gdm mdy thanh phan?

Al B.3 C.2 D.4
Cau 14: Thiét bi nao sau day khong phai 1a phuwong tién truyén thong c6 day?

A. Vi mang B. Hub C. Cép xoan doi D. USB 3G
Cau 15: Internet 1a mang may tinh khong 10, két ndi hang tri¢u ... trén khip thé gioi.

A. May in B. May tinh

C. Mang may tinh D. may tinh, mang may tinh

Cau 16: Dé truy cap thong tin trén internet ta sir dung phan mém gi?
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A. Trinh duyét web B. PM soan thao C. PM nghe nhac D. Ca 3 déu ding
Cau 17: Ai la chu so hitu cia mang internet?

A. Billgate. B. Hoi dong internet. C. Microsoft. D. Khoéng ai ca.
Cau 18: Dé chuyén ddi dia chi dang IP sang dang ki ty ta ding may chii nao?

A. DNS B. DSN C.IP D. TCP/IP
Cau 19: Bé giri tin ding may nhan thi mdi may tham gia vao mang internet can c6?

A. Mot dia chi IP. B. Mét dia chi may. C. Mot cung. D. Hai dia chi IP
Cau 20: Viéc phan chia dit liéu 6 may gui thanh cac goéi tin nho hon do giao thuc nao dam nhi¢m?

A. TCP B.IP C. C4 2 phuong an.
Cau 21: Cau ndo sau day khong phai 1a mot phuong thirc két ndi internet?

A. 4G B. Wifi C. ADDL D. 3G
Cau 22: Pé cac may tinh trong mang giao tiép duoc v6i nhau ching phai ding chung ...?

A. O dia cimg B. Giao thirc truyén thong

C. May in D. Dia chi IP

Cau 23: Trang xem diém thi dai hoc thudc loai trang web gi?
A. Web dong B. Web tinh C.ca AvaB dang D. Ca A va B sai.

Ciu 24: Dya theo tiéu chuan nao nguoi ta co thé chia mang may tinh ra thanh: mang cuc bg, mang dién rong, mang toan cau

A. Mat do két nbi. B. Goc do dia 1y. C. Cép truyén. D. Thoi gian két ndi.

Cau 25: Lam thé nao dé tim kiém thong tin trén internet?

A. Dung danh muc dia chi B. Dung may tim kiém C. Ca 2 phuong an trén.
Cau 26: Dau la dia chi IP dung?

A. 178.23.45.67 B. 192.168. 1. 290 C. 256.20.90. 21 D. 23.219.12
Cau 27: Thong tin trén internet thuong dugc to chirc dudi dang?

A. Siéu vin ban. B. Hinh anh. C. Vin ban. D. Am thanh
Cau 28: Loai nio sau day khong phai 1a cap truyén thong?

A. Cap dong tryc. B. Cap dién. C. Cap xo4n doi. D. Cap Quang.
Cau 29: Dia chi IP duoc chuyén doi sang dang ky tu duoc goi 1a gi?

A. Tén mién B.IP ki ty C. IP dong D. Ca 3 déu ding
Cau 30: Nhu thé nao 1a trang chu cia mot website?

A. Trang 16n nhit B. Trang dai nhit.

C. Trang mé ra déu tién. D. Trang m& ra cudi ciing

Cau 31: Dé truy cap trang web ta co thé ding phan mém nao sau day?

A. Google. com. vn B. Word. C. internet Explorer. D. Powerpoint
Cau 32: Hé thong thong tin dién tir ctia trudng trén mang internet 1a trang web hay website?

A. Trang web B. Website C. C4 2 déu ding
Cau 33: Thuat ngtr Internet dugc hiéu 1a?

A. Mang cuc bd B. Mang méy tinh toan ciu

C. Mang dién rong D. Mang dién thoai
Cau 34: Email l1a gi?

A. Thu dién tur B. May tim kiém C. Trinh duyét web D. Ca 3 déu ding

Cau 35: Trén internet mdi siéu vian ban dugc gan mot dia chi truy cap tao thanh mot?
A. Trang Web. B. Website C. Trang chu D. Web dong.

uigeli.xyz Trang 159



uigeli.xyz
Ngay soan: 23/01/2019

. Tén bai day
Tiét . :
46 BAI TAP THUC HANH 11 (T1)
THU PIEN TU VA MAY TiM KIEM THONG TIN
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Nim duoc mot sb dich vu cta Internet vé thu dién tir va tim kiém thong tin.
2. Ky nang:
% Biét ding ky mot hop thu dién tor mai.
+ Xem, soan va gui thu dién tur.
3. Thai do:
+ Nghiém tuc, tap trung, tich cyc chu dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bi ciia gido vién: Sgk, gido an, phong may.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii: Két hop trong qud trinh thuc hanh.
2. Bai moi:
Hién nay viéc nhdn va giri thuw dién tir dd dan thay thé viéc viét va givi thu gidy. Vay sir dung thu
dién tir nhie thé nao? Hom nay chiing ta sé thuc hanh lam quen véi thw dién tir.

Hoat dong ciia thay va tro Noi dung Kién thirc

e GV huéng dan thyc hién viéc dang ki hop thu | 1. Thu dién tir
trén website ciia Yahoo Viét Nam théng qua dia | a. Pang ki hop thu:
chi: al. Mo trang web

http://gmail. com http://Gmail. com
a2. Nhay chudt vao nit Piang ky ngay dé mo trang
e Sau khi hoan thanh dang ki hop thu, cin phai | Web dang ki hop thu méi.

nhé tén truy cap va mat khiu dé co thé ding a3: Khai bao céac thong tin can thiét vao mau dang ki

nhap vao hop thu. Hop thu s& dugc tao trén may | RhU tén truy cap, mat khau, ...

a4: Theo cac chi dan tiép dé hoan thanh viéc dang ki
hop thu

chu cta nha cung cap dich vu.

¢ Cho HS thuc hanh dang ki hop thu dién tu.

HS: Dang nhap hop thu. b. Pang nhap hop thu:

bl: M¢ lai trang chu cua website thu di¢n tu
(http://Gmail. com)

b2: G& tén truy cap va mat khau.

b3: Nhay chudt vao nit Ping nhap dé mo hop thu.

e Chii y: C6 thé tai cac thong tin trong hop thu | ¢. Si dung hdp thu:
vé may ca nhan dé luu twong tu nhu luu thong | C6 thé thuc hién nhiing thao tac sau:
tin trén trang web. ¢ Doc thu:
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Hoat dong cia thay va tro Noi dung kién thirc

— Nhay chudt vao nat Hop thw dén
— Nhay chudt vao phﬁn chu dé cua thu mudn doc.

e Soan thw va gtri thu:

e Mot s6 thanh phan co ban cua thu dién tir: — Nhay chudt vao nat Soan thw dé soan mot thu moi.
— Dia chi nguoi nhan (To); — G0 dia chi nguoi nhan vao 6 Ngwdi nhan.

— bia chi nguoi gl (From); — Soan ndi dung thu.

— Chu dé (Subject); — Nhay chudt vao nat Giri dé giri thu.

— Ngay thang gui (Date); e Déng hip thu:

—Noi dung thu (Main Body); Nhay chudt vao nit Piang xuét dé két thac khi khong
—Tép gén kém (Attachments); lam viéc voi hop thu nira.

— Giri mot ban sao dén dia chi khac (CC)

e Cho HS thuc hanh dang nhép va st dung hdp
thu

4. Ciing cd, kiém tra
% Yéu ciu mdi HS dang ky dugc cho minh mot hom thu dién tir Gmail

< Gui mot bire thu dén dia chi: Phul.eeThanh@gmail. com
4. Din do, hwéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:
% V& nha néu ban nao c6 diéu kién thi tiép tuc tao va st dung hom thu dién tir.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY

uigeli.xyz Trang 161


mailto:PhuLeeThanh@gmail.com

uigeli.xyz

Ngay soan: 09/02/2014

. Tén bai day
Tiét . ¢
) BAI TAP THUC HANH 11 (T2)
7 THU PIEN TU VA MAY TiM KIEM THONG TIN

I. MUC TIEU
1. Kién thirc:
% Nim duoc mot sb dich vu cta Internet vé thu dién tir va tim kiém thong tin.
2. Ky nang:
% Biét ding ky mot hop thu dién tor mai.
+ Xem, soan va gui thu dién tur.
3. Thai do:
+ Nghiém tuc, tap trung, tich cyc chu dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, lam viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bi ciia gido vién: Sgk, gido an, phong may.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii: Két hop trong qud trinh thuc hanh.
2. Bai moi:
Hom nay chung ta sé tié'p tuc thuc hanh lam quen voi thw dién tw. Ban nao da sw dung dwoc roi
thi givip d& cho nhitng ban khdc, ban ndo chwa lam dwoc thi hém nay hdy tiép tuc.

Noi dung Kién thirc

Hoat dong ciia thay va tro
GV: Huoéng dan thém cho nhitng HS chua 1am duoc
HS: Tiép tuc thuc hanh tao va st dung hom thu dién tir.

3. Ciing cd, kiém tra
% Yéu ciu mdi HS dang ky dugc cho minh mot hom thu dién tir.
% Giri mot bire thu dén dia chi: PhuLeeThanh@gmail. com
4. Dan do, hwéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:
% Vé nha tiép tuc sir dung hom thu dién tir.
% St dung may tim kiém tim kiém thong tin, cach tai cac dé thi tir mang, cach dinh kém tép vao khi

*

X/

gui thu.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY
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Ngay soan: 09/02/2014

Tén bai day
BAI TAP THU'C HANH 11 (T3)
THU PIEN TU VA MAY TiM KIEM THONG TIN

Tiét
48

I. MUC TIEU
1. Kién thirc:
% Nim duoc mot sb dich vu cta Internet vé thu dién tir va tim kiém thong tin.
2. Ky nang:
% Str dung dugc mot sé may tim kiém thong tin dé tim kiém thong tin can thiét trén internet.
3. Thdi dj:
+ Nghiém tuc, tap trung, tich cyc chu dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dép goi mé, 1am viéc nhom, thao luén.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, gido an, phong may.
2. Chuin bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Kiém tra bai cii: Két hop trong qud trinh thwc hanh.
2. Bai mdi:
Hém nay chiing ta sé thire hanh lam quen véi viéc sie dung mdy tim kiém théng tin dé tim kiém

théng tin can thiét trén internet.

Hoat ddng ciia thiy va tro Noi dung kién thirc

GV : Néu yéu cau:
% Sir dung cong cu tim kiém Google hiy trinh bay nhing hiéu biét ctia minh vé:
v' Giéi thiéu vé ky thi TN THPT 2011
v Tim va tai vé dé thi tot nghiép THPT 2011
< Noi dung tim dugc hdy soan thu va giri vé dia chi: PhuleeThanh@gmail. com
HS: Thyc hanh theo may.

3. Cung co, kieém tra

0,

% Yéu cau mdi HS hoan thanh noi dung tim hiéu.
% Giri mot bire thu dén dia chi: PhuleeThanh@gmail. com

4. Diin do, hwéng din hoc sinh hoc tip & nha:
% V& nha néu ban nao c6 diéu kién thi tiép tuc tao va st dung hom thu dién tir.
X

L)

*

Tim hiéu thém cach tim kiém thong tin va str dung Email dé guri thu.
% N&m trude: Khai niém STVB, hé soan thao van ban, Cac chuc nang cua h¢ STVB.
V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY
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Tiét
49

I. MUC TIEU
1. Kién thirc:

+ Biét cac chirc nang chung ctia hé soan thao van ban.

2. Ky nang:
% Chua yéu cau ki nang cy thé.
3. Thai dj:
% Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC

Ngay soan: 15/02/2014

Tén bai day
MOT SO KHAI NIEM VE SOAN THAO VAN BAN (T1)

% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.

III. CHUAN BI
1. Chudn bi ciia gido vién: Sgk, Sbt, giao an, slide.

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii: Khong.
2. Bai moi:

Cho mot vai hinh minh hoa viéc soan thdo van ban trén may va b&ng tay. Cho HS phat biéu mot

50 vi du vé van ban dep duwoc trinh bay bang mdy nham tao sw hing thu khi can soan thdo van ban

bang may.

Noi dung kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hoc sinh

Hoat dong 1: Tim hi€u v¢€ hé soan thao van ban

1. Khai niém hé¢ soan thio vian ban:

- K/n: Hé soan thdo van ban la mdt phﬁn mém ung
dung cho phép thuc hién cac cong viéc lién quan dén
viéc soan van ban: Gd van ban, sira di, trinh bay, luu
trit va in an.

GV: Cho 2 vi du vé 2 vin ban soan bang may
va bang tay.

HS: Trinh bay sy nhiing uu diém cia vin ban
soan bang may.

GV: Vay ding gi dé soan thao trén may?

HS: Trinh bay khai niém h¢ STVB.

Hoat dong 2: Cac churc nang cua HéE soan thdo van ban

2. Cac chirc niang cta hé soan thio vian ban:

a) Nhdp va lwu triv van ban:

- H¢ soan thdo cho phép ta nhdp van ban vao va luu
trit trén cac thiét bi nho.

b) Sika doi vin bén:

GV: Dua ra 5 hinh minh hoa.
HS: Thao luan rut ra thr tu cac thao tac soan
thao: Nhap -> Stra d6i -> Trinh bay -> In 4n
GV: Dua trén céc thao tac nay dé dan dat vao
muc 2
GV: Dua yéu cau noi dung

0 Trinh bay cac chic ning chinh can co

cua hé soan thao van ban.

HS: Thao luan, trinh bay.
HS: Trinh bay sira d6i van ban




Noi dung kién thirc Hoat dgng cia gido vién va hoc sinh

Céc stra doi trén van ban thuong gom:
% Sira doi ki tw va tir: X6a, chén thém hay thay
thé ki tu, tir hodc cum tir.
% Sira déi cau triic van ban: Xoa, sao chép, di
chuyén, chén thém mot doan van ban.
¢). Trinh bay van ban: GV: Gidi thiéu kha nang dinh dang la chic
- Trinh bay van ban la mgt chlrc ning rit manh cia nang rat manh cua hé STVB.
cac h¢ STVB giup ta trinh bay dugc nhiing vin ban

dep, phu hop.
- Ta c6 thé chon dinh dang: GV: Néu yéu cau noi dung
< Kity.. 0 Tim hiéu cac thao tac dinh dang ki tu?
% DPoan. 0 Thao tdc nao tng vai dinh dang gi?
s Trang. HS: Hoat dong
* Kha nang dinh dang ki tu: GV: Mo ta mot vai thao tac trén may.
* Kha nang dinh dang doan: HS: Quan sat va thao luan d6 la thao tac gi,
* Kha nang dinh dang trang: dinh dang gi.
d) Mjt sé chive ning khdc: GV: Hiy trinh bay mot s chuc niang khac ma
% Chén hinh anh, ki tw dic biét. em biét?
% V& hinh tao chit nghé thuat. HS: Trinh bay.
< G tat va sira 15i.
< Tim kiém va thay thé.
% Tao bang, thuc hién tinh toan.

3. Ciing cb:
% Cho hoc sinh nhéc lai sy vu viét ciia vin ban soan b.':ing may.
% H¢ soan thao van ban la gi?
%+ Cac chtrc nang co ban cta hé soan thao van ban.

4. Din do, hwéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:

+» Vé nha hoc bai cii va xem trude go van nhu thé nao.

% Hoc trudc cach gd tiéng Viét theo kiéu gd Telex va VNI

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY




Ngay soan: 15/02/2014

Tiét Tén bai day
50 MOT SO KHAI NIEM VE SOAN THAO VAN BAN (T2)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét cac chiic ning chung cua hé soan thao vin ban.
% Biét mot sb quy ude trong soan thao vin ban.
% Biét khai niém vé dinh dang vin ban.
% C6 khai niém veé cac van dé xir 1y chir Vi¢t trong soan thao van ban.
2. Ky nang:
% Chua yéu cau ki nang cu thé.
3. Thai d¢:
% Nghiém tuac, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, slide.
2. Chuén bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii:
Cau hoi: Néu khai niém va chirc nang cia h¢ soan thdo van ban?
2. Bai moi:
Tiét trude cac em da biét duoc dung gi dé soan thao van ban trén may tinh. Cho mot vi du danh
diing quy tic, mét vi du ddnh sai quy tac. Vay khi danh can dép vmg nhitng quy tic nao?

Noi dung Kién thirc Hoat dong ciia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 1: M6t s6 quy udc trong viée g6 van ban

3. Mt s6 quy wéc trong viée gd vin ban:

a) Mot s6 don vi xw li: GV: Minh hga mét trang van ban cung vdi cac
Cac don vi xur 1i khi soan thao van ban: don vi xtr li. Néu yéu cau noi dung
< Kitu. 0 Trinh bay cac don vi xur li trong soan
«» Tu: Mot hodac vai ki tur ghép lai voi nhau. thao van ban.
< Cau: Tap hop nhiéu tir két thuc bang diu ngit 0 Minh hoa trén van ban.
cau. HS: Trinh bay c4c don vi xtr 1i trong van ban.

< Poan vin ban: Nhiéu ciu c6 lién quan véi
nhau hoan chinh vé ngit nghia.
* Trang: La phén van ban dinh dang dé inra trén | GV: Pua ra 2 hinh minh hoa, mét hinh sai quy

mot trang. tac gd, mot hinh dung.
b) Mt sé quy wéc trong viéc go vin ban: HS: Hoat dong
% Cac dau ngat cau: (. ,:;!?) phai dat vao sat tur 0 Nhan xét vé 2 vin ban.
phia trude va tiép theo 1a mot dau cach. 0 Rat ra cic quy tic khi gd vin ban.
% Giira cac tir dung mot ki tu trong dé phan cach (Phiéu hoc tdp sé 1)
va Chi xudng dong bang mot 1an Enter GV: Chét y bang Slide.

>

(13 1K 6 (e 13

Cac diu ngodc md: gom “(“, “[, “{*, “<”, “ | GV: Chuyén y bang goi cho HS vé gd tiéng

o
%




Noi dung Kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

phai dat sat vao ki tu dau tién cua tir tiép theo.
% Cac diu ngoac mo: ), |, }, >, ” phai dat vao tu
ding trude.

Viét nhu thé nao.

Hoat dong 2: Tim hiéu g0 chir Viét trong soan thdo van

ban.

4. Chir Viét trong soan thio van ban:
a) Xuw li chir Viét trong may tinh:
- Hi¢n tai, may tinh da cho phép nhap, hién thi va luu
trit van ban mot sé dan toc ¢ Viét Nam nhu: Chit Viét.
chir Nom, chir Thai. . .
- Viée xtr li chit Viét trong may gom:

< Nhap van ban tiéng Viét vao may tinh

< Luu trit, hién thi va in 4n.
b) Gé Chiwr Vigt
- Bé gb duoc chit Viét trong may can st dung churong
trinh hé tro g6 chit Viét.

Vi du: Vietkey, Unikey . . .

- Hai kiéu gd pho bién hién nay:

% Kiéu Telex

% Kiéu VNI
¢) B ma chir Viét va Phong chir Viét
- Cac bo ma chir Viét thong dung:

s TCVN3

X/
X4

X/

% Unicode
- Bang Phong chir tmg véi by ma:

Phéng chir B0 ma
.Vn TCVN3
VNI- VNI
Times New Roman Unicode
Arial, Tahoma ...

GV: Trinh bay nhanh vé xtr 1y chit Viét.

HS: Trinh bay cac thao tac khi xtr li chir Viét

GV: Néu yéu cau ndi dung

0 Nhitng phim nao con thiéu trén ban
phim khi gb tiéng viét?
0 Pé gd duoc chit Viét ta phai lam thé

nao?
HS: Hoan thién phiéu hoc tdp s6 2
HS: Thao luan GV chét ¥.
HS: Goi bat ky HS 1én g5 tén minh vao may
(Theo 2 kiéu go)
Minh hga: Mot van ban sai Font nén hién thi
sal.

GV: Giéi thiéu mot sd phong chir va bang ma
twong Ung.
HS: Chuy

3. Ciing cb:
- Cuing ¢b kién thtre: Cho HS nhic lai.
< Dung phan mém gi dé hd tro gd tiéng viét.
< Co6 may kiéu gd.
¢ Céch chon phong chit va bang ma tuong Gng.
- Bai tdp cung co:
Céu 01: Doan sau sai quy tic gd ¢ nhitng diém nao?

Birc thu cta ¢ tong théng My Abraham Lincoln ( 1809- 1865)giri thay hiéu truéng ngdi truong

noi con trai dng theo hoc . Pugc viét ra tir gan 200 nim trude , lai 1a & nudc My, nhung bic thu van gitr

nguyén tinh “ thoi su ” va goi nhidusuynghi cho chung ta.
Cau 02: Bé go vio ho tén MUA MUA HE ta phai gb thé nao trong kiéu go Telex

A. MUR MUAS HEF

B. MUWA MUAF HEF

C. MUAX MUAF HEJ

Cau 03: Dé go vao ho tén MUA MUA HE ta phai gb thé nao trong kiéu gd VNI

A. MU7A MUA2 HE2

B. MU6A MUA2 HE3

C. MU4A MUA2 HE3




Cau 04: Ghép ndi Font & cot 1 tuong tmg voi bang ma nao & cot 2.

Font Biang ma
. VnAristote Unicode
VNI-Bamas TCVN3(ABC)
Time New Roman, Arial, Tahoma VNI

Cau 05: Hay chuyén sang tiéng Viét doan ki ty duoc gd theo kiéu gd VNI sau:
Chie6nl tha8ngl D9ie6 Bie6bn Phu3 lu7ng2 laby4 na8m cha6u, chaébnl d9o6ng5 d9ia5 ca6u2.
4. Diin do, huéng din hoc sinh hoc tap ¢ nha:
% V& nha hoc bai cii va xem trudc gd vian nhu thé nao.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY



PHIEU HQOC TAP

PHIEU SO 1:

1. 1 Khi g5 vin ban can tuan theo nhitng quy tic gb nao?

* Chi ra nhimng 11 vé quy tic gd trong doan vin ban sau:

CHUC NANG CUA HE PIEV HANH :
Heédiéu hanh to chire giao tiép gitrta ngudi dung va he
thong.
Cung cap tair nguveén { bo nhdé ,cac thiét bi ngoai vi,... ) cho

cac chuong trinhvato chire thue hién cacchuongtrinh do.

to chure Luru gitr thong tin trén bo nhé ngoair , cung cap cac
coOng cu dé tim . kiem va truy cap théng tin

Phiéu hoc tip s 2:
2. 1 Cach gd trong kiéu gd Telex

Tw | A | A | D | 2| 06| 0| v sé| T Hoi| Nga | N0 | Xoa
n g dau
Go
2.2 Céach gb trong kiéu VNI
Sic | Huyén | Héi | Nga | Ning | Dau \% p Xoa

3
>
(g]
(="
&
=

Go
2.3 GO Tén cua nhom minh:

Theo kiéu gd Telex







Phiéu hoc tap so 3: Ciing co
Céu 01: Doan sau sai quy tic gd ¢ nhitng diém nao?

Birc thu cta ¢b tong théng My Abraham Lincoln ( 1809- 1865)giri thay hiéu trudng ngdi truong
noi con trai ong theo hoc . Puoc viét ra tir gan 200 nam trudc , lai 13 & nuéc My, nhung burc thu van giit
nguyén tinh “ thoi sy ” va goi nhiéusuynghi cho ching ta.

Cau 02: Dé gd vao ho tén MUA MUA HE ta phai gb thé nao trong kiéu gd Telex

A. MUR MUAS HEF B. MUWA MUAF HEF C. MUAX MUAF HEJ
Cau 03: Dé gd vao ho tén MUA MUA HE ta phai gd thé nao trong kiéu go VNI

A. MU7A MUA2 HE2 B. MU6A MUA2 HE3 C. MU4A MUA2 HE3

Cau 04: Ghép ndi Font & cot 1 tuong (mg véi bang ma nao & cot 2.

Font Biang ma
. VnAristote Unicode
VNI-Bamas TCVN3(ABC)
Time New Roman, Arial, Tahoma VNI

Cau 05: Hay chuyén sang tiéng Vié¢t doan ki tu dugc gd theo kiéu g0 VNI sau:
Chie6nl tha8ngl D9ie6n5 Bie6bn Phu3 lu7ng2 laby4 na8m cha6u, chaénl d9o6ng5 d9ia5 cabu?2.



Ngay soan: 17/02/2014

Tiét Tén bai day
51 LAM QUEN VOI MICROSOFT WORD (T1)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét man hinh 1am viéc cta hé soan thao van ban.
% Hiéu céc thao tac soan thao van ban don gian: M tép van ban, gd van ban, ghi tép.
2. Ky nang:
¢ Thyc hién dugc viéc soan thao van ban don gian.
¢ Thuc hién dugc cac thao tac don gian: Mo tép, dong tép, tao t€p, ghi tép van ban.
3. Thai d¢:
s Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao ludn.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii:
Cau hoi: Trinh bay cac quy tic khi gd van ban? G& mot doan theo kiéu gd Telex?
2. Bai mai:
Tiét trude cac em da lam quen voi hé soan thdao van ban. Hom nay chung ta tim hiéu vé mét hé
soan thdao van ban cu thé dé la Microsoft Word.
Hoc sinh s¢€ hoc ly thuyét két hop thao tac trén mdy tai phong thuc hanh. GV sé€ day trén hé théng
Netop School.

Noi dung Kién thirc Hoat dong ciia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 1: Tim hiéu cach khéi dong Word

1. Khéi dong Microsof Word: GV: Cho HS tim hiéu SGK va thao tic trén
C6 nhiéu cach dé khoi dong Word: may.
% Click dap chudt vao biéu tuong ] HS: Dai dién c4c nhém trinh bay mau
% Start/ Program/ Microsoft Office/ Microsoft
Office Word

Hoat dong 2: Tim hiéu cac thanh phan chinh trén man hinh lam viéc cia Word

2. Man hinh lam viéc ctiia word:
a) Cdc thanh phén trén man hinh: GV: Néu yéu cau tim hiéu trén may.
b) Thanh bdng chon HS: Trinh bay qua hé théng Netop
¢) Thanh bang chon
d) Thanh cong cu:

Hoat dong 3: Luu van ban

3. Luu van béan: GV: Dua yéu cau noi dung
- Luu van ban bang cach: 0 Luu van ban bang cich nao?
% File/ Save 0 Khi luu xay ra nhiing truong hop gi?
% Chon biéu tuong Save trén thanh cong cu HS: Tim hiéu va thao tac trén may, xong dai

% Nhan Ctrl + S dién trinh bay va tu ghi chép.




Noi dung kién thirc Hoat dgng cia gido vién va hoc sinh

- Luu voi tén gi? Luu trit & dau?
- Céc truong hop khi chon luu van ban: GV: Luu y thém luu van ban vdéi tén gi, luu tri

% THI: khi hop thoai Save as xuét hién: Chon | & dau.
luu trir véi tén gi va luu trit ¢ dau.

% THI1: Néu vin ban da duge luu mot lan trude
do, moi thay ddi duoc luu vao tep cil.

Hoat dong 4: Dong word va két thiic phién lam viéc

4. Pong vin ban va két thic word HS: Ty tim hiéu SGk va thao tac trén may tinh.
- Tru6e khi dong vin ban can luu van ban.
- P6ng vin ban bang cach: GV: Cho HS trinh bay qua Netop.
% File/ Close.
% Chon biéu twong ddu X mau den goc trén bén
phéi
- Thoat khoi Word:
¢ File/ Exit.
% Chon biéu tuong diu X mau do goc trén bén

phai.

3. Cling co:
Cho mot vai HS thao tac trén may céc thao tac:
+ Khoi dong Word
% Luu van ban
% Két thuc phién lam viéc
4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip é nha:
% Vé nha hoc bai cii va xem trude phan bai méi trong SGK.
% Tim hiéu trudc vé Word.

V.RUT KINH NGHIEM TIET DAY




Ngay soan: 18/02/2014

Tiét Tén bai day
52 LAM QUEN VOI MICROSOFT WORD (T2)
I. MUC TIEU

1. Kién thire:

«¢ Biét man hinh lam viéc ctua hé soan thao van ban.

2

2. Ky nang:
3. Thai d¢:
s Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.

II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC

% Hiéu céc thao tac soan thdo van ban don gian: M¢& t¢p van ban, gd van ban, ghi tép.

* Thuc hién duoc viéc soan thao van ban don gian.
¢ Thuyc hién dugc cac thao tac don gian: Md tép, dong tép, tao t&€p, ghi t&p van ban.

% Phuong phép van dap goi ma, lam vi¢c nhom, thao luan.

III. CHUAN BI

1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii:

Cau hoi: Em hay thyuc hién céc thao tac sau: Khéi dong Word, GO ho tén minh vao theo kiéu g0 Telex,

Luu vin ban véi tén 13 Ktbaicu trong 6 dia E roi két thuc phién lam viéc.

2. Bai moi:

Tiét truoc cac em da tim hiéu va thao tac trén mdy cac thao tdac co ban khi lam viéc voi Word.

Hém nay ching ta tiép tuc tim hiéu vé cdc thao téc co ban khi soan thao.
Hoc sinh s& hoc 1y thuyét két hop thao tac trén may tai phong thuc hanh. GV s& day trén hé thong

Netop School.

Noi dung Kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 1: Tim hiéu tao tép van ban moi

5. Soan thao van ban don gian:

a) Tao mot van bdan maoi:

Bang cach:
+» File/ New
% Chon biéu tugng New trén thanh cong cu
% Nhén Ctrl + N

GV: Cho HS tim hiéu SGK va thao tac trén
may.
HS: Pai dién cac nhém trinh bay mau

Hoat dong 2: Tim hiéu md mot tép van ban di c6

b) Mo mgt tép van bdn da co:
Bang cach:
% File/ Open

% Chon biéu tuong Open
< Nhén Ctrl + O

GV: Néu yéu cau tim hiéu trén may.
HS: Trinh bay qua hé thong Netop

Hoat dong 3: Luu van ban

¢) Con tro van bdn, con tro chugt.
- C6 hai loai con tré trén man hinh:

X/

+* Con tro van ban

GV: Dua yéu cau ndi dung
0 Cé may loai con tro trén man hinh?

Phan biét cac loai con tré?




Noi dung kién thirc Hoat dgng cia gido vién va hoc sinh

% Con tro chudt 0  Céch di chuyén con tré vin ban?
- Di chuyén con tr6 van ban: HS: Tim hi€éu va thao tac trén mdy, xong dai

X/

¢ Dung chuét: Di chuyén con tro chudt tdi vi tri | dién trinh bay va tu ghi chép.
mong mudn va nhay chudt.

% Dung phim: Home, End, Page up, Page

down, cic phim 1én xudng qua vé hodc nhin

t6 hop phim.

Hoat dong 4: Tim hiéu khi gé vin ban

d) Go van ban: HS: Ty tim hiéu SGk va thao tic trén may tinh.
Khi g5 luu ¥ 2 ché do go:
% Ché do chén: Noi dung s& dugc chén vao trude | GV: Cho HS trinh bay qua Netop.
vi tri con tro van ban.
% Ché do de: Mdi ki ti gd vao sé& thay thé ki tu
da c6 bén phai con tré van ban.

Hoat dong 5: Tim hiéu mdt sd thao tac Chon vin ban, xda, sao chép, di chuyén.

e) Cdc thao tdc bién tip: GV: Néu yéu cau tim hiéu cac thao tic bién
* Chon van ban: tap.

* Xéa van ban: HS: Tim hiéu va tu ghi chép vao v4.

* Sao chép:

* di chuyén:

3. Ciing cb:
Cho mot vai HS thao tac trén may céc thao tac:

+» Tao mot van ban mai.

«* MO0 lai van ban da luu trir trude do.

¢ Céac thao tac bién tap: Chon, x0a, sao chép va di chuyén van ban.
4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip é nha:

% Vé nha hoc bai cii va xem lai bai dé tiét sau thuc hanh.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY



Tiét
53

I. MUC TIEU
1. Kién thirc, Ky ning:
% Thuyc hién dugc khai dong/ két thiic hé soan thao vin ban.

X/

DS

chép, di chuyén van ban.

®,

¢ Soan thao dugc mdt van ban tiéng viét don gian

2. Thdi dj:
s Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii: Két hop trong bai thuc hanh.
2. Bai moi:

Ngay soan: 13/03/2019

Tén bai day
Bai tap va thuc hanh 6 (T1)

* Nhan biét mot so thanh phan chinh trén man hinh soan thao.
% Thuc hién duoc mot s6 1énh co ban: M¢ van ban moi dé soan thdo, mo van ban da cé, luu, xba, sao

Cdc em da nam kiéen thirc vé hé soan thdo van ban trong cdc tiét truoc. Hom nay cdc em sé thuc
hanh cdc thao tac do trén may tinh.

Noi dung Kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Tiét 1:

X/
L %4

X3

*

X/
L X4

lam quen v6i céc thao tac co ban

Khoi dong va két thuc word.

Nhan biét mot s6 thanh phﬁn trén man hinh
soan thao.

Thuc hién duoc mét sd 1énh co ban: M& vian
ban mé&i dé soan thao, md van ban di co, luu,
x06a, sao chép, di chuyén van ban.

Tap danh vin ban theo 2 kiéu go.

Chon Font chir, baing ma

GV: Néu yéu cau ndi dung
HS: Thyc hanh thao tac trén may

GV: Huéng dan thém cho HS trong qua trinh
tim hiéu.

Soan thao mgt van ban don gian

Soan thao Pon xin nhap hoc va bai viét vé H6 guom.

GV: Néu yéu cau ndi dung thuc hanh
HS: Thay phién thao tac soan thao trén may

Kiém tra:

- Tién hanh kiém tra 14y diém mot s6 ndi dung trong tiét thuc hanh.

3. Ciing co:

+«» Nhac lai mot so0 kién thirc vé soan thao van ban

®,

% Nhic nho HS thyc hién ndi quy phong may cudi tiét.

4. Diin do, huéng din hoc sinh hoc tap & nha:

% Vé

nha xem trudce bai méoi & SGK.

% Soan thao mot t& don xin nghi hoc trén mdy tinh ¢ nha.



V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY



Ngay soan: 22/03/2019

Tiét Tén bai day
54 Bai tap va thuc hanh 6 (T2)

I. MUC TIEU
1. Kién thirc, Ky ning:
% Thuyc hién dugc khai dong/ két thiic hé soan thao vin ban.

X/

% Nhan biét mot s6 thanh phén chinh trén man hinh soan thao.
% Thuc hién dugc mot sé 1énh co ban: Mé van ban méi dé soan thao, mé van ban di co, luu, xa, sao
chép, di chuyén vin ban.
% Soan thao dugc mot van ban tiéng viét don gian
2. Thdi do:
s Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii: Két hop trong bai thuc hanh.
2. Bai mai:
Céc em di ndm kién thirc vé hé soan thdao van ban trong cdc tiét truéc. Hom nay cdc em sé thuc
hanh cdc thao tac do trén may tinh.

Néi dung kién thirc Hoat dgng cia gido vién va hoc sinh
- Soan thao Pon xin nghi hoc. GV: Néu yéu cau ndi dung thuc hanh
HS: Thay phién thao tac soan thao trén may
- Soan vin ban vé Ho Guom GV : Néu yéu cau noi dung va huéng dan noi
dung thuc hanh.
HS : Thyc hanh trén may.

Kiém tra:
- Tién hanh kiém tra 14y diém mot s6 ndi dung trong tiét thuc hanh.
- Nhéc nho cubi tiét.

3. Cling co:
% Nhic lai mot s kién thie vé soan thao van ban
< Nhic nho HS thyc hién ndi quy phong may cudi tiét.
4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:
% Vé nha xem trudc bai méi & SGK.
< Rén luyén thém ki nang danh may ¢ nha.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY






Ngay soan: 23/03/2019

Tiét Tén bai day
55 PINH DANG VAN BAN
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Hiéu khai niém dinh dang ki tu, dinh dang doan van ban, dinh dang trang van ban.
2. Ky nang:
% Biét cach dinh dang ki tw, doan, trang van ban.
3. Thai dj:
% Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bi ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai ci:
Cdu héi: Em hay trinh tao mot van ban méi luu v6i tén 1a KTBaicu trong 6 dia D. Trinh bay cac thao
tac chon van ban, x6a van ban, sao chép van ban va di chuyén van ban.
2. Bai mai:
Minh hoa hinh anh mot van ban viea danh vao chwa thuc hién thao tdc trinh bay. Cho HS nhan
xét, riit ra yéu cdu can trinh bay lai cho phit hop va dep hon (P6 chinh la dinh dang).
Hoc sinh sé két hop tim hiéu Iy thuyét va thue hanh trén mdy. Gido vién sé cho HS dai dién trinh
bay théng qua hé thong Netop School. Néu day ¢ 16p thi HS ti nghién citu SGK va dai dién cdc nhom sé

trinh bay théng qua mdy chiéu, GV minh hoa mét sé thao tac bang Slide.

Noi dung Kién thirc

Hoat dong ciia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 1: Tim hiéu vi sao can dinh dang va khai ni€ém dinh dang van ban.

* K/n: Pinh dang van ban la trinh bay cdc phan van
ban nham muc dich cho van ban dwoc ro rang va dep,
nhdn manh nhitng phdn quan trong givip ngweoi doc dé

nam bat hon cac ngi dung chu yéu cua van ban.

GV: Minh hoa 2 van ban da dinh dang va chua
dinh dang.
HS: Thao luan va trinh bay

0 Pinh dang dé lam gi.

0 Khai niém dinh dang.

Hoat dong 2: Pinh dang ki tu

1. Pinh dang Ki tu:
- Pinh dang ki tu 1a chon mot sb thudc tinh cho ki tu
nhu: Phong chir, mau séc, ¢& chit, kiéu chit . . .
- Céc budc dinh dang ki tu:
B1: Chon van ban.
B2: Thyc hién mdt trong cac cach sau:
% Cach 1: Chon Format/ Font: Trong hdp thoai
Font ta chon mot s6 thudc tinh cta ki tu.
% Céch 2: Str dung cac nut Iénh trén thanh cong
cu dinh dang.

GYV: Trinh bay khai ni¢m dinh dang va néu yéu
cau ndi dung:
0 Cac budc dinh dang ki ty?
HS: Tim hiéu thao tac trén may.
HS: Pai dién nhom trinh bay

GV: Chét mot sb y

Hoat dong 3: Dinh dang doan




Noi dung Kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

2. Dinh dang doan:

- Dinh dang doan 1a chon mdt s6 thudc tinh cho doan
nhu: Cin 18, vi tri 1& doan, khoang cach giita cac dong,
k/c gitra cac doan . . .

- Céc budc dinh dang doan:

B1: xé4c dinh doan vin ban can dinh dang bé’mg cach:

«» Dat con tro van ban vao doan

+ Chon mot phén cua doan

+* Chon toan b doan

B2: Thyc hién mot trong cac cch sau:

*¢ Céch 1: Chon Format/ Paragraph: Trong hdp
thoai Paragraph ta chon mot s6 thudc tinh cua
doan:

> Align: Can 18

> Left, Right: L& trai, phai

» Before, after: k/c trudc va sau doan
>

¢ Céach 2: Str dung cac nut Iénh trén thanh cong
cu dinh dang.

®,

« Cach 3: Dung cac nut trén thanh thudc ngang.

GV: Néu khai niém dinh dang doan va néu yéu
cau ndi dung;

0 Trinh bay cac budc dinh dang doan?
HS: Ty tim hiéu trong Sgk va thao tac trén may
theo nhom.

HS: Dai dién trinh bay qua Netop.

GV: Luu y thém cho HS trong cach thu 3 nay
cho HS dé hinh dung.

Hoat dong 4: Tim hiéu dinh dang trang.

3. Dinh dang trang:
- Pinh dang trang 1a chon thudc tinh cho trang nhu:
Kich thudc cac 18, hudng gidy, kho gidy . . .
- Céach dinh dang trang:
B1: Vao File/ Page Setup
B2: Chon céc thugc tinh cuia trang:
% Margin (top, bottom, left, right): Kich thudc
céc 18,
% Orientation: Huéng gidy.

GV: Néu khai niém dinh dang trang va néu yéu
cau cho HS tim hiéu vé dinh dang trang.

HS: Ty tim hiéu qua Sgk va may tinh.
HS: Dai dién nhom trinh bay.

3. Cing co:
GV: Tong két lai cac kha nang dinh dang.
HS: Nhic lai ndi dung
+ Khai niém dinh dang ki ty, doan, trang.
% Thic mic mot sb thao tac chua lam duoc.
4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip & nha:

% V& nha nhé xem lai nhing kién thirc da hoc dé hom sau thyc hanh.

V.RUT KINH NGHIEM TIET DAY




Ngay soan: 28/03/2019

Tiét Tén bai day
56 BAI TAP VA THUC HANH 7 (T1)

I. MUC TIEU
1. Kién thikc, kj ning:
% Thuc hién dugc viéc dinh dang vin ban theo mau.

R/

¢ Thuc hién dugc viéc dinh dang ki tu, doan van ban.
% Reén luyén ki nang gd van ban.
% Thuc hién duge md van ban di co6 va tién hanh dinh dang.
2. Thai dj:
¢ Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mo, 1am viéc nhom, thao luan.

III. CHUAN BI

1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC

1. Kiém tra bai cii: Két hop trong tiét thuc hanh.

2. Bai moi:

Cho mét minh hoa vé van ban da duoc trinh bay dep, vdy hom nay chung ta sé cung thuc hién

dinh dang van ban dep nhw vay.

Noi dung kién thirc Hoat dong cia gido vién va hoc sinh
Tiét 1: M6 van ban da c6, tién hanh dinh dang
s Khoi dong Word GV: Néu yéu cau ndi dung
% Mo t€p van ban donxinhoc da danh o tiét | HS: Thuc hanh thao tac trén may.
trudce.
% Trinh bay theo mau trong SGK GV: Huéng dan thém trong qué trinh thuc
hanh.

Hoat dong kiém tra: Thuc hién cudi mdi tiét.
HS: Trinh chiéu cac san phidm cta minh 1am duoc
HS: Trinh bay nhiing vudng méc con chua lam dugc
GV: Hoat dong

% Giai dap mot sé thic mic

% Kiém tra liy diém.

3. Ciing co:

% Thyc hién & hoat dong kiém tra cudi tiét.

% Chu trong nhéc lai cac thao tac dinh dang.
4. Diin do, huéng din hoc sinh hoc tap ¢ nha:

% Dian do HS vé nha xem lai bai va thyc hanh trén may néu co.
V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY






Ngay soan: 30/03/2019

Tiét Tén bai day
57 BAI TAP VA THUC HANH 7 (T2)

I. MUC TIEU
1. Kién thikc, kj ning:
% Thuc hién dugc viéc dinh dang vin ban theo mau.

R/

¢ Thuc hién dugc viéc dinh dang ki tu, doan van ban.
% Reén luyén ki nang gd van ban.

2. Thai d¢:

% Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.

III. CHUAN BI

1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC

1. Kiém tra bai cii: Két hop trong tiét thwc hanh.

2. Bai mai:

Hom thuc hanh truoc cdac em da lam quen voi trinh bay van ban — DPinh dang, vdy hom nay
chung ta sé cung thuc hién dinh dang van ban.

Néi dung kién thirc Hoat dfng cia gido vién va hoc sinh
G0 van ban va dinh dang
% GO van ban Canh dep Qué huong GV: Néu yéu cau ndi dung
% Dinh dang theo yéu cau. HS: Thao tac thuc hanh trén may.

GV: Huéng dan thém.

Hoat dong kiém tra: Thuc hién cubi moi tiét.
HS: Trinh chiéu cac san phim ctia minh lam duoc
HS: Trinh bay nhiing vudng méc con chua lam dugc
GV: Hoat dong

% Giai dap mot sé thic mic

X/

s Kiém tra lay diém.

3. Ciing co:
% Thyc hién & hoat dong kiém tra cudi tiét.

4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:
< Din do HS vé nha xem lai bai va thuc hanh trén may néu co.
% Nhic nhd cac em chuan bj cho tiét sau kiém tra 15 phut.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY







Ngay soan: 09/03/2019
Tiét Tén bai day
58 BAI TAP VA THUC HANH 7 (T3)

I. MUC TIEU
1. Kién thikc, kj ning:
% Thuc hién dugc viéc dinh dang vin ban theo mau.

R/

¢ Thuc hién dugc viéc dinh dang ki tu, doan van ban.
% Reén luyén ki nang gd van ban.

2. Thai d¢:

% Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.

III. CHUAN BI

1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.

2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC

1. Kiém tra bai cii: Két hop trong tiét thwc hanh.

2. Bai mai:

Cho mét minh hoa vé van ban da dwoc trinh bay dep theo quy cdch. Hoc sinh ¢é thé thdy himg
thii va tién hanh dinh dang theo vin ban nay.

Néi dung kién thirc Hoat dfng cia gido vién va hoc sinh
G0 van ban va dinh dang
% G0 vao Pon xin phép nghi hoc GV: Néu yéu cau ndi dung
% Trinh bay dep HS: Thao tac trén may.

Hoat dong kiém tra: Thuc hién cudi mdi tiét.
HS: Trinh chiéu cac san pham cta minh lam dugc
HS: Trinh bay nhiing vudéng méc con chua lam duoc
GV: Hoat dong
% Giai dap mot s6 thic méc
% Kiém tra chAm bai cta hoc sinh: L4y diém 15 phit.

3. Ciing cb:

% Thyc hién & hoat dong kiém tra cudi tiét.

% Cho cic em nhic lai: Pinh dang ki tu, dinh dang doan, dinh dang trang.
4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:

% Din do HS vé nha xem lai bai va thuc hanh trén may néu co.

% Xem trude ndi dung: Mot sb chirc nang khac.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY




Ngay soan: 31/03/2014

Tiét Tén bai day
59 MOT SO CHUC NANG KHAC
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét cach dinh dang kiéu danh sach liét ké dang: Ki hi€u va dang $6.
% Biét ngét trang va danh sb trang van ban.
% Biét cach xem van ban trudc khi in va biét cach in vin ban.
2. Ky nang:
% Chua yéu cau k¥ nang cu thé.
3. Thai do:
% Nghiém tuac, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, Slide.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai ci:
Cau hoi: Kiém tra mot sd thao tac dinh dang.
2. Bai moi:

Cho mét minh hoa vé van ban dinh dang kiéu danh sach, danh s6 trang. Dan ddt vao bai la

sao ta lam dwoc nhu vay?

Noi dung kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 1: Tim hiéu dinh dang kiéu danh sach

1. Dinh dang Kkiéu danh sach:
- Pinh dang kiéu danh sach:
+ Liét ké dang ki hiéu.
« Liét ké dang s6 thir tu.
- Cac budce dinh dang:
B1: Chon cac doan vin ban can dinh dang.
B2: Chon mot trong cac céach sau:

% Céach 1: Chon Format/ Bullets and Numbering.

Trong hop thoai hi¢n ra:
» Thé Bulleted: Dang ki hi¢u
» Thé Numbered: Chon dang s6 thir tu
¢ Céch 2: Chon cac nit 1énh trén thanh cong cu:
» Bullet
» Numbering

GV: Minh hoa vi du dinh dang kiéu danh séch,
dua yéu cau ndi dung:

0 Pinh dang danh sach gdm nhiing loai

nao?

0 Céc budc dinh dang?
HS: Tu nghién ctru theo nhom.
HS: Pai dién trinh bay qua Netop hodc qua
may chiéu.

GV: Mot s6 luu ¥ khi chon.

Hoat dong 2: Ngit trang va danh s trang

2. Ngit trang va danh so trang:
a) Ngd't trang:

GV: Trinh bay ngit trang khi nao. Pua yéu




Noi dung kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

- Ngat trang khi mudn sang trang méi dé soan thao
tiép ndi dung khac hoic mubén mot phan vin ban sang
trang moi.
- Cach thuc hién:
+ BI1: Dat con tré van ban ¢ vi tri mong mudn.
% B2: Chon Insert/ Break/ page Break
< B3: Chon Ok dé ngit trang.
b) Pdnh sé trang:
- Khi vin ban c6 nhiéu trang ta c6 thé dé Word tu
dong danh sb trang.
- Cach thuc hién:
B1: Chon Insert/ Page Numbers
B2: Trong hop thoai Page Numbers ta chon:
% Position: Vi tri s6 trang
% Alignment: Chon cin 1& cho s trang
% Show number on first page: Co hién thi sb
trang ¢ trang dau tién hay khong.

cau:

0 Cach ngit trang nhu thé nao?
HS: Ty nghién cuu.
HS: Trinh bay cach ngit trang

GV: Luu ¥ c¢6 thé sir dung t6 hop phim Ctrl +
Enter

GV: Gidi thiéu khi ndo danh sb trang va dua
yéu cau tim hiéu:

0 Cac budc danh sb trang nhu thé nao?

0 Cé cac tiy chon gi khi danh sé trang?
HS: Ty nghién ctu
HS: Dai dién trinh bay.

Hoat dong 3: In van ban

3. In van ban:
a) Xem trwoc khi in
- Xem trudc khi in nham kiém tra viéc trinh bay trang
d3 nhu mong muén hay chua.
- Cach thuc hién:
++» Cach 1: Chon File/ Print Preview
% Céach 2: Nhay nut lénh Print Preview trén
thanh cong cu.
b) in van ban:
- Ta thyuc hién 1énh in bﬁng cach:
«* Cach 1: Chon File/ Print
% Céach 2: Nhan t6 hop phim Ctrl + P
* Céch 3: Nhay vao nat 1énh Print trén thanh
cong cu
- Céc tuy chon khi in:
¢ Printer name: Chon may in
% Page range: Chon sd trang van ban can in
% Copies: SO ban in

GV: Néu yéu cau ndi dung
0 Xem trude khi in lam gi?
0  Xem nhu thé nao?

HS: Ty tim hiéu va trinh bay.

GV: Néu yéu cau ndi dung

Thuc hién 1é€nh in b.':ing cach nao?

Luu y céc tuy chon khi in?

HS: Ty tim hiéu va trinh bay theo nhém 2
nguoi

GV: Luu y thém mét sd tuy chon khi in.

3. Ciing co:
% Cho HS thao tac dinh dang theo mau c6 san.

% Cho thuc hién xem lai trudce khi in va thuc hién 1énh in nhu thé nao

4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:

<« Ve nha xem lai bai hoc chuan bi tiét sau hoc bai mdt so cong trg gitip soan thao.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY







Ngay soan: 22/03/2019

Tiét Tén bai day
60 CAC CONG CU TRQ GIUP SOAN THAO
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét khai niém va cac thao tac tim kiém thay thé.
2. Ky nang:
% Thyc hién dugc thao tac tim kiém va thay thé mot tir hay mot cau.
3. Thdi dj:
% Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, Slide, phong may (Néu co).
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii:
Cau hoi: Kiém tra kién thirc dinh dang va thao tac in cta 2 dén 3 hoc sinh.
2. Bai mdi:
GV cho mét vi du c6 nhiéu tir bi sai chinh td, vdy gio ta phai svra chita lai cho dung. Néu sy
kh6 khan khi néu sira bang tay thii cong. HS can cé thao tac gi dé gitp ta thwe hién nhanh hon.
GV gi6i thiéu Word con cung cdap cho nguoi ding nhiéu chirc nang tw déng héa lam ting hiéu

quad soagn thao va thuc hién nhanh chong.

Noi dung kién thirc

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

Hoat dong 1: Tim hiéu thao tac tim kiém va thay thé.

1. Tim kiém va thay thé:
a) Tim kiém:
- Khi can tim kiém vi tri mot tir hodc cum tir ta chon
chue nang tim kiém.
- Céc bude tién hanh thao tac tim kiém:
% B1: Chon Iénh Edit/ find hodc nhan Ctrl + F
«» B2: GO tir hoac cum tir vao o Find what
% B3: Nhay nut Find Next dé tim.
b) Tim va thay thé:
- Khi can tim va thay thé mot tir hodc cum tur b'fmg
mot tr hodc cum tur khac ta chon chirc nang tim kiém
va thay thé.
- Céc bude tién hanh:
% B1: Chon Edit/ Replace hodc nhan Ctrl + H
% B2: Gd cum tir can tim vao 6 Find what, cum
tir can thay thé vao 6 Replace with.

GV: Néu mot s6 diém loi khi thyuc hién chirc
ning tim kiém va thay thé.
GV: Néu yéu cau ndi dung
0 Khinao can tim kiém?
0 Céc budc tim kiém nhu thé nao?
HS: Tu tim hiéu va dai dién trinh bay.

GV: Tong két lai bang Slide.
GV: Dan dit va néu yéu cau ndi dung:
0 Khinao can thay thé?

0 Cac budc tién hanh thay thé?

HS: Tu tim hiéu theo nhom, dai dién trinh bay
qua may chiéu.




No6i dung kién thirc Hoat djng ctia gido vién va hoc sinh

% B3: Chon cic niit 1énh can thiét: GV: Luu ¥y cac tuy chon khi thay thé va tong
> Nhay nit Find Next dé tim cum tir tiép | két bang slide.
theo (Néu co): khi tim thay chon Replace
néu mudn thay
> Nhay nut Replace All: Néu mudn ty dong
thay thé tit ca.
< B4: Nhay Close dé két thuc.

Hoat dong 2: GO tat va stra 10i

2. G6 tit va sira 16i:
- Chtrc nang AutoCorrect thuc hién tu dong chinh stra | GV: Cho vi du minh hoa go tat hay stra 10i sai

van ban khi go: d3 chuén bi sdn. Néu yéu cau tim hiéu:
% Stra 16i: Tu dong chinh stra 18i chinh ta khi gb. | Cach bat tit chirc ning AutoCorrect?
% Go tat: Cho phép dung mot vai ki tu dé thay 0 Thuc hién thém tir go tat?
cho mot cum tir dai 1am tang toc do gd. 0 Thuc hién x6a di nhitng tir gd tit khong
- Cach mé hodc tit chiic niang: mong mubn?

% BI1: Str dung 1énh Tools/ AutoCorrect Option | HS: Ty tim hiéu theo nhom.
< B2: Trong hop thoai AutoCorrect chon hoac | HS: Cac nhom thao luan trinh bay.
bo chon: Replace text as you type
- Thém tir g tat: Tools/ AutoCorrect Option GV: Tong két bang Slide.
% GO tir viét tit vao 0 Replace, cum tir day du
vao & With
¢ Nhay nut Add
- X6a di nhimng tir viét tat: Tools/ AutoCorrect Option
% Chon tir mudn x6a
% Nhay nut Delete

3. Ciing co:
% Cho HS thao tac thay thé mot tir sa pa trong mot vin ban co san thanh Sa Pa
% Cho HS dinh nghia g5 tait CHXH thay cho
CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip é nha:
% V& nha xem lai bai hoc dé hom sau chiing ta thyc hanh ¢ phong may.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY



Ngay soan: 28/03/2019

Tiét Tén bai day
61 BAI TAP VA THUC HANH 8 (T2)

I. MUC TIEU
1. Kién thikc, kj ning:
¢ Thyc hién dugc viéc dinh dang van ban theo kiéu danh sach liét ké dang ki hi¢u va dang s6 thir tu.
% Thuc hién duoc viéc danh sd trang va in van ban.
% Thyc hién dugc thao tac tim kiém, tim kiém va thay thé mot tir hay mot cau.
% Thyc hién dugc dinh nghia va thao tac gd tat.
2. Thdi do:
¢ Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao ludn.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chuén bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Kiém tra bai cii:
Cau hoi: kiém tra thao tac tim kiém va thay thé, gd tat dugc mot sb tir.
2. Bai moi:
Tiét trude chung ta da dwoc hoc cac kién thirc vé dinh dang danh sach, in van ban, tim kiém
va thay thé, gé tat va sika 16i. Hom nay cdc em sé thire hanh cdc thao tac da dwoc hoc trén may.

Noi dung kién thirc Hoat djng ctia gido vién va hoc sinh
Thuyc hién cac yéu cau trong sach giao khoa: GV: Néu yéu cau thyc hanh.
a) Trinh bay theo mdu HS: Thyc hién thao tac trén may.
b) Thay thé
¢) Tim va thay thé cdc 16i khi go. GV: Huéng dan thém cho HS ¢ muc C

Hoat dong cung c6 va kiém tra cudi mdi tiét:
HS: Thuc hién mot s6 thao tac theo yéu cau
GV: Néu yéu cau va kiém tra lay di€ém mot vai nhém hodc cham két qua thuc hanh.

3. Ciing co:
¢ Thuyc hién ¢ hoat dong cing ¢d kiém tra.
4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:
% Dian do HS vé nha xem lai mot sd kién thire d3 hoc.

% Xem va thyc hanh ¢ nha trude cac ndi dung con lai trong SGK.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY






Ngay soan: 28/03/2019

Tiét Tén bai day
62 BAI TAP VA THUC HANH 8 (T2)

I. MUC TIEU
1. Kién thikc, kj ning:
¢ Thyc hién dugc viéc dinh dang van ban theo kiéu danh sach liét ké dang ki hi¢u va dang s6 thir tu.
% Thuc hién duoc viéc danh sd trang va in van ban.
% Thyc hién dugc thao tac tim kiém, tim kiém va thay thé mot tir hay mot cau.
% Thyc hién dugc dinh nghia va thao tac gd tat.
2. Thdi do:
¢ Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao ludn.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an.
2. Chuén bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Kiém tra bai cii:
Cau hoi: kiém tra thao tac tim kiém va thay thé, gd tat dugc mot sb tir.
2. Bai moi:
Tiét trude chung ta da dwoc hoc cac kién thirc vé dinh dang danh sach, in van ban, tim kiém
va thay thé, gé tat va sika 16i. Hom nay cdc em sé thire hanh cdc thao tac da dwoc hoc trén may.

Noi dung kién thirc Hoat djng ctia gido vién va hoc sinh
Thuc hién yéu cau & sgk trang 123. GV: Néu yéu cau thuc hanh va hudng dan ban
d) Gé tat dau cho hoc sinh ndm lai kién thtc.
vt Vii tru HS: Thao tac trén may

Ht Hanh tinh
Td  Traiddt
e) Go va trinh bay doan van ban: sgk

Hoat dong cung c6 va ki€ém tra cudi moi tiét:
HS: Thuc hién mot s6 thao tac theo yéu cau

GV: Néu yéu ciu va kiém tra lay diém mot vai nhom hodc chim két qua thyc hanh.

3. Ciing co:
¢ Thuyc hién ¢ hoat dong cling ¢d kiém tra.
4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:
% Din do HS vé nha xem trude bai tao va lam viéc voi bang

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY






Tiét
63

I. MUC TIEU

% % o%
R AR

53

S

. Kién thirc:
Khai niém vé soan thao vin ban.
Lam quen v6i word
Cac thao tac lam viéc voi Word.

. Ky nang:
Thyc hanh ki ndng co ban, tdi thiéu vé soan thao van ban chit Viét trén may tinh thong qua mot hé

soan thao van ban.

3. Thdi do:
< Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
B. HINH THU'C KIEM TRA

Thyc hanh trén may tinh.
C. MA TRAN PE

Thuc hanh sogn thao van ban trén may tinh.
D. PE KIEM TRA

Don xin nhap hoc.

E. THONG KE KET QUA KIEM TRA

Tén bai day

Ngay soan: /2014

KIEM TRA MOT TIET

Lop

SS

Gioi (>8)

Kha (6. 5 -7.
9)

TB (5- 6. 4)

Yéu (2-4.9)

Kém (<2)

10B8

10B9




CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Tu do - Hanh phuc
--- 000 ---

PON XIN NHAP HQC CAO HQC

Kinh giri: Ong Hiéu truong Truwong Dai hoc Bach khoa Da chng — Trwc thuoc Dai hoc Pa

chng.
TN E01 LA o
Sinhngay: ...........cooeiiiniin. NOTSINN. . .
HO KDAU thUOn@ trl:. ..o e .
Dbi twong hoc (cin clr theo gidly iU tAP)........eeeeee e e
S6 dién thoai: Nhariéng ................... Coquan: .................. Didong:........c. ... ...
Theo gidy béo trang tuyén sau dai hoc ngay ... thang ... ndm .... . ciia Giam d6c Pai hoc Pa
Nang, toi da trang tuyén trong ky thi tuyén sinh sau dai hoc nam 2019.
Chuyén nganh a0 ta0: .....c.oiiiii e .
Kinh d& nghi Ong Hiéu truong Truong................... C e - Dbai  hoc
.............................................. cho phép t61 dugc nhdp hoc khoda dao tao trinh do thac si nam

T61i cam doan thuc hién dﬁy du cac nghia vu dugc quy dinh theo Quy ché dao tao sau dai hoc
hién hanh cia B Gido duc va Pao tao va cac quy dinh cua Pai hoc

X4c nhan cia co quan chi quan (hodac UBND x4, Ngay ....... thang ....... nam 2010
phuong, thi trin) Ngudi lam don



Ngay soan: 25/03/2019

Tiét Tén bai day
57 TAO VA LAM VIEC VOI BANG
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Biét cac thao tac: Tao bang, chen, x6a, tdch, gop cac 0, hang va cot.
% Biét soan thao va dinh dang bang.
2. Ky nang: Thuc hién dugc tao bang, cac thao tac trén bang va soan thao van ban trong bang.
3. Thai do:Nghiém thc, tap trung, tich cuc chu dong.
4. Ning luc hwong tdi: Nang luc giai quyét van dé, nang luc hop tac
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chuan bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, Slide.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii: Khong.

2. Bai moi:
Cho mét vi du vé sir dung bang trong soan thao van ban, kich thich hoc sinh can hoc dé cé thé
tao bang dep nhw vay.
Noi dung kién thirc Hoat djng ctia gido vién va hoc sinh

Hoat dong 1: Tim hiéu vé bang

* Théng tin to chirc duéi dang bang: GV: Minh hoa mét s6 vi du
- C6 nhiéu théng tin t6 chirc dudi dang bang: Thoi
khoa biéu, bang diém . . .
- Cac nhom Iénh 1am vi¢c véi bang: HS: Léy vi du
¢ Tao bang va trinh bay bang. HS: Trinh bay céc thao tac 1am viéc vdi bang.
¢ Thao tac trén bang: Chén, x0a, tach, gop cac 0,
hang, cot.
¢ Tinh toan trén bang.
% Sép xép dit liéu trong bang.

Hoat dong 2: Tim hiéu thao tac tao bang.

1. Tao bang: GV: Néu yéu cau ndi dung
a) Tao ciu triic bing: % Tao ciu triic bang ntn?
++ Cach 1: Chon Iénh Table/ Insert/ Table ¢ Chon 6 cua bang ntn?
> Number of columns: S cot % Lam thé nao dé thay d6i kich thudc
> Number of rows: S6 dong bang?

¢ Cach 2: Nhay nut 1€nh Insert Table trén thanh
cong cu r6i dung chudt chon sb dong sd cot | HS: Chia thanh cac nhom tu tim hiéu

tuy y.

b) Chon cdc thanh phén ciia bang; HS: Trinh bay trén may




No6i dung kién thirc Hoat djng ctia gido vién va hoc sinh

- D¢ thao tac v6i thanh phan nao ciia bang trude tién | HS: Cac nhom khac nhan xét
ta can chon no.
- Cach chon:
0 Céch 1: Dung Iénh Table -> Select
0 Cach 2: Chon truc tiép bang cach dung chudt
C) Thay déi kich thuéc
0 Cach 1: Pua con tro dén dudng vién cia cot
hodc hang va kéo tha chudt dé thay doi. GV: Chét ¥, cho ghi chép
0 - Cach 2: Dung chudt kéo tha cac nuat trén
thude.

Hoat dong 3: Cic thao tac voi bang.

2. Cac thao tac véi bang

a) Chén thém hodc xéa 6, hang, cjt GV: Néu yéu cau ndi dung tim hiéu
Thuc hién theo cac budc: Chén thém 0, hang
0 BI: Chon 6 hang cot nam bén canh Tach mot 6 thanh nhiéu 6

0 B2: Chon Table -> Insert hodc Table -> Delete | GOp nhiéu 6 thanh 1
b) Tach mét é thanh nhiéu é

0 BI: Chon 6 can tach HS: Lam viéc theo nhém

0 B2: Lénh Table -> Split cells < Tim hiéu n6i dung

0 B3: Nhép sé hang va s cot can tach. % Pai dién mot sé nhoém thao tac trén may
¢) Gop nhiéu 6 thanh mot < Gop ¥, nhan xét

0 BI: Chon cac 6 lién nhau
0 B2: Chon Table ->Merge Cells GV: Tong két Slide
d) Dinh dang vin bdn trong o0
Vian ban trong 6 dugc dinh dang nhu van ban binh
thuong.

3. Ciing cb:

% Cho Hoc sinh thao tac tao bang thoi khoa biéu

% Hoc sinh ndm lai céc thao tac di duoc hoc thong qua viéc tao bang nay.
4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip é nha:

« Hoc bai cii va thuc hanh & nha.
+ Xem trudc ndi dung Bai tdp va thyc hanh 9

V.RUT KINH NGHIEM TIET DAY






Ngay soan: 25/04/2019

Tiét Tén bai day
58,59 BAI TAP VA THUC HANH 9 (T1)

I. MUC TIEU
1. Kién thikc, kj ning:
¢ Thyc hanh lam viéc véi bang
% Van dung téng hop kién thirc da hoc.
2. Thai dj:
¢ Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Kiém tra bai cii: Két hop trong tiét thuc hanh.
2. Bai moi:
Cho mét minh hoa vé van ban trinh bay theo dang bang rat dep, vdy hém nay ching ta sé cing
thuc hién dinh dang van ban dep nhu vay.

Noi dung kién thire Hoat dong cia gido vién va hgc sinh

X3

S

Khoi dong Word GV: Néu yéu ciu ndi dung

Thyc hanh trén may al HS: Thuc hanh thao tac trén may.

Hoan thanh a2 GV: Hudng dan thém cho hoc sinh trong qué
Tao bang nhu yéu ciu a3 trinh thuc hién.

X/
L X4

X/
°e

X/
L X4

Hoat dong kiém tra: Thuc hién cudi mdi tiét.
HS: Trinh chiéu cac san pham cua minh lam dugc
HS: Trinh bay nhiing vudng méc con chua lam duoc
GV: Hoat dong

% Giai dap mot s6 thic mic

% Kiém tra lay diem.

3. Ciing co:
% Thyc hién & hoat dong kiém tra cudi tiét.

4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:
< Din do HS vé nha xem lai bai.
% Thyc hanh trén may néu co.

V.RUT KINH NGHIEM TIET DAY



Ngay soan: 27/04/2019

Tiét Tén bai day
66 BAI TAP VA THUC HANH 9 (T2)

I. MUC TIEU
1. Kién thikc, kj ning:
¢ Thyc hanh lam viéc véi bang
% Van dung téng hop kién thirc da hoc.
2. Thai dj:
¢ Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC
1. Kiém tra bai cii: Két hop trong tiét thuc hanh.
2. Bai moi:
Hém trude cac em dd lam quen véi mot sé thao tac vé bang, vay hom nay ching ta sé cing
thuce hién dinh dang van ban co su dung cdu tric bang.

Noi dung kién thirc Hoat dong cia gido vién va hgc sinh
¢ G0 van ban Thong bao GV: Néu yéu ciu ndi dung
% Dinh dang nhu yéu cau ciia SGK HS: Thao tac thuc hanh trén may.

GV: Huéng dan thém
« Cach dat TAB
+ Dinh dang danh sach
¢ Dinh dang doan

Hoat dong kiém tra: Thuc hién cudi moi tiét.
HS: Trinh chiéu cac san pham cta minh lam dugc
HS: Trinh bay nhiing vudng mic con chua lam dugc
GV: Hoat dong
% Giai dap mot s6 thic mic
% Kiém tra liy diém.
GV: Nhic nhd hoc sinh hoc bai chuén bi cho tiét sau kiém tra.

3. Ciing co:
% Thyc hién & hoat dong kiém tra cudi tiét.

4. Dan do, hwéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:
< Dian do HS vé nha xem lai bai va thuc hanh trén may néu co.
.

% Nam viing kién thirc dé hom sau thuc hanh téng hop.
V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY



Tiét
67

I. MUC TIEU
1. Kién thuec:
% Nam lai kién thirc co ban vé soan thao van ban noi chung va soan thao van ban trén may tinh noi

riéng.

2. Ky nang: i
%+ Thuyc hanh cac ki nang co ban, toi thi€u vé soan thao van ban chir Viét trén may tinh.
3. Thai do:
s Nghiém tuac, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.

III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.
2. Chudn bl ctia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai ci: Khong. . o
2. Bai moi:Nhdc lai mot so kién thirc chung vé soan thao van ban. Chung ta sé co hai tiét dé thuc

hanh cac ki nang co ban vé soan thdo van ban theo mau sau:_

Mau 1: (1,5 diém)

Tén bai day

BANG PIEM HQC SINH

Ngay soan: 01/05//2019

BAI TAP VA THUC HANH TONG HQP

11}
L GIOI TINH DIEM
STT HO VATEN Nam Nir Todn | Ly | Hoéa | Trung binh
1 _|LévanAn | 2 X 1| _ 71819 1
2 |[NguwyenThiBinh | | X | 9 | 8| 8 | 2
3 Tran Van Hanh X 9 9 10 ?
Mau 2: (1,5 diém)
B C
175
: W o
2 4
MAu 3: (f-Sdiden 2
SO YEU LY LICH
HO VA tEN: .ovvveieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gio1tinh:.......cooiii
Ngay Sinh:.....cccoeveiiiieiiieeeiee e, NO1SINh: i
DPon vi cong tac:.....ccvvveeeiiieeeieeeee, ChUrc VU: i

Hai Lang, ngay thang nam 21

Neowoi khai kv tén

D12




Noi dung kién thirc | Hoat dong ctia gido vién va hoc sinh

Noi dung thuc hanh

- Soan thdo va trinh bay vin ban theo mau. GV: Dua yéu cau noi dung va hudng dan hoc
hoc sinh thuc hanh.

HS: Thuc hanh trén mday theo nhom.

HS: Phan chia mdi hoc sinh c6 mot khoang
thoi gian dé thao tac.

Hoat dong kiém tra: Thuc hién cudi mdi tiét.
HS: Trinh chiéu cac san phim cua minh 1am duoc
HS: Trinh bay nhiing vuéng mac con chua lam duge
GV: Hoat dong

% Giai dap mot s6 thic mic

+» Kiém tra lay diém.

3. Ciing co:

% Nhic nhd hoc sinh vé céc thao tac co ban Soan thao van ban.
4. Dan do, hwéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:

% Cac em vé nha hoc bai va thuc hanh thém & nha.

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY



Ngay s0an:13/05/2019

Tiét . . Tén baiday
68 BAI TAP VA THUC HANH TONG HOP (T2)
I. MUC TIEU

1. Kién thirc:
% Nim lai kién thirc co ban vé soan thao vin ban néi chung va soan thao vin ban trén may tinh noi
riéng.
2. Ky nang:
¢ Thuc hanh céc ki nang co ban, tdi thiéu vé soan thao van ban chir Viét trén may tinh.
3. Thdi d¢:
¢ Nghiém tuc, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chuan bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gido an, phong may.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trude Sgk.

IV. TIEN TRINH DAY HQC
1. Kiém tra bai cii: Khong.
2. Bai moi:

Minh hoa mot van ban da dwoc trinh bay. Kich thich hing thu hoc sinh trinh bay van ban nhuw

vdy trén may tinh.

Mau 1: (1,5 diém)

KYTHL G

Mau 5: (1,5 diém)

()I KY THUAT o s

2: (1,5 diém)

udt nhidu ngay

qua, trén khip

cac san bai cua
Trung tam TDTT, san
van dong huyén va san
choi cua cac trudong hoc
da dién ra khong khi soi
ndi, hao himg va quyét
liét dé tranh strc, tranh
tai v6i cdc mon thi dau
trong khuén kho Hoi
khoe Phu Pong huyén

AL [

{

.

Hai Lang nam
2012. Hoi
khée dén day

da két thac
thanh cong va
mang lai

nhiéu két qua
tbt dep. C6
899 van dong
vien dai dién cho gin
15.000 HS TH, THCS
tham gia tranh tai & 9
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mon thi véi 72 ndi dung.
Co 288 luot van dong
vién xép the 1, II, III,
KK.
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uigeli.xyz

Noi dung Kién thirc | Hoat dong ciia gido vién va hoc sinh
N&i dung thuc hanh
- Soan thao va trinh bay van ban theo mau. GV: Pua yéu cau nodi dung va hudéng dan hoc
- hoc sinh thuc hanh.

GV: Phat ndi dung thyc hanh.

HS: Thuc hanh trén may theo nhom.

HS: Phan chia mdi hoc sinh c6 mot khoang
thoi gian dé thao tac.

Hoat dong kiém tra: Thuc hién cudi mdi tiét.
HS: Trinh chiéu cac san pham cua minh lam dugc
HS: Trinh bay nhiing vuéng méc con chua lam duoc
GV: Hoat dong

% Giai dap mot sd thic mic
.

L)

% Kiém tra lay diem.

3. Cling co:

% Nhic nhd hoce sinh vé céc thao tac co ban Soan thao van ban.
4. Dan do, huéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:

% Cac em vé nha hoc bai va thuc hanh thém & nha.

% Nhic nhd chuén bi ki cho tiét 6n tap vao tiét hom sau.

X/

¢ Soan cau hoi on tap

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY
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Tiét Tén bai day
69 ON TAP HQC KY II

I. MUC TIEU
1. Kién thirc:
% Nam lai kién thirc trong hoc ky II
2. Ky nang:
% C6 ki ning co ban vé soan thao van ban.
3. Thai d:
% Nghiém tuac, tap trung, tich cuc chi dong.
II. PHUONG PHAP VA KY THUAT DAY HQC
% Phuong phap van dap goi mé, 1am viéc nhom, thao luan.
III. CHUAN BI
1. Chudn bj ciia gido vién: Sgk, Sbt, gio an.
2. Chudn bi ciia hoc sinh: Hoc bai cii, doc trudc Sgk.
IV. TIEN TRINH DAY HQOC

1. Kiém tra bai cii: Gianh mét khodng thoi gian dé kiém tra vo- ghi chép.

2. Bai moi:

Ngay soan:15/05/2019

Trong hoc ky Il cac em da duoc hoc nhiéu kién thirc thii vi vé mang mady tinh va internet. Hom

nay chung ta sé on tdp, nham chuan bi cho tiéet sau kiém tra.

Hoat dong cia gido vién va hgc sinh Noi dung Kién thirc

Hoat déng 1: Tim hiéu Iy thuyét.

GV: Hudng dan hoat dong I.LY THUYET
Chiéu ndi dung cau hoi 6n tap trén Slide: 20 cau | % Mang may tinh

HS: Hoat dong

% Khong st dung sach vo.

% Lam bai tap tric nghiém vao gidy nhap.
GV: Cho chay 15 cau hoi dé hoc sinh lam.
GV: Thu két qua ctia mot s6 hoc sinh dé chim.
HS: Déi chiéu két qua trén Slide.

trac nghiém. % Soan thao van ban.

Hoat djng 2: Gidi dap thic mdc én tap.

HS: Thao luan nhitng vuéng mic trong dé cuong
on tap.

GV: Huéng dan cho hoc sinh thdo luan va giai
dap mot s6 thic mac cho hoc sinh.

3. Ciing co:
% HS nam lai cac kién thtrc co ban caa hoc ky.

4. Dan do, hwéng din hoc sinh hoc tip ¢ nha:
% Nhic nhd hoc sinh hoc bai cii theo dé cuong 6n tap.
% Chuéan bj cho tiét sau hoc kiém tra hoc ky II

V. RUT KINH NGHIEM TIET DAY
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Ngay soan: 18/05/2019

Tiét Tén bai day
70 KIEM TRA HQC KY II

I. MUC TIEU
1. Kién thikc:
1. 1 Mang may tinh
% Biét nhu cau mang may tinh trong linh vuc truyén thong.
% Biét khai niém mang may tinh.
% Biét mot s6 mang may tinh. .
1. 2 Mang théong tin toan cdu Internet
% Biét khai niém mang thong tin toan ciu internet va loi ich ctia no.
% Biét cac phuong thirc két ndi théng dung véi internet.
% Biét so luge cach két ndi mang internet
1. 3 Mét s6 dich vu co bén ciia internet
% Biét khai niém trang Web, Website.
% Biét chtc nang trinh duyét Web.
% Biét cac dich vu co ban
1. 4 Khdi ni¢m vé soan thdo vin ban.
% Biét cac chiic ning chung ctia hé soan thao vin ban.
% Biét mot s6 quy ude trong soan thao van ban.
% Biét khai niém vé dinh dang vin ban.
% C6 khai niém vé cac van dé xtr Iy chit Viét trong soan thao vin ban.
1. 5 Lam quen voi word
% Biét man hinh lam viéc cua hé soan thao vin ban.
% Hiéu céc thao tac soan thao van ban don gian: M tép van ban, gd van ban, ghi tép.
1. 6 Dinh dang vin bdn
% Hiéu khai niém dinh dang ki tu, dinh dang doan vin ban, dinh dang trang vin ban.
< Biét cach dinh dang ki tu, doan, trang van ban.
1. 7 Mt 56 chirc ning khdc.
% Biét cach dinh dang kiéu danh sach liét ké dang: Ki hiéu va dang sd.
% Biét ngit trang va danh sb trang van ban.
% Biét cach xem vin ban trude khi in va biét cach in van ban.
1. 8 Mt 56 cong cu tro giiip soan théo
% Biét khai niém va cac thao tac tim kiém thay thé.
1. 9 Tao va lam viéc voi bdang.
% Biét cac thao tac: Tao bang, chén, x6a, tach, gop cac 0, hang va cot.
% Biét soan thao va dinh dang bang.
2. Ky nang:
3. Thai dj:
*¢ Nghiém tic, tap trung.
B. HINH THUC KIEM TRA
Tric nghiém 50% + 50% tu lugn

C. MA TRAN PE
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Tén Cha dé
(ndi dung, chuong)

Nhan biét
(cAp dd 1)

Thong
hiéu
(cAp dd
2)

Van dung
Cap do | Cap dd
thap cao
(cAp d | (cAp dd

3)

4

Mang may tinh
S tiét (LT/TS): 2/12

Biét nhu cau mang may tinh trong linh vuc
truyén thong.

Biét khai niém mang may tinh.

Biét mot s6 mang may tinh. .

So cdu:
So diem:
Tilg: . %

So cdu:
So diem:

S0 cdu:
So diem:

S0 cdu:

So diem:

S0 cdu:
So
diéem:

Mang thong tin toan
ciu internet
S tiét (LT/TS): 2/12

Biét khai niém mang thong tin toan cau
internet va loi ich cua no.

Biét cac phuong thic két ndi thong dung
vOi internet.

Biét so luoc cach két ndi mang internet

So cau:
So diem:
Tile: . %

So cau:
So diem:

So cau:
So diem:

So cau:

8o diem:

So cau:

diém:

Mot s6 dich vu co
ban cua internet
S tiét (LT/TS): 2/12

Biét khai niém trang Web, Website.
Biét chirc nang trinh duyét Web.
Biét cac dich vu co ban

So cau:
So diem:
Tile: . %

So cau:
So diem:

So cau:
So diém:

So cau:

S0 diem:

So cau:
So
diém:

Khai niém vé soan
thao van ban.
S6 tiét (LT/TS): 2/22

Biét cac chuc nang chung cia h¢ soan thdo
van ban.

Biét mot s6 quy udc trong soan thao vin
ban.

Biét khai niém vé dinh dang van ban.

C6 khai niém vé cac van dé xir 1y chir Viét
trong soan thao van ban.

So cdu:
So diem:
Tile: . %

So cdu:
So diem:

So cau:
So diem:

So cau:

8o diem:

So cau:

diém:

Lam quen voi
Microsoft Word

S6 tiét (LT/TS): 1/22

Biét man hinh lam viéc ctia hé soan thao
van ban.

Hiéu cac thao tac soan thao vin ban don
gian: M¢& tép van ban, gd van ban, ghi tép.

So cau:
So diem:
Tile: . %

So cau:
So diem:

So cau:
So diem:

So cau:

So diem:

So cau:

diém:

Dinh dang van ban
S tiét (LT/TS): 1/22

Hiéu khai niém dinh dang ki tu, dinh dang
doan van ban, dinh dang trang van ban.
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Biét cach dinh dang ki tw, doan, trang vin
ban

So cau:
So diem:
Tile: . %

So cau:
So diem:

So cau:

So diem:

So cau:

So diem:

So cau:

diém:

Mot so6 chirc niing
khac.
S tiét (LT/TS): 1/22

Biét cach dinh dang kiéu danh sach liét ké
dang: Ki hiéu va dang $6.

Biét ngit trang va danh sb trang van ban.
Biét cach xem van ban trude khi in va biét
cach in van ban

So cau:
So diem:
Tile: . %

So cau:
So diem:

So cau:

So diem:

So cau:

So diem:

So cau:
So
diéem:

Cac cong cu trg giup
soan thio.
S tiét (LT/TS): 1/22

Biét khai niém va céc thao tac tim kiém
thay thé

So cdu:
So diem:
Tile: . %

So cdu:
So diem:

S0 cau:

So diem:

S0 cau:

So diem:

S0 cau:
So
diem:

Tao va lam viéc voi
bang.
S6 tiét (LT/TS): 1/22

Biét cac thao tac: Tao bang, chen, x0a,
tach, gdp cac 0, hang va cot.
Biét soan thao va dinh dang bang

So cau:

So cau:

So cau:

So cau:

So cau:

Sé diém: Sé diém: Sé diém: | S6 diém: | S6
Tilg: . % diém:
D. PE KIEM TRA
Pinh kém (100% trdc nghiém)
E. THONG KE KET QUA KIEM TRA
Lép SS Gi6i (>8) | Kha(6.5-7. | TB(5-6.4) | Yéu(2-4.9) Kém (<2)
9
uigeli.xyz Trang 210




	Ngày soạn:28/08/2019
	Tiết
	1
	Tên bài dạy
	TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết tin học là một ngành khoa học có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng.
	Biết sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu của xã hội
	Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính.
	2. Kỹ năng: Biết một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi tạo/ Tạo tình huống:
	-Mục tiêu: Hs biết một số ứng dụng của tin học
	-Phương pháp/ Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở
	-Hình thức tổ chức hoạt động : Cá nhân
	-Phương tiện dạy học: SGK, Máy chiếu
	GV đặt vấn đề: Đặt câu hỏi: Ai có thể nói được Tin học là gì? Dẫn dắt thêm một số ứng dụng cũng như sự phát triển của máy tính, của Tin học. Từ đó giới thiệu nội dung học ở chương trình Tin học lớp 10.
	Hs : -Trả lời Tin học là gì
	- Hs lấy Vd về một số ứng dụng của Tin học
	2. Hoạt động hình thành kiến thức:
	- Mục Tiêu: Biết sự ra đời của của ngành khoa học Tin học. Dặc trưng và vai trò của máy tính điện tử khi ứng dụng các thành tựu của tin học vào khoa học và đời sống.
	- Phương pháp/ Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở, Thảo luận
	- Hình thức tổ chức hoạt động: Thảo luận nhóm
	- Phương Tiện dạy học: SGK, Máy chiếu
	3. Hoạt động luyện tập :
	4. Hoạt động vận dụng :
	Gv : Trả lời câu hỏi
	Vì sao tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học
	Hs : Trả lời
	Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học bởi vì Tin học là một ngành khoa học độc lập với các nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và ngày càng có nhiều ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người.
	Gv : Trả lời câu hỏi
	Hãy nêu một Vd mà máy tính không thể thay thế con trong việc xử lý thông tin ?
	Hs : Trả lời
	V. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC :
	1. Hướng dẫn học bài cũ : Trả lời các cẩu hỏi 1, 3, 4/ Trang 6 SGK
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới : Trả lời câu hỏi sau
	Tiết 1 : - Thông tin, Dữ liệu là gì ? Nêu VD về thông tin, dữ liệu ?
	- Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất ? Để đo thông tin có những đơn vị nào ?
	- Thông tin có mấy dạng
	Tiết 2 : - Làm thế nào để mã hóa thông tin trong máy tính ?
	- Nêu cách biểu diễn thông tin trong máy tính ?
	Ngày soạn: 01/09/2019
	Tiết
	2,3
	Tên bài dạy
	THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (T1,2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết khái niệm thông tin, dữ liệu
	Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính
	Biết khái niệm mã hóa thông tin
	2. Kỹ năng: Bước đầu mã hóa được số nguyên, xâu kí tự đơn giản thành dãy bit
	3. Thái độ: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, Năng lực tính toán
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	TIẾT 1
	1. Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống:
	a. Kiểm tra bài cũ:
	b. Đặt vấn đề:
	Hôm trước các em đã biết Tin học là gì, biết máy tính có những ưu việt gì. Vậy thì thông tin được lưu trữ trong máy như thế nào? Hay đơn vị đo là gì? Ta sẽ qua bài học hôm nay.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	- Mục Tiêu: +Biết khái niệm thông tin và dữ liệu
	+Biết các đơn vị đo thông tin
	+Biết các dạng thông tin
	- Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá, nhóm
	- Phương Tiện dạy học: SGK, Bảng đen
	1: Khái niệm thông tin và đơn vị đo thông tin
	3. Hoạt động luyện tập:-Gv Cho HS nhắc lại KT:
	Khái niệm dữ liệu - Đơn vị đo
	-Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
	4. Hoạt động vận dụng/ mở rộng kiến thức:
	Gv đưa câu hỏi về nhà:
	Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó?
	5. Hướng dẫn học sinh tự học:
	-Hướng dẫn học bài cũ: +Khái niệm thông tin-Các dạng thông tin
	+ Khái niệm dữ liệu - Đơn vị đo
	-Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	+Thế nào gọi Mã hóa thông tin trong máy tính?
	+Cách mã hóa thông tin dạng số và phi số?
	TIẾT 2
	1. Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống:
	a. Kiểm tra bài cũ:
	- Gv đặt câu hỏi: Em hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó?
	-Hs trả lời:
	Các em đã biết thông tin và đơn vị đo thông tin là gì, vậy làm thế nào để lưu trữ các dạng thông tin khác nhau trên máy tính?
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	- Mục tiêu:
	Biết khái niệm mã hóa thông tin cho máy tính.
	Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.
	Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thông tin.
	- Hình thức tổ chức: Làm việc cá nhân, nhóm
	- Phương tiện dạy học: SGK, Bảng đen
	3. Hoạt động luyện tập:
	4. Hoạt động vận dụng, mở rộng:
	Gv: Đặt câu hỏi
	Phát biểu “ Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân ( chỉ dùng 2 ký hiệu 0 và 1)” là đúng hay sai ? Hãy giải thích?
	Hs: Trả lời
	Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân vì tất cả các thông tin khi đưa vào máy tính thì chúng đều biểri đổi thành dạng chung - dãy bit, dãy bit đó là duy nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn
	5. Hướng dẫn học sinh tự học:
	1. Hướng dẫn học sinh học bài cũ: Trả lời các câu hỏi trong SGK 1,2,3,4/trang 17
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: Tiết sau bài tập và thực hành 1
	Trả lời các hỏi hỏi a,b,c,d ở SGK trang 16
	Ngày soạn: 7/09/2019
	Tiết
	4
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 1
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Củng cố hiểu biết ban đầu về Tin học, máy tính
	2. Kỹ năng:
	Sử dụng bảng mã ASCII để mã hóa xâu kí tự, số nguyên.
	Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động.
	3. Thái độ:
	Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực tự học, năng lực hợp tác.
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/tạo tình huống:
	- Mục tiêu: +Hiểu biết ban đầu về Tin học
	+ Biết một số đơn vị đo thông tin
	- Phương pháp/ Kỷ thuật: Phương pháp vấn đáp gợi mở.
	- Hình thức tổ chức hoạt động: Học sinh trả lời nhanh tại chổ
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	-Sản phẩm: Hiểu biết ban đầu về Tin học, đơn vị đo.
	2. Hình thành kiến thức mới:
	- Mục đích: +Biết các biểu diễn số nguyên, số thực
	- Phương pháp/ Kỷ thuật: Phương pháp vấn đáp, thảo luận nhóm
	- Hình thức tổ chức hoạt động: Hs làm việc theo nhóm rồi trình bày kết quả
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	-Sản phẩm: Biết cách biểu diễn số nguyên, số thực
	3. Hoạt động luyện tập:
	4. Hoạt động vận dụng/ mở rộng:
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HÓC INH TỰ HỌC
	a. Hướng dẫn học sinh học bài cũ: Nắm khái niệm tin học là gì, đơn vị đo thông tin, mã hóa thông tin dạng số và phi số
	b. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	Ngày soạn: 11/09/2019
	Tiết
	5
	Tên bài dạy
	GIỚI THIỆU MÁY TÍNH (T1)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, máy chiếu.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi tạo/Tạo tình huống:
	-Mục đích: Biết khái niệm Hệ thống tin học, thành phần của hệ thống tin học.
	-Phương pháp/Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở
	-Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân làm việc
	-Phương tiện dạy học: Máy chiếu, SGK
	-Sản phẩm: Hs biết khái niệm, hệ thống tin học gồm phần cứng, phần mềm, sự quản lý và điều khiển con người.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động 1: 1 Khái niệm hệ thống tin học:
	Gv: Đưa hình ảnh một máy tính lên máy chiếu
	
	Gv: Đặt câu hỏi
	-Hệ thống tin học dùng để làm gì?
	-Hệ thống tin học gồm có mấy thành phần?
	- Thế nào gọi là phần cứng, phần mềm?
	HS: Đọc SGK trả lời
	Gv: Chốt lại vấn đề
	Sự quản lý và điều khiển của con người.
	2. Hình thành kiến thức mới:
	-Mục đích: Biết chức năng của CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài
	Hs thấy được từng thiết bị cụ thể trên máy tính.
	- Phương pháp /Kỷ thuật: Sử dụng thiết bị cụ thể để minh họa, thảo luận nhóm.
	- Hình thức tổ chức hoạt động:Cá nhân và thảo luận nhóm
	- Phương tiện dạy học:SGK, bảng đen, 4 bộ CPU.
	- Sản phẩm: HS hiểu rõ được cấu trúc của máy tính, chức năng của CPU, bộ nhớ thông qua các thiết bị thực tế.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	-Gv:
	Đem theo một số bộ phận của máy tính và thùng máy.
	Hỏi HS đã biết CPU, bộ nhớ RAM, bộ nhớ ngoài là thiết bị nào trong những thiết bị ở đây không?
	-Hs: Quan sát thiết bị qua thùng máy và trả lời từng thiết bị
	- Gv: Để hiểu rõ hơn chúng ta tìm hiểu sơ đồ cấu trúc máy tính và chức năng của nó.
	3. Hoạt động luyện tập, vận dụng:
	4. Hoạt động tìm tòi mở rộng:
	V. Hoạt động hướng dẫn HS tự học:
	1. Hướng dẫn hs học bài cũ:
	- Khái niệm hệ thống tin học, gồm có mấy thành phần?
	- Sơ đồ cấu trúc của một máy tính, chức năng của CPU, bộ nhớ ngoài và trong.
	2. Hướng dẫn hs chuẩn bị bài mới:
	Hs trả lời các câu hỏi sau:
	Chức năng của thiết vào, ra?
	Máy tính hoạt động theo nguyên lý nào?
	Ngày soạn: 12/09/2019
	Tiết
	6
	Tên bài dạy
	GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính
	Biết máy tính làm việc theo nguyên lý j. Von Neumann
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy, NetOp School
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động:HS nhớ được cấu trúc của máy tính, chức năng của CPU, bộ nhớ ngoài và trong?
	2. Phương pháp/Kỷ thuật: Vấn đáp
	3. Hình thức tổ chức: Gọi Hs lên bảng trả lời bằng vấn đáp
	4. Phương tiện dạy học:Bảng đen, thiết bị trực quang
	5. Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi về cấu trúc máy tính, chức năng của CPU, bộ nhớ.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	1. Hoạt động khởi động: Biết chức năng của thiết bị vào, ra.
	Biết nguyên lý hoạt động của máy tính.
	2. Phương pháp/Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở, thảo luận
	3. Hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm, cá nhân làm việc
	4. Phương tiện dạy học: Bảng đen, thiết bị trực quang
	5. Sản phẩm: Hs nhận biết các thiết bị thực vào, ra của máy tính.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	3. Hoạt động luyện tập:
	Gv: Y/c học sinh
	4. Hoạt động vận dung/mở rộng:
	Gv: Y/c Hs trả lời
	Hãy cho biết thiết bị nào vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra?
	Hs:Trả lời: Moden
	V.HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn học sinh học bài cữ ở nhà:
	- Nắm chức năng của thiết bị vào, ra
	- Nguyên lý hoạt động của máy tính
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	- Xem trước tập và thực hành 2
	Ngày soạn: 26/09/2019
	Tiết
	7
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 2
	LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Củng cố các kiến thức đã học, các thành phần của máy tính.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk, chuẩn bị trước nội dung thực hành.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động:
	- Mục tiêu: Nhận biết các thành phần của máy tính và một số thiết bị liên quan như : Ở đĩa, bàn phím, chuột,…
	- Phương pháp/ kỷ thuật: Trải nghiệm tại phòng máy số 2.
	- Hình thức tổ chức: Thực hành làm quen với máy tính
	- Phương Tiện dạy học: Phòng máy 27 máy( 2Hs/1 máy), bảng đen, SGK
	- Sản phẩm: Nhận biết được tên của các thiết bị
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv:- Đưa ra Y/c
	Vì đây là tiết học đầu tiên nên GV phổ biến qua nội quy phòng thực hành, nhắc nhở HS thực hiện tốt khi vào thực hành. Làm cho các em có ý thức bảo vệ tài sản chung.
	- Đặt vấn đến: Hôm nay các em sẽ thực hành làm quen với máy tính.
	Cách khởi động, tắt máy
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	- Mục tiêu: Làm quen và tập một số thao tác sử dụng bàn phím và chuột
	- Phương pháp/Kỷ thuật: Trải nghiệm tại phòng máy số 2, Vấn đáp gợi mở, làm việc nhóm
	- Hình thức tổ chức: Thực hành (2Hs/ 1 máy tính )
	- Phương tiện dạy học: 27 Máy tính đảm bảo 2Hs/ máy tính
	- Sản phẩm: Phân biệt được nhóm phím, thao tác với phím và chuột.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	
	3. Hoạt động luyện tập:
	Gv: Thiết kế câu hỏi cho học sinh trả lời trên máy tính gồm 10 câu như sau:
	Ở địa chỉ sau: http://hoc247.net/thi-online/tin-hoc-10/trac-nghiem-bai-tap-va-thuc-hanh-2-lam-quen-voi-may-tinh-l6397.html?tid=1295
	Hs: Làm bài tập trên trang web
	4. Hoạt động vận dụng/ mở rộng:
	Gv: Yêu cầu học về nhà trả lời các câu hỏi 1->6/28 -SGK
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn học bài cũ: Cần nắm cấu trúc của một máy tính, chức năng của từng bộ phận
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	Bài toán, thuận toán là gì?
	Xác định bài toán là xác định những yếu tố nào?
	Ngày soạn: 28/09/2019
	Tiết
	8
	Tên bài dạy
	BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (T1)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng của thuật toán
	Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê.
	Hiểu một số thuật toán thông dụng.
	2. Kỹ năng:Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc NN liệt kê.
	3. Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực CNTT
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt độngkhởi động:
	Mục tiêu: Hs biết khái niệm bài toán trong thực tế để từ đó đi tìm hiểu khái niệm bài toán, thuật toán trong tin học
	Phương pháp/Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở.
	Hình thức tổ chức: Cá nhân trả lời
	Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	Sản phẩm: Biết bài toán trong thực tế
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Đặt câu hỏi
	Liệt kê ra các công việc cần làm khi nấu cơm?
	Hs:Trả lời
	B4: Đậy nồi, đóng điện và chờ cơm chín
	Gv:Cho HS phát biểu có phải là bài toán trong toán học hay không? Đây cũng là một bài toán có thể giao cho máy tính thực hiện, dẫn dắt vào bài.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	Mục tiêu: Biết khái niệm bài toán và thuật toán.
	Phương pháp/kỷ thuật: vấn đáp gợi mở, làm việc nhóm, thảo luận.
	Hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm
	Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	Sản phẩm: Biết xác định Input và Output và khái niệm thuật toán
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	3. Hoạt động luyện tập:
	4. Hoạt động vận dụng/mở rộng:
	V. Hoạt động hướng dẫn học sinh tự học
	a. Hướng dẫn học bài cũ:
	- Nắm khái niệm bài toán, thuật toán
	- Tìm Input, Output cho các bài toán sau:
	+ Giải hệ phương trình
	+ Cho ABC, cho độ dài các cạnh a,b,c. Hãy tìm S=?
	b. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	Viết thuật toán giải phương trình bậc 1, 2?
	Ngày soạn: 02/10/2019
	Tiết
	9
	Tên bài dạy
	BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng của thuật toán
	Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê.
	Hiểu một số thuật toán thông dụng.
	2. Kỹ năng:Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc NN liệt kê.
	3. Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực CNTT
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk, giấy A0
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động:
	Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức Khái niệm bài toán, thuật toán.
	Biết tìm Input và Output của bài toán?
	Phương pháp/Kỷ thuật: Vấn đáp
	Hình thức tổ chức hoạt động: kiểm tra bài cũ
	Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	Sản phẩm: Biết Tìm Input và Output
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ
	Nêu khái niệm bài toán, khái niệm thuật toán? Xác định bài toán Giải PT Ax2 + Bx + C = 0
	Hs: Lên bảng trả lời và viết Input và Output
	Gv: Chốt lại vấn đề
	Hôm trước các em đã được học về thuật toán, vậy cách thể hiện các thuật toán đó như thế nào?
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	- Mục tiêu: Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê.
	- Phương pháp/ Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm.
	- Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc theo nhóm, cá nhân
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	- Sản phẩm: Viết được thuật toán theo 2 cách.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	3. Hoạt động luyện tập:
	Viết thuật toán Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?
	4. Hoạt động vận dụng/ mở rộng:
	Gv: Ra đề về nhà làm
	Viết thuật toán giải phương trình ax2+bx+c=0
	Lưu ý: Xét trường hợp1: a=0: Giải PT bậc nhất
	Trường hợp 2: a<>0: giải PT bậc 2
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn học bài cũ: -Nắm các cách viết thuật toán và vận dụng almf bài tập 2,4/44(SGK)
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	Viết thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất của dãy số?
	Ngày soạn: 04/10/2019
	Tiết
	10
	Tên bài dạy
	BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (T3)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng của thuật toán
	Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê.
	Hiểu một số thuật toán thông dụng.
	2. Kỹ năng:Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc NN liệt kê.
	3. Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực CNTT
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/tạo tình huống:
	- Mục đích: Kiểm tra kiến thức về thuật toán
	- Phương pháp, Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở
	- Hình thức tổ chức hoạt động: Kiểm tra bài cũ
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	- Sản phẩm: HS viết được thuật toán theo 2 cách.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Ra câu hỏi kiểm tra
	Ở một khu vườn của bác nông dân trồng trọt hoa biết chiều dài là a(m), chiều rộng b(m). Hãy viết thuật toán tính diện tích của một khu vườn trên theo 2 cách?
	Hs: Lên bảng viết thuật toán theo 1 trong 2 cách
	B1:Nhập chiều dài a, chiều rộng b
	B2: S<- a x b
	B3: Thông báo S, rồi kết thúc
	Gv: Gọi một số Hs nhận xét bài làm của HS-> Lấy điểm miệng
	Với bài toán trên thõa mãn những tính chất nào, đó là bài học hôm nay.
	2. Hình thành kiến thức mới:
	- Mục tiêu: Biết các đặc trưng chính của thuật toán.
	Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và liệt kê.
	Phương pháp/ Kỷ thuật: vấn đáp gợi mở, làm việc nhóm, thảo luận.
	Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm
	Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	Sản phẩm: Hs biết được được đặc trung cơ bản của thuật toán
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	3. Hoạt động luyện tập:
	Gv: Yc Hs nhắc lại:
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	1. Hướng dẫn học bài cũ:
	Đọc thuật toán tìm Max, Min, tính tổng
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	Tìm hiểu bài toán tìm kiếm tuần tự.
	Bài tập về nhà:
	Tìm số bé nhất trong dãy số A1, A2, … An
	Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?
	Ngày soạn: 11/10/2019
	Tiết
	11
	Tên bài dạy
	BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (T4)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng của thuật toán
	Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê.
	Hiểu một số thuật toán thông dụng.
	2. Kỹ năng:Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc NN liệt kê.
	3. Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực CNTT
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt dộng khởi động/ Tạo tình huống:
	- Mục đích: Củng cố lại kiến thức đã học
	- Phương pháp/Kỷ thuật: Vấn đáp
	- Hình thức tổ chức hoạt động: Kiểm tra bài cũ
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen, bảng phụ A0 viết bảng mô phỏng
	- Sản phẩm: Hs
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv:
	Câu hỏi 1: Có mấy cách viết thuật toán? Thuật toán phải thỏa mãn những tính chất nào?
	Câu hỏi 2: Hãy môt phỏng thuật toán tìm giá trị lớn nhất của dãy số
	Dãy số
	5
	1
	4
	7
	6
	3
	15
	8
	4
	9
	12
	i
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Max
	Hs: Trả lời
	2. Hình thành kiến thức mới:
	- Mục tiêu: Biết thuật toán tìm kiếm tuần tự
	- Phương pháp/Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm
	- Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân làm việc, thảo luận nhóm
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	- Sản phẩm: Hs viết được thuật toán theo 2 cách
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Minh họa nhu cầu tìm kiếm thông tin.
	Tìm một từ hay một đoạn văn bản trong SGK
	Tìm kiếm thông tin trên Internet
	Tìm kiếm thông tin bài hát
	……
	3. Hoạt động luyện tập:
	Hãy vận dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự mô phỏng thuật toán khi k=12, k=41,k=50
	Hs: Thảo luận để tìm kết quả bài toán
	4. Hoạt động vận dụng/Mở rộng::
	Gv: Y/c Hs về nhà viết thuật toán tìm kiếm nhị phân?
	Hs: Ghi đề bài
	V. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	1. Hướng dẫn học bài cũ:
	- Nắm thuật toán tìm kiếm tuần tự
	- Các cách viết thuật toán
	- Làm bài tập SGK phần thuật toán
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	Xem bài toán sắp xếp dãy số thành dãy không tăng
	Ngày soạn: 08/10/2019
	Tiết
	12
	Tên bài dạy
	BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (T5)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng của thuật toán
	Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê.
	Hiểu một số thuật toán thông dụng.
	2. Kỹ năng:Xây dựng được thuật toán giải bài toán sắp xếp bằng sơ đồ khối hoặc NN liệt kê.
	3. Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực tính toán
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/ tạo tình huống: Kết hợp trong bài.
	- Mục đích: Hs biết một số tình huống trong thực tế cần phải sắp xếp thành dãy không giảm
	- Phương pháp/ kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở
	- HÌnh thức tổ chức: Minh họa tranh ảnh về sắp xếp
	- Phương tiện dạy học: Bảng, SGK, máy chiếu
	- Sản phẩm: Hs biết nhu cầu cần sắp xếp
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Hãy nêu một số Vd trong thực tế cần sắp xếp thành dãy không giảm?
	Hs: Trả lời
	
	(xếp hàng) Sắp xế số
	Gv: Trong thực tế có rất nhiều công việc liên quan đến sắp xếp. Để hiểu rõ hơn về thuật toán sắp xếp chúng ta tìm hiểu bài mới sau.
	2. Hình thành kiến thức mới:
	- Mục tiêu: Biết thuật toán sắp xếp tuần tự
	- Phương pháp/ Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm
	- Hình thức tổ chức: Minh họa trực quan, thảo luận
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen, máy chiếu
	- Sản phẩm: Viết được thuật toán sắp xếp tuần tự
	NỌI DUNG HOẠT ĐỘNG
	3. Hoạt động củng cố:
	4. Hoạt động mở rộng/ vận dụng:
	Gv: Y/c về nhà viết thuật toán sắp xếp dãy số thành dãy không tăng
	Hs: Nhận nhiệm vụ
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	1. Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	- Nêu một số mcoong việc sắp xếp trong thực tế
	- Nắm thuật thuật toán sắp xếp dãy không giảm, mô phỏng
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	- Xem lại công thức tính diện tích hình chữ nhật
	- Viết thuật toán tính diện tích hình chữ nhật
	Ngày soạn: 17/10/2019
	Tiết
	13
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP THUẬT TOÁN (T1)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Nắm vững kiến thức về thuật toán.
	Biết cách vận dụng để giải các bài toán
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống:
	- Mục đích: Ôn lại kiến thức về khái niệm bài toán, thuật toán và cách viết thuật toán
	- Phương pháp/Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở
	- Hình thức tổ chức: Cá nhân trả lời qua câu hỏi
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	- Sản phẩm: Hs nắm vững kiến thức về bài toán, thuật toán
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	2. Hình thành kiến thức mới
	- Mục đích: Biết thuật toán tính diện tích hình chữ nhật
	- Phương pháp/Kỷ thuật: Thảo luận nhóm
	- Hình thức tổ chức: Làm việc nhóm
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen, giấy A0
	- Sản phẩm: Hs viết được thuật toán tính diện tích
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	.
	3. Hoạt động củng cố:
	4. Hoạt động vận dụng/mở rộng:
	Gv Ra bài tập về nhà như sau
	Bài 1: Cho dãy số nguyên a1, a2,. . . , aN. Hãy tìm ra các vị trí là số nguyên dương.
	Bài 2: Cho dãy A gồm N số nguyên. Cần sắp xếp các số hạng để dãy A trở thành dãy không tăng
	Hs: Ghi bài tập
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn tự học: Nắm các cách viết thuật toán, tính chất của thuật toán.
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	+Tiết sau: Bài tập thuật toán (t2)
	Ngày soạn: 18/10/2019
	Tiết
	14
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP THUẬT TOÁN (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Nắm vững kiến thức về thuật toán.
	Biết cách vận dụng để giải các bài toán
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động:
	-Mục đích: Củng cố lại kiến thức về thuật toán
	- Phương pháp/Kỷ thuật: Hỏi đáp
	- Hình thức tổ chức: Kiểm tra bài cũ
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	- Sản phẩm: Hs viết được thuật toán tính diện tích
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Đặt câu hỏi
	Viết thuật toán tính diện tích của phần gạch chéo, với a bán kính nhập từ bàn phím?
	
	Hs: Lên trình bày ở trên bảng
	Gv: -Gọi một số Hs nhận xét rồi ghi điểm
	- Qua bài tập này chúng ta nắm công thức tính diện tích đường tròn.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	- Mục đích: Tiết bài tập hôm nay sẽ giúp cho các em nắm vững thêm lí thuyết và vận dụng để giải được các bài toán cụ thể.
	- Phương pháp/Kỷ thuật: Thảo luận nhóm
	- Hình thức tổ chức: Làm việc nhóm
	- Phương tiện dạy học: SGK, giấy A0
	-Sản phẩm: Học sinh viết được thuật toán bài tập về mãnh vườn
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	3. Hoạt động luyện tập:
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	1. Hướng dẫn học bài cũ: Cần nắm thuật toán về tính diện tích, PT bậc nhất, Tính tổng
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	- Tiết sau: Bài tập thuật toán
	Ngày soạn: 24/10/2019
	Tiết
	15
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP THUẬT TOÁN(T3)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Nắm vững kiến thức về thuật toán.
	Biết cách vận dụng để giải các bài toán
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi taqoj/tạo tình huống:
	-Mục đích: Củng cố lại kiến thức về thuật toán
	- Phương pháp/Kỷ thuật: Hỏi đáp
	- Hình thức tổ chức: Kiểm tra bài cũ
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen
	- Sản phẩm: Hs viết được thuật hoán đổi 2 số nguyên
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv Đưa câu hỏi
	a b
	Để hoán đổi lượng nước ở 2 thùng ta thực hiện như thế nào?
	Hs:Trả lời dùng 1 thùng trung gian tg
	Gv: Tương tự như VD trên Viết thuật toán hoán đổi 2 số nguyên a,b cho nhau?
	Hs:Lên bảng viết
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	- Mục đích: Tiết bài tập hôm nay sẽ giúp cho các em nắm vững thêm lí thuyết và vận dụng để giải được các bài toán cụ thể.
	- Phương pháp/Kỷ thuật: Thảo luận nhóm
	- Hình thức tổ chức: Làm việc nhóm
	- Phương tiện dạy học: SGK, giấy A0
	-Sản phẩm: Học sinh viết được thuật toán bài tập sắp xếp dãy A thành dãy không tăng
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN
	1. Hướng dẫn học bài cũ: Hệ thống lại kiến thức từ bài 1->4
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	- Tiết sau: Kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm 60%, tự luận 40%)
	- Ôn tập từ bài 1->4
	Ngày soạn: 30/10/2019
	Tiết
	16
	Tên bài dạy
	KIỂM TRA 1 TIẾT
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết khái niệm thông tin, các dạng thông tin, mã hóa thông tin
	Biết đơn vị đo thông tin là bit và các bội số của nó.
	Biết khái niệm mã hóa thông tin và mã hóa.
	Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thông tin.
	Biết chức năng, sơ đồ cấu trúc, các thiết bị chính của máy tính
	Biết máy tính hoạt động theo nguyên lý Phôn Nôi-man.
	Biết khái niệm bài toán và thuật toán.
	Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối hoặc liệt kê.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
	Trắc nghiệm (60%) +Tự luận(40%), theo từng mức độ.
	C. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	D. ĐỀ KIỂM TRA: Gồm có 4 mã đề
	1. Đề kiểm tra: Có đề đính kèm.
	2. Hướng dẫn chấm:
	ĐỀ GỐC MC-MIX
	Ngày soạn: 13/11/2019
	Tiết
	17
	Tên bài dạy
	NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết được khái niệm ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi tạo/Tạo tình huống:
	- Mục đích: Biết khái niệm chương trình, ngôn ngữ lập trình.
	- Phương pháp/Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở.
	- Hình thức tổ chức: Hỏi đáp, cá nhân làm việc
	- Phương tiện dạy học: SGK, bảng đen, máy chiếu
	- Sản phẩm: Hs biết khái niệm chương trình, Ngôn ngữ lập trình.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Đặt câu hỏi
	Cho thuật toán sau:Tính diện tich mãnh vườn bên trong có cái giếng
	Gv: Đặt câu hỏi
	Máy tính có những NNLT nào ?0977133744
	Hs:Dựa SGK trả lời
	Gv: Nhận xét rồi chốt vấn đề để hiểu rõ hơn chúng ta đi tìm hiểu bài mới.
	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới:
	- Mục tiêu: Biết khái niệm NN máy, NN hợp ngữ, NNLT Bậc cao.
	- Phương pháp/Kỷ thuật: Vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm.
	- Hình thức tổ chức: Làm việc nhóm
	- Phương tiện: SGK, Bảng, giấy A0
	- Sản phẩm: Học sinh biết khái niệm NN máy, Hợp ngữ, NNLT Bậc cao.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	3. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Nhằm cũng cố lại kiến thức đã học về NN máy, hợp ngữ, NNLT Bậc cao.
	4. Hoạt động vận dụng/Mở rộng:
	-Mục đích: Biết được vì sao NNLT bậc cao được sử dụng nhiều trong lập trình
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Đưa ra câu hỏi thảo luận của 3 nhóm như sau
	Vì sao phải phát triển các NNLT bậc cao?
	Hs: Trả lời
	Phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao là vì để phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đặc biệt là công nghệ sản xuất máy tính, để tạo ra môi trường làm việc dễ dàng cho các nhà lập trình và đông đảo người dùng. Cũng nhờ đó mới phát triển nhanh nguồn nhân lực lập trình nói riêng và ứng dụng tin học nói. chung.
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	- Cần nắm:
	Thế nào là chương trình, NNLT?
	Khái niemj NN máy, Hợp ngữ, NNLT bậc cao.
	Trả lời các câu hỏi: 1-2/46 (SGK)
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	- Tiết sau: Giải bài toán trên máy tính
	-Chuẩn bị:
	Để giải bài toán trên máy tính cần thực hiện qua những bước nào?
	Trong các bước đó bước nào quan tọng nhất ? Vì sao?
	Ngày soạn: 9/11/2019
	Tiết
	18
	Tên bài dạy
	GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải toán trên máy tính: xác định bài toán, xây dựng và lựa chọn thuật toán, lựa chọn cấu trúc dữ liệu, viết chương trình, hiệu chỉnh, đưa ra kết quả và hướng dẫn sử dụng.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ: Rèn luyện tính khoa học khi làm một việc nào đó: lập kế hoạch, làm theo kế hoạch.
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi tạo/ Tạo tình huống:
	- Mục đích: Biết giải bài toán trên máy tính thực hiện qua 5 bước.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	- Mục tiêu:
	Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải toán trên máy tính: xác định bài toán, xây dựng và lựa chọn thuật toán, lựa chọn cấu trúc dữ liệu, viết chương trình, hiệu chỉnh, đưa ra kết quả và hướng dẫn sử dụng.
	3. Hoạt động luyện tập:
	4. Hoạt động vận dụng/mở rộng:
	Mục đích: Giao bài tập về nhà để học sinh tìm hiểu thêm một số thuật toán
	Gv: Ra bài tập về nhà
	Câu 1: Viết thuật toán tìm BSCNN của 2 số nguyên dương M,N
	Câu 2: Viết thuật toán giải hệ phương trình với hệ số nhập từ bàn phím
	Câu 3: Em hãy đề xuất bộ dữ liệu tiêu biểu về giải hệ phương trình ở câu 2?
	Hs:Ghi bài tập về nhà
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	- Để giải 1 bài toán trên máy tình cần thực hiện qua 5 bước:
	Ngày soạn: 17/10/2019
	Tiết
	19
	Tên bài dạy
	PHẦN MỀM MÁY TÍNH
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới:
	Năng lực giải quyết vấn đề
	Năng lực hợp tác, thuyết trình trước đám đông
	Năng lực Công nghệ thông tin
	III. CHUẨN BỊ
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/Tạo tình huống:
	- Mục tiêu: Biết máy tính hoạt động được phải có phần mềm
	- Hình thức tổ chức: Kiểm tra miệng
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Hs: Trả lời
	-Mục tiêu:
	Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
	NỘI DỤNG HOẠT ĐỘNG
	GV: Cho HS thảo luận về một số phần mềm hay dùng như: Chat, nghe nhạc, duyệt web … rồi từ đó dẫn dắt vào bài mới.
	Ngày soạn: 12/11/2019
	Tiết
	20
	Tên bài dạy
	NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết được một số ứng dụng của tin học.
	Hiểu rõ hơn hiệu quả của việc ứng dụng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới:
	Năng lực hợp tác
	Năng lực giải quyết vấn đề
	Năng lực thuyết trình trước đám đông
	Năng lực sử dụng Phần mềm Powpoit
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, máy chiếu
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/Tạo tình huống:
	- Mục đích: Biết Tin học ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv:
	Đưa ra một số ví dụ về nhà hàng, quầy quán, công sở có ứng dụng của máy tính, từ đó làm cho HS có hứng thú với ứng dụng của tin học.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	-Mục đích:
	Biết được một số ứng dụng của tin học.
	Hiểu rõ hơn hiệu quả của việc ứng dụng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	3. Hoạt động luyện tập:
	-Mục đích: Củng cố lại kiến thức đã học về những ứng dụng của Tin học
	
	4. Hoạt động vận dung/Mở rộng:
	- Mục đích: Biết một số lĩnh vực mà tin học không ứng dụng được.
	Gv: Đặt câu hỏi
	Theo em lĩnh vực nào mà tin học khó có thể ứng dụng được?
	Hs: Trả lời
	Lĩnh vực mà Tin học khó có thể ứng dụng được đó là vấn đề linh cảm, thể hiện cảm xúc, tái hiện tri thức... V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	Ngày soạn: 13/11/2019
	TIẾT 21
	TIN HỌC VÀ XÃ HỘI
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết ảnh hưởng của Tin học đối với sự phát triển của xã hội.
	Biết những vấn đề thuộc văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóa.
	2. Kỹ năng:
	Kỹ năng xử lí các tình huống liên quan đến văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóa.
	3. Thái độ:
	II. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên:
	Sgk, giáo án, bài giảng điện tử, tình huống khởi động.
	Hướng dẫn học sinh chia nhóm, nhận nhiệm vụ và bắt đầu triển khai công việc.
	2. Chuẩn bị của học sinh:
	Sgk, vở ghi.
	Phân nhóm, chọn nhóm trưởng điều hành hoạt động và thư ký ghi chép nhật ký làm việc, mức độ đóng góp của từng thành viên.
	Sản phẩm báo cáo thảo luận của nhóm.
	Phương pháp dạy học dự án kết hợp hoạt động trải nghiệm tìm hiểu thực tế.
	Phương pháp nghiên cứu tình huống.
	Làm việc nhóm.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động
	Hoạt động 1: Tạo tình huống có vấn đề.
	Mục tiêu: Học sinh thấy được nhu cầu tìm hiểu về tác động của tin học lên những thay đổi trong xã hội, những vấn đề liên quan đến pháp luật khi tham gia vào các hoạt động trong xã hội tin học hóa.
	Nội dung hoạt động
	GV: Giới thiệu và cho học sinh xem tiểu phẩm đã chuẩn bị.
	Đặt câu hỏi thảo luận:
	Nhân vật chính trong tiểu phẩm đã có những thay đổi qua từng giai đoạn như thế nào?
	Vì sao có sự thay đổi đó?
	HS có thể nhận thấy được nhân vật chính của tiểu phẩm từ một người bán hàng bình thường trở thành một doanh nhân thành đạt với hàng ngàn đơn hàng và cuối cùng là bị công an dẫn đi.
	Để lý giải được các yếu tố tác động đến quá trình thay đổi của nhân vật thì học sinh cần nắm bắt được những ảnh hưởng của Tin học làm thay đổi xã hội như thế nào và các quy định của pháp luật hiện nay về việc sử dụng các dịch vụ của Tin học trong đời sống.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập
	Hoạt động 2: Tìm hiểu những ảnh hưởng tích cực của tin học đối với sự phát triển của xã hội.
	Mục tiêu: Học sinh biết được Tin học ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển mọi mặt của xã hội: áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực; Xuất hiện nhận thức mới, phương thức làm việc mới, phương thức giao tiếp mới.
	Nội dung hoạt động
	Hoạt động 3: Tìm hiểu một số vấn đề tiêu cực nảy sinh trong xã hội Tin học phát triển.
	Mục tiêu: Học sinh biết được một số vấn đề tiêu cực nảy sinh trong xã hội hiện nay và phân tích được nguyên nhân.
	Nội dung hoạt động:
	Hoạt động 4: Tuyên truyền ý thức văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóa.
	Mục tiêu: Học sinh nhận thức được thái độ đúng đắn về những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy tính và biết được sự cần thiết phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến Tin học.
	Nội dung hoạt động
	3. Hoạt động vận dụng và mở rộng
	Hoạt động 5: Vận dụng phân tích tình huống trong thực tế.
	Mục tiêu: HS nhận thức được các mặt đúng, sai về vấn đề văn hóa và pháp luật trong các tình huống có liên quan đến Tin học.
	Nội dung hoạt động
	V. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	1) Học bài cũ:
	- Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của Tin học.
	- Các ảnh hưởng của Tin học đối với sự phát triển của xã hội.
	- Tiếp tục tìm hiểu để nâng cao ý thức, thực hiện tốt các quy định của pháp luật.
	- Tuyên truyền cho gia đình, bạn bè về ý thức, pháp luật để mọi người cùng chung tay bảo vệ thông tin.
	Ngày soạn: 22/11/2019
	Tiết
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	Tên bài dạy
	BÀI TẬP
	I. MỤC TIÊU
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, máy chiếu
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/Tạo tình huống:
	-Mục đích: Ôn tập các kiến thức cơ bản trng tin học:
	+Ngôn ngữ lập trình
	+Các bước giải bài toán trên máy tính
	+Phần mềm máy tính
	+ Các ứng dựng của tin học
	+Tin học và xã hội
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	2. Hoạt động luyện tập:
	Trả lời: C, D
	Trả lời : A
	Câu 7: Tin học có những ứng dụng nào?
	A. Giải các bài toán khoa học kỷ thuật, Trí tuệ nhân tạo.
	B. Tự động hóa và điều khiển, Soạn thảo, in ấn và lưu trữ VP.
	C. Giáo dục và giải trí, Quản lý, Truyền thông.
	D. Tất cả các ứng dunngj trên
	Trả lời : D
	Câu 8: Ngôn Ngữ duy nhất máy tính có thể hiểu trực tiếp và thực hiện được trên máy tính:
	A. Ngôn Ngữ lập trình bậc cao
	B. Ngôn ngữ máy
	C. Hợp ngữ
	D. Tất cả các NN trên
	Trả lời: A
	Câu 9: Phần mềm nào sau đây là phần mềm ứng dụng?
	A. Hệ điều hành Windows, Linux, Unix
	B. Hệ soạn thảo văn bản Word, Excel, Photoshop
	C. Cả A, B đều đúng
	D. Cả A, B đều sai
	Trả lời: B
	Trả lời : D
	3.Hoạt động vận dung/Mở rộng:
	- Mục đích: Biết lợi ích và tác hại của Xã hội tin học há
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Đặt câu hỏi
	Trong xã hội tin học hóa việc sử dụng tin học hóa có những lợi ích , tác hại nào?
	Hs: Trả lời
	Gv:Chiếu lên Slide như sau
	
	V. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn học bài cũ:
	GV cho HS nhắc lại và nhấn mạnh một số kiến thức về:
	. 2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	Tiết sau: Khái niệm về hệ điều hành
	Chuẩn bị trả lời các câu hỏi:
	+ Hệ điều hành là gì? Lấy một số Hệ điều hành mà em biết?
	+Chức năng, vai trò của hệ điều hành?
	Ngày soạn: 27/11/2019
	Tiết
	23
	Tên bài dạy
	KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết khái niệm hệ điều hành.
	Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, máy chiếu
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk, giấy A0+bút
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/Tạo tình huống:
	- Mục đích: Ôn lại kiến thức cũ về phần mềm hệ thống.
	- Phương pháp: Vấn đáp gợi mở
	- Hình thức tổ chức: Kiểm tra bài cũ
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	2. Hình thành kiến thức mới:
	- Mục tiêu: Biết khái niệm hệ điều hành.
	Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Hệ điều hành cùng với các thiết bị kĩ thuật tạo thành một hệ thống.

	3. Hoạt động luyện tập:
	4. Hoạt động vận dụng/Mở rộng:
	- Mục đích: Biết phân loại hệ điều hành
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Giáo nhiệm vụ về nhà tìm hiểu
	Hãy phân biệt các loại Hệ điều hành?
	Hs:Ghi câu hỏi về nhà tìm hiểu thêm
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
	1. Hướng dẫn học bài cũ:
	- Cần nắm:
	+ Khái niệm hệ điều hành
	+ Vai trò của Hệ điều hành
	+Một số hệ điều hành thông dụng
	+ Chức năng và thành phần của hệ điều hành
	- Bài tập về nhà: Trả lời cẩu hỏi 1,2/tr.64 -SGK
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới::
	+ Tìm hiểu Hệ điều hành MS Dos, Windows
	+ Tìm hiểu các hệ điều hành UNIX và LINUX
	+ Ưu và nhược điểm của hệ điều hành Windows, LINUX, UNIX.
	Ngày soạn: 28/11/2019
	Tiết
	24
	Tên bài dạy
	MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết lịch sử phát triển của HĐH.
	Biết một số đặc trưng cơ bản của một số HDH hiện nay.
	2. Kỹ năng: Sử dụng một số HĐH thông dụng
	3. Thái độ: Tích cực tìm hiểu, hứng thú, ham mê môn học
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, Slide.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/Tạo tình huống:
	- Mục tiêu: Cũng cố lại kiến thức đã học bài trước về khái niệm HĐH, biết một số hệ điều hành thông dụng.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	GV: Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ:
	1. Hãy nêu vai trò, khái niệm hệ điều hành?
	2. Hãy kể tên một số hệ điều hành mà em biết?
	Hs: Trả lời:
	1. Khái niệm, Vai trò:
	a. Khái niệm:
	Hệ điều hành cùng với các thiết bị kĩ thuật tạo thành một hệ thống.

	2. Một số hệ điều hành: MS DOS, Windows, Linux, Unix,...
	Gv:
	Nhận xét phần trả lời của học sinh
	Đặt vấn đề hình thành kiến thức mới:
	Hiện nay có rất nhiều HĐH khác nhau được phổ biến trên thế giới. Em nào biết MS-DOS, Windows, Linux, Unix… có những đặc trưng nào? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các HĐH thông dụng phổ biến.
	2. Hình thành kiến thức mới:
	- Mục tiêu:  Biết lịch sử phát triển của HĐH.
	 Biết một số đặc trưng cơ bản của một số HDH hiện nay.
	3.Hoạt động luyện tập:
	Mục đích: Củng cố lại kiến thức đã học về một số hệ điều hành thông dụng
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Đặt câu hỏi
	Nhận xét ưu và nhược điểm của hệ điều hành Windows, Linux,Unix
	Hs: Trả lời
	4. Hoạt động vận dụng/Mở rộng:
	-Mục tiêu: Mở rộng thêm kiến thức cho Hs biết thêm về HĐH Windows
	-Gv: Giao nhiệm vụ về nhà tìm hiểu
	Vì sao Hệ điều hành windows ngày càng nâng cấp thành các phiên bản khác nhau? Có điểm gì giống khác nhau so với các phiên bản cũ?
	Hs: Ghi câu hỏi về nhà trả lời
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	- Cần nắm các đặc trưng của từng loại hệ điều hành
	- Trả lời các câu hỏi: 1,2/87(SGK)
	2. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới:
	- Tiết sau: Giao tiếp với hệ điều hành (T1)
	- Chuẩn bị :
	+Xem trước bài học
	+ Trả lời câu hỏi sau: Nêu quy trình nạp hệ điều hành , cách làm việc hệ điều hành?
	
	Ngày soạn: 04/12/2019
	Tiết
	25
	Tên bài dạy
	GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH (T1)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Hiểu được quy trình nạp HĐH, làm việc với HĐH và thoát khỏi hệ thống.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động:
	- Mục đích: Kiểm tra bài cũ để học sinh nắm những kiến thức về hệ điều hành
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Đặt vấn đề:
	2. Hình thành kiến thức mới:
	- Mục đích:
	Biết điều kiện cần để nạp hệ điều hành.
	Hiểu quy trình nạp nạp hệ điều hành
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	3. Hoạt động luyện tập:
	
	Hs: Hoạt động nhóm
	4. Hoạt động vận dụng/Mở rộng: Không
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	Ngày soạn: 04/12/2019
	Tiết
	26
	Tên bài dạy
	GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Hiểu được quy trình nạp HĐH, làm việc với HĐH và thoát khỏi hệ thống.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, máy chiếu
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động:
	- Mục đích: Kiểm tra bài cũ để học sinh nắm quy trình nạp hệ điều hành.
	Gv: Đặt câu hỏi
	+ Nêu điều kiện để nạp hệ điều hành?
	+ Quy trình nạp hệ điều hành?
	Hs: Trả lời
	+ Điều kiện nạp hệ điều hành:
	+ Quy trình nạp hệ điều hành:
	Chương trình khởi động sẽ tìm các Môđun cần thiết của Hệ Điều Hành và nạp vào bộ nhớ trong.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	-Mục đích: Hiểu các cách làm việc với hệ điều hành, Thoát ra khỏi hệ thống.
	NỘI DỤNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Đặt vấn đề
	Sau khi nạp hệ điều hành xong, để làm việc với hệ điều hành và thoát ra khởi hệ điều hành có mấy cách. Để hiểu rõ hơn chúng ta tìm hiểu kiến thức mới sau:
	3. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Củng cố lại kiến thức đã được học
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: - Chia lớp thành 2 nhóm trả lời câu hỏi
	- Phát phiếu học tập cho học sinh
	PHIẾU HỌC TẬP
	Hs: Thảo luận sau đó trình bày trước lớp
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn học bài cũ ở nhà:
	Cần nắm:
	+ Các cách làm việc với hệ điều hành.
	+ Các cách thoát ra khỏi hệ thống
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	- Tiết sau: Bài tập thực hành 3 + Kiểm tra 15 phút
	- Chuẩn bị bài mới:
	+ Nội dung thực hành: Ra/ Vào hệ thống trong Windows
	Thao tác với chuột và phím
	+ Nội dung kiểm tra 15 phút:
	Bài: Khái niệm hệ điều hành
	Bài : Giao tiếp với hệ điều hành
	Ngày soạn:04/12/2019
	Tiết
	27
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3
	LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH
	I. MỤC TIÊU
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, phòng máy, máy chiếu
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống:
	Mục đích: Hướng dẫn ban đầu về khởi động nạp hệ điều hành, vào/ra khởi hệ thống và thao tác với chuột.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Hướng dẫn trên màn hình và y/c Hs quan sát
	
	
	Y/c nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu
	- Ra khỏi hệ thống:
	
	- Thao tác với chuột:
	2. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Nhằm rèn luyện kỷ năng thao tác
	Biết cách vào/ra khỏi hệ thống.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	3. Hoạt động vận dụng/ Mở rộng:
	- Mục đích: Kiểm tra 15 phút nhằm hệ thống lại kiến thức đã học
	GV: Phát đề kiểm tra ( Đề + Đáp án kèm theo)
	Hs: Trả lời câu hỏi
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn học bài cũ:
	- Cần nắm
	+ Cách đăng nhập hệ thống
	+ Thoát khởi hệ thống
	+ Thao tác với chuột
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: Tiết sau bài tập thực hành 4 cần xem nội dung thực hành ở SGK
	Ngày soạn:06/12/2019
	Tiết
	28
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 4
	GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (t1)
	I. MỤC TIÊU
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, phòng máy + máy chiếu
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống:
	- Mục đích: Hướng dẫn ban đầu về thao tác làm việc với màn hình, Nút Start và cửa sổ
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	2. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Rèn luyện kỷ năng thao tác với chuột và phím
	3. Hoạt động vận dụng/ Mở rộng:
	- Mục đích: Nhằm nâng cao những kiến thức đã học
	Gv: Giao bài tập về nhà
	Để thay đổi ngày , giờ hệ thống vào chức năng nào?
	Hs: Ghi câu hỏi về nhà
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	1. Hướng dẫn học bài cũ: Cần nắm
	+ Chức năng của màn hình Desktop, tạo thêm biểu tượng,...
	+ Chức năng của nút Start, cửa sổ
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: Tiết sau bài tập và thực hành 4(t2) xem nọi dung thực hành ở SGK
	Ngày soạn: 07/12/2019
	Tiết
	29
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 4
	GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức, kĩ năng:
	Làm quen với các thao tác cơ bản trong giao tiếp với Windows XP.
	Nghiên cứu kiến thức ở các mục d, e, f sgk.
	2. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, phòng máy, máy chiếu.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/ tạo tình huống:
	- Mục đích: Hướng dẫn ban đầu về kiến thức đã học.
	Gv: Hướng dẫn một số thao tác sau trên máy chiếu
	- Biểu tượng
	- Bảng chọn
	- Một số vấn đề tổng hợp khác
	Hs: Quan sát trên máy chiếu
	2. Hoạt động luyện tập:
	Gv: Đặt vấn đề
	Hôm nay các em sẽ tiếp tục thực hành làm quen với một số thao tác cơ bản với HĐH Windows XP.
	
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	Cần nắm:
	+Thao tác với biểu tượng
	+Thao tác với bảng chọn
	+ Thao tác: thay đổi giờ ngày hệ thống, tính phép tính….
	2. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới:
	-Tiết sau: Kiểm Tra 1 tiết
	Hình thức kiểm tra 60% Trắc nghiệm + 40 Tự luận
	- Chuẩn bị: Ôn tập các bài sau
	+ Phần mềm máy tính
	+ Các bước gaiir bài toán trên máy tính
	+ Những ứng dụng của tin học
	+ Tin học và xã hội
	+Khái niệm Hệ điều hành
	+Giao tiếp với hệ điều hành.
	Ngày soạn: 08/12/2019
	Tiết
	30
	Tên bài dạy
	KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	2. Kỹ năng:
	Phân biệt được chức năng phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng.
	Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn.
	Đặt được tên tệp, thư mục.
	3. Thái độ:
	B. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Trộn thành 4 đề
	
	Trắc nghiệm: 20 câu
	Tự luận: 3 câu
	C. MA TRẬN ĐỀ
	- Phân biệt được chức năng phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng.
	D. ĐỀ KIỂM TRA+ĐÁP ÁN : Kèm theo
	Đính kèm (60% trắc nghiệm, 40% tự luận)
	ĐÁP ÁN
	I . Trắc nghiệm: 6đ
	Mỗi câu đúng 0,3đ
	II. Tự luận:4đ
	Câu 21: Viết thuật toán
	a.Xác định bài toán 1đ
	+Input: N nguyên
	+Output: N chia hết cho 5 hay N không chia hết cho 5
	b. Đề xuất bộ test Mỗi bộ test đúng 0,5đ
	+Bộ test 1: N=20
	+Bộ test 2: N= 23
	+ Đội ngũ con người.
	Ngày soạn: 13/12/2019
	Tiết
	31,32
	Tên bài dạy
	TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP
	Tiết
	Tên bài dạy
	Ghi chú
	31
	Tệp và quản lý tệp(T1)
	- Khởi động: Tìm hiểu quản lý thư viện, so sách cách quản lý thư viện với quản lý tệp trong máy tính
	-Hình thành kiến thức mới:
	+ Hiểu khái niệm tệp
	+ Biết quy tắt đặt tên tệp
	32
	Tệp và quản lý tệp(T2)
	- Khởi động: Kiểm tra kiến thức cũ=> làm thế nào quản lý tệp dễ dàng.
	-Hình thành kiến thức mới:
	+ Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục
	+ Nhận dạng thư mục, tệp, đường dẫn
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Hiểu khái niệm tệp và quy tắc đặt tên tệp.
	Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực CNTT.
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	TIẾT 31: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP (T1)
	1. Hoạt động khởi động/Tạo tình huống:
	- Mục đích: Hs biết trong thực tế công tác quản lý thư viên viện.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: - Đưa một số hình ảnh về quản lý thư viện lên máy chiếu
	
	-Đặt câu hỏi
	Hãy qua sát và cho biết thư viện trường học quản lý sách như thế nào?
	Hs: Trả lời
	Gv: Đặt câu hỏi
	Đới với các tệp và thư mục được hệ điều hành tổ chức lưu trữ và quản lý như thế nào?
	=> Để hiểu rõ kiến thức đó chúng ta đi tìm hiểu kiến thức mới sau
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	- Mục đích: + Hiểu khái niệm tệp
	+ Biết Quy tắt đặt tên tệp.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	3. Hoạt động luyện tập:
	4. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống:
	- Mục đích: Kiểm tra bài cũ về tệp và quy tắt đặt tên tệp.
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Đặt câu hỏi
	Gv : Đặt vấn đề
	Hôm trước các em đã biết vì sao cần có tệp cũng như cách đặt tên tệp như thế nào. Vậy việc quản lí các tệp này như thế nào cho dễ dàng? Để biết điều này hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang phần thư mục để biết được cách quản lí các tệp như thế nào.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới :
	- Mục đích : Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục
	Nhận dạng được tên thư mục, tên tệp, đường dẫn.
	3. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Củng cố lại kiến các kiens thức đã được học
	NỘI DỤNG HOẠT ĐỘNG
	Gv: Cho Hs nhắc lại một số kiến thức đã được học.
	4. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	a. Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	Cần nắm: Khái niệm tên, thư mục gốc, con, mẹ
	Quy tắt đặt tên tệp, thư mục
	Đường dẫn và cách viết đường dẫn.
	b. Chuẩn bị bài mới:
	- Tiết sau: Bài tập và thực hành 5( t1)
	- Chuẩn bị:
	Tiết
	33,34
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 5
	THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
	Tiết
	Tên bài dạy
	Ghi chú
	33
	Bài tập và Thực hành 5 (T1)
	- Khởi động: Hướng dẫn ban đầu về xem nọi dung đĩa, thư mục và tạo mới, đổi tên thư mục và tệp
	-Luyện tập: Hs thực hành
	+ Tạo mới thư mục
	+ Đổi tên tệp và thư mục
	34
	Bài tập và Thực hành 5 (T2)
	- Khởi động: Hướng dẫn ban đầu về sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục và xem nội dung tệp, khởi động một số chương trình
	-Luyện tập: Hs thực hành
	+ Sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục
	+ Xem nội dung tệp và khởi động một số chương trình
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức, kĩ năng:
	Khởi động được một số chương trình đã cài trong hệ thống.
	2. Thái độ: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, phòng máy + Máy chiếu
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	TIẾT 33. BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 5 (T1)
	1. Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống:
	-Mục tiêu: Hướng dẫn ban đầu về làm việc với ổ đĩa, thư mục
	2.Hoạt động luyện tập:
	3. Hoạt động vận dụng/Mở rộng:
	- Mục đích: Nhằm nâng cao hơn nửa về thư mục thư mục, tệp
	Gv: Ra nhiệm vụ về nhà tìm hiểu
	Hãy nêu các bước thư mục mới trong HĐH MS DOS
	Ẩn thư mục MÔN HỌC vừa tạo ở trong tiết thực hành.
	Hs: Ghi đề bài
	4. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	a. Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	- Cần nắm:
	+ Thao tác xem nội dung đĩa, thư mục
	+ Các bước tạo thư mục mới
	+ Các bước đổi tên thư mục.
	b. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	- Tiết sau: Bài tập và thực hành 5 (T2)
	- Chuẩn bị các nội dung sau:
	+ Các thao tác sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục
	+ Các thao tác xem nội dung tệp và khởi động một số chương trình
	TIẾT 34: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 5(T2)
	THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
	
	1. Hoạt động khởi động/Tạo tình huống:
	-Mục tiêu: Hướng dẫn ban đầu về sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục và xem nội dung tệp, khởi động một số chương trình.
	2. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Hs biết sao chép, di chuyển, xóa tệp và xem nội dung tệp, khởi động chương trình
	3. Hoạt động vận dụng/Mở rộng:
	4. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	a. Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	Cần nắm:
	+ Các bước sao chép, di chuyển, xóa tệp/Thư mục
	+ cách xem nội dung của một tệp và khởi đọng một chương trình bất kỳ
	b. Hướng dẫn chuẩn bị bài cũ:
	- Tiết sau: Ôn tập Học kỳ 1
	-Chuẩn bị: Soạn và trả lời các câu hỏi của đề cương
	Ngày soạn: 20/12/2019
	Tiết
	35
	Tên bài dạy
	ÔN TẬP HỌC KÌ I
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Chuẩn bị tốt kiến thức cho thi HK I.
	2. Kỹ năng: Tổng hợp các kiến thức đã học
	3. Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực hợp tác, năng lực làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề.
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống:
	- Mục đích: Tổng hợp toàn bộ kiến thức trọng tâm để chuẩn bị thi Học Kỳ 1 đạt hiệu quả.
	Gv: Đặt vấn đề
	Trong học kỳ vừa rồi các em đã được làm quen với một số kiến thức về Tin học. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập nội dung HK I để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I.
	2. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Vận dụng các kiến thức đã lời các câu hỏi trắc nghiệm
	Gv: -Chia lớp thành 3 đội trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
	-Đưa từng câu hỏi trắc nghiệm lên máy chiếu
	4. Hoạt động vận dụng/mở rộng:
	- Mục đích: Viết thuật toán giải một số bài toán đơn giản.
	V. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	1. Hướng dẫn học sinh học bài cũ: Học các câu hỏi và làm bài tập theo đề cương
	2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	- Tiết sau: Thi Học Kỳ 1 ( Hình thức Trắc nghiệm + Tự luận)
	- Chuẩn bị: Xem lại tất các bài viết thuật toán đã được học
	Ngày soạn: 24/12/2019
	Tiết
	36
	Tên bài dạy
	KIỂM TRA HỌC KỲ I
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	1.1 Thông tin và dữ liệu
	Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hóa thông tin.
	Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.
	Biết đơn vị đo thông tin là bit và các bội số của nó.
	1. 2 Giới thiệu về máy tính
	Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính
	1. 3 Bài toán và thuật toán
	Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng chính của thuật toán.
	Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và liệt kê.
	1. 4 Ngôn ngữ lập trình
	Biết được khái niệm ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.
	1. 5 Giải bài toán trên máy tính
	Hiểu cách tổ chức giải bài toán trên máy tính.
	1. 6 Phần mềm máy tính
	Biết được một số phần mềm thông dụng và các chức năng của chúng
	1.7 Khái niệm hệ điều hành
	Biết khái niệm hệ điều hành.
	Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành.
	1. 8 Giao tiếp với hệ điều hành
	Hiểu được quy trình nạp HĐH, làm việc với HĐH và thoát khỏi hệ thống.
	1. 9 Tệp và quản lý tệp
	Hiểu khái niệm tệp và quy tắc đặt tên tệp.
	Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục.
	2. Kỹ năng:
	Bước đầu mã hóa được thông tin đơn giản thành dãy bit.
	3. Thái độ:
	B. HÌNH THỨC KIỂM TRA
	Tự luận kết hợp trắc nghiệm, theo từng mức độ.
	C. MA TRẬN ĐỀ
	Biết phần mềm nào là ứng dụng, tiện ích, hệ thống
	- Biết khái niệm hệ điều hành.
	- Hiểu sơ đồ cấu trúc của một máy tính
	D. ĐỀ KIỂM TRA + HƯỚNG DẪN CHẤM:
	Đính kèm (50% trắc nghiệm, 5% tự luận): trộn thành 4 đề khác nhau
	Tiết
	37,38
	Tên bài dạy
	CHƯƠNG IV: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
	BÀI 20. MẠNG MÁY TÍNH
	Tiết
	Tên bài dạy
	Ghi chú
	37
	Mạng máy tính (T1)
	Mục 1, 2
	- Khởi động: Biết lợi ích của mạng máy tính
	-Hình thành kiến thức mới:
	+ Biết khái niệm mạng máy tính
	+ Biết phương tiện truyền thông và giao thức truyền thông.
	38
	Mạng máy tính (T2)
	Mục 3, BT trang 140
	- Khởi động: Kiểm tra bài củ về mạng máy tính
	-Hình thành kiến thức mới
	+ Biết phân loại mạng máy tính
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông.
	Biết khái niệm mạng máy tính, lợi ích mạng máy tính.
	Biết một số mạng máy tính.
	2. Kỹ năng: Sử dụng mạng máy để sao chép dữ liệu, dùng chung thiết bị.
	3. Thái độ: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực tự học.
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, giáo án điện tử, máy chiếu
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	TIẾT 37: MẠNG MÁY TÍNH (T1)
	1. Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống:
	- Mục đích: Biết lợi ích của việc kết nối mạng máy tính
	Gv: Cho học sinh xem đoạn phim trên máy chiếu giới thiệu về lịch sử hình thành mạng máy tính.
	Hs: Xem đoạn phim khoảng 5 phút.
	Gv:Sau khi xem xong đoạn phim, Gv đặt câu hỏi
	Nối mạng máy tính có những lợi ích gì?
	
	Hs: Trả lời
	Sao chép một lượng lớn dữ liệu từ máy này sang máy khác trong một thời gian ngắn mà các loại đĩa ( Đĩa mềm, CD, USB) không đáp ứng được
	Nhiều máy tính có thể dùng chung dữ liệu, thiết bị, phần mềm hay các tài nguyên đắt tiền.
	Gv: Dẫn dắt vào bài mới
	Như các em đã biết lợi ích của mạng máy tính, vậy điều kiện để nối các máy tính, cách thuyền thông, giao tiếp giữa các máy tính như thế nào . Hôm nay chúng ta tìm hiểu kiến thức mới.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	- Mục đích:
	+ Biết khái niệm mạng máy tính
	+ Biết phương tiện và giao thức truyền thông trong mạng máy tính.
	II. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính.

	3. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Củng cố lại kiến thức đã được học
	Gv: Đặt câu hỏi
	Câu 1: Mạng máy tính là gì?
	Câu 2: Lợi ích của mạng máy tính?
	Câu 3: Phương tiện truyền thông của mạng có dây và không có dây là gì?
	Câu 4: Điều kiện để các máy tính trong mạng giao tiếp với nhau là gì?
	Hs: Trả lời
	4. Hoạt động vận dụng/Mở rộng:
	Gv: Đưa các hình ảnh và câu hỏi sau lên máy chiếu
	Câu 1: Hãy cho biết tên của các thiết bị sau
	
	Câu 2: Mô hình sau của mạng máy tính nào, cho biết phương tiện truyền thông của mạng máy tính đó?
	
	Câu 3: Nói mạng máy có dây có mấy cách? Cách nào sử dụng nhiều nhất? Vì sao?
	Hs: Trả lời
	5. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	Tiết 38: MẠNG MÁY TÍNH (T2)
	1. Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống:
	Hoạt động 1: Kiểm tra bài củ
	Gv: Đặt câu hỏi
	Các em đã biết mạng máy tính là gì, kết nối với nhau ra sao. Vậy thì có mấy loại mạng máy tính? Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu xem có bao nhiêu mạng máy tính.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	- Mục đích: + Biết phân loại mạng máy tính.
	III. Phân loại mạng máy tính:

	3. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Cũng cố các kiến thức đã học về mạng máy tính
	Gv: Phát phiếu trả lời trắc nghiệm thảo luận nhóm
	Đáp án: A
	4. Hoạt động vận dụng/ Mở rộng: không
	5. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	a. Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	Cần nắm:
	b. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	- Tiết sau:Mạng thông tin toàn cầu Internet(t1)
	- Chuẩn bị: Trả lời các câu hỏi sau
	Internet là gì? Nêu các cách kết nối Internet?
	Ngày soạn: 15/01/2019
	Tiết
	39,40
	Tên bài dạy
	MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET
	Tiết
	Tên bài dạy
	Ghi chú
	39
	Mạng thông tin toàn cầu Internet (T1)
	(Mục 1,2)
	- Khởi động: Kiểm tra bài cũ về phân loại mạng máy tính, giao thức
	-Hình thành kiến thức mới:
	Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu internet và lợi ích của nó.
	Biết các phương thức kết nối thông dụng với internet.
	40
	Mạng thông tin toàn cầu Internet (T2)
	(Mục 3)
	- Khởi động: Kiểm tra bài cũ về Internet là gì, cách kết nối.
	-Hình thành kiến thức mới:
	Biết các máy trong Internet giao tiếp bằng cách nào
	Biết địa chỉ các máy tính trong mạng Internet.
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu internet và lợi ích của nó.
	Biết các phương thức kết nối thông dụng với internet.
	Biết sơ lược cách kết nối mạng internet
	Biết các máy trong Internet giao tiếp bằng cách nào.
	2. Kỹ năng: Biết Sử dụng Internet để phục vụ công việc học tập
	3. Thái độ: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực CNTT, năng lực hợp tác.
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, máy chiếu, bài giảng điện tử
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	TIẾT 39: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET(T1)
	1. Hoạt động khởi động/Tạo tình huống:
	a.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ về kiến thức đã học về mạng máy tính
	Gv: Đặt câu hỏi
	b.Hoạt động 2: Biết muốn kết nối các máy ở Việt Nam sang các nước trên thế giới cần có Internet
	Gv: Đặt câu hỏi
	Có thể được nếu chúng ta có một mạng kết nối các máy tính trên toàn thế giới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu mạng thông tin toàn cầu internet.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	-Mục đích:
	Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu internet và lợi ích của nó.
	Biết các phương thức kết nối thông dụng với internet.
	Biết sơ lược cách kết nối mạng internet
	3. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Kiểm tra các kiến thức đã được học về Internet là gì, các cách kết nối Internet.
	GV: Phát phếu học tập cho 4 nhóm sau:
	Câu 3:Khi nói về mạng Internet thì những phát biểu nào sau đây là sai:
	A. Internet kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP
	B. “Hội đồng về kiến trúc Internet” là tổ chức sáng lập và là chủ sở hữu của mạng Internet
	C. Internet được thiết lập trên thế gới vào năm 1983
	D. Internet cung cho mọi người nhiều lợi ích như thư điện tử, truyền tệp,…
	Đáp án: B
	Đáp án A,D
	4. Hoạt động vận dụng/Nâng cao:
	- Mục đích: Biết thêm về việc kết nối Internet ở nhà
	Gv: Đặt câu hỏi về nhà
	Vì sao khi kết nối Internet muốn chia sẽ cho nhiều máy tính cùng sử dụng thì tốc độ mạng yếu?
	Hs:Ghi câu hỏi về nhà trả lời
	5. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
	a. Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	Cần nắm:
	+ Internet là gì?
	+ Các cách kết nối và Ưu, nhược điểm của từng cách?
	Ngày soạn: 16/01/2019
	TIẾT 40. MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET (T2)
	1. Hoạt động khởi động/Tạo tình huống:
	Như các em đã biết, các máy tính trên toàn thế giới muốn chia sẻ thông tin cho nhau thì chúng cần kết nối internet. Vậy thì Các máy tính đó giao tiếp với nhau như thế nào?
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	-Mục đích:
	+ Biết các máy trong Internet giao tiếp bằng cách nào
	+ Biết địa chỉ các máy tính trong mạng Internet
	3. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Củng cố lại các kiến thức đã được học
	Gv: Đưa câu hỏi lên máy chiếu
	Câu 3:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 05/01/2019
	Tiết
	41,42
	CHỦ ĐỀ
	MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET
	Tiết
	Tên bài dạy
	Ghi chú
	41
	- Khởi động:
	-Hình thành kiến thức mới:
	42
	- Khởi động: Kiểm tra bài cũ tổ chức thông tin, tìm kiếm thông tin trên Internet
	-Hình thành kiến thức mới:
	I. MỤC TIÊU:
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề, CNTT, năng lực hợp tác.
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, Slide , máy chiếu.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	TIẾT 41: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET(T1)
	1. Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống:
	b. Hoạt động 2: Hs xem cách tổ chức thông tin trên một số trang web.
	Gv : Đưa một trang web lên máy chiếu
	thptbuiductai.quangtri.edu.vn
	dantri.com.vn
	google.com.vn
	Hs : Xem cách tổ chức dữ liệu, trang chủ, tìm kiếm thông tin và sử dụng trình duyệt web
	Gv : Đặt vấn đề
	Các em đã biết vì sao cần có internet cũng như những lợi ích mà internet mang lại. Vậy cách tổ chức thông tin trên internet như thế nào? Hôm nay ta sẽ cùng t́m hiểu một số dịch vụ của internet.
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới :
	-Mục đích :
	+ Biết tổ chức thông tin trên trang web
	+ Biết truy cập trang web
	+ Biết 2 cách tìm kiếm thông tin
	3. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Củng cố lại các kiến thức đã học: Tổ chức thông tin trên Internet, tìm kiếm thông thông tin.
	Gv: Phát phiếu học tập cho các nhóm để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
	Hãy ghép nội dung cột bên trái với bên phải sao cho phù hợp nhất
	1. Trang web
	a. là trang được mở ra đầu tiên khi truy cập vào website đó
	2. Website
	b.là một phần văn bản thường có màu và gạch chân(hay hình ảnh) trong trang web và sẽ thực hiện một số thao tác nào đó khi kích chuột vào.
	3.Trang web động
	c. là siêu văn bản được gán một địa chỉ truy cập trên Internet.
	4.Siêu văn bản
	d. là trang web được xây dựng trước và lưu trữ trên web server với nội dung cố định
	5. Trang web tĩnh
	e. gồm một hay nhiều trang web trong hệ thống WWWđược tổ chức dưới dạng một địa chir truy cập.
	6.Trang chủ
	f. là văn bản tích hợp nhiều phương tiện khác nhau như văn bản, âm thanh, hình ảnh,…và các liên kết đến các siêu văn bản khác.
	7. Siêu liên kết
	g. là trang web có khả năng tương tác giữa người dùng với máy chủ chứa trang web. Khi có yêu cầu từ người dùng, máy chủ sẽ chọn lọc dữ liệu và tạo ra trang web có nội dung đúng yêu cầu rồi gửi cho người dùng.
	Đáp án
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	C
	e
	g
	f
	D
	a
	B
	4. Hoạt động vận dụng/Nâng cao:
	- Mục đích: Vận dụng kiến thức đã học về tìm kiếm thông tin để làm thực hành tìm kếm
	Gv: Gọi một số Hs lên thao tác tìm kiếm thông tin sau
	+ Tìm một bài giảng điện tử “ Một số dịch vụ cơ bản trên Internet”?
	+ Tìm kiếm một đoạn Video về “ Tác hại nghiệm face”
	Hs: Lên thao tác tìm kiếm.
	5. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	a.Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	Cần nắm :
	Thông tin trên Internet tổ chức như thế nào?
	Thế nào gọi là website, trang chủ?
	WWW là gì?
	Siêu văn bản được tạo ra bằng NN nào?
	Tìm kiếm thông tin trên Internet?
	b. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
	- Tiết sau: Một số dịch vụ cơ bản của Internet(t2)
	- Chuẩn bị:
	+ Chức năng của hộp thư điện tử? Cho biết một số trang tạo được hộp thư điện tử?
	+ Nêu một số giải pháp để bảo mật thông tin?
	Ngày soạn: 05/01/2019
	TIẾT 42.MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET (T2)
	1. Hoạt động khởi động/Tạo tình huống:
	b. Hoạt động 2: Xem thao tác gửi và nhận một thư điện tử
	Gv: Xem thao tác mẫu về gửi và nhận một số thư điện tử trên máy chiếu
	Hs: Quan sát trên máy chiếu
	Gv: Đặt câu hỏi
	+ Chức năng của thư điện tử? Một số trang web cho phép tạo hộp thư điện tử?
	+ Để bảo mật thông tin trên Internet ( VD thư điện tử) cần có giải pháp nào?
	Đó là nội dung học ngày hôm nay
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	- Mục đích: Biết chức năng thư điện tử và bảo mật thông tin
	3. Hoạt động luyện tập:
	- Mục đích: Củng cố các kiến thức đã được học
	Gv: Phát phiếu học tập cho các nhóm học sinh thảo luận
	Câu 1: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp trong các từ hoặc cụm từ: thông tin, đăng ký hộp, người dùng, nhà cung cấp, thư, thư điện tử, máy chủ, địa chỉ để điền vào chổ trống.
	a. Để gửi và nhận thư điện tử, người dùng cần ……. thư điện tử, do………. Dịch vụ cấp phát.
	b. Mỗi tài khoản…….bao gồm tên truy cập và mật khẩu để truy cập khi gửi hoặc nhận………
	c. Mỗi hộp thư được gắn liền với một địa chỉ thư điện tử duy nhất có dạng <tên truy cập> @ < Địa chỉ…….. của hộp thư>, trong đó tên truy cập do………. tự đặt
	Đáp án:
	a. đăng ký hộp, nhà cung cấp
	b. thư điện tử, thư
	c. máy chủ, người dùng
	Câu 2: Vấn đề bảo mật thông tin rất quan trọng trong thời đại Internet, theo em phát biểu nào sau đây đúng nhất:
	A. Chỉ cần áp dụng biện pháp cho phép truy cập có giới hạn, nếu người dùng không được cấp quyền hoặc gõ sai mật khẩu thì sẽ không truy cập được nội dung của thông tin. Như vậy, thông tin có thể được phổ biến rộng rãi, đúng với đối tượng nhưng vẫn đãm bảo an toàn.
	B. Việc mã hóa dữ liệu sẽ tăng cường tính bảo mật cho thông tin, nếu lấy được thông tin mà không có khóa giải mã thì cũng không đọc được. Do vậy, áp dụng biện pháp này là đủ để đảm bảo ATTT.
	C. Để bảo vệ máy tính của mình, người dùng chỉ cần cài một số phần mềm chống virus và cập nhật thường xuyên.
	D. Mõi biện pháp chỉ bảo vệ thông tin ở một khía cạnh nhất định. Vì vậy, cần phải kết hợp nhiều biện pháp để thông tin được bảo vệ tốt nhất.
	Đáp án: D
	Câu 3: Khi sử dụng Internet, theo em những điều gì sau đây không nên:
	A. Cung cấp các thông tin cá nhân một cách tùy tiện cho những địa chỉ không đáng tin cậy
	B. Lưu ý đến vấn đề bản quyền
	C. Nhận/mở các tệp/thư không rõ nguồn gốc hoặc không đáng tin cậy
	D. Dùng mật khẩu dài hơn tám kí tự và kết hợp cả chữ lần số khi cần thiết
	Đáp án: Những điều không nên A và C
	4. Hoạt động vận dụng/nâng cao:
	-Mục đích: Nhằm nâng cao hiểu biết của học sinh về các loại địa chỉ, virus
	Gv: Đưa câu hỏi lên máy chiếu
	Câu 1:
	Địa chỉ
	Loại địa chỉ
	Tên miền
	URL
	IP
	Email
	thanhthao@gmail.com
	x
	203.113.115.15
	x
	http://www.bing.com
	x
	www.gmail.com
	x
	Câu 2:Tất cả virus máy tính đều có thể làm treo máy, đánh cắp dữ liệu hoặc phá hủy dữ liệu và hệ thống…. Theo em, những con đường phổ biến nhất mà virus có thể lây nhiễm vào máy tính của mình?
	Đáp án: Có thể lây nhiễm qua các con đường sau:
	- Khi truy cập các trang web đen và mở các mail có nội dung không rõ nguồn gốc.
	- Khi mở các tệp đính kèm hoặc download những tài liệu trên Internet ở những đĩa chỉ không đáng tin cậy.
	- Khi trao đổi dữ liệu với người khác thông qua các loại đia.
	5. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
	a. Hướng dẫn học sinh học bài cũ:
	Cần nắm:
	+ Chức năng của Email, một số tảng web cho phép tạo hộp thư.
	+ Các giải pháp bảo mật thông tin?
	b. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới:
	- Tiết sau: Bài tập thực hành 10(t1)
	- Chuẩn bị:
	+ Cách sử dụng trình duyệt Internet Explorer, Cococ, google Chone
	+Một số thao tác trên trình duyệt.
	Ngày soạn: 10/01/2014
	Tiết
	43
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP THỰC HÀNH 10 (T1)
	SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT WEB INTERNET EXPLORER
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình thực hành.
	2. Bài mới:
	Các em đã biết thông tin được tổ chức như thế nào và truy cập thông tin này. Hôm nay các em sẽ thực hành làm quen với trình duyệt web Internet Explorer để truy cập thông tin trên internet.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà tìm hiểu cách thức lưu thông tin từ web như thế nào?
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 10/01/2014
	Tiết
	44
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP THỰC HÀNH 10 (T2)
	SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT WEB INTERNET EXPLORER
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Làm quen với việc sử dụng trình duyệt Internet Explorer.
	Làm quen với một số trang web để đọc thông tin và duyệt các trang web bằng các địa chỉ.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình thực hành.
	2. Bài mới:
	Hôm nay các em sẽ tiếp tục thực hành làm quen với trình duyệt web Internet Explorer để truy cập một số nguồn thông tin trên internet.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Các em học bài ở nhà thật tốt.
	HS chuẩn bị nội dung kiến thức phần chương 5 để tiết sau kiểm tra 1 tiết.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 02/02/2019
	Tiết
	45
	Tên bài dạy
	KIỂM TRA MỘT TIẾT
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	1. 1 Mạng máy tính
	Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông.
	Biết khái niệm mạng máy tính.
	Biết các loại phương tiện truyền thông
	Biết một số mạng máy tính, cách kết nối máy tính thành mạng.
	1. 2 Mạng thông tin toàn cầu Internet
	Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu internet và lợi ích của nó.
	Biết các phương thức kết nối thông dụng với internet.
	Biết sơ lược cách kết nối mạng internet
	1. 3 Một số dịch vụ cơ bản của Internet
	Biết các khái niệm cơ bản về tổ chức thông tin trên internet
	Biết chức năng trình duyệt Web.
	Biết các dịch vụ cơ bản: Tìm kiếm thông tin, thư điện tử, bảo mật . . .
	B. HÌNH THỨC KIỂM TRA
	Trắc nghiệm khách quan – 100%
	C. MA TRẬN ĐỀ
	- Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông.
	- Biết khái niệm mạng máy tính.
	- Biết các loại phương tiện truyền thông
	- Biết một số mạng máy tính, cách kết nối máy tính thành mạng.
	Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu internet và lợi ích của nó.
	Biết các phương thức kết nối thông dụng với internet.
	Biết sơ lược cách kết nối mạng internet
	Biết các khái niệm cơ bản về tổ chức thông tin trên internet
	Biết chức năng trình duyệt Web.
	Biết các dịch vụ cơ bản: Tìm kiếm thông tin, thư điện tử, bảo mật . . .
	D. ĐỀ KIỂM TRA
	Đính kèm 100% TN
	Ngày soạn: 23/01/2019
	Tiết
	46
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP THỰC HÀNH 11 (T1)
	THƯ ĐIỆN TỬ VÀ MÁY TÌM KIẾM THÔNG TIN
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Nắm được một số dịch vụ của Internet về thư điện tử và tìm kiếm thông tin.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình thực hành.
	2. Bài mới:
	Hiện nay việc nhận và gửi thư điện tử đã dần thay thế việc viết và gửi thư giấy. Vậy sử dụng thư điện tử như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ thực hành làm quen với thư điện tử.
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà nếu bạn nào có điều kiện thì tiếp tục tạo và sử dụng hòm thư điện tử.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 09/02/2014
	Tiết
	47
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP THỰC HÀNH 11 (T2)
	THƯ ĐIỆN TỬ VÀ MÁY TÌM KIẾM THÔNG TIN
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Nắm được một số dịch vụ của Internet về thư điện tử và tìm kiếm thông tin.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình thực hành.
	2. Bài mới:
	Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành làm quen với thư điện tử. Bạn nào đã sử dụng được rồi thì giúp đỡ cho những bạn khác, bạn nào chưa làm được thì hôm nay hãy tiếp tục.
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà tiếp tục sử dụng hòm thư điện tử.
	Sử dụng máy tìm kiếm tìm kiếm thông tin, cách tải các đề thi từ mạng, cách đính kèm tệp vào khi gửi thư.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 09/02/2014
	Tiết
	48
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP THỰC HÀNH 11 (T3)
	THƯ ĐIỆN TỬ VÀ MÁY TÌM KIẾM THÔNG TIN
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Nắm được một số dịch vụ của Internet về thư điện tử và tìm kiếm thông tin.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình thực hành.
	2. Bài mới:
	Hôm nay chúng ta sẽ thực hành làm quen với việc sử dụng máy tìm kiếm thông tin để tìm kiếm thông tin cần thiết trên internet.
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà nếu bạn nào có điều kiện thì tiếp tục tạo và sử dụng hòm thư điện tử.
	Tìm hiểu thêm cách tìm kiếm thông tin và sử dụng Email để gửi thư.
	Nắm trước: Khái niệm STVB, hệ soạn thảo văn bản, Các chức năng của hệ STVB.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 15/02/2014
	Tiết
	49
	Tên bài dạy
	MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN (T1)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, slide.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Không.
	2. Bài mới:
	Cho một vài hình minh họa việc soạn thảo văn bản trên máy và bằng tay. Cho HS phát biểu một số ví dụ về văn bản đẹp được trình bày bằng máy nhằm tạo sự hứng thú khi cần soạn thảo văn bản bằng máy.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà học bài cũ và xem trước gõ văn như thế nào.
	Học trước cách gõ tiếng Việt theo kiểu gõ Telex và VNI
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 15/02/2014
	Tiết
	50
	Tên bài dạy
	MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.
	Biết một số quy ước trong soạn thảo văn bản.
	Biết khái niệm về định dạng văn bản.
	Có khái niệm về các vấn đề xử lý chữ Việt trong soạn thảo văn bản.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, slide.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:
	Câu hỏi: Nêu khái niệm và chức năng của hệ soạn thảo văn bản?
	2. Bài mới:
	Tiết trước các em đã biết được dùng gì để soạn thảo văn bản trên máy tính. Cho một ví dụ đánh đúng quy tắc, một ví dụ đánh sai quy tắc. Vậy khi đánh cần đáp ứng những quy tắc nào?
	3. Củng cố:
	- Củng cố kiến thức: Cho HS nhắc lại.
	Dùng phần mềm gì để hỗ trợ gõ tiếng việt.
	Có mấy kiểu gõ.
	Cách chọn phông chữ và bảng mã tương ứng.
	- Bài tập củng cố:
	Câu 01: Đoạn sau sai quy tắc gõ ở những điểm nào?
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà học bài cũ và xem trước gõ văn như thế nào.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Câu 01: Đoạn sau sai quy tắc gõ ở những điểm nào?
	Tiết
	51
	Tên bài dạy
	LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD (T1)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết màn hình làm việc của hệ soạn thảo văn bản.
	Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: Mở tệp văn bản, gõ văn bản, ghi tệp.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:
	2. Bài mới:
	Tiết trước các em đã làm quen với hệ soạn thảo văn bản. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về một hệ soạn thảo văn bản cụ thể đó là Microsoft Word.
	Học sinh sẽ học lý thuyết kết hợp thao tác trên máy tại phòng thực hành. GV sẽ dạy trên hệ thống Netop School.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà học bài cũ và xem trước phần bài mới trong SGK.
	Tìm hiểu trước về Word.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 18/02/2014
	Tiết
	52
	Tên bài dạy
	LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết màn hình làm việc của hệ soạn thảo văn bản.
	Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: Mở tệp văn bản, gõ văn bản, ghi tệp.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:
	2. Bài mới:
	Tiết trước các em đã tìm hiểu và thao tác trên máy các thao tác cơ bản khi làm việc với Word. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các thao tác cơ bản khi soạn thảo.
	Học sinh sẽ học lý thuyết kết hợp thao tác trên máy tại phòng thực hành. GV sẽ dạy trên hệ thống Netop School.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà học bài cũ và xem lại bài để tiết sau thực hành.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 13/03/2019
	Tiết
	53
	Tên bài dạy
	Bài tập và thực hành 6 (T1)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức, Kỹ năng:
	2. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài thực hành.
	2. Bài mới:
	Các em đã nắm kiến thức về hệ soạn thảo văn bản trong các tiết trước. Hôm nay các em sẽ thực hành các thao tác đó trên máy tính.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà xem trước bài mới ở SGK.
	Soạn thảo một tờ đơn xin nghỉ học trên máy tính ở nhà.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 22/03/2019
	Tiết
	54
	Tên bài dạy
	Bài tập và thực hành 6 (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức, Kỹ năng:
	2. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài thực hành.
	2. Bài mới:
	Các em đã nắm kiến thức về hệ soạn thảo văn bản trong các tiết trước. Hôm nay các em sẽ thực hành các thao tác đó trên máy tính.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà xem trước bài mới ở SGK.
	Rèn luyện thêm kĩ năng đánh máy ở nhà.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	Ngày soạn: 23/03/2019
	Tiết
	55
	Tên bài dạy
	ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Hiểu khái niệm định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:
	2. Bài mới:
	Minh họa hình ảnh một văn bản vừa đánh vào chưa thực hiện thao tác trình bày. Cho HS nhận xét, rút ra yêu cầu cần trình bày lại cho phù hợp và đẹp hơn (Đó chính là định dạng).
	Học sinh sẽ kết hợp tìm hiểu lý thuyết và thực hành trên máy. Giáo viên sẽ cho HS đại diện trình bày thông qua hệ thống Netop School. Nếu dạy ở lớp thì HS tự nghiên cứu SGK và đại diện các nhóm sẽ trình bày thông qua máy chiếu, GV minh họa một số thao tác bằng Slide.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà nhớ xem lại những kiến thức đã học để hôm sau thực hành.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 28/03/2019
	Tiết
	56
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 7 (T1)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức, kỹ năng:
	Thực hiện được việc định dạng văn bản theo mẫu.
	Thực hiện được việc định dạng kí tự, đoạn văn bản.
	Rèn luyện kĩ năng gõ văn bản.
	Thực hiện được mở văn bản đã có và tiến hành định dạng.
	2. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết thực hành.
	2. Bài mới:
	Cho một minh họa về văn bản đã được trình bày đẹp, vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện định dạng văn bản đẹp như vậy.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Dặn dò HS về nhà xem lại bài và thực hành trên máy nếu có.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	Ngày soạn: 30/03/2019
	Tiết
	57
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 7 (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức, kỹ năng:
	Thực hiện được việc định dạng văn bản theo mẫu.
	Thực hiện được việc định dạng kí tự, đoạn văn bản.
	Rèn luyện kĩ năng gõ văn bản.
	2. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết thực hành.
	2. Bài mới:
	Hôm thực hành trước các em đã làm quen với trình bày văn bản – Định dạng, vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện định dạng văn bản.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Dặn dò HS về nhà xem lại bài và thực hành trên máy nếu có.
	Nhắc nhỡ các em chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra 15 phút.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 09/03/2019
	Tiết
	58
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 7 (T3)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức, kỹ năng:
	Thực hiện được việc định dạng văn bản theo mẫu.
	Thực hiện được việc định dạng kí tự, đoạn văn bản.
	Rèn luyện kĩ năng gõ văn bản.
	2. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết thực hành.
	2. Bài mới:
	Cho một minh họa về văn bản đã được trình bày đẹp theo quy cách. Học sinh có thể thấy hứng thú và tiến hành định dạng theo văn bản này.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Dặn dò HS về nhà xem lại bài và thực hành trên máy nếu có.
	Xem trước nội dung: Một số chức năng khác.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	Ngày soạn: 31/03/2014
	Tiết
	59
	Tên bài dạy
	MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết cách định dạng kiểu danh sách liệt kê dạng: Kí hiệu và dạng số.
	Biết ngắt trang và đánh số trang văn bản.
	Biết cách xem văn bản trước khi in và biết cách in văn bản.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, Slide.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:
	2. Bài mới:
	Cho một minh họa về văn bản định dạng kiểu danh sách, đánh số trang. Dẫn dắt vào bài là sao ta làm được như vậy?
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà xem lại bài học chuẩn bị tiết sau học bài một số công trợ giúp soạn thảo.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	Ngày soạn: 22/03/2019
	Tiết
	60
	Tên bài dạy
	CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm thay thế.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, Slide, phòng máy (Nếu có).
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:
	2. Bài mới:
	GV cho một ví dụ có nhiều từ bị sai chính tả, vậy giờ ta phải sửa chữa lại cho đúng. Nêu sự khó khăn khi nếu sửa bằng tay thủ công. HS cần có thao tác gì đó giúp ta thực hiện nhanh hơn.
	GV giới thiệu Word còn cung cấp cho người dùng nhiều chức năng tự động hóa làm tăng hiệu quả soạn thảo và thực hiện nhanh chóng.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Về nhà xem lại bài học để hôm sau chúng ta thực hành ở phòng máy.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 28/03/2019
	Tiết
	61
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 8 (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức, kỹ năng:
	2. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:
	2. Bài mới:
	Tiết trước chúng ta đã được học các kiến thức về định dạng danh sách, in văn bản, tìm kiếm và thay thế, gõ tắt và sửa lỗi. Hôm nay các em sẽ thực hành các thao tác đã được học trên máy.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Dặn dò HS về nhà xem lại một số kiến thức đã học.
	Xem và thực hành ở nhà trước các nội dung còn lại trong SGK.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 28/03/2019
	Tiết
	62
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 8 (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức, kỹ năng:
	2. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:
	2. Bài mới:
	Tiết trước chúng ta đã được học các kiến thức về định dạng danh sách, in văn bản, tìm kiếm và thay thế, gõ tắt và sửa lỗi. Hôm nay các em sẽ thực hành các thao tác đã được học trên máy.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Dặn dò HS về nhà xem trước bài tạo và làm việc với bảng
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: /2014
	Tiết
	63
	Tên bài dạy
	KIỂM TRA MỘT TIẾT
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Khái niệm về soạn thảo văn bản.
	Làm quen với word
	Các thao tác làm việc với Word.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	B. HÌNH THỨC KIỂM TRA
	Thực hành trên máy tính.
	C. MA TRẬN ĐỀ
	Thực hành soạn thảo văn bản trên máy tính.
	D. ĐỀ KIỂM TRA
	Đơn xin nhập học.
	Ngày soạn: 25/03/2019
	Tiết
	57
	Tên bài dạy
	TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Biết các thao tác: Tạo bảng, chèn, xóa, tách, gộp các ô, hàng và cột.
	Biết soạn thảo và định dạng bảng.
	2. Kỹ năng: Thực hiện được tạo bảng, các thao tác trên bảng và soạn thảo văn bản trong bảng.
	3. Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
	4. Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, Slide.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Không.
	2. Bài mới:
	Cho một ví dụ về sử dụng bảng trong soạn thảo văn bản, kích thích học sinh cần học để có thể tạo bảng đẹp như vậy.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Học bài cũ và thực hành ở nhà.
	Xem trước nội dung Bài tập và thực hành 9
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn: 25/04/2019
	Tiết
	58,59
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 9 (T1)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức, kỹ năng:
	Thực hành làm việc với bảng
	Vận dụng tổng hợp kiến thức đã học.
	2. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết thực hành.
	2. Bài mới:
	Cho một minh họa về văn bản trình bày theo dạng bảng rất đẹp, vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện định dạng văn bản đẹp như vậy.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	Ngày soạn: 27/04/2019
	Tiết
	66
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 9 (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức, kỹ năng:
	Thực hành làm việc với bảng
	Vận dụng tổng hợp kiến thức đã học.
	2. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết thực hành.
	2. Bài mới:
	Hôm trước các em đã làm quen với một số thao tác về bảng, vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện định dạng văn bản có sử dụng cấu trúc bảng.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	Ngày soạn: 01/05//2019
	Tiết
	67
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Nắm lại kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản nói chung và soạn thảo văn bản trên máy tính nói riêng.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Không.
	2. Bài mới:Nhắc lại một số kiến thức chung về soạn thảo văn bản. Chúng ta sẽ có hai tiết để thực hành các kĩ năng cơ bản về soạn thảo văn bản theo mẫu sau:
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Các em về nhà học bài và thực hành thêm ở nhà.
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn:13/05/2019
	Tiết
	68
	Tên bài dạy
	BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T2)
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Nắm lại kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản nói chung và soạn thảo văn bản trên máy tính nói riêng.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Không.
	2. Bài mới:
	Minh họa một văn bản đã được trình bày. Kích thích hứng thú học sinh trình bày văn bản như vậy trên máy tính.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Các em về nhà học bài và thực hành thêm ở nhà.
	Nhắc nhở chuẩn bị kĩ cho tiết ôn tập vào tiết hôm sau.
	Soạn câu hỏi ôn tập
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	
	
	
	Ngày soạn:15/05/2019
	Tiết
	69
	Tên bài dạy
	ÔN TẬP HỌC KỲ II
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Nắm lại kiến thức trong học kỳ II
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	III. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk.
	IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: Giành một khoảng thời gian để kiểm tra vở ghi chép.
	2. Bài mới:
	Trong học kỳ II các em đã được học nhiều kiến thức thú vị về mạng máy tính và internet. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập, nhằm chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra.
	3. Củng cố:
	4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:
	Nhắc nhở học sinh học bài cũ theo đề cương ôn tập.
	Chuẩn bị cho tiết sau học kiểm tra học kỳ II
	V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	
	
	Ngày soạn: 18/05/2019
	Tiết
	70
	Tên bài dạy
	KIỂM TRA HỌC KỲ II
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	1. 1 Mạng máy tính
	Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông.
	Biết khái niệm mạng máy tính.
	Biết một số mạng máy tính. .
	1. 2 Mạng thông tin toàn cầu Internet
	Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu internet và lợi ích của nó.
	Biết các phương thức kết nối thông dụng với internet.
	Biết sơ lược cách kết nối mạng internet
	1. 3 Một số dịch vụ cơ bản của internet
	Biết khái niệm trang Web, Website.
	Biết chức năng trình duyệt Web.
	Biết các dịch vụ cơ bản
	1. 4 Khái niệm về soạn thảo văn bản.
	Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.
	Biết một số quy ước trong soạn thảo văn bản.
	Biết khái niệm về định dạng văn bản.
	Có khái niệm về các vấn đề xử lý chữ Việt trong soạn thảo văn bản.
	1. 5 Làm quen với word
	Biết màn hình làm việc của hệ soạn thảo văn bản.
	1. 6 Định dạng văn bản
	Hiểu khái niệm định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản.
	Biết cách định dạng kí tự, đoạn, trang văn bản.
	1. 7 Một số chức năng khác.
	Biết cách định dạng kiểu danh sách liệt kê dạng: Kí hiệu và dạng số.
	Biết ngắt trang và đánh số trang văn bản.
	1. 8 Một số công cụ trợ giúp soạn thảo
	Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm thay thế.
	1. 9 Tạo và làm việc với bảng.
	Biết các thao tác: Tạo bảng, chèn, xóa, tách, gộp các ô, hàng và cột.
	2. Kỹ năng:
	3. Thái độ:
	B. HÌNH THỨC KIỂM TRA
	Trắc nghiệm 50% + 50% tự luận
	C. MA TRẬN ĐỀ
	Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông.
	Biết khái niệm mạng máy tính.
	Biết một số mạng máy tính. .
	Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu internet và lợi ích của nó.
	Biết các phương thức kết nối thông dụng với internet.
	Biết sơ lược cách kết nối mạng internet
	Biết khái niệm trang Web, Website.
	Biết chức năng trình duyệt Web.
	Biết các dịch vụ cơ bản
	Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.
	Biết một số quy ước trong soạn thảo văn bản.
	Biết khái niệm về định dạng văn bản.
	Có khái niệm về các vấn đề xử lý chữ Việt trong soạn thảo văn bản.
	Biết màn hình làm việc của hệ soạn thảo văn bản.
	Hiểu khái niệm định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản.
	Biết cách định dạng kiểu danh sách liệt kê dạng: Kí hiệu và dạng số.
	Biết ngắt trang và đánh số trang văn bản.
	Biết cách xem văn bản trước khi in và biết cách in văn bản
	Biết các thao tác: Tạo bảng, chèn, xóa, tách, gộp các ô, hàng và cột.
	D. ĐỀ KIỂM TRA
	Đính kèm (100% trắc nghiệm)

